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lời giới thiệu

Trước hết, thay mặt TS. Nguyễn Thị Thùy Trang, tôi xin chân 
thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội đã tài trợ cho dự án nghiên cứu “Quan hệ Quốc tế 
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, mà 
một phần kết quả của dự án đó là cuốn kỷ yếu của Hội thảo đã được 
tổ chức trong năm 2019. Tuy nhiên, từ kỷ yếu đến cuốn sách mà độc 
giả đang có trên tay lại là một chặng đường dài, nếu thiếu sự tài trợ 
của Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS, CHLB Đức) và cá nhân 
ngài Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam Florian Feyerabend, sẽ 
không bao giờ trở thành hiện thực. Thay mặt các tác giả, tôi xin gửi 
đến họ lòng biết ơn sâu sắc.

Cuốn sách gồm ba chương, trong đó phần 1 bao gồm các bài 
viết về “Chiến lược của các nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương”; phần 2 có tiêu đề “Xu hướng hợp tác và cạnh tranh 
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” và phần 3 đề cập đến 
“Quan hệ quốc tế của Việt Nam ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương.” Việc phân chia thành 03 phần này chỉ mang tính tương đối 
bởi vì các vấn đề thường đan xen, có sự gắn kết với nhau và khó có 
thể tách bạch rạch ròi. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng trong cuốn sách 
này cũng chưa có bài viết nào đề cập đến quan điểm của Australia về 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhưng kể cả nếu có, thì 
cũng không thể bao phủ hết các vấn đề của một khu vực rộng lớn, đa 
dạng và năng động như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mà phân 
tích dưới đây sẽ chỉ ra.    

Có lẽ trên thế giới, không có khu vực nào trong vòng 5 năm qua lại 
nhận được sự quan tâm to lớn của cộng đồng quốc tế như khu vực Ấn 



Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ chiến lược “xoay trục châu Á - Thái 
Bình Dương” dưới thời Tổng thống Barack Obama, nước Mỹ mà đại 
diện là Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh và đưa ra chiến lược 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chính ở Đà Nẵng, phát biểu tại Hội 
nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ngày 10/11/2017, Tổng thống 
Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bày tỏ: “…tôi còn cảm thấy vinh hạnh 
hơn nữa khi có thể chia sẻ tầm nhìn của chúng ta vì một Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do và rộng mở - nơi mà các quốc gia tự chủ và độc 
lập, với những nền văn hóa đa dạng và những ước mơ hết sức khác biệt 
có thể đồng thời phát triển và nở rộ trong tự do và hòa bình.” 

Từ tầm nhìn Đà Nẵng, đến nay một khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang dần hiện hữu với sự hình 
thành của “Bộ tứ kim cương” (QUAD - gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ, 
Nhật Bản), hay việc EU công bố  Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương ngày 16/9/2021, hay trước đó lần lượt là các nước Pháp 
(5/2018), CHLB Đức (9/2020) và Hà Lan (12/2020), đã công bố định 
hướng chiến lược về khu vực này. Đặc biệt, ngày 16/9/2021 đánh dấu 
sự ra đời của Liên minh tay ba AUKUS (Úc, Anh và Mỹ). Như vậy, 
mô hình an ninh song phương truyền thống kiểu “Trục và nan hoa” 
(Hub and Spoke) của Mỹ trong khu vực đang dần được thể chế hóa 
và bổ sung thêm bằng các cơ chế đa phương. Tương lai của khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như thế nào là một câu hỏi vô cùng 
thú vị và chắc chắn là mối quan tâm của những nghiên cứu tiếp theo. 

Nhân dịp ra mắt cuốn sách, cho phép tôi, thay mặt các tác giả, 
một lần nữa cảm ơn Trường ĐHKHXHNV và Viện KAS Việt Nam vì 
sự hỗ trợ quý báu. Có lẽ đây là một trong những cuốn sách đầu tiên 
ở Việt Nam về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nên chắc 
chắn không tránh khỏi thiếu sót. Mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện 
hơn. Xin trân trọng cảm ơn.   

Hà Nội 10/2021
GS.TS. Phạm Quang Minh



Phần 1 

Chính sách của  
các nước lớn ở khu vực  

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
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VAi tRÒ cỦA ẤN ĐỘ tRONg cẤu tRÚc  
AN NiNh Mới cỦA MỸ Ở Khu VỰc  
ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg

Hồ Ngọc Diễm Thanh1 
Phạm Quang Minh2 

1. Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Trong bản Chiến lược An ninh Quốc gia 2017 (NSS) của Mỹ, khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã được đề cập và định nghĩa là 
“khu vực trải dài từ bờ biển phía Tây Ấn Độ cho đến bờ Tây nước Mỹ” 
(Trump, 2017). Cụ thể, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khi trả 
lời phóng viên ở Tokyo, Nhật Bản đã nhấn mạnh rằng “đây là khu vực 
bao gồm Ấn Độ, các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, 
bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra còn gồm Châu Đại Dương, với New 
Zealand là đối tác của Mỹ, quần đảo Thái Bình Dương và Australia là 
đồng minh truyền thống của Mỹ ở phía Nam.” (PTI, 2018). Bà Alyssa 
Ayres, chuyên gia Viện tư vấn CFR (Council on Foreign Relations) 
nhận định: “Đây là lần đần tiên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương được dẫn ra trong một Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ” 
(Ayres, 2017). 

Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không thực sự là 
mới. Trên thực tế, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” đã 

1. Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Công tác tại Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

2. GS. TS., Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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được sử dụng từ trước đó, bắt đầu từ bài luận năm 2007 tựa đề “An 
ninh hàng hải: Triển vọng hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản” (Security of 
Sea Lines: Prospects for India-Japan Cooperation) về hợp tác Ấn 
Độ - Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh biển của tiến sĩ Gurpreet S. 
Khurana, giám đốc Quỹ Hàng Hải Quốc gia tại New Delhi, Ấn Độ. 
Thuật ngữ này sau đó tiếp tục được sử dụng bởi Thủ tướng Nhật Bản 
Abe Shinzo trong bài phát biểu trước Nghị viện Ấn Độ cũng cùng 
năm 2007 và trở nên phổ biến hơn sau khi xuất hiện trong Sách Trắng 
Quốc phòng 2013 của Australia. Về phía Mỹ, từ những năm 2010, 
2013, nhìn nhận về tầm quan trọng của khu vực trên với thương mại 
tòa cầu, các cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và John Kerry cũng 
đã đề cập việc xây dựng “Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương” (Indo-Pacific Economic Corridor) (Rory, 2013). Tuy 
nhiên, chỉ đến khi được Tổng thống Donald Trump nhắc lại trong 
bài phát biểu của mình bên lề APEC 2017, cụm từ này mới bắt đầu 
thu hút nhiều sự chú ý.

Dựa vào định nghĩa của chính quyền Tổng thống Donald Trump 
về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có thể nhận ra về mặt địa lý, khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ông Trump không có nhiều 
sự khác biệt với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách 
của các chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, các khái niệm về không 
gian địa chính trị không bao giờ là bất biến, và sự thay đổi này là 
hoàn toàn phù hợp bởi lẽ việc sử dụng thuật ngữ “Châu Á - Thái Bình 
Dương” đã không còn tương xứng với mục tiêu địa chính trị và sự 
hiện diện của Mỹ ở châu Á ở thời điểm hiện tại (Kuo, 2018).

Về mặt lý thuyết, việc đổi thuật ngữ được cho là vì cụm từ “Châu 
Á - Thái Bình Dương” không còn đúng nữa khi tư duy tách biệt Nam 
Á và Đông Á. Nếu như “Châu Á - Thái Bình Dương” ngày càng bị 
cho là chỉ tập trung vào “khu vực Đông Á và Tây Thái Bình Dương” 
(Aaron, 2018), thì cụm từ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” bao 
quát được các nước ven biển Ấn Độ Dương, Đông Nam Á, Australia 
và New Zealand và lấy hai đại dương làm trung tâm.
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Về mặt thực tiễn, trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Trung Quốc 
đang mở rộng sang tận châu Phi, còn Ấn Độ cũng đưa ra chính sách 
Hành động phía Đông của riêng mình và các nền kinh tế Đông Nam Á 
tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, khái niệm mà chính quyền Tổng thống 
Donald Trump sử dụng đã bao trùm được cả hai đại dương quan trọng 
trong một hệ thống chiến lược đơn nhất. Bàn về khái niệm này, giới 
phân tích và học giả phần lớn cho rằng việc sử dụng “Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương” là nhằm bốn mục tiêu chính: một là, tránh tạo cảm 
giác đối đầu trực diện với Trung Quốc; hai là, làm sống lại liên minh 
chiến lược Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia; ba là, nhấn mạnh vai trò 
của Mỹ và Ấn Độ trong khu vực; bốn là, phát đi thông điệp tự do hàng 
hải là trụ cột cho an ninh khu vực (Phạm Minh Thu, 2018).

Tóm lại, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng 
thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thay cho Châu Á - Thái 
Bình Dương đã đánh dấu bước chuyển mới trong trọng tâm chiến 
lược đối ngoại của Mỹ ở châu Á. Thuật ngữ này thể hiện mối quan 
tâm lớn hơn của Mỹ đến sự trỗi dậy của Ấn Độ, thái độ quyết đoán 
của Trung Quốc và sự hiện diện ngày càng mở rộng của Bắc Kinh ở 
Ấn Độ Dương, cũng như thể hiện thái độ muốn nâng tầm mối quan 
hệ đối tác chiến lược của Washington với New Delhi, qua đó đề cao 
vai trò của Ấn Độ trong việc định hình cấu trúc an ninh ở Đông bán 
cầu trong thời gian tới.

2. Vai trò của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong 
chiến lược an ninh của Mỹ

Hiện nay, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang nổi lên như một 
khu vực có vị thế vô cùng quan trọng trong bản đồ địa chính trị thế 
giới. Hiện Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chiếm 40% tổng diện tích 
lãnh thổ, 41% dân số (gần 3,6 tỷ người), 61% GDP, 47% tổng thương 
mại quốc tế và 48% nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thế giới 
(Lê Minh Quang, 2011). Ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tập trung 
65% nguồn nguyên liệu toàn cầu và có nhiều tuyến đường giao thông 
biển quan trọng bậc nhất thế giới (Lê Minh Quang, 2011). 
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Về mặt chiến lược, đối với Mỹ, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
là nơi tập trung những đồng minh thân cận nhất như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Philippines, Thái Lan, Australia cũng như đối thủ cạnh tranh 
lớn nhất là Trung Quốc. Vì vậy, tầm quan trọng về mặt chiến lược của 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với Mỹ sẽ ngày càng 
gia tăng là điều chắc chắn.

Bên cạnh ý nghĩa về mặt chiến lược, khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương thu hút sự chú ý của Mỹ nhiều hơn trong những năm gần 
đây bởi tiềm năng và sự phát triển năng động của khu vực này.

Về kinh tế, trong bản Chiến lược An ninh Quốc gia 2017, Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương được Mỹ xem là “đại diện cho một phần 
đông đúc và năng động về kinh tế bậc nhất trên thế giới” (Trump, 
2017). Chỉ riêng Ấn Độ Dương đã chiếm tới 1/9 hải cảng, 1/5 lượng 
hàng hóa xuất nhập khẩu thế giới; hàng hóa vận chuyển qua Ấn Độ 
Dương hàng năm chiếm một nửa lượng vận chuyển của toàn cầu. Sự 
kết nối hai bờ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã tạo nên một khu 
vực có tới ba nền kinh tế lớn nhất thế giới, 7 trong số 8 nền kinh tế 
phát triển nhanh nhất và 7 trong số 10 nền quân đội lớn nhất thế giới. 
Ước tính, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ đóng góp hơn nửa sản 
lượng kinh tế thế giới trong những năm tới (Phạm Minh Thu, 2018). 
Các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng là 
đại diện cho hơn một nửa các nền kinh tế nghìn tỷ USD, nơi tập 
trung của ba trung tâm sức mạnh là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc; 
và mỗi năm Mỹ xuất khẩu hơn 750 tỷ USD sang các nước ở khu vực 
này (Goodman, 2017), một động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng và 
việc làm ở Mỹ. Ngoài ra, đây còn là một khu vực tập trung của các tổ 
chức kinh tế, xã hội lớn trên thế giới như Diễn đàn kinh tế Châu Á 
- Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Đông Á (EAF), Hiệp định đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp hội 
các nước Đông Nam Á (ASEAN),… Một Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương ổn định, tự do và cởi mở, hứa hẹn sẽ gia tăng sự thịnh vượng 
và củng cố nền an ninh cho nước Mỹ trong tương lai. 
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Về an ninh - chính trị, tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang 
diễn ra quá trình cạnh tranh và hợp tác đan xen, trong đó nổi lên là 
sự tranh giành ảnh hưởng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc, trong 
điều kiện tại đây chưa có một cơ chế đa phương thống nhất về an 
ninh tập thể; hệ thống an ninh chính trị - quân sự dựa chủ yếu trên 
các hiệp định và thỏa thuận song phương như: Hiệp ước an ninh 
Nhật - Mỹ, Hiệp ước về phòng thủ chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, 
Thỏa thuận giữa các nước tham gia khối ANZUS1. Ngoài ra, do trong 
bối cảnh khu vực còn nhiều phức tạp, nhiều nước khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương vẫn đang tập trung hiện đại hóa quân đội 
và tăng cường sức mạnh quốc phòng. Tổng chi phí quốc phòng của 
các nước trong khu vực gần tương đương với chi phí quân sự của tất 
cả các nước thuộc Liên minh châu Âu. Ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tập trung 8 quốc gia có lực lượng quân sự với số quân đông 
nhất thế giới, gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Triều Tiên, Nga, Hàn Quốc, Pakistan,… chiếm 23% thị trường 
vũ khí thế giới (Lê Minh Quang, 2011). Do đó, việc can thiệp sâu vào 
cấu trúc an ninh khu vực, qua đó thúc đẩy thành lập một cơ chế an 
ninh bao trùm khu vực do Mỹ đứng đầu chính là chìa khóa cho Mỹ 
thúc đẩy lợi ích của mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

3. Cấu trúc an ninh mới của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương

Trong bản Chiến lược An ninh Quốc gia 2017, Tổng thống D. 
Trump xác định Nga và Trung Quốc “là các đối thủ chính trị có 
ý đồ thách thức sức mạnh, an ninh và thịnh vượng của Mỹ.” Liên 
quan đến vấn đề CHDCND Triều Tiên, trong bản Chiến lược Quốc 

1. ANZUS hoặc ANZUS Treaty (viết tắt của: Australia, New Zealand, United States 
Security Treaty (Khối hiệp ước An ninh quân sự Úc - New Zealand - Mỹ)). Khối 
hiệp ước An ninh quân sự Úc- New Zealand - Mỹ là khối quân sự bao gồm Úc và 
Mỹ, và riêng lẻ giữa Úc và New Zealand. Mục tiêu nhằm hợp tác phòng thủ trước 
các cuộc tấn công trên Thái Bình Dương, tuy nhiên ngày này nghĩa này được hiểu 
rộng ra với bất kỳ cuộc tấn công nào trên thế giới.
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phòng năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ J. Mattis coi Bình 
Nhưỡng là mối đe dọa đến ổn định toàn cầu bằng các chương trình 
hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Vì vậy, duy trì một mạng 
lưới các cấu trúc an ninh khu vực nhằm đối phó với một Trung 
quốc đang lên và mối đe dọa từ Triều Tiên là mục tiêu trong chính 
sách an ninh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Kiến trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao 
gồm các dàn xếp an ninh song phương và cơ chế hợp tác an ninh 
toàn khu vực.

Hợp tác an ninh song phương không phải là một loại dàn xếp 
an ninh mới lạ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Trên thực tế, trong những năm gần đây nhằm chống lại sự bành 
trướng ảnh hưởng của Trung Quốc, các hiệp định hợp tác an ninh 
giữa Mỹ với các đồng minh khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Philippines, Australia, New Zealand luôn là nền tảng của 
chính sách châu Á của Mỹ. Đồng thời, nhằm bảo đảm an ninh trên 
một khu vực đại dương trải dài từ biển Nhật Bản tới Ấn Độ Dương 
và toàn bộ con đường tới châu Phi, Mỹ đã tăng cường vị trí chiến 
lược của Ấn Độ và thúc đẩy hợp tác song phương với quốc gia 
Nam Á này. Ngoài ra, nhằm khống chế, kiểm soát toàn bộ khu vực 
Đông Nam Á, ngăn chặn không để các nước trong khu vực thách 
thức đến vai trò lãnh đạo, Mỹ tăng cường cam kết và hợp tác về an 
ninh với ASEAN. Bên cạnh đó, Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ 
với ba đối tác chính trong khu vực là Malaysia, Indonesia và Việt 
Nam cũng như làm mới quan hệ với hai đồng minh Thái Lan và 
Philippines nhằm giúp các nước tăng cường năng lực hợp tác trên 
biển, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trở thành đối tác hàng 
hải của Mỹ.

Cùng với xu thế tăng cường hợp tác an ninh song phương giữa 
các nước khu vực, hợp tác an ninh đa phương khu vực do ASEAN 
giữ vai trò điều phối cũng đã có những bước tiến đáng kể. Hầu hết 
các nước lớn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đều tham gia các 
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cơ chế của ASEAN, như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị 
Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội 
nghị ASEAN với các đối tác (ASEAN+), Hội nghị cấp cao Đông Á 
(EAS), Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Sangri La), 
Hội đồng hợp tác an ninh Châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP)... và 
coi đây là “bộ khung” để xây dựng cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.

4. Vai trò của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh mới của Mỹ ở 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tiềm lực của Ấn Độ

Cùng với “Cách mạng xanh”, “Cách mạng trắng”, “Cách mạng 
vàng” trong nông nghiệp, “Cách mạng chất xám” về công nghệ thông 
tin và những tiến bộ trong năng lượng nguyên tử cũng như một loạt 
biện pháp cải cách kinh tế toàn diện và triệt để vào năm 1991 đã đưa 
đất nước Ấn Độ phát triển thành một cường quốc mới vào những 
năm đầu thế kỷ 21. Ông Strobe Talbott - Chủ tịch Viện Brookings, Mỹ 
nói: “Sự tăng trưởng của Ấn Độ trong tất cả các lĩnh vực thực sự rất 
đáng ngạc nhiên. Hệ thống chính trị ổn định, số dân khổng lồ, một 
nền kinh tế phát triển nhanh. Ấn Độ đang đánh giá thấp khả năng 
rằng, thật ra họ, hiện tại đóng vai trò rất lớn trên thế giới, chứ không 
chỉ riêng trong khu vực” (BT, 2014).

Về kinh tế, là quốc gia có tiềm lực hùng hậu, có tiềm năng vươn 
lên trở thành nền kinh tế số 2 thế giới, Ấn Độ đang cải cách mạnh 
mẽ và tốc độ tăng trưởng khá cao. Nửa đầu thập kỷ 2000, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Ấn Độ có xu hướng tăng ổn định, năm sau cao 
hơn năm trước. Những năm đầu của nửa sau thập kỷ 2000, thế giới đã 
được chứng kiến tốc độ tăng trưởng ngoạn mục của Ấn Độ với mức 
tăng trưởng trung bình trên 9%/năm (trừ năm 2008 - 2009). Mặc dù 
cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đã gây tác động tiêu 
cực đến nền kinh tế của tất cả các nước, song Ấn Độ là trường hợp 
hiếm có khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này vẫn đang trên 
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đà tăng lên từ sau năm 2009. Như vậy, sau hơn 20 năm tiến hành cải 
cách, mở cửa, nền kinh tế Ấn Độ đã đạt được những thành tựu quan 
trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đứng vào hàng cao nhất thế 
giới (trung bình khoảng 7%/năm), đưa Ấn Độ trở thành một trong 10 
nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về quân sự, hiện nay, Ấn Độ là cường quốc sở hữu vũ khí hạt 
nhân, có tiềm lực quân sự và có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực Nam 
Á và Ấn Độ Dương. Những năm gần đây, với sức mạnh kinh tế ngày 
càng được tăng cường, Ấn Độ có điều kiện hơn để tăng cường tiềm 
lực quân sự, với chi phí quân sự luôn tăng ở mức hai con số. Theo tài 
liệu “Military Balance” các năm từ 2012 - 2017 của Viện Nghiên cứu 
Chiến lược và Quốc tế Anh (IISS), thì trong những năm gần đây, Ấn 
Độ liên tục tăng ngân sách quốc phòng như năm 2012 là 33,4 tỷ USD; 
2013 là 36,3 tỷ USD; 2014 là 45,2 tỷ USD; 2015 là 44,8 tỷ USD; năm 
2016 tăng lên 51,1 tỷ USD (IISS, 2017). Bên cạnh tăng cường đầu tư 
nâng cao tiềm lực quân sự, Ấn Độ cũng luôn duy trì lực lượng thường 
trực khoảng 1.395.100 quân (đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và 
Mỹ), trong đó Lục quân là 1.200.000 quân, Hải quân là 58.350 quân, 
Không quân là 127.200 quân, Bảo vệ bờ biển là 9.550 quân (IISS, 
2017). Với tiềm lực quân sự trên, Trung tâm Nghiên cứu quân sự IHS 
Jane dự báo, năm 2020, Ấn Độ có thể sẽ vượt qua Nhật Bản, Pháp và 
Anh, trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ tư thế giới (Economist,  
2013). Ấn Độ sở hữu trình độ khoa học công nghệ vũ trụ và vũ khí 
hạt nhân tiên tiến. Jane cũng dự báo, đến 2030, sức mạnh quân sự của 
Ấn Độ có thể đứng thứ tư thế giới, xếp sau Mỹ, Nga và Trung Quốc 
trong danh sách 10 nền quân sự mạnh nhất thế giới. Tiềm lực quân 
sự của Ấn Độ có thể đủ để tạo ra sự thay đổi trong các mối liên kết an 
ninh có sự tham gia của Ấn Độ (IISS, 2017). 

Về giáo dục, khoa học và công nghệ, Ấn Độ coi trọng đầu tư phát 
triển và có tiềm năng trở thành cường quốc khoa học công nghệ 
hàng đầu thế giới. Ấn Độ có một nền giáo dục vào loại tiên tiến 
trong khu vực và ở trong một số lĩnh vực vào loại đẳng cấp quốc tế. 
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Hằng năm, Ấn Độ tiếp nhận trên 10.000 sinh viên quốc tế đến học. 
Với một mạng lưới gồm 251 trường đại học và các trường đại học 
truyền thông, ngày nay, Ấn Độ có các khóa học trên mọi lĩnh vực và 
ở mọi cấp độ, trong đó có các học viện được xếp hạng trên thế giới 
như Học viện Công nghệ thông tin (IIT). Là nơi sản sinh ra nhiều 
cuộc “cách mạng” quan trọng mà khoa học và công nghệ đóng vai 
trò then chốt, Ấn Độ được đánh giá có đẳng cấp quốc tế, sánh ngang 
với Mỹ, Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức trong một số lĩnh vực 
như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học nông nghiệp và điện 
tử tự động hóa, Ấn Độ đã viết nên câu chuyện thần kỳ về phát triển 
công nghệ thông tin.

Như vậy, bước sang thế kỷ 21, Ấn Độ có vai trò ngày càng quan 
trọng trên bản đồ kinh tế, chính trị thế giới nói chung và an ninh khu 
vực Nam Á nói riêng. Vai trò của Ấn Độ trong việc tăng cường hòa 
bình và ổn định ở khu vực Nam Á trong những năm đầu thế kỷ 21 là 
điều không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng có vai trò hết sức 
quan trọng trong các vấn đề toàn cầu thông qua các cơ chế hợp tác 
song phương, đa phương, các sáng kiến khu vực và ngày càng có tiếng 
nói lớn trên diễn đàn quốc tế. 

5. Quan hệ của Ấn Độ với một số đối tác an ninh chủ chốt

Sau khi giành được độc lập năm 1947, Ấn Độ chủ trương xây 
dựng quân đội nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia 
và bảo vệ nhân dân; dựa vào dân số đông để xây dựng quân đội và 
lấy số lượng làm sức mạnh, thực hiện quan điểm phòng ngự trong 
chiến lược quốc phòng của mình (Hedrick,  2009). Những năm gần 
đây, Ấn Độ đã điều chỉnh căn bản chiến lược quân sự của mình, thực 
hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội theo hướng lấy phát triển khoa 
học quân sự và ứng dụng công nghệ mới, hiện đại để tăng cường sức 
mạnh cho quân đội. Mặc dù không được đứng trong câu lạc bộ các 
quốc gia hạt nhân, nhưng sau vụ thử vũ khí hạt nhân thành công 
năm 1998, Ấn Độ đã được thừa nhận rộng rãi là một cường quốc hạt 
nhân (được xếp thứ 6 trong số các cường quốc hạt nhân thế giới). 
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Ấn Độ thực hiện chính sách “Chiến lược hạt nhân gần” ở dạng tự do 
lựa chọn. Nhưng do lo ngại trước sự lớn mạnh của Trung Quốc và 
mối đe dọa từ các quốc gia khác, Ấn Độ đã chuyển sang chính sách 
“Chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu” bằng cách tăng cường trang bị 
cho lực lượng hạt nhân. Ấn Độ chủ trương trang bị vũ khí hạt nhân 
cho cả 3 quân chủng hải, lục, không quân (máy bay, tên lửa phóng từ 
mặt đất và tên lửa phóng từ hạm tàu). 

Hiện nay, Ấn Độ là cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, có tiềm 
lực quân sự và có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực Nam Á và Ấn Độ 
Dương. Vì vậy, New Delhi hết sức chú trọng xây dựng quan hệ với 
một số đối tác an ninh chủ chốt và coi đó là cơ sở nền tảng để thể hiện 
vai trò của mình trong cấu trúc an ninh khu vực.

* Với ASEAN

Là điểm thu hút sự quan tâm hàng đầu của các cường quốc cũng 
như những trung tâm chính trị - kinh tế lớn trên thế giới, ASEAN 
đóng vai trò ngày càng tích cực, thậm chí trở thành “trung tâm” 
trong nhiều cơ chế hợp tác kinh tế và chính trị đa phương trong khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như ASEAN+3, Diễn đàn 
Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). 
Với tốc độ hiện đại hóa quân đội nhanh chóng, trình độ cao về sản 
xuất vũ khí trang bị quân sự, Ấn Độ đang và sẽ trở thành đối tác 
thương mại quân sự của nhiều nước ASEAN, hỗ trợ các nước trong 
quá trình hiện đại hóa quân đội. Hợp tác quốc phòng - an ninh với 
Ấn Độ tạo thêm cơ hội để các nước thành viên ASEAN lựa chọn 
nguồn cung cấp vũ khí trang bị hiện đại, đồng thời tranh thủ công 
nghệ quốc phòng của Ấn Độ thông qua hình thức hợp tác sản xuất 
hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất một số loại vũ khí. 

Trong khuôn khổ ARF, Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh với 
ASEAN dưới hình thức đối thoại, đề xuất các sáng kiến hợp tác và 
thiết lập khung pháp lý. Phạm vi hợp tác không ngừng được mở 
rộng ra nhiều phương diện, nhưng nổi bật nhất là hoạt động đảm 
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bảo an ninh hàng hải, chống khủng bố trên biển. Trong bối cảnh 
chịu áp lực lớn của quốc tế sau vụ thử hạt nhân tháng 5/1998, Ấn 
Độ đã khai thác triệt để vị thế thành viên tại Hội nghị ARF cấp bộ 
trưởng tổ chức tại Manila (Philippines) tháng 7/1998 để giải thích 
quan điểm và tranh thủ sự ủng hộ của các nước ASEAN. Sau những 
cố gắng của Ấn Độ, Chủ tịch ASEAN ra tuyên bố “nhấn mạnh mối 
quan ngại về vụ thử hạt nhân của Ấn Độ”, mà không lên án gay gắt 
vấn đề này. Trong nhiều năm, Ấn Độ liên tục đề xuất ARF xúc tiến 
tổ chức các cuộc thảo luận về chống khủng bố quốc tế. Năm 2000, 
Ấn Độ tham gia Ủy ban Hợp tác An ninh châu Á - Thái Bình Dương. 
Năm 2003, Ấn Độ ký Tuyên bố chung về hợp tác chống khủng bố 
quốc tế, Hiệp ước ân xá và hợp tác ASEAN, cũng từ năm 2003, hai 
bên phối hợp tổ chức Hội nghị chống khủng bố và tội phạm xuyên 
quốc gia để thảo luận về các vấn đề chống khủng bố cấp khu vực. Ấn 
Độ cũng đã tham gia tích cực vào ADMM+ lần thứ nhất tại Hà Nội 
(10/2010), đóng góp thiện chí vào các chương trình, tuyên bố ủng 
hộ và sẽ nỗ lực hiện thực hóa kết luận Hội nghị.

Các hoạt động tăng cường hợp tác quân sự với ASEAN trong 
những năm gần đây là một phần trong việc thực thi “Chiến lược Hải 
quân Ấn Độ” ban hành năm 2007, trong đó xác định Biển Đông là 
khu vực có lợi ích chiến lược đối với Ấn Độ. Trong đó, một số nước 
ASEAN nằm ven Biển Đông là đối tác chủ yếu mà chính sách đối 
ngoại quốc phòng Ấn Độ nhắm tới. Cũng như lời của Thủ tướng 
Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định tại Hội nghị cấp cao Ấn Độ - 
ASEAN (năm 2012) rằng: “Chúng tôi cho rằng, quan hệ giữa Ấn Độ 
và các nước ASEAN không chỉ là láng giềng hay đối tác kinh tế mà 
còn là nhân tố quan trọng duy trì hòa bình, an ninh, phồn vinh và 
phát triển của khu vực Châu Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 
(Huệ Anh, 2016). Với tiềm lực quân sự mạnh, nhất là về không quân 
và hải quân, việc Ấn Độ gia tăng hiện diện về quân sự ở khu vực sẽ 
góp phần cân bằng cán cân quân sự ở khu vực, góp phần kiềm chế, 
ngăn chặn các nước tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực, bảo đảm 
ổn định an ninh của một số nước ASEAN, nhất là khu vực Biển Đông. 
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Thông qua hoạt động phối hợp tổ chức diễn tập chung với Ấn Độ, các 
nước ASEAN có thể học tập kinh nghiệm về bảo đảm an ninh - quốc 
phòng cấp quốc gia và khu vực, huấn luyện kỹ năng phối hợp tác 
chiến. Hợp tác trao đổi lưu học viên quân sự với Ấn Độ đã góp phần 
giúp đỡ các nước ASEAN đào tạo, huấn luyện quân đội tinh nhuệ, có 
trình độ hiểu biết về các kỹ thuật tác chiến hiện đại, thông thạo trong 
việc vận hành, sửa chữa vũ khí, khí tài.

* Với các đối tác an ninh chủ chốt khác

Quan hệ Ấn Độ - Mỹ cũng là một nhân tố quan trọng, chi phối 
tới vị thế, vai trò của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực. Trong 
vòng một thập kỷ qua, quan hệ Ấn - Mỹ đã trở thành mối quan hệ 
đối tác chiến lược toàn cầu. Đối với Trung Quốc, Ấn Độ chủ trương 
phát triển quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng”, 
chú trọng hợp tác kinh tế, giữ ổn định khu vực. Còn trong quan hệ 
với Nhật Bản, Ấn Độ coi đó là một trong những “đối tác cốt lõi” trong 
khu vực và thế giới, nhằm hướng tới xây dựng chiến lược chung với 
Nhật Bản trong cả ba lĩnh vực: an ninh quốc phòng, hạt nhân và 
thương mại.

6. Triển vọng hợp tác an ninh quốc phòng Ấn - Mỹ

Với tham vọng xây dựng cơ chế an ninh mới trên toàn thế giới, 
Mỹ ra sức củng cố hệ thống các hiệp ước an ninh song phương với 
Ấn Độ. Đến nay, Ấn Độ và Mỹ đã xây dựng 25 cơ chế đối thoại; giá 
trị buôn bán trong lĩnh vực quốc phòng song phương (từ năm 2008 
đến nay) đạt hơn 9 tỷ USD. Ngoài ra, hai nước còn tích cực tổ chức 
các cuộc tập trận quân sự; coi trọng hợp tác trong lĩnh vực an ninh 
biển; đồng thời, tích cực tham gia vào Nhóm “Tiếp xúc chống cướp 
biển ngoài khơi Somalia” (gồm 60 quốc gia). Tuy nhiên, quan hệ hai 
nước vẫn là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Trong tương lai, Mỹ vẫn 
đẩy mạnh các hợp tác về quân sự với Ấn Độ vừa nhằm củng cố thế 
mạnh quân sự, vừa tạo đà cho việc buôn bán vũ khí và khí tài sang 
đất nước này. 
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Với Ấn Độ, Mỹ vẫn là đối tác chiến lược quan trọng không những 
trong chính trị mà còn cả trong những vấn đề khác. Mối quan hệ với 
Washington có thể mở ra cho New Delhi những cơ hội hợp tác phát 
triển mới, giữ cho quốc gia Nam Á này một nền chính trị ổn định, 
giải quyết tốt các vấn đề ở khu vực có ảnh hưởng tới hòa bình của Ấn 
Độ. Với sự hùng mạnh về quân sự của Mỹ, Ấn Độ có thể lợi dụng để 
nâng cao vai trò của mình ở khu vực, thúc đẩy các hợp tác về quân sự 
chống khủng bố đang lan tràn.

Tóm lại, hiện nay và trong tương lai, quan hệ Ấn - Mỹ vẫn là một 
mối quan hệ vừa cạnh tranh, vừa hợp tác. Cả hai cùng đưa ra những 
chính sách khôn khéo để thu hút đối tác của mình bởi New Delhi và 
Washington cùng có chung những vấn đề đáng quan tâm như chống 
khủng bố, hợp tác phát triển thương mại, chống vũ khí hủy diệt, 
chống các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường 
và nhất là ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

7. Kết luận

Với tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ, quân sự hàng đầu khu 
vực, Ấn Độ là cường quốc có ảnh hưởng quan trọng đối với khu vực 
Nam Á, từng bước vươn ảnh hưởng ra phạm vi toàn cầu với tư cách 
là “cường quốc thế giới”. Ấn Độ hiện là một nhân tố quan trọng trong 
các định chế an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tích 
cực tham gia và có nhiều đóng góp trong các định chế an ninh khu 
vực, Ấn Độ có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các diễn đàn của 
ASEAN như ASEAN+, ARF, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), 
nhất quán thực hiện chính sách “phát triển hòa bình”, ủng hộ các mục 
tiêu hòa bình ở ASEAN đối với những nhu cầu, lợi ích an ninh khu 
vực. Vì vậy, có thể khẳng định, sức mạnh quân sự hùng mạnh là một 
nhân tố quan trọng giúp cho Ấn Độ có vị thế ngày càng cao trong xu 
thế hình thành thế giới đa cực. Tuy vậy, không chỉ Ấn Độ đang tham 
gia tích cực vào xu thế phát triển của khu vực Đông Á, Đông Nam Á 
thông qua Chính sách Hành động phía Đông, mà các đối tác trong 
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khu vực đều đang tìm cách tăng cường mối quan hệ chính trị, an ninh 
và kinh tế với các nước, đặc biệt là với các quốc gia ASEAN. Cụ thể 
như Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, Chiến lược Tự do và 
Mở rộng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản hay Chính 
sách Đối ngoại của Australia. Mặc dù phải đối mặt với không ít thách 
thức trên, song Ấn Độ đang tìm mọi nỗ lực để vượt qua, nhằm nâng 
cao tầm quan trọng và ảnh hưởng của mình đối với cấu trúc an ninh 
khu vực. Sự tham gia tích cực hơn của Ấn Độ vào các vấn đề quốc 
phòng - an ninh đã góp phần duy trì mội trường hòa bình và ổn định, 
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và thịnh vượng chung 
của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
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NhÂN tỐ KiNh tẾ tRONg chiẾN lƯỢc  
ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg  

DƯới thời chÍNh QuYỀN cỦA  
tổNg thỐNg DONAlD tRuMP

Nguyễn Hùng Sơn1

Kinh tế luôn đóng vai trò then chốt trong các vấn đề quốc tế 
cũng như trong chính sách đối ngoại của tất cả các quốc gia. Điều 
này cũng không phải là ngoại lệ đối với nước Mỹ, siêu cường mạnh 
nhất thế giới. Thế kỷ 20 và hai thập kỷ đầu thế kỷ 21 nói riêng đã 
cho thấy tác động to lớn của nhân tố kinh tế đối với chính sách đối 
ngoại của Mỹ. Không thể phủ nhận rằng một số biến động lớn của 
nền kinh tế Mỹ đã dẫn đến những điều chỉnh trong chính sách đối 
ngoại của Washington. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế những 
năm gần đây, Chính phủ Mỹ đã cố gắng kết hợp tiềm năng kinh tế 
và nhu cầu phát triển của nước này với các mối quan tâm chiến lược 
toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kể từ khi 
Tổng thống Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng, Chiến lược xoay 
trục sang châu Á, còn được gọi là Chiến lược Tái cân bằng châu Á 
của cựu Tổng thống Barack Obama đã được thay thế bằng Chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “Tự do và Rộng mở” vào 
tháng 11 năm 2017. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
(IPS) được xem là sự mở rộng của chiến lược vốn có của Mỹ đối với 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được thiết lập nhằm kiềm chế 
Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh về kinh tế và quân sự với 

1. Bộ Ngoại giao Việt Nam.
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Mỹ, đồng thời coi Ấn Độ là một tác nhân kinh tế và chiến lược mới. 
Mục đích chính của bài viết này là phân tích tầm quan trọng của 
nhân tố kinh tế trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
của Mỹ, thông qua việc đánh giá về sự điều chỉnh của Mỹ từ Chiến 
lược Tái cân bằng/ xoay trục sang châu Á sang Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương và thực tế triển khai chiến lược này dưới 
thời Chính quyền của Tổng thống Trump.

1. Khái quát về Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
và quá trình triển khai chiến lược này 

Nguồn gốc của Chiến lược 

Bước vào Nhà Trắng năm 2017 với phương châm “Nước Mỹ 
trên hết” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Tổng thống Trump 
tuyên bố cam kết nỗ lực hết sức vì lợi ích quốc gia của nước Mỹ 
và người dân Mỹ (Trump, 2017). Chỉ ba ngày sau khi tiếp quản 
Nhà Trắng, ông Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP (Baker, 2017). Theo 
quan điểm của ông Trump, các quyền và lợi ích hợp pháp của Mỹ 
đã không được tôn trọng khi tham gia vào các hiệp định kinh tế 
đa phương như TPP. Có thể thấy dù trong những ngày đầu cầm 
quyền, Tổng thống Trump chưa đặt ra tầm nhìn rõ ràng cho các 
chính sách của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, song rõ ràng 
những bước đi đầu tiên của ông về chính sách đối nội và đối ngoại 
đã tạo cơ sở cho việc hình thành Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, trong đó tập trung ưu tiên vào các vấn đề kinh tế và 
thương mại.

Đồng thời, là một doanh nhân với tham vọng thúc đẩy phương 
châm “Nước Mỹ trên hết” mang tính dân tộc chủ nghĩa, Tổng thống 
Donald Trump đã quyết định không duy trì nhiều chính sách của 
người tiền nhiệm. Vào tháng 3 năm 2017, Susan Thornton, Trợ lý 
Ngoại trưởng mới được bổ nhiệm về các vấn đề Đông Á và Thái Bình 
Dương tuyên bố Chiến lược Xoay trục/ Tái cân bằng châu Á là một 
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ý tưởng “của quá khứ” và Chính quyền của Tổng thống Trump sẽ có 
một “công thức mới” đối với khu vực (Panda, 2017). 

Trong khi nhiều khu vực khác gặp khó khăn về phát triển kinh 
tế, châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực phát triển năng động 
nhất trên thế giới. Các nước Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) có tổng GDP danh nghĩa là 45 nghìn tỷ USD vào 
năm 2016, chiếm 60% GDP toàn cầu (Ban Thư ký APEC, 2017). Ảnh 
hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là về 
năng lực kinh tế và thương mại được coi là mối đe dọa đối với an 
ninh của khu vực và vai trò số một của Mỹ. Theo Cục Điều tra Dân 
số Mỹ, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đạt mức cao kỷ 
lục 375 tỷ USD vào năm 2017 (Cục Điều tra Dân số Mỹ, 2017). Đây 
là vấn đề được Tổng thống Trump quan tâm từ lâu. Hơn nữa, năm 
2017 cũng chứng kiến sự bất ổn ngày càng gia tăng trên bán đảo 
Triều Tiên. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên đã 
nhiều lần tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa, trong đó 
có hai vụ thử tên lửa đạn đạo nhằm vào quần đảo Nhật Bản (BBC, 
2017). Ngoài ra, Ấn Độ với chính sách Hướng Đông lâu dài đã và 
đang khẳng định vai trò là một đối tác kinh tế và chiến lược quan 
trọng đối với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 11/2017, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở” (FOIP) lần đầu tiên được Tổng thống Trump đề 
cập tại Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng (Trump, 2017). Tiếp đó, 
trong các tài liệu về Chiến lược An ninh Quốc gia 2017 và Chiến lược 
Quốc phòng Quốc gia 2018, Chính quyền của Tổng thống Trump đã 
dành một phần riêng cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khẳng 
định rằng Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là đặc biệt 
quan trọng đối với sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ 
(Trump, 2017, tr. 46). Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã 
xuất bản Báo cáo về Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
trong đó nhắc lại nội dung này và trình bày chi tiết hơn về các bước 
triển khai chiến lược (Bộ Quốc phòng Mỹ, 2019, tr.2).
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Mục tiêu và nội hàm của Chiến lược

Bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ, duy trì ảnh hưởng chính trị cũng 
như sức mạnh quân sự và ngoại giao của Mỹ được coi là mục tiêu 
tổng thể của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh 
đó, một mục tiêu quan trọng của chiến lược là kiềm chế các nước lớn 
khác, đặc biệt là Trung Quốc vốn đang thách thức vị thế siêu cường số 
một của Mỹ. Tương tự như Chiến lược Tái cân bằng châu Á, mục đích 
chính của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ngăn chặn 
sự trỗi dậy của Trung Quốc, một phần thông qua việc tăng cường 
quan hệ với các nước tiếp giáp với Trung Quốc. Nhiều học giả nổi 
tiếng trên thế giới đã đồng tình với đánh giá này (Korybko, 2019). Sự 
khác biệt chính giữa hai bên là, thay vì mô hình “đôi bên cùng có lợi” 
của Chiến lược Xoay trục/ Tái cân bằng châu Á, Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương đưa ra các biện pháp trực tiếp hơn chống 
lại Trung Quốc, đặc biệt là trên phương diện kinh tế và thương mại. 
Trong khi Hilary Clinton, Ngoại trưởng dưới thời Barack Obama chỉ 
ra rằng “một Trung Quốc thịnh vượng là tốt cho nước Mỹ” (Clinton, 
2011), thì Chính quyền Trump khẳng định rõ ràng trong Báo cáo 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rằng Trung Quốc là 
một “quyền lực theo chủ nghĩa xét lại”, tìm cách sắp xếp lại trật tự khu 
vực để có lợi cho mình thông qua việc “ép buộc các quốc gia khác” 
về kinh tế (Bộ Quốc phòng Mỹ, 2019, tr.3). Tổng thống Trump cũng 
muốn củng cố hơn nữa “vòng bao vây” Trung Quốc mà Washington 
đã tìm cách thiết lập dưới thời Obama. Vòng bao vây này sẽ bao gồm 
một vành đai trải dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Đông Bắc 
Á) đến Philippines, Indonesia, Singapore, Thái Lan (Đông Nam Á) và 
kết thúc ở Ấn Độ Dương (Beckley, 2017, tr.79). Tuy nhiên, khác với 
người tiền nhiệm của mình, Tổng thống Trump muốn vòng bao vây 
này không chỉ bao gồm khía cạnh chính trị và an ninh mà còn bao 
gồm áp lực về kinh tế và thương mại.

Về kinh tế, Mỹ tiếp tục tìm cách tăng cường hợp tác với các nước 
khác trong khu vực và duy trì vị trí hàng đầu trong nền kinh tế của 
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khu vực. Ngoài ra, Washington chú trọng đến việc giảm thâm hụt 
thương mại của Mỹ với các nước khu vực - những gì Chính quyền 
Trump coi là cạnh tranh không lành mạnh. Để đạt được mục tiêu 
này, Chính quyền Trump đã thiết lập các hàng rào thuế quan, tích 
cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống can thiệp với các tổ chức tài 
chính, v.v. để bảo vệ thị trường Mỹ và kiềm chế các nước khác, đặc 
biệt là Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, “cuộc chiến thương mại” với 
Trung Quốc đã trở thành trọng tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương như một “phản ứng mới, tích cực” sau những gì 
được cho là thất bại trong các phương pháp tiếp cận trước đây của 
Mỹ (Manning, 2019). Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương 2019 nêu rõ nước Mỹ có “cam kết lâu dài trong việc duy trì 
một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, 
trong đó tất cả các quốc gia lớn và nhỏ đều có thể “tăng trưởng kinh 
tế phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực và nguyên tắc quốc tế được 
chấp nhận về cạnh tranh công bằng” (Bộ Quốc phòng Mỹ, 2019, tr.3). 
Tổng thống Trump đã truyền đi thông điệp rằng, dù đã rút khỏi TPP, 
Mỹ vẫn tiếp tục coi trọng thương mại tự do và công bằng với các đối 
tác ở châu Á - Thái Bình Dương.

Về chính trị và an ninh, Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ với các 
đồng minh (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines và Australia), 
đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác (đặc biệt là với Việt Nam, 
Singapore, Indonesia và Ấn Độ). Mục tiêu chính của Mỹ một mặt là 
tạo ra sự cân bằng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực, 
mặt khác tìm cách bảo đảm rằng các đồng minh và đối tác của Mỹ có 
tiếng nói quyết định trong các diễn đàn và tổ chức khu vực. Hơn nữa, 
mục tiêu quan trọng của Mỹ là kiềm chế và ứng phó với Trung Quốc, 
qua đó duy trì vai trò cường quốc số một của Mỹ trên thế giới nói 
chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Về địa chiến lược, khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở” đã mở rộng phạm vi địa lý và địa chính trị của 
Chiến lược Xoay trục/Tái cân bằng châu Á và thừa nhận vai trò của 
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Ấn Độ trong phạm vi mới này. Đồng thời, Chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương đã thừa nhận sự cần thiết phải tận dụng sức mạnh 
ngày càng tăng của các nước ASEAN để xây dựng mạng lưới các đồng 
minh và đối tác nhằm củng cố khu vực trên cơ sở một trật tự dựa 
trên luật lệ. Tại Hội nghị thượng đỉnh các CEO APEC ở Đà Nẵng vào 
tháng 11/2017, trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald 
Trump đã nhắc đến Việt Nam như “trái tim của Ấn Độ Dương và Thái 
Bình Dương” (Trump, 2017).

2. Tầm quan trọng của nhân tố kinh tế trong Chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương

Nhân tố kinh tế trong quá trình triển khai Chiến lược 

Nhân tố kinh tế cũng được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình 
triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kinh tế trở 
thành một trong những trụ cột chính của chiến lược, với sự phát triển 
từ các định nghĩa chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương “tự do” và “rộng mở” vào năm 2017 thành bốn nguyên tắc cụ 
thể vào năm 2019. Bốn nguyên tắc này bao gồm: tôn trọng chủ quyền, 
độc lập; giải quyết hòa bình các tranh chấp; tuân thủ các quy tắc và 
chuẩn mực quốc tế; bảo đảm thương mại tự do, công bằng và nguyên 
tắc có đi có lại (Bộ Quốc phòng Mỹ, 2019, tr.8). Đặc biệt, Mỹ sẽ tập 
trung đầu tư vào 3 lĩnh vực trong khu vực là cơ sở hạ tầng, kinh tế số 
và năng lượng. Do Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực phát 
triển năng động nhất trên thế giới, cách tiếp cận của Mỹ là huy động 
các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức tài chính để tăng cường đầu 
tư. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm nhấn do đây là 
khu vực được hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ lựa chọn đầu tư. Đến 
năm 2018, FDI của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
đã tăng lên hơn 1.400 tỷ đô la (Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 
2019). Tóm lại, với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ 
muốn các đối tác và đồng minh trong khu vực duy trì nền kinh tế phát 
triển mạnh và quan hệ kinh tế lành mạnh với Mỹ.
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Như đã đề cập ở trên, chiến tranh thương mại với Trung Quốc là 
một nội hàm quan trọng của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương mặc dù Chính quyền của Tổng thống Trump về công khai 
không liên hệ trực tiếp Chiến lược này với cuộc chiến thương mại với 
Trung Quốc, thậm chí không công nhận sự tồn tại của một cuộc chiến 
thương mại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cuộc chiến thương 
mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang sau khi Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương được công bố. Trong những ngày đầu sau 
khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã đề cập đến kế hoạch áp thuế 
nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, gây ra căng thẳng thương 
mại chưa từng có giữa hai siêu cường kinh tế. Theo Chính quyền của 
Tổng thống Trump, mặc dù thương mại mang lại lợi ích cho cả Trung 
Quốc và các đối tác thương mại, việc Trung Quốc sử dụng gián điệp 
và ăn cắp bản quyền vì lợi ích kinh tế cũng như chuyển giao công 
nghệ có được cho quân đội được xem là rủi ro về kinh tế và an ninh 
quốc gia đáng kể đối với Mỹ. Đối với Washington, những hành động 
này không phù hợp với các nguyên tắc của một Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở.

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2018, hơn 1.300 loại hàng hóa nhập 
khẩu của Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách áp thuế, bao gồm các 
bộ phận máy bay, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, vệ tinh và các loại vũ 
khí khác nhau (Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 2018). Tiếp đó, 
vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp 
tục áp thuế thêm 25% đối với 50 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung 
Quốc, với 34 tỷ đô la bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2018 và thêm 16 
tỷ đô la nữa vào thời điểm sau đó (Văn phòng Đại diện Thương mại 
Mỹ 2018). Vào ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chính phủ Mỹ quyết định 
tăng mức thuế trước đó 10% đánh vào 200 tỷ USD hàng hóa Trung 
Quốc lên 25% (Domonoske, 2019). Trong Hội nghị thượng đỉnh G20 
ở Osaka vào tháng 6 năm 2019, Tổng thống Trump đã đồng ý tạm 
“đình chiến” sau cuộc hội đàm kéo dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình. Các mức thuế trước đây vẫn có hiệu lực, nhưng sẽ không 
có thêm mức thuế nào được ban hành trong thời gian các cuộc đàm 
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phán giữa hai bên diễn ra. Ngoài ra, ông Trump tuyên bố rằng mặc 
dù ông sẽ cho phép các công ty Mỹ bán sản phẩm của họ cho Huawei, 
tập đoàn này sẽ vẫn nằm trong danh sách đen về thương mại của Mỹ 
(Lemire, 2019).

Đồng thời, Chính quyền của Tổng thống Trump cũng gắn các 
hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông 
đối với vấn đề kinh tế và thương mại tự do của khu vực. Báo cáo 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2019 cho biết các 
hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông “gây nguy 
hiểm cho dòng chảy tự do thương mại, đe dọa chủ quyền của các quốc 
gia khác và phá hoại sự ổn định của khu vực” và các hoạt động đó là 
“không phù hợp với các chính sách của một Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở” (Bộ Quốc phòng Mỹ 2019, tr.8).

Về vấn đề bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Trump đã có bước 
đột phá so với người tiền nhiệm khi nỗ lực tìm cách giải quyết phi 
hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên một cách thực chất hơn. Khi 
CHDCND Triều Tiên tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo 
ngày càng phức tạp về phía đông, Donald Trump cho rằng việc gia 
tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế lên mức cao nhất sẽ khiến 
CHDCND Triều Tiên phải lùi bước. Mỹ đã tăng cường áp đặt một số 
lệnh trừng phạt đơn phương cũng như huy động sự ủng hộ của Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc để thông qua các nghị quyết mới về trừng 
phạt đối với CHDCND Triều Tiên. Riêng trong năm 2017, Hội đồng 
Bảo an đã thông qua năm nghị quyết liên quan đến CHDCND Triều 
Tiên, bốn trong số đó là tăng cường các biện pháp trừng phạt đối 
với nước này (Security Council Report, 2018). Trong khi lập trường 
cứng rắn của ông Trump khiến nhiều người chỉ trích và bày tỏ lo lắng 
rằng việc này có thể dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân thì trên 
thực tế, CHDCND Triều Tiên đã quyết định chuyển sang cách tiếp 
cận ngoại giao và hòa bình hơn vào đầu năm 2018. Trong cuộc hội 
đàm với các nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Tổng thống Donald 
Trump và các quan chức Mỹ đã liên tục lồng ghép các khía cạnh kinh 
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tế. Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - CHDCND Triều Tiên lần thứ hai 
tại Việt Nam (tháng 2 năm 2019), Tổng thống Trump nhấn mạnh 
rằng CHDCND Triều Tiên có thể trở thành một “cường quốc kinh 
tế” nếu quyết định phi hạt nhân hóa hoàn toàn (Tan, 2019). Mặc dù 
cả hai bên chưa có những bước đi cụ thể nhưng cuộc gặp lịch sử giữa 
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cũng như 
những tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo 
Triều Tiên được coi là những dấu hiệu hứa hẹn cho tương lai. Tổng 
thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có một cuộc gặp lịch 
sử khác tại vùng phi quân sự (DMZ) vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 
để khởi động lại các cuộc đàm phán (BBC, 2019). Mặc dù hai bên 
không đạt được tiến triển cụ thể hơn nữa kể từ cuộc gặp này, Tổng 
thống Trump vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại với các nhà lãnh 
đạo Triều Tiên. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Trump 
bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẵn sàng tham dự một hội 
nghị thượng đỉnh khác với nhà lãnh đạo Kim Jong Un (Full Court 
Press, 2020).

Mặt khác, Chính quyền của Tổng thống Trump tăng cường ủng 
hộ các đồng minh truyền thống ở Đông Bắc Á như Hàn Quốc và Nhật 
Bản, đồng thời nhấn mạnh với họ rằng, theo quan điểm của ông, các 
nước này cần tăng cường đóng góp tài chính để duy trì hòa bình và 
an ninh trong khu vực. Mặc dù đã tiến hành một số biện pháp nhằm 
giảm thâm hụt thương mại với Nhật Bản, nhưng về mặt tổng thể, 
Donald Trump không theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn đối với đồng 
minh này của Mỹ như với Trung Quốc. Trong cuộc gặp bên lề của Hội 
nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Tổng thống Trump cảm ơn Nhật Bản 
đã “cử nhiều tập đoàn ô-tô đến Michigan, Ohio, Pennsylvania, North 
Carolina và nhiều bang khác ở nước Mỹ” (Yoshida, 2019).

Với Đông Nam Á, mặc dù Tổng thống Trump quyết định rút 
lại một số cam kết quốc tế của Mỹ tại các khuôn khổ đa phương 
(như Hiệp định TPP), ông vẫn duy trì hầu hết các chương trình và 
hoạt động hiện có liên quan đến hợp tác Mỹ-ASEAN. Dưới thời 
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Tổng thống Trump, Mỹ vẫn là nước có tổng nguồn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài lớn nhất trong các thành viên ASEAN với vốn FDI tích 
lũy lớn hơn của Trung Quốc, Nhật Bản và EU (Pompeo, 2018). Tại 
Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 
nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ 
đầu tư thêm 113 triệu USD để hỗ trợ các lĩnh vực cơ bản cho tương 
lai của khu vực như kinh tế số, năng lượng và cơ sở hạ tầng; đồng 
thời tiếp tục thúc đẩy các dự án về giáo dục (CNBC, 2018). Một 
trọng tâm khác của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là 
hỗ trợ ASEAN thông qua nhiều kênh khác nhau như kế hoạch Kết 
nối Mỹ - ASEAN, Diễn đàn APEC và Sáng kiến   Hạ nguồn Mekong 
(Pompeo, 2018). Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Mỹ luôn 
đặc biệt coi trọng vai trò của ASEAN đối với sự tăng trưởng và phát 
triển của khu vực, mong muốn thúc đẩy hợp tác “thịnh vượng, chất 
lượng cao và bền vững” nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của mỗi 
nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tất cả các nước trong khu vực (Pompeo, 
2018). Ngoài ra, Washington duy trì việc triển khai tàu chiến và 
máy bay chiến đấu làm đối trọng với hoạt động quân sự hóa của 
Trung Quốc ở Biển Đông. Về vấn đề ở bang Rakhine (Myanmar), 
Mỹ cũng đã hỗ trợ gần 400 triệu USD để giải quyết vấn đề nhân đạo 
(Bộ Ngoại giao Mỹ, 2018). Thông qua những hành động này, rõ ràng 
Washington muốn trấn an các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng hợp 
tác và thương mại với các thành viên ASEAN tiếp tục là một đặc 
điểm chính của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bất 
chấp việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP.

Tăng cường quan hệ với Ấn Độ về thương mại và an ninh cũng 
là một trong những nội dung chính trong quá trình triển khai Chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời là một trong 
những biện pháp ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chính 
quyền Trump đã liên tục coi Ấn Độ như một trong những đối tác 
lớn của họ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thậm chí đổi tên 
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương trước đây của Mỹ thành Bộ Chỉ huy 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh công khai mối liên 
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kết chiến lược giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Từ năm 
2017 đến đầu năm 2019, quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ ngày càng được 
củng cố. Mối quan hệ chiến lược này đã mang lại lợi ích kinh tế 
hữu hình cho cả hai nước. Tuy nhiên, một số biện pháp của Chính 
quyền Trump đã làm dấy lên nghi ngờ ở New Delhi. Vào tháng 5 
năm 2019, Mỹ đã tước bỏ quy chế đặc biệt của Ấn Độ về miễn thuế 
quan đối với hàng tỷ đô la giá trị các sản phẩm của Ấn Độ (Swanson, 
2019). Các mối quan hệ thương mại trở thành nguồn cơn của khủng 
hoảng khi Chính quyền Trump tiến hành chấm dứt Chương trình 
Hệ thống Ưu đãi Tổng quát (GSP), chương trình mang lại lợi ích to 
lớn cho Ấn Độ. Những biện pháp đối với Ấn Độ của Chính quyền 
của Tổng thống Trump đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến tính 
nhất quán của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. 
Các động thái này đã tác động tiêu cực đến cách nhìn của các đối tác 
của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khi Mỹ đang cố 
gắng vận động họ tham gia vào việc kiềm chế Trung Quốc.

Tầm quan trọng của nhân tố kinh tế trong Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương

Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số điểm về tầm quan 
trọng của nhân tố kinh tế trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương của Mỹ như sau:

Trước hết, nhân tố kinh tế là một trong những nhân tố nổi bật, 
nếu không muốn nói là nổi bật nhất, trong quá trình hoạch định 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc Mỹ chuyển đổi 
từ Chiến lược Xoay trục/Tái cân bằng châu Á sang Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương không phải là điều bất ngờ vì bất kỳ Chính 
quyền mới nào của Mỹ đều tìm cách ghi dấu ấn với một chiến lược 
mới đối với khu vực. Trong khi cả hai chiến lược đều có chung mục 
tiêu là kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và thúc đẩy mối quan hệ 
giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác trong khu vực, Chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương mang cách tiếp cận theo hướng hành 
động nhiều hơn, đặc biệt là trong các biện pháp liên quan đến thương 
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mại. Ngay từ đầu, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh các điều 
khoản “tự do” và “rộng mở” liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố kinh tế và thương 
mại trong chiến lược của ông.

Thứ hai, nhân tố kinh tế tiếp tục đóng vai trò chính trong quá 
trình triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc 
biệt trong ba lĩnh vực chính là hợp tác, cạnh tranh và áp dụng các 
biện pháp trừng phạt. Về hợp tác, Mỹ đã thúc đẩy các mối quan 
hệ tổng thể của mình, đặc biệt là về quan hệ kinh tế, với các đồng 
minh và đối tác trong khu vực. Những kết quả khác nhau của sự 
tăng cường hợp tác này đã được đề cập ở trên. Về cạnh tranh, Mỹ đã 
nỗ lực giảm thâm hụt thương mại và chống lại các hành vi thương 
mại mà Washington cho là “không công bằng” đối với Mỹ. Về các 
biện pháp trừng phạt, Mỹ đã tăng cường nhiều biện pháp kinh tế và 
thương mại chống lại Trung Quốc, cũng như CHDCND Triều Tiên. 
Gần đây, Mỹ thậm chí đã thực hiện các biện pháp chống lại, hoặc ít 
nhất là gửi cảnh báo sớm tới các đồng minh và đối tác khác trong 
khu vực.

Thứ ba, nhân tố kinh tế đã tạo ra những tác động tích cực 
lẫn tiêu cực đến quan hệ Mỹ - Trung cũng như mối quan hệ của 
Washington với các đồng minh và đối tác khác trong khu vực. Tại 
thời điểm hiện tại, vẫn còn tranh cãi về việc liệu Mỹ hay Trung Quốc 
sẽ có lợi hơn về mặt dài hạn trong cuộc chiến thương mại do Tổng 
thống Trump phát động. Bất chấp sự không chắc chắn này, các biện 
pháp chưa từng có do Tổng thống Trump áp đặt đã thay đổi tiến 
trình quan hệ Trung - Mỹ và thu hút được sự ủng hộ từ một bộ phận 
lớn người dân Mỹ, bao gồm cả những nông dân đã gánh chịu gánh 
nặng của cuộc chiến thương mại (Zarroli 2019). Tuy nhiên, các đồng 
minh và đối tác khác của Mỹ, cụ thể là Nhật Bản, Ấn Độ và các nước 
ASEAN đã tỏ thất vọng về sự thiếu hụt của những hành động cụ thể 
của Washington trong việc thực thi cam kết về tiếp tục tạo điều kiện 
cho sự thịnh vượng chung, tự do và rộng mở ở Ấn Độ Dương - Thái 
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Bình Dương. Việc Tổng thống Trump rút khỏi TPP và không ngừng 
theo đuổi các chính sách “Nước Mỹ trên hết” dường như mâu thuẫn 
với những cam kết này. Mặc dù có một số nỗ lực đáng chú ý, quá 
trình triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của 
Mỹ đã thiếu tính liên tục và nhất quán. Điều này có thể là do sự thay 
đổi liên tục trong lãnh đạo trong Hội đồng An ninh Quốc gia, trong 
Bộ Ngoại giao và trong Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, mặc dù các 
nước ASEAN chia sẻ mối quan ngại của Mỹ đối với các hoạt động 
của Trung Quốc ở Biển Đông và thâm hụt thương mại không công 
bằng với Trung Quốc, họ vẫn tỏ ra miễn cưỡng trong việc công khai 
ủng hộ chiến lược mới của Mỹ vì lo ngại điều này có thể làm gia tăng 
căng thẳng với Bắc Kinh.

Đối với Việt Nam, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
đã tạo ra những cơ hội thuận lợi để tăng cường hơn nữa hợp tác 
kinh tế và thương mại với Mỹ. Ngoài ra, do Chính quyền của Tổng 
thống Trump tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại, Việt 
Nam có thể được hưởng các điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy các 
lĩnh vực hợp tác. Những khúc mắc lâu nay trong quan hệ giữa hai 
nước - như trong vấn đề quốc phòng và buôn bán vũ khí, hay các 
vấn đề nhân quyền có thể sẽ giảm thiểu. Tuy nhiên, có những thách 
thức nhất định mà Việt Nam cần tính đến. Vào ngày 28 tháng 5 năm 
2019, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia 
mà họ đang theo dõi về khả năng thao túng tiền tệ (Boudreau 2019). 
Việt Nam cần phải bảo đảm quan hệ kinh tế và thương mại lành 
mạnh với Mỹ, tận dụng các yếu tố quan trọng nhất trong Chiến lược 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

3. Kết luận

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khác với các 
chiến lược về Châu Á - Thái Bình Dương trước đây của Mỹ không 
chỉ về phạm vi địa lý và địa chính trị (bao gồm các quốc gia ở Ấn Độ 
Dương, đặc biệt là Ấn Độ), mà còn về việc tập trung mạnh hơn vào 
các hoạt động kinh tế và thương mại. Với Chiến lược Ấn Độ Dương 
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- Thái Bình Dương, Tổng thống Trump đã xác định ba trụ cột mà 
Mỹ sẽ tập trung đối với khu vực: kinh tế, an ninh và quản trị, trong 
đó hai trụ cột an ninh và quản trị có mối liên hệ chặt chẽ với trụ cột 
kinh tế. Thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và có đi có lại, phù 
hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế đã trở thành ưu tiên trong 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, được Chính quyền 
của Tổng thống Trump coi là cánh cửa để định hình lại quan hệ kinh 
tế với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Cùng với việc 
tăng cường đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại công 
bằng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ đã phát động 
cuộc chiến thương mại chưa từng có với Trung Quốc, thực hiện 
các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với CHDCND Triều 
Tiên và thậm chí thực hiện các biện pháp trừng phạt bước đầu đối 
với một số đối tác và đồng minh trong khu vực. Cách tiếp cận này 
đã mang lại kết quả tích cực lẫn tiêu cực về mối quan hệ của Mỹ với 
các đồng minh và đối tác trong khu vực. Mặc dù tình hình quan hệ 
quốc tế trong khu vực còn khó đoán định, song không thể phủ nhận 
rằng nhân tố kinh tế sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới 
thời Chính quyền của Tổng thống Trump.
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chiẾN lƯỢc ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg  
tỰ DO VÀ RỘNg MỞ cỦA MỸ VÀ tÁc ĐỘNg 

ĐỐi Với AN NiNh cỦA Việt NAM
Lê Thế Lâm1 

Năm 1900, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Hay nhận định: “Địa 
Trung Hải là đại dương của quá khứ, Đại Tây Dương là đại dương 
hiện tại, Thái Bình Dương là đại dương của tương lai.” (Watters, 1997) 
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những tiên đoán của John Hay đã trở 
thành hiện thực khi Thái Bình Dương đang trở thành khu vực có tầm 
ảnh hưởng lớn đến quan hệ quốc tế đương đại. Tiên đoán này càng 
có giá trị hơn khi không gian cạnh tranh địa chính trị của các siêu 
cường có sự mở rộng và kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, 
mà chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” 
của Mỹ là minh chứng rõ ràng nhất. Với những hoạt động của Chính 
quyền của Tổng thống Donald Trump và những động thái của tân 
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong thời gian qua đã và 
đang đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh chiến lược này. Bài viết góp 
phần làm rõ nội hàm và những động thái triển khai chiến lược “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ, cũng như 
những tác động của nó đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

1. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở

Không phải Mỹ là nước đầu tiên sử dụng thuật ngữ Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, nhưng chính Mỹ mới là nước làm cho 

1. Khoa Chính trị & Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Khu vực I.
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thuật ngữ này đi vào cuộc sống, trở thành một trong những thuật ngữ 
được nhắc đến nhiều nhất trong cạnh tranh chiến lược giữa các trung 
tâm quyền lực trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, việc Mỹ công bố Chiến 
lược “Ấn Độ Dương - Thái Dương tự do và rộng mở” (Free and Open 
Indo - Pacific Strategy, FOIP)1 đã thu hút sự quan tâm của chính giới, 
học giả và dư luận quốc tế với nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh 
nội hàm khái niệm FOIP, cũng như mục đích xây dựng chiến lược 
này của Mỹ. Đồng thời, sự hiện diện của chiến lược này đã và đang 
tác động không nhỏ đến các quốc gia trong khu vực, nhất là các nước 
tầm trung và nhỏ như Việt Nam.

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại Hội nghị CEO Summit (Đà Nẵng, 
Việt Nam), Tổng thống Donald Trump chính thức sử dụng thuật ngữ 
này trong bài phát biểu của mình để khẳng định mối quan hệ của Mỹ 
với khu vực, cũng như hé lộ chiến lược mới của Washington đối với 
châu Á - Thái Bình Dương, khi ông khẳng định: 

“Ngày hôm nay, tôi có mặt tại đây để mời gọi các bạn tham gia vào 
mối quan hệ đối tác mới với Mỹ để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và 
thương mại với mọi quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương để thúc đẩy thịnh vượng và an ninh” (VOV, 2018). 

Và để hiện thực hóa lời khẳng định của mình, trong Chiến lược 
An ninh quốc gia (2017) và Chiến lược Quốc phòng (2018), chính 
quyền của Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định, 
an ninh và thịnh vượng của Mỹ” (TTXVN, 2018). Theo đó, khu vực 

1. Thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” được chiến lược gia người Ấn Độ 
Gurpreet S. Khurana đưa ra năm 2007 trong một bài luận với tựa đề “An ninh 
hàng hải: triển vọng Ấn Độ và Nhật Bản”. Cùng năm đó, Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe trong nhiệm kỳ đầu của mình cũng có bài phát biểu trước Nghị viện 
Ấn Độ về “sự hợp lưu của hai đại dương” như là “sự kết nối năng động của hai 
vùng biển tự do và thịnh vượng” ở châu Á. Và sau thời gian đó, thuật ngữ “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương” được một số học giả, chính giới Ấn Độ, Nhật Bản, 
Australia, Indonesia, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới sử dụng trong các bài 
nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển quốc gia.
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Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được hiểu là: Khu vực trải dài từ 
bờ biển phía Tây Ấn Độ cho đến bờ Tây nước Mỹ. Đồng thời, theo 
một quan chức cấp cao Nhà Trắng, “đây là khu vực bao gồm Ấn Độ, 
các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều 
Tiên. Ngoài ra còn gồm châu Đại Dương, với New Zealand là đối tác 
của Mỹ, quần đảo Thái Bình Dương và Autralia là đồng minh truyền 
thống của Mỹ ở phía Nam” (PTI, 2018). Đồng thời, “Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương” trở thành thuật ngữ phổ biến trong những bài phát 
biểu của chính giới Mỹ thời gian qua.

Đặc biệt, ngày 1 tháng 6 năm 2019, Báo cáo chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ: Tăng cường quân 
bị, quan hệ đối tác và thúc đẩy kết nối khu vực được công bố với dung 
lượng 64 trang, bao gồm 4 chương. Trong đó, chương đầu tiên giới 
thiệu ngắn gọn về “mối quan hệ lịch sử giữa Mỹ và Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương” và “tầm nhìn và nguyên tắc tự do và mở rộng 
của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”; chương thứ hai với mệnh 
đề “Tổng quan chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Xu thế 
và thách thức” gồm bốn vấn đề với các tiêu đề lần lượt là: Trung 
Quốc - nước theo chủ nghĩa xét lại, nước Nga bất hảo được hồi sinh, 
Triều Tiên - quốc gia bất hảo, thách thức phổ biến xuyên quốc gia; 
chương thứ ba có tiêu đề “Lợi ích quốc gia và chiến lược quốc phòng 
của Mỹ”; chương thứ tư có tiêu đề “Duy trì ảnh hưởng của Mỹ để đạt 
được các mục tiêu khu vực” với ba hướng giải pháp gồm: tăng cường 
quân bị, quan hệ đối tác và thúc đẩy kết nối khu vực. Và để hiện 
thực hóa những nội dung trong chiến lược FOIP, trong hai năm qua, 
Mỹ không ngừng đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương với những biện pháp cụ thể gồm: Thành 
lập công ty phát triển tài chính quốc tế Mỹ; xây dựng quan hệ đối tác 
đầu tư cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; xây dựng 
quỹ tài chính chung; phối hợp với Nhật Bản nâng cao tiêu chuẩn 
đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao; xây dựng các dự án mang tính 
toàn cầu.
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Như vậy, trên cơ sở nội dung Báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng (6/2019), đồng thời tham chiếu 
với những động thái thực tiễn của Mỹ ở khu vực này trong thời gian 
qua có thể thấy: Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mở” của Mỹ không chỉ mở rộng về địa lý so với chiến lược 
xoay trục - tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương thời kỳ Chính 
quyền của Tổng thống B. Obama, mà nội hàm của chiến lược cũng 
có sự thay đổi về chất trên một số bình diện sau: Một là, chiến lược 
FOIP góp phần bảo vệ người dân, lãnh thổ và lối sống Mỹ; thúc đẩy 
sự thịnh vượng của Mỹ thông qua khuôn khổ quan hệ kinh tế; duy 
trì hòa bình thông qua sức mạnh vượt trội của Mỹ; nâng cao tầm 
ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực và thế giới. Hai là, trên bình diện 
quốc phòng, chiến lược FOIP góp phần bảo vệ lãnh thổ, duy trì sức 
mạnh quân sự vượt trội trên phạm vi quốc tế, duy trì và bảo đảm 
sự thịnh vượng của các lực lượng Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương trước sự bành trướng của Trung Quốc và Nga.

Ba là, với chiến lược FOIP, Mỹ sẽ củng cố và tăng cường quan 
hệ với các nước đồng minh, những đối tác quốc phòng của Mỹ. Theo 
đó, đồng minh của Mỹ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, 
Philippines và Thái Lan; những đối tác được xác định là: Singapore, 
Đài Loan, New Zealand, Mông Cổ, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, 
Nepal, Việt Nam, Indonesia, Malaysia. Bốn là, chiến lược FOIP được 
xem như một giải pháp hữu hiệu để hóa giải sáng kiến “Vành đai 
và Con đường” (BRI) của Trung Quốc. Nếu như Chiến lược An ninh 
quốc gia (12/2017) nêu rõ: “Mỹ khuyến khích hợp tác khu vực để duy 
trì các đường biển tự do và rộng mở, cơ sở hạ tầng với nền tảng tài 
chính minh bạch, thương mại không bị cản trở và giải quyết tranh 
chấp theo con đường hòa bình. Chúng tôi sẽ theo đuổi các hiệp định 
thương mại song phương trên cơ sở công bằng và có đi có lại. Chúng 
tôi sẽ làm việc với các đối tác để xây dựng một mạng lưới các quốc gia 
tận tình với thị trường (...). Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các 
đồng minh về cơ sở hạ tầng chất lượng cao” (The White House, 2017), 
thì trong “Báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Bộ 



51Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

Quốc phòng”, Trung Quốc không chỉ là quốc gia duy nhất được nêu 
tên trong phần mở đầu mà còn trở thành quốc gia được chú ý nhiều 
nhất trong báo cáo (Trung Quốc chiếm ba trang rưỡi báo cáo; Nga và 
Triều Tiên xếp thứ hai, chiếm hơn hai trang).

Năm là, chiến lược FOIP cũng cho thấy Mỹ để ngỏ khả năng 
mong muốn xây dựng “vệ tinh” để dẫn dắt các nước (nhất là các quốc 
gia tầm trung và nhỏ) trong khu vực. Điều này có nghĩa là, với Chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Dương tự do và rộng mở, Chính quyền 
Donald Trump cung cấp thêm một cơ hội đối lập với “Sáng kiến vành 
đai và con đường” để các nước trong khu vực được tự do lựa chọn, 
khuyến khích các quốc gia theo đuổi lợi ích độc lập, không theo một 
mô hình phát triển nhất định. Điều này cũng đồng nghĩa, FOIP sẽ 
trở thành công cụ, phương tiện để Mỹ tập hợp lực lượng, thiết lập sự 
ảnh hưởng và củng cố sự ảnh hưởng của mình ở châu Á - Thái Bình 
Dương nói riêng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung. Điều 
này có thể thấy khi tháng 5 năm 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ đổi tên 
Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (USPACOM) thành Bộ chỉ huy Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương (USINDOPACOM), với lời phát biểu đầy 
hàm ý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis rằng: việc đổi tên 
đã ghi nhận tầm quan trọng của các đồng minh và mối quan hệ của 
Mỹ với những nước giáp Ấn Độ Dương cũng như Thái Bình Dương 
trong việc duy trì ổn định khu vực và đạt được tầm nhìn chung về một 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “nhiều vành đai và nhiều 
con đường”, chống lại sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung 
Quốc (TTXVN, 2019).

Từ những minh chứng trên đây, chúng ta có thể định hình phần 
nào chiến lược mới của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
dưới thời Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, với trọng 
tâm được mở rộng, kết nối hai khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình 
Dương. Tuy nhiên, việc đưa ra một khái niệm hoàn hảo về địa lý và 
khuôn khổ ảnh hưởng trong chiến lược này là rất khó, tùy thuộc vào 
góc độ nhìn nhận, tiêu chí phân định, do đó giống như Karl Deutsch 
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từng nhận định: “Với những nhà khoa học chính trị, định nghĩa về 
một khu vực khó hình thành hơn nhiều so với định nghĩa về hoa 
hồng của Gertrude Stein. Chúng ta không thể nói đơn giản, một khu 
vực là một khu vực mà thôi” (Karl,  1996).

Bước sang kỷ nguyên của Tổng thống Joe Biden, chính sách đối 
ngoại của Mỹ được hoạch định có sự kế thừa, tiếp nối có chọn lọc 
của người tiền nhiệm Donald Trump, vì vậy trong số di sản mà Tổng 
thống Trump để lại, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự 
do và rộng mở (FOIP) có lẽ là di sản được kế thừa nhiều hơn cả. Bởi 
lẽ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương nói chung đã và đang là khu vực có vị trí địa chính trị 
quan trong nhất thế giới. Đồng thời, việc thành lập và hiện diện của 
liên minh “Bộ tứ - Tứ giác kim cương” (gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia 
và Ấn Độ) của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không chỉ tạo 
lợi thế so sánh để Mỹ cạnh tranh với các cường quốc khác, mà còn 
giúp Washington kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh, khi FOIP trở 
thành đối trọng với “Sáng kiến vành đai con đường” của Trung Quốc. 
Vì vậy, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là khu vực quan 
trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Chính quyền của Tổng 
thống Joe Biden, khi Tổng thống Mỹ công bố một chiến lược mới đối 
với khu vực này, hoặc theo kịch bản “đổi đơn nhưng không đổi thuốc” 
nhằm ghi dấu ấn cá nhân của ông chủ Nhà Trắng.

Trong bản Hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia 
(3/3/2021), Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được xếp vị trí số 1 
(trên cả châu Âu) trong các khu vực có sự hiện diện lớn nhất của Mỹ. 
Điều này được khẳng định rõ hơn trong Dự luật cạnh tranh chiến 
lược năm 2021 được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông 
qua (20/4/2021), khi thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 
được đề cập hơn 100 lần, đồng thời đề xuất tăng cường sự hiện diện 
về ngoại giao và quân sự đối với khu vực theo chiều hướng: đề cao 
và thúc đẩy vai trò của “Bộ tứ”; vận động các đồng minh ngoài khu 
vực gia tăng can dự, kết nối khu vực và tiếp tục triển khai, cụ thể hóa 
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chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua các cam kết 
đầu tư của Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC); coi trọng 
ASEAN và tăng cường can dự vào khu vực này.1 Đặc biệt, tại cuộc 
điện đàm với nhóm “Bộ tứ” ngày 12/3/2021, Tổng thống Joe Biden 
khẳng định: “Một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở là điều cần thiết cho tương lai của mỗi chúng ta. Mỹ cam kết làm 
việc với các bạn, các đối tác của chúng tôi và tất cả các đồng minh của 
chúng tôi trong khu vực, để đạt được sự ổn định.” Đồng thời, Tổng 
thống Joe Biden cũng cam kết: “Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự 
mạnh mẽ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, giống như 
chúng ta đang làm với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
ở châu Âu, không phải để châm ngòi cho xung đột mà là để ngăn chặn 
xung đột” (TTXVN, 2021).

Sự lựa chọn nhân sự và chuyến công du nước ngoài đầu tiên 
của những nhân vật chủ chốt trong Chính quyền của Tổng thống 
Joe Biden cũng nói lên tầm quan trọng và chiến lược của Nhà Trắng 
đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cựu trợ lý Ngoại 
trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, tác giả  cuốn 
sách nổi tiếng The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia 
(Xoay trục: Tương lai nghệ thuật lãnh đạo của Mỹ ở châu Á), tổng 
công trình sư của chiến lược “Xoay trục” thời kỳ của Tổng thống B. 
Obama được lựa chọn là điều phối viên cao cấp về Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Ely Ratner được 
bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn 
đề liên quan đến Trung Quốc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony 
Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin song hành cùng 
nhau trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới 
đến Nhật Bản và Hàn Quốc (3/2021). Sự hiện diện của hai chuyên 
gia hàng đầu về châu Á - Thái Bình Dương và chuyến công du kép 

1. Theo đề xuất về ngân sách, 655 triệu USD sẽ được tài trợ cho các nước mua vũ 
khí do Mỹ sản xuất nhằm phục vụ việc huấn luyện cho các hoạt động ở Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2026.
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nêu trên là minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ đương đại. 
Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin đến Việt Nam, 
Singapore và Philippines vào tháng 7/2021, ngay sau đó vào tháng 
8/2021 bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm 
đến Singapore và Việt Nam. Các chuyến thăm dồn dập của các quan 
chức Mỹ đến khu vực thời gian qua đã nói lên tất cả. Nói cách khác, 
FOIP sẽ được kế thừa, tiếp tục triển khai, nâng cấp theo chiều hướng 
thay đổi thành tố “tự do” và “mở rộng” bằng một thành tố mới thể 
hiện được tâm thế “quay trở lại” và thực thi “quyền lực thông minh” 
trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

2. Một số tác động đối với an ninh Việt Nam từ FOIP của Mỹ

Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, có vị trí địa - chính trị; địa - kinh tế và địa - văn hóa quan 
trọng đối với khu vực và thế giới, đồng thời theo đuổi chính sách đối 
ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối 
ngoại. Vì vậy, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Chính quyền 
Tổng thống Donald Trump nói chung, chiến lược “Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do và rộng mở” nói riêng sẽ tạo thời cơ thuận lợi, 
đồng thời đặt ra không ít thách thức trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Điều đó được thể hiện ở một số điểm 
chính sau:

Thứ nhất, chiều hướng chính sách đối ngoại của Chính quyền 
Tổng thống D. Trump trong tương lai gần tiếp tục coi trọng khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương sẽ tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam củng 
cố và mở rộng quan hệ song phương cũng như đa phương với Mỹ 
một cách toàn diện, trong đó có cả lĩnh vực an ninh - quốc phòng. 
Sự kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức 
Mỹ tháng 5 năm 2017, không những là minh chứng cho sự coi trọng 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, mà đó còn là dấu hiệu 
tốt đẹp cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Việt Nam sẽ 
tiếp tục củng cố và rút ngắn thứ bậc trong những đối tác thương mại 
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lớn của Mỹ,1 tăng cường hợp tác về giáo dục, khoa học công nghệ, 
văn hóa xã hội,... góp phần bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh 
tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa của đất nước. Đặc biệt, hợp tác 
trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng giữa hai nước sẽ được tăng 
cường, chúng ta sẽ có điều kiện chia sẻ thông tin, tiếp cận, sở hữu 
những loại vũ khí tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực công an và quân 
đội chất lượng cao. Ngoài ra, tăng cường quan hệ song phương và 
đa phương với Mỹ, Việt Nam có thể triển khai một cách chủ động, 
tích cực và hiệu quả chiến lược “ngoại giao phòng ngừa”, mà sự ủng 
hộ của chính quyền Mỹ, nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ là cơ sở 
quan trọng để hiện thực hóa chiến lược đó.

Thứ hai, củng cố quan hệ đồng minh chiến lược, thể hiện sự cứng 
rắn trong quá trình giải quyết những điểm nóng, vấn đề mang tính 
toàn cầu của Mỹ như: chống khủng bố, tranh chấp Biển Đông, vấn 
đề bán đảo Triều Tiên..., đặc biệt là chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở sẽ góp phần kiềm chế sự bành trướng 
của Trung Quốc đối với khu vực nói chung, các quốc gia láng giềng 
nói riêng. Sự hiện diện và gia tăng ảnh hưởng của của Mỹ ở Đông 
Á sẽ tạo ra đối trọng với Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải tính đến 
yếu tố Mỹ trong quá trình hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Hoa”, thực 
hiện tư tưởng Đại Hán đối với khu vực. Mặt khác, nhằm tăng cường 
sự ảnh hưởng của mình ở Đông Á, tạo ra sự đối trọng với Bắc Kinh, 
Washington cũng cần củng cố quan hệ với đồng minh, tăng cường 
quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia và tổ chức trong 
khu vực (ASEAN, APEC), nhất là quốc gia có môi trường chính trị 
ổn định, có tiềm năng phát triển kinh tế, có uy tín, vị thế trong các tổ 
chức khu vực như Việt Nam.

1. Năm 2016, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với kim ngạch 
thương mại hai chiều đạt 52 tỷ USD. Năm 2017, Mỹ là nước xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam, các sản phẩm của Việt Nam chiếm khoảng 19% thị trường Mỹ, 
xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ lên tới 38 tỷ USD, đồng thời tính đến cuối năm 
2018, Mỹ có tổng cộng 886 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 
là 8,9 tỷ USD (TTXVN: Tài liệu tham khảo đặc biệt, 11/7/2019).
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Thứ ba, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở là minh chứng tiếp tục coi trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 
đồng thời tăng cường quan hệ đồng minh, cứng rắn trong chính sách 
đối ngoại, gia tăng ngân sách quốc phòng, phô trương sức mạnh quân 
sự của Mỹ trên toàn thế giới,... sẽ đặt ra nhiều thách thức không nhỏ đối 
với an ninh quốc gia của Việt Nam. Bởi, tăng cường quan hệ đồng minh 
đồng nghĩa với sự viện trợ về mọi mặt của Mỹ đối với Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Philippines,.. tăng lên, sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu 
vực ngày một lớn, sức ép và sự đe dọa từ đó đối với các quốc gia khác 
trong khu vực (đặc biệt là các nước nhỏ) ngày càng tăng, nguy cơ xảy ra 
xung đột, chiến tranh vũ trang là hoàn toàn có thể; mặt khác, thiên về 
sức mạnh cứng trong chính sách đối ngoại, cũng có nghĩa là ưu tiên sử 
dụng giải pháp quân sự trong việc giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu, 
trong đó có vấn đề Biển Đông, vấn đề bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, nếu 
Mỹ và đồng minh can dự bằng quân sự, chiến tranh sẽ xảy ra, tình hình 
chính chính trị, an ninh trong khu vực sẽ hỗn loạn, phương hại đến các 
quốc gia ở Đông Á, trong đó có Việt Nam.

Thứ tư, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở là minh chứng cụ thể cho khái niệm quan hệ nước lớn kiểu 
mới phiên bản Mỹ được xây dựng trong chiến lược phát triển quốc 
gia “nước Mỹ trước tiên”, “nước Mỹ trên hết” trong quá trình thiết 
lập quan hệ song phương với Trung Quốc nói riêng, các nước lớn nói 
chung là điều khiến Việt Nam và các nước nhỏ e ngại về bản chất thực 
sự của nó. Như đã phân tích trên đây, lịch sử và bản chất nước lớn cho 
thấy mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới Mỹ - Trung, hoặc Mỹ với 
một nước lớn khác có thể được điều chỉnh, song kịch bản “thay tên 
đổi chủ” có khả năng xảy ra cao. Vì vậy, khả năng thỏa thuận, bắt tay 
nhau, cùng thắng trong quá trình giải quyết những vấn đề mang tính 
toàn cầu (trong đó có vấn đề Biển Đông), hoặc liên quan đến nước 
thứ ba (ví dụ Việt Nam) là hoàn toàn có thể. Khi đó, Washington sẽ 
hy sinh một số lợi ích ở Biển Đông hoặc trong quan hệ song phương 
với các nước nhỏ ở Đông Á để có được những lợi ích thương mại nói 
riêng, những lợi ích khác nói chung với Bắc Kinh.
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NhẬN DiệN tẦM NhÌN chiẾN lƯỢc  
cỦA ẤN ĐỘ VỀ Khu VỰc ẤN ĐỘ DƯƠNg -  

thÁi BÌNh DƯƠNg hiệN NAY 
Nguyễn Văn Thăng1

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AĐD-TBD) đang trở 
thành tâm điểm, trung tâm quyền lực của thế giới, là nơi cạnh tranh 
quyết liệt lợi ích chiến lược giữa các nước lớn, buộc các nước lớn phải 
điều chỉnh chính sách đối với khu vực, nhằm gia tăng ảnh hưởng và 
bảo vệ lợi ích của mình. Trong khuôn khổ, không gian quan hệ hợp 
tác quốc tế, Ấn Độ được đặt vào vị trí trung tâm, trụ cột trong chính 
sách đối ngoại của các nước lớn tại khu vực AĐD-TBD. Để định hình 
về tầm nhìn lâu dài và bảo vệ lợi ích quốc gia, mang những sắc thái, 
quan điểm rõ ràng về khu vực này, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã khẳng 
định Tầm nhìn AĐD-TBD tự do, rộng mở và bao trùm tại Đối thoại 
Shangri-La (2018). Chương này nhằm phân tích, đánh giá để nhận 
diện các vấn đề liên quan đến tầm nhìn chiến lược của Ấn Độ tại 
khu vực AĐD-TBD trong bối cảnh Mỹ-Trung đang cạnh tranh nhằm 
chiếm ưu thế vượt trội nơi đây. 

1. Các yếu tố định hình phát triển tầm nhìn chiến lược của 
Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Vị trí địa chiến lược 

Tầm quan trọng địa chiến lược của khu vực được thể hiện ngay 
từ yếu tố không gian địa lý bao gồm các quốc gia nằm ở ven bờ AĐD 

1. Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.
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và phía Tây TBD cùng các vùng biển nối liền hai đại dương AĐD và 
TBD. Khu vực này là phức hợp của nhiều vùng biển và vùng duyên hải 
với văn hóa, tôn giáo, sắc tộc, cấu trúc chính phủ và mô hình kinh tế 
đa dạng. Dân số chiếm tới 1/2 dân số toàn cầu, là nơi phát triển nhanh 
và năng động nhất thế giới. Trong đó, AĐD là khu vực tập trung phần 
lớn các eo biển, kênh giao thông đường thủy quan trọng, có tới 1/9 hải 
cảng và 1/5 lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trên thế giới qua đây. Theo 
thống kê, hàng năm có đến hơn 100.000 tàu thuyền qua AĐD (2/3 tàu 
chở dầu, 1/3 tàu chở hàng cỡ lớn và 1/2 tàu chở container trên thế giới). 
Thương mại quốc tế hai chiều qua AĐD đạt gần 1.000 tỷ USD/năm. 

Hiện tại, AĐD-TBD có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ, 
Trung Quốc và Nhật Bản). Về quốc phòng, 7/10 quốc gia trong khu 
vực được đánh giá có quy mô quân đội lớn nhất toàn cầu, gồm: Mỹ, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan và Australia. 

Với vị trí địa chiến lược như vậy, khu vực AĐD-TBD đã, đang 
và sẽ trở thành nơi cạnh tranh lợi ích chiến lược của các cường quốc. 
Đây là một nhân tố cơ bản, tiềm năng buộc Ấn Độ phải tận dụng, 
khai thác lợi thế và đưa ra một loạt những toan tính chiến lược trên 
các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, quân sự, đối ngoại... để bảo 
vệ lợi ích quốc gia. 

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng hội nhập 
và phát triển năng động, buộc các cường quốc phải điều chỉnh 
chiến lược

Do vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của khu vực AĐD-TBD, 
các cường quốc như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều có 
những điều chỉnh chiến lược, nhằm tăng cường, mở rộng ảnh hưởng 
và bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực này, điển hình như: Chiến lược 
AĐD-TBD tự do và rộng mở (FOIP) của Mỹ; chính sách hướng Nam 
của Hàn Quốc, chính sách Hướng Đông của Nga, Nhật Bản; Sáng 
kiến vành đai con đường của Trung Quốc... Ấn Độ cũng không ngoại 
lệ, tuy là một quốc gia lớn nhưng là nước đang phát triển, Ấn Độ cũng 
đã nhanh chóng điều chỉnh, nâng cấp từ chính sách Hướng Đông 
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phát triển thành Hành động Hướng Đông (Act East Policy - AEP), để 
từng bước mở rộng ảnh hưởng tại khu vực.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc với sức mạnh tổng hợp 
ngày càng tăng, lấn áp không gian chiến lược của Ấn Độ 

Sau 4 thập kỷ phấn đấu, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền 
kinh tế thứ 2 thế giới. Cùng với kinh tế, chính sách đối ngoại của 
Trung Quốc cũng chuyển hướng từ kỷ nguyên “giấu mình chờ thời” 
sang “chủ động, tích cực.” Trung Quốc đã “trỗi dậy” mạnh mẽ, “can 
dự” ngày càng sâu vào các thể chế chính trị, kinh tế và an ninh quốc 
tế, nhằm khẳng định vị thế cường quốc ở AĐD và khu vực Nam Á, 
thách thức, đe dọa đến vai trò, vị thế và lợi ích chiến lược của Ấn Độ 
tại khu vực, trong đó: (1) Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động 
quân sự và thương mại trên các tuyến đường biển thông thương tại 
khu vực AĐD, nhằm kiềm toả không gian chiến lược của Ấn Độ; (2) 
Đe dọa an ninh nguồn nước tại các khu vực tranh chấp với Ấn Độ, 
bằng việc cho xây đập thủy điện để chặn dòng chảy các con sông; (3) 
Triển khai chiến lược “Chuỗi ngọc trai”, sáng kiến “Một vành đai, một 
con đường” đẩy Ấn Độ vào thế bị bao vây, cô lập và hạn chế tầm ảnh 
hưởng tại AĐD; (4) Kiểm soát eo biển Malacca, tiến tới thâu tóm 
AĐD… Trong bối cảnh Trung Quốc can dự chiến lược vào sân sau 
của Ấn Độ, các lợi ích địa chiến lược của New Dehli tại AĐD-TBD 
bị thách thức, buộc Ấn Độ phải gia tăng sức mạnh quốc gia, triển 
khai đồng bộ các chính sách, thúc đẩy hợp tác với các cường quốc lớn 
khác, để đối phó với các tính toán chiến lược của Trung Quốc.

Xu hướng hình thành các liên minh, liên kết mới do Mỹ chi phối 
ở AĐD-TBD nhằm đối phó với những lo ngại từ sự trỗi dậy mạnh mẽ 
của Trung Quốc 

Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến lược để 
khẳng định vai trò, vị thế cường quốc, cạnh tranh vị thế siêu cường thế 
giới của Mỹ. Mỹ đã và đang lôi kéo Ấn Độ để thúc đẩy hình thành các 
liên minh, liên kết ba bên, bốn bên do Mỹ chi phối, như: Mỹ - Ấn Độ - 
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Nhật Bản; Mỹ - Ấn Độ - Australia; Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản - Australia, 
nhằm tập hợp lực lượng, hình thành các vành đai chiến lược bao vây, 
kiềm chế Trung Quốc. Đặc biệt, cả bốn nước đều tái khẳng định tầm 
quan trọng của việc tuân thủ, chấp hành các điều khoản và luật pháp 
quốc tế đã được thiết lập. Bốn nước cũng ủng hộ và nhấn mạnh vai trò 
trung tâm của Ấn Độ tại khu vực và cho rằng, Ấn Độ có đủ tiềm năng 
và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong cấu trúc an ninh khu vực. Tổng 
thống Donald Trump đã có những tuyên bố tích cực về Ấn Độ trong 
thời gian trước và sau khi nhậm chức, coi Ấn Độ là người bạn và đối 
tác thật sự trong giải quyết các thách thức toàn cầu, cam kết thúc đẩy 
hợp tác Mỹ - Ấn trong các lĩnh vực như: chiến lược, chính trị, kinh tế, 
quốc phòng và chống chủ nghĩa khủng bố... Khẳng định Ấn Độ là một 
trụ cột trong chiến lược “AĐD-TBD tự do và rộng mở” của Mỹ. Điều đó 
cho thấy vai trò quan trọng của Ấn Độ trong triển khai chiến lược của 
Mỹ, là nhân tố trực tiếp tác động đến việc định hình tầm nhìn của Ấn 
Độ về khu vực này. Đánh giá về tầm quan trọng của Ấn Độ trong chiến 
lược mới của Mỹ, Thủ tướng N. Modi nhấn mạnh: Khu vực AĐD-TBD 
không chỉ có tầm quan trọng với Ấn Độ mà còn có ảnh hưởng sâu sắc 
với tất cả các nước trên thế giới. Do đó, chính sách AĐD-TBD được 
kỳ vọng là tiền đề cho “Tứ giác an ninh” (Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - 
Australia) hợp tác phát triển. 

Tuy nhiên, điều này cũng gây ra thách thức đối với Ấn Độ trong 
việc hướng tới mục tiêu và sự đồng thuận chung do không thể dung 
hòa lợi ích chiến lược của Ấn Độ trong quan hệ với Mỹ và Trung 
Quốc. Vì vậy, Ấn Độ phải có quan điểm và chính sách đối ngoại riêng 
về khu vực để cân bằng lợi ích chiến lược, không ngả về bên nào, đảm 
bảo lợi ích quốc gia và gìn giữ các giá trị cốt lõi (chủ quyền toàn vẹn 
lãnh thổ, dân chủ, nền cộng hòa, sự công bằng...). 

Tiềm lực quốc gia của Ấn Độ ngày càng củng cố và phát triển 
mạnh mẽ, có tiềm năng trở thành “cường quốc thế giới”, nhưng vẫn 
phải đối mặt với nhiều khó khăn

 Những năm gần đây, Ấn Độ đã từng bước vượt Trung Quốc để 
trở thành nền kinh tế chủ đạo có mức độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 
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Tăng trưởng GDP của Ấn Độ luôn giữ ở mức cao và ổn định (bình 
quân 7% trong 5 năm qua). Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ năm 
2018 đạt 7,1% so với mức tăng 6,6% của Trung Quốc (IMF, 2019). Ấn 
Độ có tiềm năng trở thành “cường quốc thế giới”, được dự báo trở thành 
quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2024 và đưa ra mục tiêu phấn 
đấu để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2050 (trên 
Nhật Bản và xếp ngay sau Trung Quốc và Mỹ). Với ngân sách quốc 
phòng liên tục tăng (năm 2018 là 52,5 tỷ USD, dự kiến năm 2019 là 62,8 
tỷ USD) (Nguyễn Văn Thăng, 2019) đầu tư vào việc sản xuất và mua 
sắm vũ khí, trang bị hiện đại. Ấn Độ có lực lượng quân đội đông thứ 
hai thế giới và cũng là một trong 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân...

Tuy nhiên, nền quốc phòng - an ninh Ấn Độ đứng trước một số 
khó khăn thách thức như hoạt động khủng bố, môi trường an ninh 
xung quanh có nhiều bất ổn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các 
nước láng giềng (Trung Quốc, Pakistan) diễn biến phức tạp. Trong 
khi đó, về đối ngoại, mặc dù Ấn Độ giữ vai trò quan trọng trong việc 
triển khai sáng kiến, chiến lược của các nước lớn, nhưng thời gian 
qua chính sách đối ngoại của Ấn Độ chưa thực sự đạt được kết quả 
như kỳ vọng của Thủ tướng N. Modi và người dân Ấn Độ. Vì vậy, Ấn 
Độ phải tìm kiếm những bước đi tích cực, đan xen chiến lược của các 
nước lớn, để đảm bảo lợi ích quốc gia và gia tăng vai trò chính trị - an 
ninh tại khu vực AĐD-TBD.

2. Tầm nhìn của Ấn Độ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương

- Ấn Độ đặt “quyền tự chủ chiến lược” về tầm nhìn tại khu vực

Mặc dù tầm nhìn về AĐD - TBD của Ấn Độ chưa có văn bản 
chính thức, nhưng nội hàm cơ bản của chính sách này đã được thể 
hiện trong bài phát biểu của Thủ tướng N. Modi tại Đối thoại Shangri-
La diễn ra ở Singapore năm 2018 và nhiều phát biểu của ông tại các 
cuộc họp Nội các Chính phủ và các hội nghị chỉ đạo Bộ Ngoại giao về 
hoạt động công tác đối ngoại, cũng như tham gia các diễn đàn quốc 
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tế. Ông N. Modi đã nêu rõ Tầm nhìn AĐD-TBD tự do, rộng mở và bao 
trùm, nhấn mạnh đây là một khu vực tự nhiên, nơi có nhiều cơ hội 
đi liền với những thách thức toàn cầu. Thủ tướng N. Modi cho rằng, 
tầm nhìn của Ấn Độ về khu vực AĐD - TBD là tầm nhìn tích cực, thể 
hiện trên các khía cạnh: 

(1) Nó đại diện cho một khu vực tự do, mở rộng và bao trùm. Ấn 
Độ nhấn mạnh thuật ngữ “bao trùm”, trong việc theo đuổi tiến bộ và 
thịnh vượng, không xem khu vực này như một chiến lược, một câu 
lạc bộ, cũng không phải là một nhóm nước lớn tìm cách thống trị, mà 
bao gồm tất cả các quốc gia trong vùng địa lý này cũng như các quốc 
gia khác bên ngoài khu vực có lợi ích trong đó; 

(2) Khẳng định ASEAN là trung tâm và cốt lõi của khu vực AĐD-
TBD, để Ấn Độ hướng tầm nhìn tới và tìm kiếm sự hợp tác xây dựng 
một cấu trúc an ninh vì hòa bình và thịnh vượng; 

(3) Sự thịnh vượng và an ninh chung ở khu vực không dựa vào 
vũ lực, phải thông qua đối thoại, trên cơ sở đồng thuận của tất cả các 
bên, chứ không phải dựa trên sức mạnh của một số ít. Điều đó cũng 
có nghĩa là khi các quốc gia đưa ra các cam kết quốc tế thì phải thực 
hiện chúng; 

(4) Khẳng định quyền tiếp cận bình đẳng trong việc sử dụng 
không gian chung trên biển và trên không theo luật pháp quốc tế, đảm 
bảo tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở và giải 
quyết các tranh chấp không bằng vũ lực mà phải thông qua đối thoại 
dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
không phân biệt đối xử. Ấn Độ ủng hộ môi trường thương mại quốc 
tế dựa trên quy tắc mở, cân bằng và ổn định ở khu vực AĐD-TBD; 

(5) Cho rằng, sự kết nối là thiết yếu, Ấn Độ đang đẩy mạnh quan 
hệ đối tác với các quốc gia khác như Nhật Bản - ở Nam Á và Đông 
Nam Á, ở AĐD, châu Phi, Tây Á và xa hơn; 

(6) Cho biết việc tham gia của Chính phủ Ấn Độ vào khu 
vực AĐD-TBD dựa trên “5S” trong tiếng Hindi:  Sammaan (sự tôn 
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trọng); Samvad (đối thoại); Sahyog (hợp tác), Shanti (hòa bình) và 
Samridhi (thịnh vượng) (Rahul, 2018); 

(7) Ngoại giao hải quân Ấn Độ sẽ xây dựng quan hệ đối tác trong 
khu vực thông qua huấn luyện, tập trận và thực hiện các nhiệm vụ 
thiện chí, cùng với hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa... 

Điều đó khẳng định việc Ấn Độ đã đặt “quyền tự chủ chiến lược” 
và định hướng chính sách đối ngoại của Ấn Độ thời gian tới, không 
phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược của Mỹ, Nhật Bản, Australia hay 
một nước lớn khác. Với chủ trương đặt khu vực AĐD-TBD vào trung 
tâm của sự cam kết quốc tế, dựa trên các liên kết địa lý, lịch sử và văn 
minh của Ấn Độ với khu vực cũng như tầm quan trọng của nó đối với 
an ninh, thịnh vượng và tương lai của nước này. Trong khi, Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ James N. Mattis cho rằng: Chiến lược AĐD-TBD của 
Mỹ là một bộ phận trong Chiến lược An ninh quốc gia của Mỹ; cạnh 
tranh chiến lược Mỹ - Trung là điều kiện để ra đời Chiến lược của 
Mỹ đối với AĐD-TBD. AĐD-TBD là nơi “đang xảy ra một cuộc cạnh 
tranh địa chính trị giữa một tầm nhìn tự do và một tầm nhìn mang 
tính chất áp chế về trật tự thế giới” (Mattis, 2018). Mỹ cũng đã đổi tên 
Bộ tư lệnh TBD thành Bộ tư lệnh AĐD-TBD. Trong khi đó, Australia 
đề cập khái niệm AĐD-TBD trong Sách trắng Đối ngoại năm 2017.

- Tạo thế cân bằng với các nước lớn tại khu vực AĐD-TBD, thông 
qua thúc đẩy thương mại song phương với Trung Quốc để phát triển 
kinh tế, tăng cường hợp tác với Mỹ để đảm bảo quốc phòng an ninh. 

Trước đây, chính sách đối ngoại của Ấn Độ chủ yếu mang tính 
phòng thủ, không thể hiện rõ vai trò của Ấn Độ trên trường quốc 
tế. Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng N. Modi đã điều chỉnh chính 
sách đối ngoại theo hướng “thực dụng”, đặt lợi ích quốc gia lên hàng 
đầu trong quan hệ với các nước lớn. Theo đó, với Trung Quốc, mặc 
dù tồn tại tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, là đối thủ cạnh tranh ảnh 
hưởng chiến lược tại khu vực AĐD, nhưng Ấn Độ vẫn chủ động hóa 
giải những bất đồng, “cài đặt lại” quan hệ “Đối tác chiến lược” Ấn Độ 
- Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với Trung Quốc, 
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nhất là về thương mại. Thủ tướng N. Modi trong bài phát biểu tại Đối 
thoại Shangri-La năm 2018 khẳng định việc Ấn Độ là cổ đông quan 
trọng trong Ngân hàng Phát triển mới và Ngân hàng Đầu tư hạ tầng 
châu Á (AIIB)...

Với Mỹ, Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu và 
tầm nhìn chung của họ về một khu vực AĐD-TBD cởi mở, ổn định, 
an toàn và thịnh vượng. Ấn Độ đã tận dụng tốt vai trò, vị thế địa 
chiến lược của mình để mặc cả, thúc đẩy hợp tác với Mỹ, nhất là về 
quốc phòng - an ninh; ủng hộ, tham gia chiến lược “AĐD-TBD tự 
do và rộng mở”. Đánh giá về tầm quan trọng của Ấn Độ trong chiến 
lược mới của Mỹ, Thủ tướng N. Modi nhấn mạnh: Trong điều kiện 
mới, Ấn Độ đã nâng cấp “Chính sách hướng Đông” thành “Hành động 
hướng Đông”, có sự chia sẻ lợi ích và sẵn sàng hợp tác hơn với Mỹ, do 
đó chính sách AĐD-TBD được kỳ vọng sẽ là tiền đề cho “Tứ giác an 
ninh” phát triển trong thời gian tới. Hiện nay, Ấn Độ và Mỹ đẩy mạnh 
hợp tác an ninh quốc phòng, chống khủng bố, sở hữu trí tuệ, an ninh 
hàng hải ở ADD-TBD... Hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc diễn 
tập song phương và đa phương tại khu vực. 

Tuy nhiên, Ấn Độ luôn thể hiện rõ sự độc lập, tự chủ và giữ ở 
mức hợp lý, tránh trở thành công cụ để Mỹ sử dụng kiềm chế Trung 
Quốc, ảnh hưởng tới lợi ích của Ấn Độ. Tuyên bố của Ấn Độ cho 
biết, họ sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước và các thể chế trong 
khu vực nhằm thúc đẩy chia sẻ quan điểm AĐD-TBD hòa bình, an 
ninh và thịnh vượng (Ankit, 2018). Ấn Độ sẽ có những tính toán 
để định hình cục diện khu vực theo cách riêng của Ấn Độ, để nâng 
tầm những ưu tiên cốt lõi, giữ được quyền tự chủ chiến lược, phù 
hợp với chính sách đối ngoại “độc lập, tự chủ” từ trước đến nay nước 
này theo đuổi.

Kết cấu chặt chẽ các chính sách làm nền tảng, hợp thành sức mạnh 
tổng hợp hiện thực hóa tầm nhìn AĐD-TBD. 

Trình bày bài phát biểu then chốt tại Đối thoại Shangri-La năm 
2018 Thủ tướng N. Modi cho rằng, AĐD-TBD là “trái tim” trong chiến 
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lược mở rộng ảnh hưởng của Ấn Độ. Tầm nhìn AĐD-TBD của Ấn 
Độ được nhiều nghiên cứu đánh giá là tầm nhìn được hiện thực hóa 
thông qua hàng loạt các chủ trương, chính sách đối với khu vực của 
Ấn Độ, tiêu biểu như: Chính sách đối ngoại “Ấn Độ trên hết”; Chính 
sách “Láng giềng trước tiên”; chính sách “Hành động hướng Đông”... 
Kết quả triển khai và mở rộng ảnh hưởng ở từng khu vực, là điều kiện, 
nền tảng để Ấn Độ củng cố sự thừa nhận Ấn Độ như một thế lực, có 
vai trò ảnh hưởng bao trùm trong khu vực. Từ tầm nhìn chiến lược 
mới, các chính sách đối ngoại Ấn Độ tập trung đẩy mạnh là: 

Xác định chính sách đối ngoại “Ấn Độ trên hết”, làm trụ cột triển 
khai các chính sách khác. 

Để làm trụ cột triển khai chính sách đối ngoại: “láng giềng trước 
tiên”, “Hành động hướng Đông”... đạt hiệu quả, sau khi lên làm Thủ 
tướng (2014), Thủ tướng N. Modi đã tích cực triển khai chính sách đối 
ngoại “Ấn Độ trên hết”, góp phần đáng kể đưa Ấn Độ phát triển toàn 
diện, trở thành cường quốc khu vực và cường quốc mới nổi thế giới. 

Mục tiêu: Từng bước đưa Ấn Độ trở thành “cường quốc hàng đầu 
thế giới”, có sức mạnh chính trị, quân sự tương xứng với sức mạnh về 
kinh tế, đủ sức cạnh tranh với các nước lớn khác, nhất là Trung Quốc. 

 Chủ trương: (1) Đẩy mạnh thực hiện chính sách đối ngoại từ 
“không liên kết, bị động, chiến thuật” sang “đa liên kết, chủ động, chiến 
lược”; (2) Tự chủ chiến lược trong quan hệ với các nước lớn nhằm 
đảm bảo quyền tự do hành động; (3) Tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của 
các nước trên thế giới để Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực Hội 
đồng bảo an Liên hợp quốc khi cơ quan này được cải tổ; (4) Củng cố 
sự thừa nhận Ấn Độ như một thế lực trong khu vực; tái sắp xếp lại cấu 
trúc khu vực Nam Á, trong đó Ấn Độ có vai trò ảnh hưởng bao trùm.

 Nội dung: (1) Thực hiện quan điểm lợi ích quốc gia, dân tộc của 
Ấn Độ phải được đặt lên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại; (2) 
Phấn đấu trở thành cường quốc hàng đầu, có sức mạnh chính trị, 
quân sự tương xứng với sức mạnh kinh tế.
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Để thực hiện tốt mục tiêu, chủ trương và nội dung chính sách 
đối ngoại “Ấn Độ trên hết”. Thủ tướng Modi đã cải tổ nội các, thuyên 
chuyển nhiều quan chức quốc phòng vào Bộ Ngoại giao Ấn Độ để 
đảm bảo mọi hoạt động đối ngoại phải được thực hiện trên cơ sở 
đảm bảo lợi ích an ninh của Ấn Độ, cũng như đảm bảo sự minh bạch 
về tài chính. Đồng thời thúc đẩy triển khai các sáng kiến như “Make 
in India” (Sản xuất tại Ấn Độ), Digital India (Ấn Độ số hóa), Smart 
Cities (Những thành phố thông minh), Clean Ganga (Làm sạch sông 
Hằng), Swachh Bharat (Ấn Độ sạch), Skill India (Ấn Độ tay nghề cao) 
và Startup India (Phong trào khởi nghiệp ở Ấn Độ),... nhằm thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ, năng lượng, kỹ năng, các nguồn tài 
nguyên khác và mở cửa thị trường nước ngoài cho các sản phẩm của 
Ấn Độ. Thông qua việc thực hiện nguyên tắc chỉ đạo “Ấn Độ trên hết” 
trong chính sách đối ngoại, Ấn Độ đã đạt được những kết quả tích cực 
như: 5 năm qua đầu tư nước ngoài tăng 40%, vượt 16 bậc trong chỉ số 
cạnh tranh toàn cầu và đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng hấp dẫn đầu 
tư của UNCTAD (Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát 
triển). Ấn Độ được coi là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới. Đây 
là nền tảng vững vàng, trụ cột chính để thúc đẩy triển khai các chính 
sách đối ngoại đối với từng khu vực ở AĐD-TBD.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách “Láng giềng trước tiên”, để gia tăng 
ảnh hưởng ở Nam Á. 

Trong những năm gần đây, thách thức lớn nhất của Ấn Độ là 
việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Nam Á và AĐD, làm tổn hại 
đến lợi ích quốc gia của Ấn Độ. Là một cường quốc mới nổi, Ấn Độ 
trước hết phải thích ứng với vai trò là một cường quốc khu vực, Ấn 
Độ đã chủ trương tăng cường can dự nhằm giành lại ảnh hưởng tại 
các nước láng giềng Nam Á. Do đó, ngay sau khi lên cầm quyền, củng 
cố và tăng cường quan hệ với các nước láng giềng tiếp tục là ưu tiên 
hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng N. Modi. Ông đã 
đến thăm hầu hết các nước láng giềng thuộc khu vực Nam Á (bất kể 
đó là nước nhỏ hay nước mà Ấn Độ đang có mâu thuẫn, tranh chấp), 
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nhằm cải thiện quan hệ, nhấn mạnh vai trò, vị thế của Ấn Độ đối với 
khu vực; cam kết đầu tư kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế, văn 
hóa, quốc phòng - an ninh với các nước; khẳng định với chính sách 
“láng giềng trước tiên”, Ấn Độ sẽ xây dựng hợp tác quan hệ với láng 
giềng chặt chẽ, tin cậy, nhằm đảm bảo an ninh, hữu nghị và hiểu biết 
lẫn nhau, tránh những bất đồng, nghi kỵ. 

Đặc biệt gần đây, Thủ tướng N. Modi muốn xác định lại vùng 
ngoại vi chiến lược của Ấn Độ, bằng cách đề cao tầm quan trọng 
của Sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa ngành 
- BIMSTEC1 (Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, 
Nepal và Bhutan), do Ấn Độ giữ vai trò chi phối, thay thế Hiệp hội 
Các nước Nam Á vì Hợp tác khu vực - SAARC (bao gồm 8 nước: 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan 
và Sri Lanka), vốn bị đình trệ, hoạt động không có hiệu quả trong 
nhiệm kỳ đầu, khi không thể tạo ra bất cứ sự thay đổi thực chất nào 
trong cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan, để Ấn Độ nâng cao 
hình ảnh và nhấn mạnh lại vai trò lãnh đạo của Ấn Độ trong khu vực 
Đông và Đông Nam Á. Đáng chú ý, vừa qua Ấn Độ đã thực hiện chủ 
trương lắp đặt 5 trạm không gian lớn và hơn 500 trạm nhỏ ở các quốc 
gia láng giềng là Bhutan, Nepal, Maldives, Bangladesh và Sri Lanka 
(The Time of India, 2019), nhằm thúc đẩy hợp tác, giúp Ấn Độ mở 
rộng quyền lực mềm trong khu vực.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, các quốc gia láng giềng có tầm 
quan trọng chiến lược rất lớn đối với Ấn Độ, nên việc thúc đẩy mối 
quan hệ với các nước này sẽ giúp Ấn Độ bảo đảm ổn định an ninh, 
phát triển kinh tế và khẳng định vị thế trong khu vực cũng như trên 
thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn giữ lập trường cứng rắn, không nhân 

1. BIMSTEC, được thành lập ngày 06/06/1997. Hiện nay, BIMSTEC gồm các nước: 
Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Nepal và Buhtan. Hiện khối 
này chiếm khoảng 21% dân số thế giới và tổng GDP đạt 3.500 tỷ USD. Gần đây, 
BIMSTEC được biết đến khi ông Modi đưa khối này thành trung tâm trong cách 
tiếp cận khu vực của Ấn Độ và nó đã trở nên nổi bật trong chính sách đối ngoại 
của Ấn Độ thời gian qua.
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nhượng với vấn đề khủng bố xuyên biên giới và tranh chấp chủ quyền 
lãnh thổ với các nước láng giềng.

Từ “Chính sách hướng Đông” thành “Hành động hướng Đông”, 
nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và 
Nam TBD. 

Để mở rộng vai trò, ảnh hưởng của Ấn Độ trên trường quốc 
tế, xác lập vị thế “cường quốc” khu vực, từng bước vươn lên thành 
“cường quốc toàn cầu”. Ngay sau khi nhậm chức (2014), Thủ tướng 
N. Modi đã quyết định nâng cấp “Chính sách hướng Đông” thành 
“Hành động Hướng Đông”, vốn được thực hiện nhất quán qua các 
đời Thủ tướng Ấn Độ từ thập niên 90, chuyển sang thời kỳ mới, 
không chỉ đơn thuần hướng “nhìn” về phía Đông mà phải “hành 
động” thiết thực hơn để Ấn Độ trở thành cường quốc khu vực và 
thế giới. 

Với chính sách này, Ấn Độ chủ trương mở rộng phát triển 
quan hệ với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á 
và Nam TBD, bao gồm: ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, 
nhằm tranh thủ sự ủng hộ, thúc đẩy “Hành động hướng Đông” 
(AEP) phát triển sâu rộng và đi vào thực chất. Nội dung AEP của 
Ấn Độ bao hàm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, trong đó 
chú trọng: (1) Khôi phục các mối quan hệ chính trị với các nước đối 
tác ASEAN, Đông Bắc Á; (2) Tăng cường các quan hệ hợp tác kinh 
tế với khu vực CA-TBD; (3) Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân 
sự với các đối tác nhằm tăng cường sự hiểu biết các lợi ích chính 
trị và chiến lược. Điểm không thay đổi của AEP so với chính sách 
“hướng Đông”, là Ấn Độ vẫn kiên định nhấn mạnh vai trò trung tâm 
của ASEAN cũng như sự đoàn kết của tổ chức này trong cấu trúc 
an ninh khu vực.

Trong quá trình triển khai AEP, hợp tác giữa Ấn Độ với Đông 
Nam Á, Đông Bắc Á và TBD được thúc đẩy mạnh mẽ, Ấn Độ đã xây 
dựng quan hệ đối tác chiến lược với hàng loạt các quốc gia, tạo nên 
một diện mạo mới với những cơ chế mới. Ấn Độ tham gia tích cực 
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vào các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt, như: Hội nghị Cấp cao ASEAN 
- Ấn Độ, EAS, ADMM +, Hội nghị BTNG với Ấn Độ (PMC+1), Diễn 
đàn ARF và các cơ chế cấp bộ/ngành giữa ASEAN và Ấn Độ. Hai bên 
đã xây dựng “Kế hoạch Hành động ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 
- 2020”; Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 của ASEAN; xây dựng 
Hành lang kinh tế Mê Công - Ấn Độ... Tổng kim ngạch thương mại 
song phương ASEAN - Ấn Độ đạt hơn 76,52 tỷ USD trong giai đoạn 
2014 - 2015; năm 2016 đạt 65,1 tỷ USD; năm 2017 đạt 71,6 tỷ (The 
Time of India, 2018). Ấn Độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 
bảy của ASEAN. Đây là nền tảng để hai bên phấn đấu đạt mục tiêu 
trao đổi thương mại song phương trị giá 200 tỷ USD vào năm 2022. 
Ngoài ra, Ấn Độ đã củng cố, nâng cấp quan hệ và ký kết nhiều thỏa 
thuận quan trọng với cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Đặc biệt, 
Ấn Độ cùng với Nhật Bản xây dựng kế hoạch dự án “Hành lang tự do 
Nhật - Ấn” (11.2016) kết nối 2 châu lục, kéo dài từ CA-TBD đến châu 
Phi; Tổ chức diễn tập Malabar (07.2017) với Mỹ - Nhật Bản tại Vịnh 
Bengal, khu vực AĐD, nhằm chống lại mối đe doạ an ninh hàng hải 
đến từ Trung Quốc... 

Về cơ bản AEP được Ấn Độ triển khai thực hiện tương đối hiệu 
quả, thông qua các hoạt động ngoại giao song phương cũng như đa 
phương, Ấn Độ được các nước ĐNA đón nhận và ủng hộ, quan hệ 
hai bên đã có bước phát triển mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực. 
Nhìn vào thực tế thì rõ ràng đây là một bước tiến của Ấn Độ trong 
việc kết nối với các quốc gia ASEAN. Ấn Độ đã nhấn mạnh một 
vai trò chủ động, tích cực và mở rộng hơn trong việc xây dựng các 
nhóm biện pháp cụ thể để bảo vệ lợi ích chiến lược và vị thế nước 
lớn ở khu vực và thế giới. Tuy nhiên, các kết quả đạt được trong thời 
gian qua vẫn còn khiêm tốn so với kỳ vọng của Ấn Độ, do vẫn còn 
một số khó khăn, thách thức đặt ra ở cả trong nước và trong quan 
hệ quốc tế, nhưng đây là cơ sở vững chắc để Ấn Độ đẩy mạnh thực 
hiện các mục tiêu của AEP trong những năm tới.

Ngoài ra, Ấn Độ tích cực thể hiện vai trò đầu tàu, “dẫn dắt” 
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trong các vấn đề quốc tế, khu vực. Điều này được thể hiện qua việc 
Ấn Độ đứng ra thiết lập và dẫn dắt “Liên minh Năng lượng mặt trời 
Quốc tế”; thể hiện vai trò quan trọng trong chống khủng bố và gìn 
giữ hòa bình tại Afghanistan; tích cực vận động các nước ủng hộ Ấn 
Độ trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

3. Các giải pháp hiện thực hóa: “Tầm nhìn AĐD - TBD tự do, 
rộng mở và bao trùm” của Ấn Độ 

Sau nhiều năm thực hiện việc chuyển đổi và cải cách sâu rộng, 
nền kinh tế Ấn Độ đã có bước phát triển nhanh (là quốc gia có tốc 
độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới), nên Ấn Độ ngày càng 
mở rộng ảnh hưởng, thông qua các chính sách trong khu vực AĐD-
TBD. Nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước đồng minh của Mỹ 
(Nhật Bản, Australia, ASEAN…), đều tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy quan 
hệ hợp tác với Ấn Độ để thu được lợi ích lớn nhất. Đây là điều kiện 
thuận lợi để Ấn Độ triển khai các giải pháp đồng bộ hiện thực hóa 
“Tầm nhìn AĐD - TBD tự do, rộng mở và bao trùm”, “dẫn dắt” trong 
các vấn đề quốc tế, khu vực. Trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ tập trung 
ưu tiên các giải pháp sau:

(1) Ưu tiên quyền tự chủ chiến lược trong chính sách đối ngoại 
“Ấn Độ trên hết” nhằm hỗ trợ các chính sách khác ở khu vực và tránh 
sự chi phối, ràng buộc vào các nước lớn. Với phương châm, sử dụng 
quan hệ với nước này để làm đòn bẩy trong quan hệ với nước khác, 
nhưng không nghiêng hẳn về bên nào. Theo đó, Ấn Độ sẽ tiếp tục 
tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ, ủng hộ chiến lược “AĐD - 
TBD tự do và mở rộng” của Mỹ, song cũng thể hiện rõ sự độc lập, 
tự chủ của mình; Cải thiện quan hệ với Trung Quốc; củng cố quan 
hệ truyền thống với Nga... Đồng thời, gắn chính sách đối ngoại “Ấn 
Độ trên hết” với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia và chuyển đổi 
trong nước. Ngoài ra, tìm kiếm các giải pháp giúp Ấn Độ tiếp tục tăng 
cường quan hệ với các nước có mâu thuẫn, tranh chấp chủ quyền 
(nhất là các nước Hồi giáo, Trung Quốc) để khai thác lợi ích từ các 
quốc gia này;
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(2) Tiếp tục triển khai các trụ cột đối ngoại của Ấn Độ, bao gồm: 
“Láng giềng trước tiên”, “Liên kết Tây Á”, “Hành động hướng Đông”, 
“Vươn ra biển cả” (AĐD-TBD)… để hiện thực hóa tầm nhìn theo 
hướng tối đa hóa lợi ích của Ấn Độ, tập trung và ưu tiên các chương 
trình, thỏa thuận hợp tác đem lại lợi ích lớn cho Ấn Độ. Tuy nhiên 
vẫn giữ lập trường cứng rắn, không nhân nhượng với vấn đề khủng 
bố xuyên biên giới và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; 

(3) Xây dựng tầm nhìn rộng mở hơn về các chuỗi cung ứng then 
chốt ở khu vực, bằng việc đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội kết nối, giao 
thiệp với các nước đối tác có nhiều tiềm năng có thể đem lại lợi ích 
cao nhất cho Ấn Độ, để mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, thu hút 
nguồn lực từ bên ngoài;

(4) Tính toán cụ thể về tương quan lợi ích, chi phí trong các cặp 
quan hệ song phương của Ấn Độ với các nước (xác định Ấn Độ cần 
bỏ ra những gì, có thể thu lại những gì), để định hướng cho công tác 
đối ngoại; 

(5) Chủ động, tích cực, độc lập tham gia, đóng góp vào các khuôn 
khổ hợp tác về an ninh, kinh tế nhằm thể hiện vai trò “dẫn đầu” và 
mở rộng tầm ảnh hưởng của Ấn Độ, trọng tâm là các hội nghị của 
G-20, ASEAN, BRICS…; vận động cộng đồng quốc tế và Liên hợp 
quốc ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc khi cơ quan này được cải tổ;

(6) Ấn Độ sẽ có những tính toán để định hình cục diện khu vực 
AĐD-TBD theo cách riêng của Ấn Độ, đặc biệt là trong quan hệ với 
Trung Quốc và ASEAN. Tích cực tham gia các sáng kiến vào các cơ 
chế an ninh khu vực AĐD-TBD, do ASEAN dẫn dắt và nhấn mạnh sự 
cần thiết phải tăng cường hợp tác kỹ thuật chiến lược về an ninh hàng 
hải để nâng cao nhận thực về biển và môi trường biển;

(7) Thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng, Ấn Độ nhấn mạnh sự 
cần thiết của việc liên kết các quốc gia, cả về mặt địa lý lẫn kỹ thuật 
số, công nghệ, giữa con người với con người. Tiếp tục tiên phong thúc 
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đẩy nền kinh tế xanh cho tất cả các quốc gia, thông qua cơ chế hợp 
tác khai thác bền vững nguồn tài nguyên biển, để tăng trưởng kinh tế 
toàn diện chính cho khu vực AĐD-TBD;

 (8) Đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực quân sự trong khu vực AĐD-
TBD thông qua cơ chế song phương và đa phương (Cơ chế bốn bên 
Mỹ - Nhật - Ấn - Australia hay cơ chế ba bên Mỹ - Nhật - Ấn...), nhằm 
đối phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống 
đang nổi lên trong khu vực.

4. Kết luận

Xuất phát từ các yếu tố chủ quan và khách quan, nhất là từ lợi 
ích quốc gia - dân tộc và để hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế, Ấn 
Độ đã đổi mới tư duy và điều chỉnh chiến lược đối ngoại của mình. 
Từ bối cảnh mới, tầm nhìn mới về “AĐD - TBD tự do, rộng mở và 
bao trùm”, là thông điệp định hướng rõ ràng, khi Ấn Độ đang ở vị trí 
trung tâm và giữ vai trò quan trọng trong định hình cấu trúc an ninh 
khu vực AĐD-TBD. Ấn Độ đã bật tín hiệu cho cộng đồng quốc tế 
thấy rằng, Ấn Độ đã sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo 
hòa bình, ổn định không những trong phạm vi khu vực AĐD-TBD 
mà còn trên thế giới.

Đây là bước đi thực dụng, vừa đạt được mục đích thu hút nguồn 
lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế, vừa bảo vệ được chủ quyền, 
an ninh quốc gia và mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Theo đánh giá 
của các chuyên gia nghiên cứu quốc tế, hiện nay cộng đồng quốc tế 
đang dành sự quan tâm lớn cho những đóng góp của Ấn Độ vào hoà 
bình và ổn định ở AĐD-TBD, Ấn Độ thực sự là trụ cột đi đầu trong 
xây dựng kết nối các tiêu chuẩn, quy tắc và thông lệ quốc tế tại khu 
vực này.
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QuAN ĐiỂM VÀ VAi tRÒ cỦA NhẬt BẢN  
tRONg chiẾN lƯỢc ẤN ĐỘ DƯƠNg -  

thÁi BÌNh DƯƠNg tỰ DO VÀ RỘNg MỞ
Nguyễn Thu Hằng1

1. Bối cảnh hình thành và nội dung chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ

Bối cảnh hình thành

Theo một số học giả, Tổng thống Donal Trump không phải là 
người đầu tiên nói đến khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Trước đó, một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Australia và các 
chính quyền tiền nhiệm của Mỹ cũng đã nhắc tới ý tưởng này. Thủ 
tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đề cập đến tư tưởng khu vực Ấn Độ-
Thái Bình Dương trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2007. Năm 2013, 
Australia cũng đã đề cập đến khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương trong Sách trắng Quốc phòng của mình (Rory, 2013).

Trong Chiến lược An ninh quốc gia mới (công bố tháng 12/2017) 
và Chiến lược Quốc phòng mới (công bố tháng 1/2018), chính quyền 
Mỹ có đề cập tới “tầm nhìn này” nhưng không đi vào chi tiết. Đến 
tháng 3/2018, Mỹ mới chính thức gọi “tầm nhìn này” là “Chiến lược 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Ngày 2/6/2018, 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã chính thức công bố một 
số nội dung chủ chốt nhất của Chiến lược (Mattis, 2018). 

1. TS., Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.
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Theo đánh giá của một số nhà nghiên cứu (Chen, 2018), sự ra đời 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xuất phát từ hai 
yếu tố then chốt.

 Thứ nhất là từ nội tại của nước Mỹ. Là khu vực tiếp giáp với 
nhiều đại dương, cửa ngõ, yết hầu nối liền nước Mỹ với thế giới, Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương luôn được Mỹ coi là khu vực địa chiến 
lược trọng yếu, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và vai trò lãnh 
đạo thế giới của nước này. Vì vậy, việc thực hiện chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương là cách để Mỹ bảo vệ lợi ích của công dân 
và thị trường Mỹ, bảo đảm sự tự do và an ninh giao thông đường biển, 
duy trì thế cân bằng lực lượng, thúc đẩy các mặt dân chủ và nhân 
quyền theo tiêu chuẩn của Mỹ tại khu vực. 

Thứ hai là từ tình hình khách quan bên ngoài. Mỹ cho rằng, 
sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, đặc biệt là việc Bắc Kinh nỗ 
lực xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông đang đe dọa 
dòng chảy thương mại tự do, đe dọa thu hẹp chủ quyền của các quốc 
gia, làm suy giảm sự ổn định khu vực và việc đẩy mạnh sáng kiến 
“Vành đai và Con đường” của nước này đang thách thức vai trò lãnh 
đạo của Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương chưa có một cơ chế đa phương về an ninh tập thể mà 
chủ yếu dựa trên các hiệp định và thỏa thuận song phương, như: 
Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ, Hiệp ước về phòng thủ chung giữa 
Mỹ và Hàn Quốc. 

Vì cả hai yếu tố nội tại và bên ngoài này, Mỹ thấy cần phải tập 
hợp lực lượng, thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh tại khu vực, 
trong đó có khuyến khích vai trò của Ấn Độ, để bảo vệ lợi ích, duy trì 
ảnh hưởng và vị trí siêu cường của mình tại khu vực.

Nội dung chiến lược

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn đang tiếp tục 
được xây dựng. Tuy nhiên, một số nét phác họa lớn của nó đã được 
hình thành. 
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Trước hết là phạm vi địa lý. Theo Chiến lược An ninh quốc gia năm 
2017 của Mỹ, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bắt đầu từ “bờ 
Tây Ấn Độ tới bờ Tây nước Mỹ” (White House, 2017). Nói cách khác, 
khu vực này bao gồm cả vùng Ấn Độ Dương thuộc phía Đông bờ biển 
châu Phi và Thái Bình Dương thuộc bờ Tây nước Mỹ. Xét về bản chất, 
đây là sự nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ trong chiến lược châu 
Á của Mỹ. Tại Đối thoại Shangri-La đầu tháng 6-2018, Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ James Mattis đã khẳng định, Mỹ sẽ triển khai chiến lược này 
ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương và Nam Á.

Về nội hàm, theo Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alex N. Wong, 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được dựa trên hai giá trị 
“tự do” và “rộng mở.” Theo đó, “tự do” được thể hiện trên hai cấp độ: 
ở cấp độ quốc tế, các quốc gia không bị cưỡng ép, áp đặt; và ở cấp độ 
quốc gia, các cá nhân không bị đàn áp và hưởng một nền quản trị tốt. 
“Rộng mở” trong chiến lược này có nghĩa là các tuyến đường hàng 
hải không bị kiểm soát hay bị ngăn chặn bởi bất cứ cường quốc nào 
và hệ thống thương mại tự do, công bằng được duy trì (Wong, 2018). 
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nhấn mạnh trong bài phát biểu 
tại Đối thoại Shangri-La 2018: Tự do có nghĩa là tất cả các nước, lớn 
hay nhỏ, đều có quyền qua lại tự do trên các vùng biển và vùng trời 
quốc tế. Mỹ cũng khẳng định các cơ chế hợp tác trong chiến lược này 
không nhằm loại trừ bất cứ nước nào, để ngỏ cho các nước tham gia 
trên các nguyên tắc kể trên, cũng như bảo đảm tự do và thịnh vượng 
cho tất cả các nước (Mattis, 2018).

Tại Đối thoại Shangri-La tháng 6-2018, Bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ James Mattis đã nêu rõ bốn hướng hành động chính của Mỹ trong 
triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như sau:

Thứ nhất, Mỹ sẽ mở rộng sự quan tâm đối với không gian biển, 
duy trì các không gian chung trên biển bằng cách hỗ trợ cho các đồng 
minh và đối tác xây dựng các lực lượng hải quân và các lực lượng thực 
thi pháp luật, xây dựng năng lực nhằm tăng khả năng giám sát và bảo 
vệ lợi ích và trật tự trên biển.
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Thứ hai, Mỹ sẽ chú trọng tăng cường năng lực khả năng tác chiến 
chung giữa lực lượng quân sự các nước thông qua việc tài trợ và bán 
các trang thiết bị quốc phòng tiên tiến cho các đối tác an ninh khu 
vực, tăng cường đào tạo quân sự chuyên nghiệp và tiếp xúc thường 
xuyên cho các sĩ quan quân đội thuộc các binh chủng giữa các nước 
trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Thứ ba, Mỹ sẽ tăng cường thượng tôn pháp luật, thúc đẩy pháp 
quyền, xã hội dân sự và quản trị minh bạch. Phó Trợ lý Ngoại trưởng 
Mỹ Alex Wong cho rằng, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
không đơn thuần là cạnh tranh quyền lực, mà chủ yếu là cạnh tranh 
“định hình hệ thống quản trị khu vực” (Wong, 2018). Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ James Mattis cho rằng, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương là sự “tái khẳng định trật tự dựa trên luật lệ” (rules-based 
order). Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng vào các cơ chế khu 
vực hiện hành, gồm Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị 
cấp cao Đông Á (EAS) và APEC, cùng với các cơ chế ba bên, nhiều bên 
với các đối tác khác. Theo đó, ông James Mattis khẳng định, Mỹ ủng hộ 
vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực (Mattis, 2018). 

Thứ tư, trên khía cạnh kinh tế, Mỹ sẽ thúc đẩy phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân; dẫn dắt, hướng vào các hoạt động thương mại, đầu 
tư, kể cả phát triển kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ củng cố 
các thiết chế tài chính để giữ các “luật chơi” chung. Ông James Mattis 
nhấn mạnh: “Mỹ không đưa ra lời hứa suông cũng như không buộc 
các nước đối tác đánh mất chủ quyền kinh tế” (Mattis, 2018).

Như vậy, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ 
dựa trên một số trụ cột cơ bản, bao gồm thượng tôn pháp luật (hàm 
ý bảo vệ trật tự hiện hành do Mỹ đứng đầu), hệ thống đồng minh/đối 
tác (hàm ý một tập hợp lực lượng rộng lớn hơn do Mỹ làm nòng cốt), 
nhấn mạnh vào nguyên tắc tự do và rộng mở (hàm ý tương phản với 
các chính sách cưỡng ép các nước trong khu vực và gạt Mỹ ra khỏi 
khu vực, trước hết là trên biển, nhất là Biển Đông).
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2. Quan điểm của Nhật Bản về Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở

Quan điểm, tư duy chiến lược khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương của Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng với Mỹ. 

Trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2007, Thủ tướng Nhật Bản khi 
đó, ông Abe Shinzo, đã nêu quan điểm về “trục tự do và thịnh vượng 
dọc theo không gian Âu - Á” và sự kết hợp năng động giữa khu vực 
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương” (Abe, 2007). Quan điểm này thực 
chất nhằm đề cao vai trò của bốn nền dân chủ hàng đầu thế giới là Mỹ, 
Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Năm 2016, Thủ tướng Abe Shinzo đã 
công bố “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở” tại Hội nghị quốc tế và phát triển châu Phi tại Nairobi, (Kenya), 
theo đó, “Nhật Bản có trách nhiệm nuôi dưỡng sự hợp lưu giữa Ấn 
Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa châu Á và châu Phi thành một 
khu vực trân trọng tự do, thượng tôn pháp luật, kinh tế thị trường, 
không bị cưỡng ép và ép buộc và cùng thịnh vượng” (Abe, 2016). 
Nhật Bản xác định chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự 
do và rộng mở” có 3 trụ cột và biện pháp chính gồm: 

Trụ cột đầu tiên của chiến lược là  phổ biến và định hình các 
giá trị cơ bản như tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật, kinh tế thị 
trường, thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Ấn Độ, Australia, các nước thuộc 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), châu Âu và Trung 
Đông. Để triển khai trụ cột này, Mỹ và Nhật Bản sẽ tăng cường bảo vệ 
các quy tắc và chuẩn mực chung về hàng hải. Mỹ và Nhật Bản cũng sẽ 
tăng cường phối hợp để đưa ra các thông điệp tại các diễn đàn song 
phương và đa phương ở khu vực; tăng cường liên kết đồng minh và 
các nước có cùng quan điểm, lập trường.

Thứ hai, Nhật Bản muốn tăng cường tính kết nối thông qua việc 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng chất lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế như 
cảng biển, đường sắt, đường bộ, tăng cường hợp tác kinh tế và cải 
thiện môi trường kinh doanh. Để triển khai trụ cột này, Mỹ và Nhật 
Bản sẽ tăng cường gắn kết kinh tế với khu vực, như kết nối thương 
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mại, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh hỗ trợ các nước trong khu vực xây 
dựng kết cấu hạ tầng chất lượng cao, kiến trúc kinh tế khu vực với tiêu 
chuẩn cao và quản trị minh bạch, hiệu quả; hỗ trợ xây dựng năng lực 
trong các lĩnh vực, như nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh và 
cải cách thể chế... 

Thứ ba, Nhật Bản muốn thúc đẩy các hoạt động vì hòa bình và ổn 
định, bao gồm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho các 
nước duyên hải ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, hợp tác hỗ trợ nhân đạo 
và cứu hộ thiên tai, giải quyết vấn đề khủng bố, cướp biển. Để triển 
khai trụ cột này, Mỹ và Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác giao lưu quốc 
phòng, mà trọng tâm là hợp tác an ninh biển. Đặc biệt, cả hai nước sẽ 
đẩy nhanh việc hỗ trợ xây dựng năng lực cho các quốc gia ven biển 
ở châu Á, chủ yếu là ở xung quanh Biển Đông. Đây là điểm đặc biệt 
có lợi cho các nước khu vực. Mỹ và Nhật Bản sẽ đồng thời vừa tăng 
cường hợp tác chia sẻ thông tin, kể cả thông tin tình báo, tăng cường 
chống khủng bố, cướp biển, vừa giúp nâng cao năng lực cho các nước 
trong khu vực về cứu trợ thảm họa, viện trợ nhân đạo...

Các quan điểm nêu trên đều được các thủ tướng kế nhiệm 
ông Abe Shinzo là các ông Suga Yoshihide và Fumio Kishida tái 
khẳng định.1

3. Vai trò của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở

Nhật Bản đóng vai trò trung tâm trong khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương. Là quốc gia có mối quan hệ liên minh chiến lược 
với Mỹ và đã từng ký kết Hiệp ước hòa bình và hữu nghị với Trung 

1. Tháng 10/2020, Thủ tướng Suga Yoshihide lựa chọn Đông Nam Á là địa điểm 
công du đầu tiên và bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của khu vực Đông Nam Á 
nhằm đạt được hòa bình ở Biển Đông, đồng thời thúc đẩy khái niệm một Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở của Nhật Bản trong hợp tác khu 
vực. Tân Thủ tướng Fumio Kishida, trong cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Joe 
Biden ngày 5/10/2021, đã cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới bảo đảm 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
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Quốc, đứng trước những thách thức từ cuộc cạnh tranh chiến lược 
toàn diện Mỹ - Trung, Nhật Bản đã và đang tìm cách hóa giải những 
thách thức này, từ đó nâng cao vị thế của mình trong khu vực cũng 
như trên thế giới nhằm tạo nên một cực đóng vai trò giữ ổn định, hợp 
tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tái đắc cử vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do trong cuộc bầu cử 
năm 2017, Thủ tướng Abe Shinzo trở thành Thủ tướng có nhiệm kỳ 
kéo dài nhất trong lịch sử của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới 
lần thứ 2. Sự ổn định chính trị này cho phép ông Abe Shinzo thể hiện 
vai trò của Nhật Bản là trụ cột trung tâm và là người bảo vệ nền dân 
chủ tự do, khi mà chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy và chống toàn 
cầu hóa đang có biểu hiện trỗi dậy.

Trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đặt lợi ích quốc 
gia lên trên hết với khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên” và sự trỗi dậy đầy 
tham vọng của Trung Quốc đang làm đảo lộn trật tự thế giới, hơn lúc 
nào hết, Nhật Bản không thể bị động quan sát những thay đổi nhanh 
chóng mà phải chủ động và tích cực hơn để bảo vệ các lợi ích cốt lõi 
của mình. Trước hết, Nhật Bản nỗ lực thực thi Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở và đa dạng hóa các mối 
quan hệ đối tác để khẳng định uy tín quốc tế của mình. Cụ thể: 

Ở Đông Nam Á, Nhật Bản góp phần vào việc tăng cường khả 
năng hàng hải của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Philippines, 
Việt Nam và Indonesia, bằng cách đào tạo lực lượng bảo vệ bờ biển 
và chuyển giao các tàu tuần tra. Các hoạt động hợp tác quân sự đa 
phương được đẩy mạnh đặc biệt giữa Nhật Bản với Ấn Độ, Indonesia, 
Philippines, Malaysia và Việt Nam. Năm 2016, Phillipines đã nhận 
được 10 tàu tuần tra. Tháng 1/2017, tại buổi họp báo trong chuyến 
thăm Việt Nam, Thủ tướng Abe Shinzo cho rằng nguyên tắc an ninh, 
an toàn, tự do hàng hải có vai trò cực kỳ quan trọng. Để thực hiện 
nguyên tắc này, cần thực hiện đầy đủ việc thượng tôn pháp luật. Là 
một thành viên trong khu vực, Nhật Bản sẵn sàng thực hiện vai trò 
cũng như trách nhiệm to lớn của mình trên tinh thần của chiến lược 
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Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và ông cũng cam 
kết cung cấp 6 tàu tuần tra biển cho Việt Nam (Thái An, 2017).

Tháng 11/2017, Nhật Bản khởi xướng Đối thoại tứ giác Nhật Bản 
- Mỹ - Australia - Ấn Độ về dự án hành lang tăng trưởng châu Á -châu 
Phi nhằm cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) 
của Trung Quốc. Nhật Bản cũng phối hợp hành động với Ấn Độ và 
Australia để bảo đảm các tuyến hàng hải của Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương. Đồng thời, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA), 
Nhật Bản đã hỗ trợ tài chính cho hàng loạt các quốc gia trong khu 
vực để cải thiện cơ sở hạ tầng đường biển như Mozambique, Kenya, 
Madagascar, Oman, Ấn Độ, Myanmar.

Tháng 7/2018, Nhật Bản, Mỹ và Australia ký kết Hiệp định đối 
tác ba bên về cơ sở hạ tầng với một dự án điện khí hóa đầu tiên ở 
Papua New Guinea.

Nhật Bản cũng tích cực phát huy vai trò không thể thiếu của 
mình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên khía cạnh 
kinh tế. Sách trắng thường niên về Hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) năm 2017 của Nhật Bản nêu rõ kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các 
nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên nhiều 
lĩnh vực. Trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương, Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn nhất, đã chủ động 
quyết định giữ vai trò chủ trì các cuộc đàm phán, thúc đẩy 11 quốc 
gia tham dự ký kết một Hiệp ước mới, Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) có hiệu 
lực từ tháng 12/2018. Nhật Bản cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ 
hợp tác an ninh với Anh và Pháp để duy trì sự tôn trọng luật pháp 
và tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có 
Biển Đông.

Rõ ràng, Nhật Bản là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. 
Thành công của Hội nghị G 20 lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật 
Bản tháng 6/2019 với sự tham dự và có các cuộc gặp mặt bên lề của 
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Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga V. Putin và Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã khẳng định vai trò và vị thế rất 
quan trọng, không thể thiếu được của Nhật Bản đối với khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới trong bối cảnh 
đang diễn ra cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc và Mỹ - Nga 
vốn được ví như một kiểu chiến tranh thế giới phức hợp trong thời 
đại mới.

Ngày 4/10/2020, trong cuộc họp trực tiếp tại Tokyo, ngoại 
trưởng 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã nhất trí tăng 
cường đoàn kết để thực hiện Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự 
do và rộng mở, đồng thời tăng cường liên kết với nhiều nước khác. 
Đặc biệt, với tư cách chủ nhà, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitshu 
Motegi nêu rõ, trong bối cảnh trật tự thế giới những năm gần đây 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiều lĩnh vực, trong 
đó có dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bộ tứ Kim cương 
(Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia) có chung mục đích là tăng 
cường trật tự thế giới và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở, là tầm nhìn đóng vai trò quan trọng trong thực 
hiện mục tiêu này (Bùi Hà, 2020).

Ngày 25/1/2021, tại hội nghị trực tuyến với Hội đồng Ngoại 
trưởng Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu 
Motegi tái khẳng định Nhật Bản đang tiếp tục thúc đẩy “Tầm nhìn 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, hướng tới hợp 
tác với tất cả các quốc gia có chung quan điểm giá trị và có chung tầm 
nhìn ở khu vực này.

Tháng 7/2021, trong Hội nghị ba bên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, 
cả ba nước đã nhấn mạnh cần duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình 
Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

Ngày 17/9/2021, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và 
người đồng cấp Anh, Elizabeth Truss cam kết tăng cường hợp tác vì 
một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
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Ngày 24/9/2021, trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng 
đỉnh trực tiếp của các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, 
lãnh đạo các nước đã cam kết theo đuổi một khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm tăng cường an 
ninh và thịnh vượng tại khu vực này. Tuyên bố chung tái khẳng 
định cam kết thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc “tự do và rộng 
mở”, lấy luật pháp quốc tế làm gốc, nhằm tăng cường an ninh và 
thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hơn 
thế nữa (Nguyễn Minh, 2021).

4. Kết luận

Nói tóm lại, Nhật Bản đã và đang đóng vai trò chủ động, tích 
cực và đang góp tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề an ninh khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương của mình, Nhật Bản đang nỗ lực cung cấp một 
phương án hợp tác kinh tế - quân sự khác cho các nước trong khu 
vực để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Đồng thời, là một đồng 
minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản sẽ giúp Mỹ phát huy vai trò chủ 
đạo và thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mở, đối trọng với chiến lược “Một vành đai một con đường” 
của Trung Quốc.
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NhẬt BẢN VÀ chiẾN lƯỢc  
ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg:  

lỢi Ích, QuAN ĐiỂM VÀ chÍNh SÁch
Phạm Thị Yên1

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific) 
trở nên phổ biến kể từ sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ - Donald 
Trump tại APEC 2017 ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, Nhật Bản chính là quốc 
gia đã đưa ra ý tưởng và thúc đẩy chiến lược này từ trước đó một thập 
kỷ. Trên cơ sở nhận thức sự chuyển động địa chính trị mới ở khu vực, 
chương này sẽ phân tích chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
của Nhật Bản và những biện pháp mà nước này triển khai, từ đó làm rõ 
quan điểm và lợi ích của Nhật Bản trong chiến lược mới này. Kết quả 
chỉ ra rằng, sự phụ thuộc vào con đường dầu mỏ trên Biển Đông (chạy 
từ vùng Ấn Độ Dương) cùng vị thế của Nhật Bản trong bối cảnh Trung 
Quốc trỗi dậy mạnh mẽ là những lý do chính để Nhật Bản tham gia tích 
cực vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cũng vì những lý 
do đó, việc triển khai chiến lược mới của Nhật Bản có sự tập trung vào 
vấn đề an ninh hàng hải cũng như củng cố vai trò ở khu vực. Và công cụ 
để Nhật Bản sử dụng chính là ODA và các thể chế đa phương.  

Quan điểm và lợi ích của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương

Quan điểm của Nhật Bản về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương

1. TS, Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (Huflit).



88 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong bản thiết kế về chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương. Mặc dù thuật ngữ Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương được nhắc đến đầu tiên bởi một học giả Ấn Độ là 
Gurpreet S. Khurana vào năm 2007,1 tuy nhiên, quốc gia tiên phong 
có quan điểm chính thức về sự hợp nhất của hai đại dương lại chính là 
Nhật Bản. Trong bài phát biểu trước Nghị viện Ấn Độ (8/2007), Thủ 
tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nhấn mạnh về “sự hợp lưu của hai đại 
dương” như là “sự kết nối năng động của hai vùng biển tự do và thịnh 
vượng” (Abe, 2007). Thông điệp này đã góp phần hình thành nên khái 
niệm về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo đó, đối với 
Nhật Bản, đây là khu vực có sự “kết nối năng động” của hai đại dương: 
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sự kết nối này tạo nên một “châu 
Á rộng lớn hơn”, vượt ra ngoài khuôn khổ biên giới về mặt địa lý; một 
“khu vực rộng mở, nơi con người, hàng hóa, vốn và tri thức được luân 
chuyển minh bạch” dưới “vòm cổng tự do và thịnh vượng” (MOFA, 
2007). Trên nền tảng của sự rộng mở giữa hai đại dương, cũng trong 
bài phát biểu của mình, Thủ tướng Abe Shinzo đề cao sự hợp tác giữa 
Nhật Bản, Ấn Độ với Mỹ và Australia, qua đó khẳng định thêm vai trò 
của nhóm “Đối thoại an ninh bốn bên” (Tứ giác kim cương/ Bộ Tứ) 
vốn đã được khai sinh sau cuộc họp chính thức của các nước thành 
viên bên lề Hội nghị cấp cao ARF tại Manila (Philippines) vào tháng 
5/2007 (Sharma, 2010). Như vậy, trong quan điểm của Nhật Bản, sự 
hợp lưu của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng gắn liền với vai 
trò không thể thiếu của “Tứ giác kim cương”.

Dưới nỗ lực kết nối của Nhật Bản, sáng kiến về “Bộ Tứ” được các 
quốc gia ủng hộ, kéo theo đó là cuộc tập trận trên vịnh Bengal vào 
tháng 9/2007 đã diễn ra, với sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia, 

1. Trong bài viết “An ninh hàng hải: Triển vọng hợp tác Ấn Độ – Nhật Bản” (2007), 
Khurana đã lập luận rằng các lợi ích chung và cốt lõi của Ấn Độ và Nhật Bản về 
hàng hải sẽ khó có thể được bảo đảm nếu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương bị 
chia rẽ trong nhận thức chiến lược. Xem Gurpreet S. Khurana (2007), “Security 
of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation”, Strategic Analysis Vo.31, 
No.1, pp. 139-153.
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Ấn Độ và Singapore. Thế nhưng, dưới áp lực từ Trung Quốc, Ấn Độ 
và Australia đã rút khỏi kế hoạch. Sau đó, khuôn khổ bốn bên dường 
như tàn lụi, giữa bốn nước gần như không có hoạt động chung nào 
khác, mà chỉ duy trì các hoạt động hợp tác song phương hoặc ba bên 
với nhau. Trong bối cảnh như vậy, Nhật Bản vẫn tiếp tục tìm cách 
thúc đẩy ý tưởng này. Đến năm 2012, vào ngày đầu tiên sau khi trở 
lại vị trí Thủ tướng, ông Abe đã cho đăng tải một bài viết kêu gọi phát 
triển “kim cương an ninh dân chủ châu Á” bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ 
và Australia. Bài viết đã vạch ra một chiến lược “mà nhờ đó Australia, 
Ấn Độ, Nhật Bản và bang Hawaii của Mỹ hình thành một hình thoi 
để bảo vệ các vùng biển chung, trải dài từ khu vực Ấn Độ Dương đến 
Tây Thái Bình Dương”, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản “sẵn sàng đầu 
tư, ở mức độ nhiều nhất có thể, các năng lực của mình vào hình thoi 
an ninh này” (Mohan, 2017). Thế nhưng, tại thời điểm đó, mối quan 
hệ kinh tế song phương với Trung Quốc của từng quốc gia thành viên 
trong “Bộ Tứ” dường như còn chi phối mạnh mẽ, 4 nước vẫn thể hiện 
sự cẩn trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ để không hợp thức hóa 
bất kỳ một cơ chế hợp tác nào tương tự một liên minh đa phương.

Vào năm 2016, Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục kiên trì với định 
hướng mới bằng cách công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở (FOIPS), cụ thể và chi tiết hơn ý tưởng về 
sự hợp lưu của hai đại dương đã đề cập trước đó. Chiến lược này 
được tiết lộ tại Hội nghị quốc tế Tokyo lần thứ 6 về phát triển châu 
Phi (TICAD VI) tổ chức tại Kenya (2016). Trong bài phát biểu tại 
Hội nghị, Thủ tướng Abe Shinzo cho rằng, Nhật Bản có trách nhiệm 
nuôi dưỡng sự hợp lưu giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa 
châu Á và châu Phi thành một khu vực tôn trọng tự do, thượng tôn 
pháp luật, kinh tế thị trường, không bị cưỡng buộc và cùng thịnh 
vượng (MOFA, 2016). Sau đó, Abe Shinzo đã cố gắng phổ biến sáng 
kiến FOIPS trong các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo khác, chẳng 
hạn, trong chuyến công du đến Philippines, Indonesia, Việt Nam và 
Australia vào đầu năm 2017, Thủ tướng Abe đã giải thích giá trị của 
chiến lược và sự cam kết chân thành của Nhật Bản đối với sự ổn định 
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của trật tự khu vực thông qua chiến lược này (Hidetaka, 2017).

Sáng kiến FOIPS dựa trên một nhận thức cho rằng hòa bình và 
thịnh vượng của thế giới phụ thuộc vào một trật tự hàng hải tự do và 
cởi mở của hai đại dương là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và sự 
năng động của hai châu lục là châu Á và châu Phi. Chính vì thế, Nhật 
Bản có trách nhiệm thúc đẩy sự hợp lưu của Thái Bình Dương và Ấn 
Độ Dương; sự kết nối của châu Á và châu Phi thành một nơi coi trọng 
tự do, luật pháp, có nền kinh tế thị trường, không sử dụng vũ lực hay 
ép buộc sử dụng vũ lực, và làm cho nó trở nên thịnh vượng. Trong 
chiến lược này, Nhật Bản dự định thúc đẩy các chính sách cụ thể như: 
(a) thúc đẩy các giá trị cơ bản của nhà nước pháp quyền, dân chủ và tự 
do hàng hải; (b) thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế thông qua sức mạnh 
của cơ sở hạ tầng tại các cảng, đường sắt và các lĩnh vực khác và tăng 
cường quan hệ đối tác kinh tế; và (c) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 
an toàn hàng hải như khả năng thực thi pháp luật trên biển, chống 
cướp biển và chống khủng bố (Hidetaka, 2017). Như vậy, dù chưa đưa 
ra tuyên bố chính thức về phạm vi địa lý của khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương, tuy nhiên, trong khuôn khổ của FOIPS, có thể hình 
dung được bức tranh của khu vực này mà Nhật Bản hướng tới, đó là, 
sự sóng đôi của đại dương Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và hai 
châu lục là châu Á và châu Phi trong một hình thái tự do và rộng mở.

Đến năm 2017, sau những phát biểu liên tiếp của Tổng thống 
Donald Trump về FOIPS tại APEC 2017 ở Việt Nam, các tương tác 
cấp cao giữa các thành viên Bộ tứ cũng được nối lại. Kể từ đây, Nhật 
Bản càng tích cực thúc đẩy việc hình thành cấu trúc này thông qua 
hàng loạt các chính sách và hành động mang tính chiến lược (Hoàng 
Oanh, Minh Khue, 2019). Dù nỗ lực của Nhật Bản cho tới thời điểm 
đó vẫn chưa có được thành công như mong đợi, song những hành 
động liên tiếp của Nhật Bản suốt từ năm 2007 đã cho thấy vai trò của 
Nhật Bản đối với chiến lược mới, đồng thời cũng hé lộ những nhân 
tố thúc đẩy Nhật Bản trong việc thiết lập và duy trì chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. 
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Lợi ích của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương

Nhật Bản có những lợi ích thiết thực trên cả lĩnh vực kinh tế và 
an ninh - chính trị để thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Thứ nhất, về lợi ích kinh tế, động lực để Nhật Bản tăng cường 
sự kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương là nhằm bảo vệ con 
đường thương mại trên biển của Nhật Bản. Là một quốc gia nghèo 
tài nguyên và năng lượng, từ rất lâu trong quá khứ, Nhật Bản đã nhận 
thức được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông cũng như tuyến 
đường từ Ấn Độ Dương qua Biển Đông đối với lợi ích quốc gia mình. 
Dấu ấn rõ nét nhất là Nhật Bản đã khai thác ở quần đảo Trường Sa từ 
năm 1918. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản đã chiếm quần 
đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, sau đó huy động quân đội tại 
châu Á - Thái Bình Dương trên cơ sở độc chiếm quân cảng Cam Ranh 
của Việt Nam từ tay Pháp. Với những cơ sở chiến lược có thể kiểm 
soát một vùng rộng lớn của Thái Bình Dương, từ năm 1942 đến đầu 
năm 1945, “Biển Đông được xem như cái hồ riêng của người Nhật” 
(Tønnesson, 2006).

Sau năm 1945, dưới chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản tập trung 
phát triển kinh tế, Biển Đông trở thành tuyến đường quan trọng cho 
nguồn tài nguyên, năng lượng từ bên ngoài tới Nhật Bản cũng như 
cho hàng hóa Nhật Bản ra thế giới. Do đó, việc duy trì hòa bình, ổn 
định và tự do hàng hải trên Biển Đông là điều Nhật Bản hết sức quan 
tâm. Hiện nay, Nhật Bản phụ thuộc gần như 100% vào nguồn dầu 
mỏ nước ngoài, trong đó khoảng 88% nguồn cung phải đi qua Biển 
Đông. Eo biển Malacca cũng là cửa ngõ quan trọng để hàng hoá Nhật 
Bản đến với các thị trường bên ngoài (Rahman, 2011). Cho nên, vùng 
biển này trở thành con đường huyết mạch, có ý nghĩa sống còn với 
nền kinh tế Nhật Bản.

Từ thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, việc Trung Quốc trỗi dậy mạnh 
mẽ càng củng cố sự quan tâm của Nhật Bản đối với con đường dầu mỏ 
từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương, cụ thể là qua Biển Đông. Bản 
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đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, sự hiện diện quân sự ngày một 
tăng của quốc gia này trên vùng biển chiến lược đe dọa đến con đường 
hàng hải quan trọng của Nhật Bản. Điều này làm gia tăng giá trị ở mặt 
an ninh chiến lược của biển Đông đối với Nhật Bản, bên cạnh giá trị 
kinh tế. Theo một ước tính, trong trường hợp căng thẳng trên Biển 
Đông diễn ra ở mức độ vừa phải, chi phí bảo hiểm trung bình cho một 
tàu thương mại đã tăng thêm khoảng 10 triệu yên mỗi ngày khi đi qua 
khu vực (Nguyen Hung Son, 2013). Đây là tiền đề để Nhật Bản quan 
tâm hơn đến việc bảo đảm an ninh hàng hải trên Biển Đông. Sự kết 
nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ góp phần thực hiện điều đó.

Hơn thế nữa, vì lệ thuộc vào con đường dầu mỏ trên Biển Đông, 
sự an toàn của vùng biển Ấn Độ Dương cũng mang một ý nghĩa quan 
trọng tương tự đối với Nhật Bản. Bởi vì, Ấn Độ Dương là nơi có hai 
eo biển quan trọng nhất đối với tuyến vận chuyển dầu mỏ từ Trung 
Đông tới Australia và Đông Á là Hormuz và Mallacca, với 32,2 triệu 
thùng dầu mỏ được vận chuyển mỗi ngày, chiếm hơn 50% lưu lượng 
vận chuyển của thế giới (Hemmings, 2018). Theo đó, hải trình ở Ấn 
Độ Dương chính là phần đầu của con đường thương mại trên Biển 
Đông, mang tính quyết định với nền kinh tế Nhật Bản. Thế nhưng, 
tuyến đường biển này lại nổi tiếng về nạn cướp biển và khủng bố mà 
việc giải quyết đã vượt ngoài khả năng của các quốc gia ở khu vực. 
Chính vì vậy, để đảm bảo an ninh cho con đường dầu mỏ huyết mạch, 
việc kết nối hai đại dương, nâng cao năng lực hàng hải cho các quốc 
gia ở đây là việc làm cần thiết đối với Nhật Bản. 

Thứ hai, về lợi ích an ninh - chính trị, mối quan tâm của Nhật 
Bản đối với Biển Đông còn có động cơ xuất phát từ góc độ an ninh. 
Góc độ này liên quan đến tranh chấp trên quần đảo Senkaku/Điếu 
Ngư thuộc vùng Biển Hoa Đông. Cũng như nhiều quốc gia Đông 
Nam Á, trên Biển Hoa Đông, Nhật Bản phải đối mặt với Trung Quốc 
trong vấn đề tranh chấp biển đảo. Từ quan điểm của Nhật Bản, có sự 
kết nối quan trọng giữa các tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa 
Đông, cụ thể, Biển Đông được xem là khu vực chứng kiến sự thể 
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nghiệm về cách hành xử của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong vấn 
đề Senkaku/Điếu Ngư. Trong tư duy của Nhật Bản, sự kiểm soát của 
Trung Quốc đối với Biển Đông và Biển Hoa Đông nằm trong một 
chiến lược rộng lớn về sức mạnh trên biển, nhằm thực hiện các hoạt 
động “chống xâm nhập/chống tiếp cận” (A2/AD) đối với hải quân 
nước ngoài và giúp hải quân Trung Quốc có sự tiếp cận đến khu vực 
bên ngoài Tây Thái Bình Dương, tức là có thể “chọc thủng” chuỗi đảo 
đầu tiên (first island chain) (Kato, 2010) - nơi bao gồm những đồng 
minh thân thiết của Mỹ (Nhật Bản, Hàn Quốc). Chiến lược hàng hải 
tổng thể của Trung Quốc và hành vi ngoại giao/quân sự của quốc gia 
này đối với các nước yêu sách đối thủ ở Biển Đông, vì thế, ít nhiều sẽ 
hướng đến Nhật Bản trong cách cư xử tương tự. Đặc biệt, nếu Trung 
Quốc có thể thuyết phục hoặc ép buộc các quốc gia châu Á khác chấp 
nhận các quyền lịch sử đã tuyên bố ở Biển Đông, thì việc này không 
chỉ làm suy yếu các quy tắc pháp lý quốc tế mà còn có tác động nghiêm 
trọng đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông (Storey, 2013). Đây 
là điểm được các nhà lãnh đạo chính phủ cấp cao của Nhật Bản nhận 
thức rất rõ. Trong chuyến thăm Manila, Philippines vào tháng 6/2013, 
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã nhấn mạnh 
mối liên hệ giữa các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thông 
qua lưu ý rằng “chúng ta phải đối mặt với một tình huống rất giống 
nhau ở Biển Hoa Đông. Phía Nhật Bản rất lo ngại loại tình huống 
này ở Biển Đông có thể ảnh hưởng đến tình hình ở Biển Hoa Đông” 
(Agence France-Presse, 2013). Trên cơ sở đó, trong cách nhìn nhận 
và đánh giá của Nhật Bản, cán cân quyền lực ở Biển Đông thực sự có 
ảnh hưởng lớn đối với an ninh trên các vùng biển xung quanh Nhật 
Bản, gồm biển Hoa Đông và biển Philippines (Kotami, 2011). Chính 
vì thế, Nhật Bản có lý do để tham gia tích cực vào tiến trình giải quyết 
tranh chấp trên Biển Đông; bởi vì, bảo đảm an ninh trên vùng biển 
chiến lược này cũng là một cách thức khác để bảo đảm an ninh trên 
biển Hoa Đông.

Bên cạnh đó, một lý do quan trọng khác để Nhật Bản tích cực 
tham gia vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đó là tầm 
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ảnh hưởng chính trị. Sự “trỗi dậy” của Trung Quốc đã đặt ra cho Nhật 
Bản một thách thức lớn, buộc Nhật Bản phải chủ động khẳng định 
vị thế nếu không muốn bị Trung Quốc chi phối. Từ năm 2010, Trung 
Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 
Kể từ đó, Trung Quốc đưa ra một loạt những sáng kiến, thể chế mới 
nhằm thay đổi cấu trúc hiện tại ở khu vực - cấu trúc mà liên minh 
Mỹ - Nhật luôn nắm vai trò chủ chốt. Cùng với việc phải đối diện với 
những hành động đơn phương, không tuân thủ luật pháp quốc tế của 
Trung Quốc trên Biển Đông, Biển Hoa Đông; giống như nhiều nước 
lớn khác, Nhật Bản rơi vào tình thế phải cạnh trạnh chiến lược với 
Trung Quốc, buộc phải tích cực “tự cứu mình” nhằm duy trì một cấu 
trúc có lợi cho lợi ích quốc gia. Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, sự an 
toàn của con đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông và việc Nhật Bản 
suy giảm tầm ảnh hưởng sau khi Trung Quốc trỗi dậy đã tạo thêm 
động lực để Tokyo đóng một vai trò lớn hơn trong việc kiến tạo an 
ninh khu vực. Sự kết nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với tính 
tiên phong và tích cực của Nhật Bản, sẽ mở ra không gian cho việc 
thể hiện vai trò đó. Không những thế, FOIPS còn có thể giúp Nhật 
Bản kiến tạo một mạng lưới các đối tác an ninh và kinh tế đủ để đảm 
bảo cho quốc gia này thúc đẩy các hoạt động hợp tác an ninh, kinh tế 
và nâng cao năng lực quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản vẫn chưa 
thực sự trở thành một “quốc gia bình thường” và tư tưởng “nước Mỹ 
là trên hết” của Tổng thống Donald Trump tạo sự bất an cho các đồng 
minh trong thời gian qua. Rõ ràng, tham gia vào chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, Nhật Bản có thể đạt được các lợi ích, cả 
trong ngắn hạn và dài hạn của mình.

Trên cơ sở những lợi ích như vậy, Nhật Bản chủ động thể hiện 
quan điểm đối với cách hành xử “hung hăng” của Trung Quốc trên 
Biển Đông, thẳng thừng coi tham vọng độc chiếm Biển Đông của 
cường quốc này là “mối đe dọa an ninh cho cộng đồng quốc tế” và 
cho rằng Trung Quốc “độc đoán” trong việc xây dựng và nâng cấp các 
đảo nhân tạo (Ministry of Defense, 2019). Về hướng giải quyết xung 
đột, Nhật Bản đề ra ba nguyên tắc chủ yếu: Nguyên tắc đầu tiên là các 
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quốc gia sẽ đưa ra và làm rõ các yêu sách của họ dựa trên luật pháp 
quốc tế. Nguyên tắc thứ hai là các quốc gia không được sử dụng vũ 
lực hay ép buộc sử dụng vũ lực trong việc cố gắng đưa ra yêu sách của 
mình. Nguyên tắc thứ ba là các quốc gia sẽ tìm cách giải quyết tranh 
chấp bằng biện pháp hòa bình (Abe, 2014). Đây cũng là các nguyên 
tắc nền tảng mà Nhật Bản hướng tới trong việc thúc đẩy giải quyết 
tranh chấp ở Biển Đông, và quan trọng hơn, Nhật Bản đã tích cực 
triển khai những nguyên tắc này trong phạm vi rộng lớn của chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

2. Chính sách của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương

Sau khi Thủ tướng Abe Shinzo công bố FOIPS tại Hội nghị quốc 
tế và phát triển châu Phi ở Nairobi - Kenya, Nhật Bản xác định ba 
trụ cột của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm: 
(i) phổ biến và định hình các giá trị cơ bản về thượng tôn pháp luật, 
tự do hàng hải, tự do thương mại; thúc đẩy hợp tác với các quốc gia 
cùng chia sẻ các nguyên tắc cũng như tầm nhìn về chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. (ii), Nhật theo đuổi sự thịnh vượng kinh 
tế cho khu vực bằng việc tăng cường sự “kết nối vật lý” (thông qua 
việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế 
như cảng biển, đường sắt, đường bộ), “kết nối con người” (phát triển 
nguồn nhân lực) và “kết nối thể chế” (hài hòa và thống nhất các luật 
lệ chung); tăng cường hợp tác kinh tế và cải thiện môi trường kinh 
doanh. (iii) Nhật Bản cam kết thúc đẩy các hoạt động vì hòa bình và 
ổn định thông qua việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển 
cho các nước duyên hải ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, hợp tác hỗ trợ 
nhân đạo và cứu hộ thiên tai, giải quyết vấn đề khủng bố, cướp biển. 
Định hướng này trên thực tế đã được Nhật Bản thúc đẩy ngay từ 
những năm đầu sau khi ý tưởng về “sự hợp lưu của hai đại dương” ra 
đời. Với thế mạnh của một nền kinh tế hàng đầu thế giới và có vai trò 
nổi bật trong các cơ chế đa phương vốn phần nhiều có khởi nguồn từ 
lĩnh vực kinh tế, sự triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 



96 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

Dương của Nhật Bản theo ba trụ cột ở trên có liên quan rất nhiều đến 
hai công cụ kinh tế và ngoại giao, trong đó, nổi bật là hình thức cung 
cấp ODA chiến lược và định hình các thể chế đa phương theo hướng 
bảo vệ an ninh hàng hải.

Cung cấp ODA một cách chiến lược

Trong quá khứ, ODA là một công cụ ngoại giao của Nhật Bản khi 
vị thế quốc tế của quốc gia này phần nhiều chỉ dựa vào kinh tế và mối 
quan hệ đồng minh an ninh với Mỹ. Bước vào thập kỷ thứ hai của thế 
kỷ 21, cùng với việc tháo dỡ nhiều rào cản về pháp lý, Nhật Bản đã 
ngày một thể hiện vai trò của mình rõ rệt hơn trong các vấn đề toàn 
cầu và khu vực, điển hình là vấn đề Biển Đông. Dấu ấn của Nhật Bản 
tại điểm nóng quốc tế này được thể hiện rõ nét qua việc sử dụng ODA 
một cách chiến lược, nhấn mạnh vào các mục tiêu an ninh hàng hải. 
Nếu như trước đây, ODA Nhật Bản chủ yếu được sử dụng cho các dự 
án về kinh tế, xã hội thì từ những năm 2010, xu hướng cung cấp ODA 

(Mission of Japan to ASEAN, 2016).

Hợp tác Kết nối ASEAN của Nhật Bản

Động mạch quan trọng của Hành lang trên bộ 
(EWEC & SEC)

Phát triển hạ tầng cứng ở khu vực Mekong, kết nối biển Đông và Ấn 
Độ Dương.
Hỗ trợ cải tạo "hành lang phía Nam": kết nối Hồ Chí Minh, Phnom 
Penh, Bangkok và Dawei; "Hành lang đông tây": kéo dài từ Đà Nẵng 
đến Mawlamyaing. Phát triển cả hai hành lang để có thể đi qua Bán 
đảo Đông Dương bằng con đường bộ, giảm bớt đáng kể chi phí vận 
chuyển và phân phối hàng hóa 

Hành lang Kinh tế Hàng hải ASEAN 
Củng cố kết nối bằng cách phát triển các cảng, khu công nghiệp cảng 
cũng như năng lượng và mạng lưới ICT, tập trung ở các thành phố tại 
Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei và Philippines

Dự án hạ tầng mềm ở ASEAN
Ví dụ:
1. Mạng lưới thông minh ASEAN
2. Cơ sở thương mại
3. Cân đối các tiêu chuẩn tự động
4. Hỗ trợ thị trường vận chuyển chung
5. Hỗ trợ hiện đại hóa lưu chuyển hàng 

hóa, xây dựng mạng lưới giao thông 
đường bộ và đường biển

Dự án mẫu:
1. Phát triển mạng lưới tàu Ro-Ro và vận tải biển (Philippines, 

Indonesia,…)
2. Phát triển hệ thống dịch vụ giao thông tàu biển (Indonesia,…)
3. Mở rộng dự án cảng Tanjung Priok (Indonesia)
4. Kết nối cáp điện từ Java đến Sumatra,... (Indonesia,…)

Dự án mẫu:
1. Cải tạo phương tiện kết nối (vd Cầu Neak Loeung ở Campuchia; cao 

tốc Bắc Nam, trung bộ ở Việt Nam)
2. Phát triển cảng (vd: cảng Cái Mép - Thị Vải ở Việt Nam, Sihanoukville 

ở Campuchia,…)

Hoàng Sa

Trường SaCôn Đảo
Phú Quốc
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của Nhật Bản có sự chuyển đổi mạnh mẽ sang lĩnh vực an ninh biển. 
Xu hướng này cũng có sự hài hòa với chính sách của Mỹ ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Tuyên bố chung từ cuộc họp của Ủy ban 
tư vấn an ninh Nhật Bản với Mỹ (cuộc họp 2 + 2) vào tháng 4/2012 đã 
khẳng định: “Chính phủ Nhật Bản, về phần mình, có kế hoạch thực 
hiện các biện pháp khác nhau để thúc đẩy an toàn trong khu vực, bao 
gồm cả việc sử dụng chiến lược hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 
ví dụ như thông qua việc cung cấp tàu tuần tra cho các quốc gia ven 
biển” (MOFA, 2012). Trong bối cảnh Mỹ tăng cường liên kết quân sự 
với các đồng minh và đối tác chiến lược ở Đông Nam Á, tuyên bố này 
của Nhật Bản vừa thể hiện sự đồng thuận với chính sách của Mỹ, vừa 
phản ánh dấu ấn rất riêng của quốc gia Đông Á khi sử dụng công cụ 
kinh tế cho vấn đề an ninh hàng hải ở khu vực.

Được đánh giá là “trái tim của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương” (Carnegie India, 2019), các nước Đông Nam Á trở thành trung 
tâm cho sự hỗ trợ và hợp tác của Nhật Bản. Trong nhiều năm, Đông 
Nam Á vẫn luôn là đối tượng cho việc triển khai nguồn ODA của Nhật 
Bản. Thậm chí, trong xu hướng cắt giảm ngân sách ODA của quốc gia 
Đông Á, khu vực này vẫn là những “người nhận” hàng đầu. Về khoản 
giải ngân cho vay năm 2010, Indonesia xếp thứ hai, Việt Nam: xếp thứ 
ba và Philippines: xếp thứ năm (MOFA, 2011). Những gói hỗ trợ tài 
chính của Nhật Bản chủ yếu là nhằm mục đích giúp các quốc gia Đông 
Nam Á phát triển cơ sở hạ tầng hàng hải. Tại Hội nghị Thượng đỉnh 
Nhật Bản - ASEAN lần thứ 14 vào tháng 11/2011, Chính phủ Nhật 
Bản hứa sẽ cung cấp 2 nghìn tỷ yên (25 tỷ USD) để phát triển hành 
lang lục địa, hành lang biển và cơ sở hạ tầng mềm rộng khắp ASEAN 
(MOFA, 2011). Đây là ba lĩnh vực trọng điểm nằm trong kế hoạch 
tổng thể về kết nối ASEAN (Master Plan on ASEAN Connectivity) 
được công bố từ năm 2010 và Nhật Bản đã nhanh chóng đóng vai trò 
là người chơi chính trong việc hỗ trợ các nước ASEAN.

Trong khuôn khổ này, ngay trong năm 2011, Nhật Bản đưa ra 
danh sách 33 dự án (sau đó điều chỉnh lại còn 32 dự án) nhằm nâng 
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cấp tính kết nối ASEAN dưới tên gọi các dự án Flagship (Flagship 
Projects). Sau đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản vào 
tháng 12/2013, Nhật Bản đã bổ sung thêm, nâng số lượng dự án lên 
con số 70 (Mission of Japan to ASEAN, 2016). Trong số đó, các khoản 
vay để phát triển các cảng khác nhau tại Việt Nam (cảng Hải Phòng, 
Cái Mép, Thị Vải), Philippines (Vịnh Subic) và Indonesia (Tanjung 
Priok) đều nằm trong danh sách các dự án ưu tiên của Nhật Bản. 
Không những thế, việc hỗ trợ phát triển mạng lưới tàu Ro-Ro ASEAN 
(Role-on/Roll-off)1 cũng là một trong 15 dự án ưu tiên được định rõ 
trong Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN. Động lực lớn nhất cho các 
dự án RO-RO là nhằm tăng cường mạng lưới hậu cần ở Đông Nam 
Á, chuyển giao công nghệ đóng tàu hiện đại của Nhật Bản cũng như 
phối hợp để nâng cấp các cách thức hoạt động trên biển cho các quốc 
gia ASEAN. Ngoài ra, điều quan trọng không kém là nâng cao nhận 
thức về an toàn hàng hải, phát triển nguồn nhân lực trong các dịch 
vụ giao thông tàu biển, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp lý cho các 
quốc gia chủ chốt ở Đông Nam châu Á (Hona, 2014). Đây là điểm thể 
hiện sự tính toán chiến lược của Nhật Bản trong bối cảnh các thành 
viên ASEAN có quan điểm khác nhau về vấn đề an ninh Biển Đông. 

Một cam kết ODA quan trọng khác đã được Nhật Bản bổ sung 
sau khi nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Đây vốn là điều lệnh chịu 
ảnh hưởng từ bản Hiến pháp hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 
II, ban hành năm 1967, trong đó nhấn mạnh ba nội dung chính là 
“không xuất khẩu các loại vũ khí sang các nước cộng sản, những nước 
chịu lệnh cấm nhập khẩu vũ khí của Liên hợp quốc và những nước 
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới các cuộc xung đột quốc tế”2. Từ 

1. RO-RO (RoRo) là một thuật ngữ trong ngành vận tải ngoại thương dùng cho các 
loại hàng tự vận hành lên tàu được (xe hơi, xe tải, xe moóc kéo, xe đầu kéo...), 
khác với phương thức thông thường là lo-lo hay LOLO (tức lift-on/lift off) đối 
với hàng công-ten-nơ (container) (phải sử dụng cần cẩu để đưa hàng lên tàu).

2. Riêng đối với Philippines, ngoài 10 tàu tuần tra, Nhật Bản còn cung cấp 2 tàu 
tuần duyên cỡ lớn (MRRV) trị giá 16,5 tỷ yên (132 triệu USD), cũng theo cơ 
chế ODA. Hai con tàu tuần duyên này dự kiến sẽ được Nhật Bản bàn giao 
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năm 1976, Chính phủ Nhật Bản còn bổ sung nguyên tắc “không được 
bán vũ khí cho bất kỳ nước nào”, tức là cấm hoàn toàn xuất khẩu vũ 
khí như một cách để loại bỏ triệt để các “yếu tố chiến tranh” có thể 
có. Tuy nhiên, dưới tác động từ tranh chấp với Trung Quốc trên biển 
Hoa Đông và từ nhu cầu muốn trở thành một quốc gia “bình thường”, 
bộ luật về xuất khẩu vũ khí đã dần dần được điều chỉnh, từ việc được 
bán cho Mỹ, đến các đồng minh và đối tác. Năm 2011, Thủ tướng 
Nhật Bản Yoshihiko Noda lấy yếu tố “đấu tranh chống khủng bố” để 
“làm mềm” các nguyên tắc cũ, đồng thời đưa ra “tiêu chuẩn mới”, cho 
phép xuất khẩu vũ khí trong các trường hợp liên quan đến các chiến 
dịch duy trì hòa bình và những nỗ lực hợp tác quốc tế cũng như các 
trường hợp phát triển và sản xuất vũ khí quốc tế. Tháng 4/2014, Nhật 
Bản một lần nữa thông qua những nguyên tắc mới, giảm bớt những 
cản trở từng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu vũ khí từ 
suốt 50 năm qua. Từ đây, Nhật Bản có thể bán vũ khí - kể cả cho Liên 
hợp quốc - để góp phần bảo đảm an ninh, lợi ích của mình và tham 
gia hợp tác quốc tế. Và cũng từ đây, những hạn chế chỉ nhằm vào các 
nước đang có chiến tranh hoặc bị Liên hợp quốc cấm vận. Sự nới lỏng 
này, trong khi vẫn duy trì triết lý cơ bản về kiềm chế xuất khẩu vũ khí, 
nhưng cho phép chuyển giao thiết bị quốc phòng ra nước ngoài trong 
trường hợp cần góp phần vào hòa bình và thúc đẩy hợp tác quốc tế. 
Trên cơ sở những cởi mở đó, Nhật Bản đã thực hiện những gói ODA 
kiểu mới, hướng về việc cung cấp các thiết bị hàng hải cho các nước 
ASEAN. Chính phủ Nhật Bản bắt đầu cung cấp tàu tuần tra cho các 
nước Đông Nam Á như một phần của ODA chiến lược: mười tàu tới 
Philippines, sáu cho Việt Nam và hai cho Malaysia (Hidetaka, 2017). 
Các tàu tuần tra thường được sử dụng cho các mục tiêu khác nhau từ 
các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đến vận chuyển và bảo vệ môi trường.

cho Philippines vào năm 2022. Xem “Japan’s Policies on the Control of Arms 
Exports”, Ministry of Foreign Affairs of Japan, https://www.mofa.go.jp/policy/
un/disarmament/policy/index.html; và, “Launching Ceremony of Japanese 94m 
Class Patrol Vessel”, Embassy of Japan in the Philippines, https://www.ph.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00495.html,  truy cập ngày 27/9/2021.
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Bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản cũng quyết định 
cung cấp hai tàu tuần tra cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka, 
đất nước có khoảng 1.300 km bờ biển và nằm tại một điểm chiến 
lược dọc theo tuyến đường biển nối Đông Á với Trung Đông/ Châu 
Phi. Tương tự, Nhật Bản cũng cung cấp hai tàu tuần tra cho lực 
lượng bảo vệ bờ biển Djibouti, nơi đối mặt với vùng biển ngoài khơi 
Somalia và Vịnh Aden vốn là khu vực thường xuyên bị cướp biển 
tấn công. Theo những cách này, Nhật Bản đang góp phần vào an 
toàn ven biển và an ninh cho các hoạt động kinh tế - xã hội của khu 
vực (MOFA, 2017). Có thể nói, “Ngoại giao tàu tuần tra” của Nhật 
Bản có mục đích chính là nâng cao năng lực hàng hải cho các quốc 
gia ven biển có vị trí địa lý chiến lược, qua đó, góp phần bảo vệ lợi 
ích kinh tế và an ninh chính trị của Nhật Bản trên vùng Biển Đông 
và Ấn Độ Dương. 

Dấu ấn của Nhật Bản trong việc sử dụng ODA một cách chiến 
lược càng được củng cố sau khi Thủ tướng Abe Shinzo công bố 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 
(FOIPS) vào năm 2016. Trong Sách trắng về Hợp tác phát triển 
năm 2017, Nhật Bản đã chính thức nêu rõ rằng, dưới định hướng 
của FOIPS, Nhật Bản sẽ sử dụng chiến lược các khoản viện trợ 
ODA để đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho cộng 
đồng quốc tế (MOFA, 2017). Với việc cung cấp ODA, Nhật Bản 
có nhiều cơ hội tiếp cận các quốc gia trong một khu vực rộng lớn, 
trải dài từ châu Á đến châu Phi (theo quan niệm về khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản) bằng các dự án hạ 
tầng và các chương trình viện trợ. Đây là kế hoạch mà Nhật Bản 
hết sức chú trọng trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hiện diện 
tại Biển Hoa Đông và Ấn Độ Dương. Thông qua Cơ quan hợp tác 
quốc tế (JICA), Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho hàng loạt các quốc 
gia trong khu vực để cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực 
hàng hải. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 21/5/2015 đã tuyên 
bố, Nhật Bản sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 
viện trợ khoảng 110 tỷ USD cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng 
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chất lượng cao tại châu Á trong vòng 5 năm (2016 - 2020) (MOFA, 
2015). Năm 2016, Nhật Bản mở rộng gói viện trợ này, đặt mục tiêu 
cung cấp khoảng 200 tỷ USD trong vòng 5 năm (2017 - 2021) để 
phân bổ cho các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới, bao gồm cả 
các dự án cho tài nguyên thiên nhiên, năng lượng,… (METI, 2016). 
Ngoài ra, Nhật Bản sẽ tiếp tục cải thiện các biện pháp liên quan để 
thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng. Trong sáng kiến này, Nhật 
Bản khuyến khích việc “xuất khẩu” cơ sở hạ tầng chất lượng cao và 
xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi, đóng góp cả cho tăng trưởng 
kinh tế trong nước và phát triển kinh tế của các nước đối tác. Hiện 
nay, hơn 70% gói viện trợ phát triển của Nhật Bản là dành riêng 
cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với Ấn Độ là nước 
nhận viện trợ lớn nhất, tiếp theo là Việt Nam và Iraq. Các quốc 
gia Bangladesh, Myanmar, Thái Lan và Indonesia lần lược xếp các 
vị trí tiếp theo (Nikkei, 2018). Hai hành lang trong chương trình 
kết nối ASEAN không những giúp nâng cao năng lực cho các quốc 
gia Đông Nam Á, tăng cường sự kết nối liên khu vực mà còn mở 
ra con đường nối vùng Biển Đông (Thái Bình Dương) đến Ấn Độ 
Dương và ngược lại. Rõ ràng, FOIPS là một chiến lược mang tính 
toàn diện cho vấn đề an ninh hàng hải ở khu vực và sự quan tâm 
của Nhật Bản đến các quốc gia có tranh chấp trên Biển Đông như 
Philippines, Việt Nam,… cũng như các quốc gia tại các điểm nút 
giao thông hàng hải ở Ấn Độ Dương càng cho thấy rằng, chính sách 
của Nhật Bản đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là có trọng 
điểm và đầy tính chiến lược. 

Xây dựng các thể chế đa phương về an ninh hàng hải

Cùng với việc cung cấp ODA chiến lược, Nhật Bản còn tham 
gia đóng góp tích cực vào các thể chế đa phương về an ninh hàng hải 
mà trong đó, nhiều thể chế đã ra đời từ sáng kiến của Nhật Bản. Cơ 
chế nổi bật đầu tiên mà Nhật Bản đề xuất là Hiệp định Hợp tác khu 
vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang ở châu Á (ReCAAP), 
được thông qua vào tháng 11/2004 (Stato, 2007), nhấn mạnh việc 
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chia sẻ thông tin về tàu, nạn nhân và đối tượng tình nghi cướp biển. 
Ngoài ra, Cơ chế hợp tác về An toàn hành hải và Bảo vệ môi trường 
ở eo biển Malacca và Singapore (Cooperative Mechanism on Safety 
of Navigation and Environment Protection in the Straits of Malacca 
and Singapore) (Joshua, 2009) cũng được thành lập theo sáng kiến 
của Nhật Bản vào tháng 9/2007. Tuy nhiên, một trong những dấu 
ấn nổi bật cho sự cam kết tích cực của Nhật Bản về hợp tác an ninh 
hàng hải ở khu vực được thể hiện rõ trong các hoạt động của Diễn 
đàn khu vực ASEAN (ARF).

Năm 2009, các thành viên ARF lần đầu tiên tổ chức Hội nghị 
giữa kỳ về an ninh hàng hải (ISM-MS) (Nordquist  et al., 2012), Nhật 
Bản đã đóng vai trò là người thúc đẩy chính của cơ chế này khi là 
bên chủ trì hội nghị trong suốt 3 năm đầu tiên (2009 - 2014), cùng 
với Indonesia và New Zealand. Từ tháng 8/2014, Nhật Bản tiếp tục 
cùng Mỹ và Philippines đảm nhận vai trò chủ tịch. Tại đây, những 
hoạt động thiết thực nhất nhằm nâng cao năng lực hàng hải đều được 
xây dựng theo sáng kiến của Nhật Bản. Vào tháng 12/2015, Nhật Bản 
đã tổ chức một Hội thảo ARF về Xây dựng niềm tin khu vực và Luật 
Biển. Khoảng 70 quan chức chính phủ, học giả và chuyên gia về luật 
quốc tế từ các thành viên ARF đã tham gia hội thảo, và thảo luận về 
chế độ pháp lý quốc tế trong các khu vực hàng hải đang chờ phân 
định, làm sâu sắc hơn nhận thức chung về tầm quan trọng của luật 
pháp (MOFA, 2015).

Dấu ấn của Nhật Bản đối với thúc đẩy an ninh hàng hải và hợp 
tác ở khu vực còn được thể hiện qua các hoạt động tích cực tại Hội 
nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS). Tại Hội nghị, Nhật Bản đã có nhiều 
nỗ lực phát triển EAS thành một diễn đàn quan trọng để thảo luận về 
các vấn đề chính trị và an ninh, bao gồm cả các vấn đề an ninh hàng 
hải. Khi Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 được tổ chức vào năm 2011, 
Nhật Bản đã đưa vấn đề nâng cao an ninh hàng hải vào nghị trình 
thảo luận. Nội dung này sau đó được đưa vào Tuyên bố của chủ tịch 
cũng như Tuyên bố của EAS về các nguyên tắc cho mối quan hệ cùng 
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có lợi (Ishikane, 2011). Không dừng lại ở đó, tại EAS lần thứ 8 tổ chức 
vào tháng 10/2013, Thủ tướng Abe Shinzo đã mở đầu bài phát biểu 
với việc nhấn mạnh rằng EAS là một diễn đàn quan trọng, nơi các 
nhà lãnh đạo thẳng thắn trao đổi quan điểm tập trung vào các lĩnh 
vực chính trị và an ninh, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự phát 
triển của diễn đàn (MOFA, 2013).

Đặc biệt, Tuyên bố của chủ tịch Hội nghị cấp cao Đông Á năm 
2013 có một phần độc lập về “an ninh hàng hải và hợp tác”, trong đó 
thuật ngữ “Biển Đông” (South China Sea) lần đầu tiên được đề cập. 
Rõ ràng, cam kết của Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với các 
chức năng của EAS. Cơ chế này vốn thường chỉ tập trung vào sáu 
lĩnh vực chính sách ưu tiên, bao gồm: Môi trường/năng lượng, giáo 
dục, tài chính, y tế, quản lý thảm họa và kết nối; nhưng, Nhật Bản 
chắc chắn đã có ý định biến các chương trình nghị sự chính trị và an 
ninh thành một lĩnh vực bổ sung (Hidenao, 2014). Quan trọng hơn, 
Nhật Bản có mục đích phát triển EAS trở thành một khuôn khổ chủ 
yếu nơi mà Nhật Bản, Mỹ và ASEAN sẽ cùng xây dựng và phát triển 
hợp tác khu vực bền vững, phù hợp với xu hướng đề cao vai trò của 
ASEAN trong việc quản lý các vấn đề khu vực của cả Nhật Bản và 
Mỹ (Tan, 2015). Tuyên bố chung Mỹ - Nhật vào tháng 4/2014 thể 
hiện cam kết của cả hai bên trong việc phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ 
ASEAN và các diễn đàn liên kết nhằm tìm cách xây dựng một cộng 
đồng kinh tế khu vực và giải quyết các thách thức xuyên biên giới, 
bao gồm cả an ninh mạng và tội phạm mạng. Trong bối cảnh này, 
hai nước xem Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á là diễn đàn chính trị 
và an ninh hàng đầu ở khu vực (MOFA, 2014).

Nhật Bản cũng được xem là quốc gia đi đầu trong việc khởi động 
một thể chế mới để thảo luận về các vấn đề an ninh hàng hải giữa các 
thành viên EAS. Năm 2011, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã đề xuất tổ 
chức một cuộc đối thoại để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác hàng hải 
bằng cách mở rộng Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) trở thành một 
thể chế toàn khu vực do các thành viên EAS thành lập. Ban đầu, các 
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thành viên ASEAN không hoàn toàn tán thành đề xuất của thủ tướng 
Noda, vì có sự phản đối của Trung Quốc và trên thực tế, mối quan 
tâm của ASEAN lúc bấy giờ là củng cố AMF trước tiên. Tuy nhiên, 
với sự thúc đẩy của Nhật Bản, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đồng ý tổ 
chức Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng (EAMF) vào tháng 4/2012 
và cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại Manila vào sáu tháng sau đó. Sự 
kiện EAMF ra đời có thể được coi là “Sáng kiến thành công nhất của 
Nhật Bản đối với việc thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực đa phương 
kể từ đề xuất Nakayama năm 1991” (Midford, 2015). Diễn đàn là sân 
khấu quan trọng để Nhật Bản thể hiện quan điểm cũng như lan tỏa 
lập trường về việc phải căn cứ vào luật pháp quốc tế để giải quyết các 
yêu sách về quyền hàng hải cũng như sự cần thiết phải giải quyết các 
tranh chấp trên cơ sở các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực 
hay ép buộc.

Các cách tiếp cận và hướng đi cụ thể của Nhật Bản cho thấy 
quốc gia này gần như tận dụng mọi không gian đa phương để thể 
hiện quan điểm về an ninh hàng hải. Tại Đối thoại Shangri-La (SLD) 
tổ chức tại Singapore vào tháng 5/2014, Thủ tướng Abe đã trình bày 
“Ba nguyên tắc về Luật pháp trên biển”: (i) các quốc gia sẽ đưa ra 
và làm rõ các yêu sách của mình dựa trên luật pháp quốc tế; (ii) các 
quốc gia sẽ không sử dụng vũ lực hoặc ép buộc trong việc cố gắng 
đưa ra yêu sách của mình; và (iii) các quốc gia sẽ tìm cách giải quyết 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình (MOFA, 2014); nhấn mạnh các 
nguyên tắc này sẽ là nền tảng quan trọng cho một trật tự ổn định ở 
châu Á - Thái Bình Dương. Trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á 
lần thứ 10 (năm 2015), Thủ tướng Abe Shinzo tiếp tục khẳng định 
tầm quan trọng của ba nguyên tắc trên và tuyên bố rằng các quốc 
gia ven biển cần đảm bảo áp dụng luật quốc tế trong việc sử dụng 
các biện pháp, dù là quân sự hay dân sự, để kiềm chế các hành động 
đơn phương (MOFA, 2015).

Tiếp sau đó, khi Bản chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở (FOIPS) được công bố, Nhật Bản đã phối 
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hợp với Ấn Độ xây dựng Hành lang Tăng trưởng Á - Phi (AAGC), nỗ 
lực cung cấp một phương án hợp tác kinh tế - quân sự khác cho các 
nước trong khu vực để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Được khởi 
xướng vào năm 2017, AAGC cam kết là một dự án thân thiện với môi 
trường, có mục tiêu kết nối các cảng ở Jamnagar (Gujarat, Ấn Độ) với 
Djibouti; các cảng Mombasa và Zanzibar với các cảng gần Madurai 
(Tamil Nadu, Ấn Độ); và cảng Kolkata đến cảng Sittwe ở Myanmar 
(Andreea, 2018). Ngoài việc tập trung vào Ấn Độ Dương, các mục 
tiêu của AAGC còn hướng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng thể chế, 
công nghiệp và giao thông ở các cực phát triển giữa các quốc gia châu 
Á và châu Phi. Với mục tiêu kết nối hàng hải trên phạm vi rộng, vượt 
ra khỏi khu vực châu Phi và Ấn Độ Dương, AAGC được xem là hành 
lang đối thủ của Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc, mở ra 
triển vọng để Nhật Bản đóng một vai trò lớn hơn trong xu thế kiến 
tạo cấu trúc an ninh mới ở khu vực. 

Nhìn chung, Nhật Bản có lịch sử tương đối dài về cam kết đối với 
các thể chế đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải ở 
khu vực. Cường quốc Đông Bắc Á đã cố gắng tăng cường các nỗ lực 
như vậy với tính chất chiến lược theo bốn hướng. Đầu tiên, Nhật Bản 
hy vọng sẽ biến EAS, một tổ chức khu vực có sự tham gia của Mỹ, trở 
thành thể chế cốt lõi của hợp tác đa phương liên quan đến các vấn 
đề hàng hải. Thứ hai, Nhật Bản hy vọng sẽ mở rộng phạm vi hợp tác 
đa phương từ an toàn hàng hải sang an ninh hàng hải, kết hợp yếu tố 
cân bằng thể chế nhằm đối trọng lại với Trung Quốc. Thứ ba, Nhật 
Bản tìm cách tận dụng các thể chế đa phương như một phương tiện 
để phổ biến các nguyên tắc chủ yếu về quy tắc pháp lý trên biển. Thứ 
tư, Nhật Bản tìm cách tăng cường sự phối hợp hữu cơ với các quốc 
gia đối tác có cùng hệ giá trị chính trị theo một khái niệm địa lý mới 
là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (NIDS, 2017). Tính tích cực và 
hiệu quả của các sáng kiến Nhật Bản trong các thể chế đa phương đã 
góp phần hình thành nên mô hình “cộng đồng an ninh”, trong đó, các 
quốc gia cùng chia sẻ giá trị, lợi ích và các nguyên tắc chung về an 
ninh biển.
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3. Kết luận

Như vậy, có thể khẳng định, các chính sách và những đóng góp 
cho an ninh hàng hải của Nhật Bản phản ánh cam kết không thay 
đổi của quốc gia này đối với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương, đó là việc đảm bảo “tự do” (hàm ý về an toàn hàng hải) và 
“cùng thịnh vượng”. Một loạt các dự án ODA chiến lược và những 
sáng kiến ngoại giao hiệu quả tại các thể chế đa phương đã khẳng 
định vai trò của Nhật Bản trong việc hướng đến hai mục tiêu này. 
Vai trò ấy đã tác động tích cực đến triển vọng an ninh hàng hải ở Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương (đặc biệt là tranh chấp Biển Đông) 
trên các khía cạnh:

Thứ nhất, đóng góp của Nhật Bản giúp tạo nên thế cân bằng 
chiến lược cho các vấn đề ở khu vực. Đối với tranh chấp Biển Đông, 
trước đây, hình ảnh của nước Mỹ thời chính quyền Obama có vẻ 
khá “mềm mỏng” trước những hành động quyết đoán của Trung 
Quốc. Dù liên tục lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và nhấn mạnh tầm 
quan trọng của Biển Đông đối với tự do hàng hải, cũng như việc 
Mỹ có lợi ích tại đây, thế nhưng, phản ứng của Mỹ giai đoạn này chỉ 
được xem như động thái ngoại giao nhằm trấn an đồng minh, chứ 
chưa đủ “lực” để “răn đe” Trung Quốc. Trong khi đó, nước Mỹ thời 
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump có sự đối đầu trực diện 
với Trung Quốc hơn, nhưng lại thiên về hướng nhằm đảm bảo các 
lợi ích kinh tế của “riêng nước Mỹ”. Tuy nhiên, một cục diện mới 
có khả năng hình thành khi Nhật Bản “trỗi dậy” bằng những chính 
sách đầy chủ động và sáng tạo. Những cởi mở về phương diện pháp 
lý và sự tích cực về khía cạnh hành động của Nhật Bản giúp cho liên 
minh Mỹ - Nhật Bản càng được thắt chặt. Tiềm lực của một cường 
quốc kinh tế thứ ba thế giới giúp cán cân, một bên là Mỹ và Nhật 
Bản và bên còn lại là Trung Quốc, được thăng bằng trở lại, tại khu 
vực Biển Đông. Trong một hình thái tương tự, đối với sự hiện diện 
ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, sự tham gia của 
Nhật Bản (đặc biệt qua hành lang tăng trưởng Á - Âu) cũng giúp 
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hình thành cán cân Ấn Độ - Nhật Bản cân bằng hơn trong sự đối 
trọng với Trung Quốc.

Thứ hai, chính sách của Nhật Bản, thiên về hướng hỗ trợ các 
quốc gia ở thế yếu so với Trung Quốc trong các vấn đề ở khu vực, có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng trong mối tương quan lực lượng giữa các 
bên. Đối với trường hợp tranh chấp Biển Đông, đây vốn được xem là 
một cuộc chơi không cân sức, khi đối đầu với Trung Quốc - nền kinh 
tế thứ hai thế giới và là một cường quốc quân sự, đa phần là những 
quốc gia đang phát triển, có tiềm lực còn hạn chế so với Trung Quốc. 
Thực tế này là một trong những nguyên nhân rất quan trọng khiến 
Trung Quốc có nhiều hành động quyết đoán, có tính đơn phương áp 
đặt ở Biển Đông. Chính vì thế, sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với các 
quốc gia ven biển ở Đông Nam Á góp phần làm giảm sự chênh lệch 
này và thậm chí, có thể hình thành một liên minh trong tương lai khi 
hội đủ những điều kiện cần thiết. Sự hiện diện và đóng góp của Nhật 
Bản cũng giúp hình thành một hình thái quan hệ đan xen, giúp tạo ra 
thế cân bằng tương đối trong trường hợp thiếu vắng sự hiện diện liên 
tục của Mỹ tại khu vực Biển Đông. 
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chiẾN lƯỢc ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg 
tỰ DO VÀ RỘNg MỞ VÀ NhỮNg tÁc ĐỘNg  

ĐẾN SỨc MẠNh MỀM cỦA NhẬt BẢN  
tẠi ĐÔNg NAM Á

Nguyễn Võ Huyền Dung1 

Nếu như trước đây thuật ngữ “châu Á - Thái Bình Dương” luôn 
là từ khóa quan trọng khi bàn về các vấn đề trong quan hệ quốc tế 
thì trong những năm gần đây, nó đã bị thay thế bởi thuật ngữ “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương”. Điều này được thể hiện rõ nhất dưới 
thời của các chính quyền Trump/Abe/Turnbull. Đó là sự ra đời của 
“Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của 
Nhật Bản tháng 4/2017 (MOFA, 2017), ‘Sách trắng về chính sách đối 
ngoại 2017” của Australia tháng 11/2017 (FPWP, 2017) và “Chiến 
lược an ninh quốc gia” của Mỹ tháng 12/2017 (NSS, 2017). Có thể 
nói thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” ra đời không chỉ 
thể hiện sự dịch chuyển về ranh giới địa lý mà còn phản ánh sự mở 
rộng các mối quan hệ kinh tế, an ninh, ngoại giao trong khu vực. 
Sự dịch chuyển và mở rộng này được cho là nhằm đáp ứng sự cân 
bằng địa chính trị mới cũng như đối phó với hàng loạt những thách 
thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng đa 
dạng trong khu vực (Medcalf, 2017). Nói cách khác, với sự phát triển 
mạnh mẽ của các nền kinh tế, sự chuyển biến phức tạp trong các 

1. Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội; Giảng viên, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng.



114 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

vấn đề an ninh - chính trị cùng với sự tăng cường của các hợp tác 
song phương và đa phương, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang 
vừa là động lực chính thúc đẩy kinh tế thế giới vừa là sân chơi trung 
tâm của các cường quốc trong cuộc chiến tranh giành vị trí và tầm 
ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) vì thế được xem là 
nhằm tạo ra những khuôn khổ khái niệm và công cụ nhằm hỗ trợ các 
cường quốc trong đó có Mỹ và Nhật Bản.

Là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới và là một trong những 
đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản hiện đang là một trong những 
quốc gia tham gia tích cực vào quá trình duy trì hòa bình và ổn định 
trật tự khu vực thông qua các hợp tác kinh tế, an ninh - chính trị, đặc 
biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải cũng như các hoạt động ngoại 
giao văn hóa. Trong khi đó, với vị trí địa chiến lược quan trọng cùng 
với vai trò trung tâm ngày càng gia tăng của ASEAN, Đông Nam Á 
đã, đang và sẽ là một khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối 
với Nhật Bản. Có thể nói, trong những năm qua, Nhật Bản đã đạt 
được những thành tựu đáng kể trong quá trình thúc đẩy sức mạnh 
mềm tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, cùng với nỗ lực sửa đổi 
Điều 9 trong Hiến pháp năm 1947 của chính quyền cựu Thủ tướng 
Abe Shinzo và sự đầu tư ngày càng tăng cho ngân sách quân sự, Nhật 
Bản được dự báo sẽ sớm trở thành một cường quốc chính trị thực thụ 
trong khu vực và trên thế giới. Nói cách khác, Nhật Bản đang hướng 
tới hình ảnh một cường quốc có cả sức mạnh kinh tế lẫn sức mạnh 
quân sự. Tuy nhiên, chính điều này cũng sẽ tạo ra những thách thức 
không nhỏ cho Nhật Bản khi một mặt vừa phải tích cực ủng hộ và 
triển khai chiến lược FOIP, mặt khác vẫn phải thực thi các chính sách, 
chiến lược nhằm gia tăng sức mạnh mềm, đặc biệt là ở khu vực Đông 
Nam Á. Do vậy, chiến lược FOIP, bằng cách này hay cách khác sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến những điều chỉnh trong chính sách của Nhật 
Bản nói chung và gián tiếp tác động đến sức mạnh mềm của Nhật Bản 
nói riêng. 
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1. Chiến lược FOIP

Thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” được đưa ra 
lần đầu bởi chiến lược gia người Ấn Độ Gurpreet S. Khurana vào 
năm 2007 (Khurana, 2007) và sau đó lần lượt được sử dụng bởi cựu 
Thủ tướng Abe Shinzo của Nhật Bản vào năm 2007 (H.E.Mr. Abe 
Shinzo, 2007), cựu ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ vào năm 
2010 (Hillary Clinton, 2010) trước khi được đưa vào Sách Trắng 
Quốc phòng của Australia vào năm 2013 (Department of Defence, 
2013). Tuy nhiên chỉ đến khi được cựu Tổng thống Donald Trump 
nhắc đến trong câu mở đầu bài phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Việt Nam cũng 
như trong suốt chuyến công du châu Á kéo dài hai tuần trong tháng 
11 năm 2017 thì thuật ngữ này mới một lần nữa được chú ý và được 
sử dụng rộng rãi (The White House, 2017). Nếu trong suốt 8 năm 
tại nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama, “châu Á - Thái Bình 
Dương”, “chiến lược xoay trục” là những cụm từ thường xuyên được 
nhắc đến khi đề cập đến chính sách đối ngoại của Mỹ thì “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương” lại là thuật ngữ được vị Tổng thống 
đương nhiệm lúc bấy giờ - Donald Trump liên tục sử dụng như một 
sự khẳng định về một chiến lược mới của Mỹ ở khu vực này - chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). 
Tháng 5 năm 2018, ngay trước thềm Diễn đàn Shangri-La, Mỹ đã 
tuyên bố đổi tên đơn vị giám sát hoạt động quân sự của quân đội Mỹ 
tại châu Á thành Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thay 
cho tên gọi cũ là Bộ chỉ huy Thái Bình Dương là một minh chứng 
điển hình cho sự điều chỉnh chiến lược này (U.S. Department of 
Defense, 2018).

Trong số các yếu tố tác động đến sự ra đời của chiến lược 
FOIP, có thể kể đến hai yếu tố chính, chủ quan và khách quan. 
Yếu tố chủ quan xuất phát từ vai trò của Mỹ và ảnh hưởng của nó 
đến liên minh Nhật Bản - Mỹ. Việc Mỹ triển khai chiến lược FOIP 
không những bảo đảm cho một nước Mỹ phát triển ổn định, tự 
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do, dân chủ mà còn duy trì vị thế siêu cường duy nhất của Mỹ trên 
thế giới. Trong khi đó, yếu tố khách quan lại liên quan trực tiếp 
đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, đặc biệt là với “Sáng 
kiến Vành đai và Con đường” (BRI). Có thể nói chính những động 
thái mạnh mẽ của Trung Quốc cùng những chuyển biến phức tạp 
trong khu vực đã buộc Mỹ phải tăng cường và mở rộng hơn nữa 
mạng lưới các liên minh thay vì chỉ tập trung vào các liên minh 
song phương (Mỹ - Nhật Bản, Mỹ - Hàn Quốc) như trước đây 
nhằm gián tiếp đối trọng với những chính sách, chiến lược đầy 
tham vọng của Trung Quốc, từ đó duy trì hòa bình, ổn định trật tự 
và đảm bảo cân bằng cán cân quyền lực trong khu vực. Đây cũng 
chính là những mục tiêu chính và quan trọng nhất trong chiến 
lược FOIP của Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald 
Trump với ba trụ cột chính là kinh tế, quản trị và an ninh (Office 
of The Spokesperson, 2018).

Về cơ bản, Nhật Bản đồng quan điểm với chiến lược FOIP của 
Mỹ. Tháng 8 năm 2007, trong bài phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, 
cựu Thủ tướng Abe đã từng miêu tả về mối liên kết chiến lược giữa 
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây được xem như là ý tưởng 
ban đầu của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mở của Nhật Bản và qua đó, cựu Thủ tướng Abe cũng đã 
khẳng định rằng “Ấn Độ và Nhật Bản, với tư cách là hai quốc gia 
hàng hải nằm ở khu vực này, có trách nhiệm chung trong việc duy 
trì hòa bình và thịnh vượng của khu vực dựa trên các nguyên tắc 
dân chủ” (H.E.Mr. Abe Shinzo, 2007). Năm năm sau đó, ngay khi 
Abe Shinzo trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012, ông đã 
một lần nữa đưa ra ý tưởng về chiến lược này khi nhắc đến sự hình 
thành một khối kim cương an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương, 
hàm ý về sự hồi sinh Tứ giác kim cương (QSD). Đến tháng 11 năm 
2017, những cụm từ như “tứ giác an ninh”, “Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở” một lần nữa được cựu Thủ tướng 
Abe Shinzo nhắc lại trong chuyến thăm Nhật Bản của cựu Tổng 
thống Mỹ Donald Trump trước thềm Tuần lễ cấp cao Diễn đàn 
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APEC đã cho thấy sự khẳng định của Nhật Bản về một chiến lược 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Có thể nói 
Mỹ và Nhật Bản có nhiều điểm chung trong mục tiêu chiến lược 
FOIP khi cả hai đều mong muốn duy trì trật tự, ổn định trong khu 
vực; duy trì tự do, an ninh, đặc biệt là an ninh hàng hải; đề cao các 
nguyên tắc về tự do, dân chủ; tuân thủ, tôn trọng các nguyên tắc, 
luật lệ quốc tế. Bên cạnh đó, cùng với sự thành công trong lần tái 
đắc cử nhiệm kỳ thứ ba của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, chiến lược 
FOIP được dự báo sẽ còn được phát triển và mở rộng hơn nữa bởi 
cả hai nước trong quá trình thực thi.

Tóm lại, cùng với sự ra đời của chiến lược FOIP, Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương hứa hẹn sẽ chứng kiến những chuyển biến rõ 
rệt trong khu vực trên nhiều lĩnh vực. Đó sẽ là sự phát triển mạnh 
mẽ, tự do và chủ động hơn về kinh tế của các quốc gia, sự gia tăng 
đầu tư và hợp tác quốc phòng giữa các nước, sự trở lại của Đối thoại 
Tứ giác an ninh (QSD). Bên cạnh đó, khu vực này cũng sẽ phải 
chứng kiến những căng thẳng leo thang khi giờ đây, hiện diện đồng 
thời trong khu vực là BRI của Trung Quốc và FOIP của Mỹ. Điều 
này sẽ gián tiếp thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang mà khi đó Trung 
Quốc hay Mỹ và các đồng minh rất có thể sẽ trở thành một lựa chọn 
bắt buộc đối với các nước trong khu vực. Cục diện khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương vì thế sẽ bị tác động đáng kể và đó cũng 
là lúc các nước lớn, các liên minh thể hiện vai trò và tầm ảnh hưởng 
của mình trong khu vực. Chiến lược của các nước này, các liên minh 
này vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ và với Nhật Bản đó sẽ 
là sự đan xen đầy mâu thuẫn khi vừa phải phát triển kinh tế, đầu tư 
quân sự vừa phải thúc đẩy sức mạnh mềm thông qua các hoạt động 
ngoại giao văn hóa.   

2. Sức mạnh mềm của Nhật Bản

Nếu hiểu sức mạnh mềm là khả năng đạt được mong muốn 
thông qua sức hấp dẫn thay vì ép buộc thì một quốc gia được xem 
là có sức mạnh mềm khi có thể khiến các quốc gia khác hiểu, đồng 
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cảm với các giá trị văn hóa, các chính sách của mình mà không cần 
đến sự can thiệp của sức ép bằng kinh tế hay cưỡng chế bằng quân 
sự. Từ đó nó có thể nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của chính các 
quốc gia đó cũng như cộng đồng quốc tế. Có thể nói nhờ vào sự 
thành công của các ngành công nghiệp nội dung, thời trang, ẩm 
thực và du lịch cũng như các chính sách ngoại giao văn hóa, ngoại 
giao ODA và ngoại giao giá trị chính trị1 hiệu quả, cho đến nay Nhật 
Bản đã đạt được những kết quả tích cực nhất định trong quá trình 
gia tăng sức mạnh mềm tại Đông Nam Á. 

Văn hóa Nhật Bản bên cạnh những nét riêng độc đáo nhưng 
lại được ưa chuộng toàn cầu, từ những giá trị về vật chất đến tinh 
thần, từ những sản phẩm hữu hình đến những giá trị đạo đức, 
bản lĩnh của Nhật Bản đều mang tính phổ quát. Thêm vào đó, các 
chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đã góp phần nâng cao 
và phổ biến các giá trị này ra nước ngoài, thu hút được đông đảo sự 
quan tâm, chia sẻ của cộng đồng quốc tế. Các chiến lược thúc đẩy 
sức mạnh mềm của Nhật Bản như Cool Japan rõ ràng không những 
đã đẩy mạnh được sức hút của văn hóa truyền thống, văn hóa đại 
chúng thông qua ngành công nghiệp sáng tạo mà còn phát triển 
kinh tế, tăng khả năng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm văn hóa, 
công nghệ, thời trang, ẩm thực…ở cả trong và ngoài nước. Theo 
tổng hợp các báo cáo thường niên ngành công nghiệp hoạt hình 
của Hiệp hội hoạt hình Nhật Bản (AJA), doanh thu của ngành này 
đã tăng dần đều trong những năm qua, đặc biệt là kể từ năm 2012 
đến nay. Cụ thể năm 2018 doanh thu của ngành này đã đạt 2.181 
nghìn tỷ yên - một con số cho thấy dấu hiệu tăng trưởng rất tích 
cực của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản (The Association 
of Japanese Animation, 2018). Cùng với sự tăng trưởng của ngành 

1. Trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Aso Taro năm 2007 
về các trụ cột mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, ngoại giao giá trị 
được xác định là loại hình ngoại giao nhấn mạnh đến các giá trị phổ quát bao 
gồm tự do, dân chủ, nhân quyền, nguyên tắc của pháp luật và kinh tế thị trường.  
https://www.mofa.go.jp/policy/pillar/horizons.pdf.
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công nghiệp sáng tạo thì việc phổ biến và tăng cường xuất khẩu các 
sản phẩm văn hóa ra thị trường nước ngoài cũng đã làm gia tăng 
sự yêu thích, quan tâm và mong muốn được trải nghiệm các giá trị 
văn hóa truyền thống, các hoạt động giải trí đặc sắc bên cạnh việc 
chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên phong phú ở Nhật Bản. 
Nói cách khác chính điều này đã làm tăng tỷ lệ du khách quốc tế 
đến Nhật Bản trong những năm qua, tỷ lệ thuận với sự gia tăng của 
giá trị tiêu thụ. Cũng theo tổng hợp của Tổ chức Xúc tiến Thương 
mại Nhật Bản (JETRO) qua điều tra của Cục Du lịch Nhật Bản về 
số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản và giá trị tiêu thụ từ 2011 
đến 2016 đã có sự tăng trưởng rất tích cực và đến 2019, số lượng 
khách quốc tế đến Nhật Bản đạt mốc 32 triệu khách với giá trị tiêu 
thụ là gần 8 nghìn tỷ yên  (JETRO, 2019). Ngoài những hiệu quả 
về kinh tế thì Nhật Bản được cho là cũng đã rất thành công trong 
việc tạo dựng một hình ảnh nước Nhật “thân thiện”, “thú vị” và gia 
tăng cảm tình của cộng đồng quốc tế đối với Nhật Bản, từ đó gián 
tiếp gia tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản trong quan hệ quốc tế. 
Theo báo cáo Soft Power 30 của Portland - USC Center on Public 
Diplomacy thì Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất liên tục lọt 
vào bảng xếp hạng 10 nước có quyền lực mềm nhiều nhất suốt từ 
năm 2015 đến 2019. Thậm chí trong năm 2018, Nhật Bản còn lọt 
vào top 5, đánh dấu sự thành công rõ nét trong nỗ lực gia tăng sức 
mạnh mềm của Nhật Bản trong những năm qua (USC Center on 
Public Diplomacy, 2019).  

Bên cạnh ngoại giao văn hóa thì ngoại giao ODA và ngoại giao 
giá trị chính trị của Nhật Bản cũng góp phần rất lớn vào thành công 
sức mạnh mềm của Nhật Bản. Đối với ngoại giao ODA, Nhật Bản 
chủ yếu tập trung vào viện trợ kinh tế và hợp tác phát triển, trong 
đó nhấn mạnh chủ trương hỗ trợ nhằm mục đích cải thiện, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân, môi trường, điều kiện y tế… 
Đây cũng chính là mục tiêu khi Nhật Bản điều chỉnh Hiến chương 
ODA 2003 thành Hiến chương Hợp tác phát triển 2015 (MOFA, 
2015). Giá trị của các hoạt động ngoại giao kinh tế - ngoại giao 
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ODA của Nhật Bản với ASEAN vì thế cũng được nâng tầm, vai trò 
của Nhật Bản vì thế, không chỉ đơn thuần là hỗ trợ kinh tế mà còn 
là nhân tố chủ chốt có ảnh hưởng và có đóng góp tích cực đến sự 
ổn định, phát triển, đến chất lượng môi trường, cuộc sống… của cả 
cộng đồng. Chính tinh thần nhân văn trong những hoạt động này 
đã góp phần lan tỏa sức mạnh mềm của Nhật Bản. Đối với ngoại 
giao giá trị chính trị, bên cạnh việc tích cực tham gia vào các hội 
nghị chính trị, các diễn đàn khu vực và quốc tế, Nhật Bản đã rất chủ 
động trong việc phổ biến và đề cao các giá trị chính trị có tính phổ 
quát toàn cầu như nhân quyền, tự do, tôn trọng nguyên tắc và luật lệ 
quốc tế. Điều này được Nhật Bản thể hiện thống nhất và xuyên suốt 
trong cả chính sách đối nội và đối ngoại, tạo được niềm tin và uy tín 
với người dân các nước trong khu vực về khả năng lãnh đạo cũng 
như nỗ lực của Nhật Bản trong mục tiêu xây dựng một khu vực hòa 
bình, ổn định và thịnh vượng.  

Tóm lại, văn hóa Nhật Bản từ lâu đã được biết đến với những nét 
độc đáo đặc trưng riêng biệt và khá phổ biến trên thế giới qua những 
kênh văn hóa nghệ thuật như truyện tranh manga, phim hoạt hình 
anime hay ẩm thực, thời trang. Có thể nói chính phủ Nhật Bản đã 
sớm nhận ra sức mạnh của văn hóa và mong muốn thông qua việc 
tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa, giáo dục, nghệ thuật để gia tăng 
tầm ảnh hưởng - gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Cùng với những 
giá trị văn hóa truyền thống, sức mạnh của văn hóa đại chúng cùng 
ngành công nghiệp sáng tạo, ưu thế của một nền giáo dục tiên tiến với 
sự phổ biến của tiếng Nhật ngày càng được mở rộng, sức hấp dẫn của 
Nhật Bản vẫn là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình 
thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng 
đã đạt được những thành công nhất định trong quá trình gia tăng sức 
ảnh hưởng thông qua các hoạt động ngoại giao ODA và ngoại giao giá 
trị chính trị. Mặc dù chính sách ngoại giao văn hóa vẫn sẽ là trụ cột 
chính của Nhật Bản trong quá trình triển khai, bên cạnh những nỗ 
lực nhằm tăng cường sức mạnh mềm, chính phủ Nhật Bản được dự 
báo là sẽ có những điều chỉnh nhất định trong các chính sách về văn 
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hóa, kinh tế lẫn chính trị nhằm vừa tiếp tục củng cố và phát triển sức 
mạnh mềm vừa kịp thời đối phó với những chuyển biến mới trong 
khu vực và trên thế giới. 

3. Tác động của chiến lược FOIP đến sức mạnh mềm của 
Nhật Bản tại Đông Nam Á

Rõ ràng, hình ảnh, ấn tượng về một Nhật Bản hiện nay trong 
cộng đồng quốc tế nói chung và các quốc gia Đông Nam Á nói riêng 
là một Nhật Bản tích cực, chủ động trong việc gìn giữ hòa bình, dân 
chủ và góp phần vào sự phát triển, thịnh vượng của khu vực. Do đó, 
chiến lược FOIP ra đời cũng đã nhận được sự ủng hộ nhất định từ 
các quốc gia Đông Nam Á khi mục tiêu của chiến lược này là tương 
đối phù hợp với những gì Nhật Bản đang theo đuổi, bao gồm thúc 
đẩy trật tự quốc tế dựa trên quy tắc cụ thể là tự do hàng hải và tự do 
thương mại; tăng cường sự thịnh vượng về kinh tế thông qua các kết 
nối và cuối cùng là hòa bình và ổn định. 

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra tại Bangkok, Thái 
Lan trong tháng 6/2019 đã thông qua “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương của ASEAN”. Tầm nhìn đã một lần nữa khẳng 
định các nguyên tắc bất biến và định hướng cho các hoạt động của 
ASEAN trong quan hệ với các nước ngoại khối, đặc biệt là với các 
chiến lược và sáng kiến của các nước lớn. Khả năng hợp tác và 
đoàn kết nhằm đối phó với các thách thức và thay đổi bên ngoài 
của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực vì thế 
cũng đã một lần nữa được củng cố. Đồng thời, đây cũng là lần đầu 
tiên ASEAN chính thức thể hiện quan điểm của thể chế này đối 
với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn 
định và thịnh vượng sau nhiều lần xem xét và thảo luận một cách 
thận trọng. Theo đó, các yếu tố chính trong Tầm nhìn bao gồm 
(ASEAN, 2019): 

- Tầm nhìn về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương không chỉ là các không gian lãnh thổ tiếp giáp mà là một khu 
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vực hội nhập và liên kết chặt chẽ, trong đó ASEAN đóng vai trò trung 
tâm và chiến lược; 

- Một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của đối thoại và 
hợp tác thay vì cạnh tranh;

- Một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phát triển và thịnh 
vượng chung;

- Tầm quan trọng của vấn đề hàng hải và quan điểm trong việc 
phát triển kiến trúc khu vực.

Việc ASEAN thông qua “Tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương” được xem là đã phản ánh những tác động tích cực của chiến 
lược FOIP đối với chính sách đối ngoại của Nhật Bản bởi ở một chừng 
mực nào đó, động thái này của ASEAN đã chứng minh một thực tế 
rằng hầu hết các quốc gia thành viên đang ủng hộ và tin tưởng vào 
những mục tiêu đã đề ra của FOIP, gián tiếp ghi nhận vai trò của Nhật 
Bản đối với ASEAN. Điều này sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho 
Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức mạnh mềm ở khu vực Đông Nam Á 
nhằm phát huy tối đa tầm ảnh hưởng của một cường quốc trong khu 
vực và trên thế giới. 

Tuy nhiên, chiến lược FOIP cũng được dự báo là sẽ có những 
hạn chế nhất định đối với quá trình thúc đẩy sức mạnh mềm của 
Nhật Bản tại Đông Nam Á. Một thực tế không thể phủ nhận là mặc 
dù đã thông qua “Tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
của ASEAN” nhưng nội bộ 10 quốc gia ASEAN vẫn chưa đạt được 
sự đồng thuận tuyệt đối về “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” nghĩa 
là vẫn còn ít nhất một hoặc hai quốc gia có quan điểm khác về “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương”. Sự ủng hộ của ASEAN đối với FOIP 
hay Nhật Bản vì thế cũng chỉ dừng lại ở mức tương đối. Hơn nữa 
“Tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN” được 
cho là sẽ có những hàm ý nhất định đối với mối quan hệ ASEAN - 
Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Nếu điều 
này sẽ buộc Trung Quốc có những điều chỉnh chiến lược tại Đông 
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Nam Á thì Nhật Bản cũng sẽ phải có những động thái nhằm đối phó 
kịp thời. Các chính sách của Nhật Bản đối với khu vực này vì thế 
cũng sẽ bị ảnh hưởng, kèm theo những khó khăn, thách thức mới. 
Bên cạnh đó, việc Hội nghị cấp cao lần này không đề cập đến vấn 
đề Biển Đông cũng như không đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên 
Biển Đông (COC) một lần nữa thể hiện những hạn chế còn tồn tại 
trong quá trình tiến đến một ASEAN thống nhất, đồng thuận và hòa 
hợp toàn diện trong các vấn đề về Biển Đông. Nói cách khác, vẫn 
còn tồn tại những khác biệt trong quan niệm về vấn đề này giữa các 
thành viên ASEAN. 

Trong khi đó, với vai trò là một trong những nhân tố chính của 
FOIP, Nhật Bản đang rất tích cực đẩy mạnh các hoạt động quân sự, 
tăng cường phát triển Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG). 
Chính phủ Nhật Bản cũng đã có kế hoạch nâng cấp hai trong số sáu 
tàu Aegis của Nhật Bản và đóng thêm hai tàu nữa, xem xét việc mua 
một hệ thống đánh chặn tầm cao trên cao của Mỹ. Tháng 12 năm 
2018, cựu Thủ tướng Abe đã phê duyệt ngân sách quốc phòng 5.26 
nghìn tỷ yên (47 tỷ USD) cho năm tài khóa 2019, đánh dấu năm thứ 
5 liên tiếp ngân sách quốc phòng ở mức kỉ lục dưới thời chính quyền 
Abe. Tiếp nối kế hoạch và mục tiêu này, cuối tháng 12/2020 chính 
quyền Thủ tướng Suga Yoshihide cũng đã thông qua ngân sách quốc 
phòng trong năm tài khóa 2021 - là năm thứ 9 liên tiếp Nhật Bản gia 
tăng ngân sách quân sự (Ministry of Defense, 2020). Những động 
thái mạnh mẽ của Nhật Bản trong vấn đề an ninh - quốc phòng 
trong những năm gần đây đã cho thấy sự chủ động và tích cực hơn 
của Tokyo trong các vấn đề an ninh của khu vực. Nếu như trước 
đây Nhật Bản chỉ hiện diện với tư cách là cường quốc về kinh tế thì 
giờ đây, cùng với những điều chỉnh trong chiến lược, chính quyền 
cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã nỗ lực điều chỉnh Điều 9 trong Hiến 
pháp năm 1947 nhằm tạo điều kiện cho Lực lượng Phòng vệ Nhật 
Bản (JSDF) đóng vai trò tích cực hơn trong việc tự vệ, gìn giữ hòa 
bình và phòng ngừa xung đột trong khu vực. Viễn cảnh về một Nhật 
Bản chủ động, sẵn sàng và thậm chí cứng rắn hơn trong các vấn đề 
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an ninh - chính trị; độc lập, tự chủ hơn trong quân sự là hoàn toàn 
có thể xảy ra. Và khi đó, liệu hình ảnh một Nhật Bản hòa bình, một 
Nhật Bản rất cool có còn đủ sức hấp dẫn, đủ sức thuyết phục đối với 
cộng đồng quốc tế nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng? 
Chính sách đối ngoại của Nhật Bản vì thế cũng sẽ đối mặt với nhiều 
thách thức mới, sức mạnh mềm của Nhật Bản vì thế cũng sẽ bị ảnh 
hưởng đáng kể.   

Có thể nói chiến lược FOIP mặc dù chỉ mới đang trong giai 
đoạn hình thành nhưng đã chứng tỏ được vai trò và tầm quan trọng 
của nó đối với khu vực và thế giới. Với bốn quốc gia gồm Mỹ - Nhật 
Bản - Ấn Độ - Australia là các nhân tố chủ chốt, chiến lược này, dù 
có hay không, cũng đã được ngầm hiểu là nhằm để đối trọng với 
Trung Quốc cùng sáng kiến BRI. Tuy vẫn có sự khác biệt trong ngụ 
ý sách lược và kế hoạch hành động cụ thể của từng quốc gia nhưng 
nhìn chung chiến lược FOIP sẽ cung cấp một khuôn khổ chiến lược 
để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa bốn quốc gia này. Vốn là một 
chủ thể tích cực từ những giai đoạn hình thành ý tưởng ban đầu của 
FOIP, Nhật Bản đang nỗ lực khẳng định vai trò và vị thế của mình 
thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế, quân sự. Cùng với “Tầm 
nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN”, chiến lược 
FOIP được dự báo sẽ có những tác động tích cực cũng như những 
hạn chế nhất định đối với các chính sách đối ngoại, đặc biệt là các 
chính sách ngoại giao văn hóa, của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam 
Á. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình thúc đẩy sức mạnh mềm 
của Nhật Bản tại Đông Nam Á, vì thế, sẽ có thể phải đối mặt với 
những thách thức không nhỏ từ chính các quốc gia trong khu vực.   

4. Kết luận

Trật tự quốc tế hậu Chiến tranh thế giới thứ 2 về cơ bản dựa trên 
các quy tắc được xây dựng bởi các cường quốc phương Tây mà trong 
đó Mỹ là nhân tố quyết định các luật lệ và thể chế quốc tế. Nói cách 
khác, đó là một trật tự dựa trên sự cấu thành của nhiều yếu tố chính 
bao gồm ngoại giao, luật pháp quốc tế, sự cân bằng quyền lực, thể chế 
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và các chuẩn mực. Đây cũng chính là trật tự mà Mỹ hay Nhật cùng 
chiến lược FOIP đang nỗ lực duy trì nhằm hạn chế tối đa bất kỳ sự 
trỗi dậy hay xáo trộn nào có tính thách thức luật lệ và luật pháp quốc 
tế. Chiến lược FOIP vì vậy, một mặt thúc đẩy kết nối, tự do thương 
mại và phát triển cơ sở hạ tầng, mặt khác còn được kỳ vọng là sẽ làm 
mới những nỗ lực của Nhật Bản trong việc duy trì trật tự dựa trên 
nguyên tắc.

Trên thực tế, để chiến lược FOIP có thể được thực thi một cách 
thuận lợi với quy mô trên toàn khu vực thì việc các nước lớn trong 
chiến lược thừa nhận tầm quan trọng của ASEAN là điều tất yếu. Tuy 
nhiên, cũng không thể phủ nhận vị trí chiến lược của thể chế này 
trong FOIP khi lần lượt lãnh đạo các nước Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật 
Bản đã liên tục nhắc đến cụm từ “ASEAN là trái tim của khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương”, “ASEAN là trái tim của chiến lược 
FOIP” tại các Diễn đàn, Hội nghị quốc tế trong năm 2017 và 2018. 
Mặc dù vậy, những tác động của các nước lớn này đến ASEAN cũng 
như từng nước thành viên trong khối đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
sự thống nhất và tính đoàn kết của vai trò trung tâm của thể chế. Sự 
ra đời của “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN” 
một mặt thể hiện được sự đồng thuận tương đối của ASEAN, mặt 
khác vẫn phản ánh những hạn chế nhất định của thể chế khi vẫn còn 
tồn tại những khác biệt cố hữu trong quan điểm giữa chính các thành 
viên trong khối. Vì vậy, nguy cơ về việc phải rơi vào cuộc chiến tranh 
giành ảnh hưởng của các cường quốc sẽ là mối đe dọa không nhỏ 
đối với sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN. Do đó, “Tầm nhìn Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN” được kỳ vọng sẽ định 
hướng hoạt động cho ASEAN trong thời gian tới nhằm một mặt vẫn 
nâng cao được vị thế của thể chế trong quá trình định hình cấu trúc 
an ninh khu vực, mặt khác vẫn bảo đảm được các nguyên tắc đồng 
thuận, đoàn kết và hợp tác của ASEAN. 

Là một nhân tố chính trong chiến lược FOIP, Nhật Bản đã có 
những hoạt động tích cực nhằm tăng cường hợp tác, đẩy mạnh phát 
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triển kinh tế và quân sự. Sức mạnh kinh tế có thể thúc đẩy vị thế 
chính trị của Nhật Bản còn sức mạnh quân sự lại có thể khiến quốc 
gia này trở thành một cường quốc chính trị thực sự. Nếu chính phủ 
Nhật Bản thành công trong việc điều chỉnh lại Điều 9 trong Hiến 
pháp năm 1947 thì khả năng này lại càng có cơ sở để trở thành hiện 
thực. Trong khi đó, cửa ngõ vào Nhật Bản cho cộng đồng quốc tế, đặc 
biệt là thế hệ trẻ lại là văn hóa, là giáo dục, không phải là kinh tế hay 
quân sự. Nói cách khác, mặc dù chiến lược FOIP ở chừng mực nào 
đó, đã có những tác động tích cực khi gián tiếp giúp Nhật Bản có được 
sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực, củng cố hơn nữa vai trò 
của Nhật Bản nhưng niềm tin vào một Nhật Bản hòa bình, phi chiến 
tranh sẽ là rất mong manh. Một khi lòng tin giảm sút cùng với những 
căng thẳng trong quan hệ quốc tế, những tác động chiến lược từ các 
đối thủ cạnh tranh, sức mạnh mềm Nhật Bản sẽ có nguy cơ tự giảm 
sút như chính Mỹ - một đồng minh thân cận của Nhật trong chiến 
lược FOIP. Đây hẳn là viễn cảnh mà Nhật Bản không mong muốn. 
Do đó, bên cạnh những điều chỉnh trong chính sách kinh tế, quân sự 
nhằm phù hợp với những chuyển động mới trong cục diện khu vực và 
thế giới, Nhật Bản được dự báo là sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách 
ngoại giao văn hóa hướng tới hình ảnh một cường quốc toàn diện, có 
vai trò lớn hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự khu vực.
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NhỮNg ĐiỀu chỈNh tRONg chÍNh SÁch 
ĐỐi NgOẠi chuNg cỦA liÊN MiNh chÂu Âu 

hƯớNg ĐẾN ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg 
Bùi Thành Nam1

Quan hệ quốc tế đương đại đang chứng kiến nhiều chuyển biến 
sâu sắc. Chưa bao giờ vành đai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
một trong những khu vực năng động nhất và phát triển nhanh nhất 
thế giới, lại được quan tâm như hiện tại. Các quốc gia châu Á to lớn 
như Trung Quốc và Ấn Độ, từng bị coi thường về trình độ phát triển 
trong thế kỷ 20, đã trỗi dậy nhanh chóng, lần lượt chiếm vị trí số 2 và 
số 6 trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới tính đến năm 2020. Sự 
trỗi dậy này, đặc biệt là của Trung Quốc, đang đặt ra thách thức lớn 
khá tổng thể và toàn diện đối với các giá trị tư tưởng và văn hóa, vị 
thế chính trị và ngoại giao, dẫn dắt về sáng tạo và công nghệ, chiếm 
lĩnh và chi phối kinh tế thị trường cũng như sức mạnh quân sự của 
các nước phương Tây.

Ngay sau khi nhậm chức năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald 
Trump đã đề ra chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mở, trong đó đề cao vai trò của Ấn Độ trong mạch kết nối 
theo chuỗi Tứ giác kim cương gồm Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ 
nhằm kiềm chế Trung Quốc và khai thác nguồn lực khổng lồ của Ấn 
độ thay thế cho nguồn cung cấp lao động dồi dào, giá rẻ và tiềm năng 
thị trường vốn đang hiện hữu ở Trung Quốc. Thực hiện sách lược đó, 
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chính quyền Trump và chính quyền Biden hiện tại đã có những bước 
triển khai khá cụ thể. Về kinh tế, chính quyền Mỹ một mặt kêu gọi 
các nhà đầu tư Mỹ chuyển dịch đầu tư ra khỏi Trung Quốc và một 
trong những đích đến được ưu tiên là Ấn Độ khi nước này chia sẻ 
một số giá trị chung về tự do và dân chủ kiểu phương Tây. Về chính 
trị và an ninh, sau rất nhiều thập niên bảo mật công nghệ, Mỹ cũng 
với Anh đã đồng ý chuyển giao công nghệ đóng tàu ngầm chạy bằng 
năng lượng hạt nhân cho Australia để hình thành liên minh AUKUS 
chặt chẽ hơn tại Thái Bình Dương, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ 
của đồng minh Pháp khi hợp đồng đóng tàu cho Australia bị hủy. 
Ngay sau khi Mỹ, Anh, Australia trình làng cơ chế hợp tác an ninh 
3 bên AUKUS, ngày 16/9, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố báo cáo 
chung Chiến lược hợp tác của Liên minh châu Âu (EU) tại Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.

Chương này tập trung xem xét tiến trình điều chỉnh chính sách 
đối ngoại chung của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Để làm rõ hơn nữa sự thay đổi trong chính sách đối với khu 
vực này, bài viết phân tích trường hợp cụ thể: chính sách chung của 
EU đối với Ấn Độ. Từ đó rút ra những nhận định ban đầu về Chính 
sách đối ngoại chung của EU với khu vực này.

1. Những chuyển biến trong chính sách đối ngoại chung 
của EU đối với khu vực

Quan hệ giữa EU và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
hiện nay có nền tảng lịch sử đặc biệt là quan hệ giữa hai châu lục 
Á - Âu. Thời kỳ trung đại, châu Âu và châu Á đã được kết nối với 
nhau bằng các con đường thương mại, điển hình là Con đường tơ lụa, 
chuyên chở hàng hóa từ Trung Quốc qua Trung Á đến châu Âu. Hệ 
quả của các phát kiến địa lý thời kỳ cận đại, là quá trình thuộc địa hóa 
đã gắn chặt châu Á với nhiều nước châu Âu. Mặc dù vậy, kể từ khi kết 
thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Âu đã không còn duy trì được 
ảnh hưởng mạnh mẽ tại khu vực này. 
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Hiệp ước Maastricht năm 1992 không chỉ đánh dấu sự chuyển đổi 
từ Cộng đồng châu Âu (EC) thành Liên minh châu Âu (EU) mà còn 
đặt nền móng cho Chính sách đối ngoại và An ninh chung (CFSP). 
Mặc dù, trước đó EC đã thiết lập quan hệ chính thức với một số nước 
châu Á, quan hệ kinh tế, thương mại đã được tăng cường, nhưng các 
nước châu Âu nói chung đều không coi các nước ở châu Á là những 
đối tác thực sự, trừ trường hợp Nhật Bản - quốc gia công nghiệp phát 
triển cao được coi như một đối tác ngang bằng với các nước phương 
Tây. Chỉ đến những năm 1990 và sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, 
EC/EU mới thực sự một lần nữa tái quan tâm đến khu vực này. Sự 
phát triển kinh tế nhanh chóng của các quốc gia ở Đông Bắc và Đông 
Nam Á với Nhật Bản và 4 “con hổ” châu Á, sau đó là sự trỗi dậy của 
Trung Quốc đã khiến các nước trong khu vực này có sức hấp dẫn 
mạnh mẽ và dần trở thành các đối tác chính trị của EU. 

Với CFSP, EU đã có những nỗ lực đầu tiên nhằm hình thành một 
khuôn khổ toàn diện và cân bằng hơn trong quan hệ với toàn bộ châu 
Á. Báo cáo đầu tiên của Ủy ban châu Âu về châu Á được công bố năm 
1994 với tiêu đề “Hướng tới một Chiến lược châu Á mới.” Báo cáo này 
đã cho thấy nhận thức rõ ràng hơn của EU đối với khu vực châu Á, 
đặc biệt Đông Á đã trở thành một trong những khu vực năng động 
nhất thế giới về tốc độ tăng trưởng, do đó châu Âu cần tăng cường 
quan hệ với khu vực này nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế của chính EU. 
Báo cáo đã đưa ra 4 mục tiêu EU cần theo đuổi đối với châu Á:(1) tăng 
cường sự hiện diện về kinh tế của EU; (2) đóng góp vào sự ổn định 
của châu Á; (3) khuyến khích/hỗ trợ phát triển các nước và khu vực 
nghèo; và (4) góp phần thúc đẩy dân chủ, pháp quyền, tôn trọng nhân 
quyền và tự do cơ bản ở châu Á (EU, 2021).

Năm 2001, Báo cáo chiến lược châu Á của EU đã được cập nhật 
và hoàn thiện. Báo cáo mới này đã đưa ra “khuôn khổ chiến lược toàn 
diện” cho quan hệ Âu - Á, cho thấy sự thay đổi trong quan niệm, cũng 
như cách tiếp cận của châu Âu đối với châu Á vào đầu thế kỷ mới. Bản 
báo cáo đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của EU ở châu Á tụt hậu so với 
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các chủ thể khác trên thế giới: “mức độ nhận thức về nhau giữa hai 
khu vực vẫn còn chưa đầy đủ” (tr.3). Vì vậy, mục tiêu trọng tâm trong 
chính sách của EU với châu Á được xác định là “[…] tăng cường sự 
hiện diện về chính trị và kinh tế của EU trên toàn bộ khu vực và nâng 
tầm quan hệ lên tương xứng với vị thế đang ngày càng lớn mạnh trên 
toàn cầu của một EU mở rộng” (tr.3). Châu Á, trong bản báo cáo này, 
được coi là “đối tác kinh tế và chính trị chủ chốt của châu Âu” (tr.4) 
(EC, 2021).

Năm 2003, ông Javier Solana, Đại diện cấp cao về Chính sách 
Đối ngoại và An ninh chung của EU đã công bố một văn bản quan 
trọng khác liên quan đến chính sách của châu Âu với châu Á, đó là 
“Chiến lược An ninh châu Âu” đầu tiên của EU. Trong đó đã nêu ra 
ba nước châu Á mà EU dự định phát triển thành “đối tác chiến lược” 
là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi Nhật Bản và Ấn Độ 
với hệ thống dân chủ đã được coi là những đối tác “đương nhiên” của 
EU, thì Trung Quốc lại là đối tác kinh tế quan trọng nhất của EU ở 
khu vực này, đồng thời EU cũng nhận thấy đây là đối tác đang ngày 
càng thách thức trật tự toàn cầu. Mặc dù, vào thời điểm này, khu vực 
các nước ASEAN chưa thực sự được quan tâm đúng mức nhưng EU 
cũng đã bắt đầu có những động thái hướng tới khu vực này. Năm 
2003, EU công bố văn bản về chính sách “Một đối tác mới với khu vực 
Đông Nam Á.”

Như vậy, trong những năm 1990, sự nổi lên của các nền kinh tế 
năng động ở châu Á đã khiến châu Âu lo ngại sẽ bị đẩy ra ngoài lề khu 
vực quan trọng của “tam giác kinh tế” toàn cầu mới. Trong tam giác 
quan hệ kinh tế Mỹ - Đông Á - EU, vốn bắt đầu phát triển sau Chiến 
tranh lạnh, thì quan hệ EU - Đông Á là yếu nhất. Do đó, để đáp lại 
sự ra đời của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) vào đầu thập niên 1990, EU theo đuổi tiến trình đối thoại của 
riêng mình với các nước châu Á. Các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ giữa các 
nước thành viên EU với các nước Đông Bắc và Đông Nam Á, không 
chỉ diễn ra ở cấp độ quốc gia giữa các chính phủ, mà còn là các cuộc 
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hội nghị giữa EC/EU với từng nước châu Á cũng như giữa EC/EU 
với ASEAN. Tiến trình Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) đã đưa 
51 quốc gia của hai châu lục cơ hội ngồi lại với nhau. Mặc dù, ASEM 
không phải là sáng kiến của châu Âu, song đối với các nước châu Âu, 
ASEM có thể phục vụ ba mục tiêu: thúc đẩy chủ nghĩa quốc tế tự do, 
xây dựng bản sắc EU với tư cách là một chủ thể toàn cầu, và thúc đẩy 
sức mạnh và năng lực cạnh tranh của EU.  ASEM vẫn là một diễn đàn 
để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau song chưa có được những kết quả 
thành công rõ ràng.

Năm 2012, EU đưa ra “Các nguyên tắc định hướng Chính sách 
Đối ngoại và An ninh chung với Đông Á”, và đặc biệt riêng trong năm 
2018, EU đã bày tỏ mong muốn những bước tiến mới trong quan hệ 
Âu - Á, đưa ra những tuyên bố hợp tác trong lĩnh vực an ninh chính 
trị,: “Hợp tác an ninh tại châu Á và với châu Á của EU” và “Chiến lược 
kết nối bền vững EU - châu Á”. Tháng 9/2018, Chiến lược kết nối được 
EU công bố như một phản ứng mạnh mẽ trước các chính sách “nước 
Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ Donald Trump và “Sáng kiến Vành 
đai và con đường” của Trung Quốc, bao gồm 7 mục tiêu: (1) Hình 
thành mạng lưới giao thông rộng lớn trên cả ba tuyến chính là đường 
bộ, đường biển và đường hàng không; (2) Hình thành mạng lưới liên 
kết về năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng với những nguồn 
năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; (3) Phát huy 
vai trò và ảnh hưởng nổi trội về kinh tế của EU ở châu Á trong bối 
cảnh khu vực này đang phát triển nhanh, năng động nhất thế; (4) Góp 
phần tạo ra môi trường phát triển ổn định trên lục địa Á - Âu thông 
qua hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau; (5) Thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế của các nước nghèo ở châu Á, góp phần xóa đói, giảm 
nghèo và tạo ra sự tăng trưởng bền vững; (6) Cải thiện năng lực quản 
trị dòng vốn, con người, hàng hóa và dịch vụ; (7) Thu hẹp khoảng 
cách đầu tư thông qua hoạt động cải thiện cách thức huy động các 
nguồn lực, củng cố đòn bẩy tài chính của EU và tăng cường mở rộng 
quan hệ đối tác quốc tế (European Commission, 2021). 
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Tháng 4/2021, Hội đồng châu Âu đã đưa ra Kết luận về Chiến lược 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho thấy một cách tiếp cận rộng 
mở hơn đối với khu vực này. Đến tháng 9/2021, Ủy ban châu Âu đã 
công bố Báo cáo chung về Chiến lược hợp tác tại Ấn Độ Dương và 
Thái Bình Dương của EU. Văn bản mới này đã đề ra những phương 
hướng triển khai cụ thể chiến lược với khu vực này, bao gồm 7 vấn 
đề chính: phát triển bền vững và bao trùm; chuyển đổi xanh; quản trị 
biển; quản trị số; kết nối; an ninh quốc phòng; và an ninh con người 
(EU, 2021). Cũng trong văn bản này, EC đã đưa ra nhiều sáng kiến 
hợp tác cụ thể đặc biệt là về an ninh phi truyền thống như Liên minh 
Xanh (về biến đổi khí hậu), Horizon Europe (về nghiên cứu sáng tạo), 
Mạng lưới Ngoại giao mạng (về an ninh mạng) hay Thỏa thuận Đối 
tác số (về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và củng cố chuỗi 
cung ứng bền vững)… Về an ninh hàng hải, EU khẳng định sẽ tiến 
hành tập trận chung và điều tàu đến cập cảng tại khu vực để bảo vệ tự 
do hàng hải. Chiến lược này cũng cho thấy EU quan tâm nhiều hơn 
đến vấn đề an ninh biển và an ninh phi truyền thống. 

Như vậy, có thể thấy, cùng với sự ra đời của CFSP, chính sách đối 
ngoại chung của EU từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, đã có sự 
điều chỉnh rõ nét: từ việc tập trung vào châu Á với trọng điểm là các 
nước Đông Á, rồi mở rộng đến quốc gia Nam Á lớn nhất - Ấn Độ, 
khu vực Đông Nam Á với ASEAN, và đến nay năm 2021 đã định hình 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phù hợp với xu hướng vận 
động của quan hệ quốc tế. Cùng với sự phát triển của khu vực này, 
mục tiêu chính sách của EU cũng đã có những điều chỉnh cơ bản, từ 
tập trung quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, mở rộng dần sang lĩnh vực 
chính trị an ninh.

2. Trường hợp Chính sách đối ngoại chung của EU đối với 
Ấn Độ

Trong quan hệ quốc tế, địa chính trị được thừa nhận một cách 
rộng rãi như một yếu tố quyết định trong hoạch định chính sách đối 
ngoại. Ấn Độ chiếm một vị trí địa chính trị chiến lược ở châu Á, trên 
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tiểu lục địa nhô sâu vào Ấn Độ Dương, nằm trên tuyến đường biển 
chủ đạo nối Vịnh Ba Tư với châu Á - Thái Bình Dương, mang đến một 
kết nối liên kết Đông và Tây. Bên cạnh vị trí chiến lược ở Nam Á, với 
diện tích địa lý tuyệt vời và dân số đông, Ấn Độ là một nhân tố địa 
chính trị quan trọng, cho phép nước này đóng vai trò trung tâm trong 
giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Như khẳng định trước đây của 
Jawaharlal Nehru, “Ấn Độ bản thân là một quốc gia quá lớn để có thể 
bị ràng buộc với bất kỳ quốc gia nào, cho dù nước đó có thể lớn đến 
mức nào. Ấn Độ đang và chắc chắn sẽ là một quốc gia lớn buộc phải 
tính đến trên trong quan hệ quốc tế” (Bandyopadhyaya, 1970). Theo 
đó, vị trí trung tâm và chiếm ưu thế của Ấn Độ tại Nam Á và Ấn Độ 
Dương đã và sẽ ngày càng ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại, 
kinh tế và quân sự của EU, Mỹ, Trung Quốc cùng các thế lực lớn khác, 
và ngược lại.

Ấn Độ là một trong số những nước đang phát triển đầu tiên và 
cũng là quốc gia châu Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng 
đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và ủy nhiệm Phái đoàn Ngoại giao của 
mình đến Cộng đồng vào tháng 1/1962. Quan hệ giữa Ấn Độ và EC 
khi đó được chính thức hóa bằng Hiệp định về Thương mại và Hợp 
tác Kinh tế năm 1981. Theo như nhan đề của Hiệp định, quan hệ 
tương tác giữa Brussels và New Dehli đã bị giới hạn trong lĩnh vực 
thương mại và trao đổi hàng hóa. Mô hình quan hệ chủ yếu về kinh 
tế đã được nhắc lại trong Hiệp định Hợp tác về Đối tác và Phát triển 
năm 1994. Mặc dù có những tương tác xã hội, văn hóa, thương mại và 
chính trị mang lịch sử, nhưng cho đến thập niên đầu thế kỷ 21, Nam Á 
nói chung và Ấn Độ nói riêng vẫn chưa thực sự là chủ thể quan trọng 
trong chính sách ưu tiên của EU. So với nhiều đối tác khác ở châu Á 
thì mức độ đầu tư và thương mại của EU với Ấn Độ vẫn còn thấp, 
chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai bên. Về chính trị, Nam Á 
được coi là một khu vực phức tạp với những vấn đề khó kiểm soát. 
“Chiến lược châu Á của EU” đầu tiên vào tháng 7/1994 đã hầu như 
không đề cập đến Nam Á, mà chỉ bày tỏ mong muốn “một cách chung 
chung” là tăng cường quan hệ với các nhóm khu vực như SAARC.
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 Chiến lược châu Á được chỉnh sửa năm 2001 đã bắt đầu phân 
định khu vực Nam Á, thể hiện lo ngại liên quan đến những căng 
thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan về vấn đề Kashmir. Văn bản này đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của các thách thức an ninh và chính trị 
trong khu vực và nguy cơ đe dọa sự ổn định do khủng bố, các xung 
đột tôn giáo và sắc tộc (đáng chú ý là ở Afghanistan và Sri Lanka). 
Chiến lược này cho rằng Liên minh phải “thể hiện sâu sắc hơn” về các 
thách thức chính trị lớn mà khu vực đang phải đối mặt, và phải sẵn 
sàng để thông qua “một cách tiếp cận hướng tới tương lai và quyết 
đoán hơn” đối với việc đối thoại chính trị với các nước chủ chốt trong 
khu vực này. 

Trong bối cảnh này, quan hệ EU- Ấn Độ đã bắt đầu có sự thay 
đổi, các cuộc gặp cấp cao thường niên đã được ấn định, bắt đầu từ Hội 
nghị Thượng đỉnh Lisbon năm 2000. Brussels tuyên bố rằng hội nghị 
thượng đỉnh là “một bước ngoặt”, đặt nền tảng cho “một liên minh 
cùng quan tâm vào giải quyết những vấn đề toàn cầu”.  Điều đó đã hỗ 
trợ cho việc “tăng cường quan hệ đối tác” giữa Ấn Độ và EU thông 
qua việc cung cấp một diễn đàn để thảo luận và đàm phán về những 
khác biệt. Chris Patten, khi đó là Ủy viên Quan hệ Đối ngoại của EU, 
đã tuyên bố rằng các cuộc gặp thượng đỉnh thường xuyên đã mở ra 
“một chương mới trong quan hệ EU-Ấn Độ” là tiền đề của việc đánh 
giá cao “khi chúng ta đang thay đổi một cách nhanh chóng, thì chính 
Ấn Độ cũng đang vươn lên”. Như vậy, Brussels đã thừa nhận rằng “EU 
có lợi ích trực tiếp không chỉ từ những gì đang diễn ra ở biên giới của 
họ mà còn ở cả từ tình hình ở Nam Á”. 

Năm 2004, Ấn Độ và EU tuyên bố trở thành “Đối tác chiến lược”, 
được coi như điểm khởi đầu thể hiện việc nâng cấp quan hệ EU-Ấn 
Độ.  Đối tác Chiến lược 2004 đã xác định năm lĩnh vực phối hợp giữa 
Brussels và New Dehli: (i) hợp tác trên các diễn đàn quốc tế: về chủ 
nghĩa đa phương, buôn bán người và di cư, ngăn ngừa xung đột và tái 
thiết hậu xung đột, phi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thúc đẩy 
dân chủ và bảo vệ nhân quyền; (ii) hợp tác kinh tế: phối hợp đối thoại 
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về qui định và chính sách công nghiêp trên các lĩnh vực; (iii) hợp tác 
phát triển; (iv) hợp tác văn hóa, khoa học và sở hữu trí tuệ; và (v) hợp 
tác nhằm cải thiện thể chế phối hợp giữa Ấn Độ và EU. Kế hoạch 
hành động chung đã được nhất trí vào năm 2005 và cập nhật vào năm 
2008. Tuyên bố chung Ấn Độ - EU được công bố vào năm 2009 và 
2012 sau Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - EU. 

Tuy nhiên, cũng giống như Hiệp định Hợp tác năm 1994, Đối tác 
Chiến lược năm 2004 vẫn cho thấy bản chất phi cam kết của quan hệ 
qua lại giữa EU - Ấn Độ. Việc nhắc đến sự “cần thiết”, “không ràng 
buộc” cho thấy sự thiếu vắng của một thỏa thuận chiến lược giữa hai 
bên về quan hệ của họ trong tương lai. Quan hệ EU - Ấn Độ nhìn 
chung vẫn bị tụt hậu so với kỳ vọng của các nhà hoạch định chính 
sách liên quan đến tiến trình này. Một trong những nguyên nhân 
quan trọng là do mối bận tâm của Ấn Độ đối với đối tác chiến lược 
của họ là Mỹ và mối quan hệ phức tạp, khó khăn với các láng giềng 
gần kề là Trung Quốc và Pakistan, nên quan hệ đối tác với EU đã bị 
làm lu mờ đi rất nhiều. Vì vậy, quan hệ EU - Ấn Độ trong suốt thời 
gian qua vẫn chỉ dừng lại ở các tuyên bố hùng hồn nhiều hơn là các 
hoạt động thực chất.

Tuy nhiên, với những chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ quốc 
tế hướng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như hiện nay, dựa trên 
tính toán cân bằng thì cả hai bên đều có chung nền tảng về các vấn đề 
chiến lược nhiều hơn là sự khác biệt. Triển vọng trung và dài hạn của 
quan hệ EU - Ấn Độ dường như tương đối sáng sủa. Bởi lẽ, thứ nhất, 
quan hệ Ấn Độ với phương Tây được định hình bằng ý thức về quan 
hệ ngôn ngữ và văn hóa, bởi vì “tư duy chiến lược và lối sống của giới 
cầm quyền Ấn Độ […] đều hướng về phương Tây. Văn hóa, ngôn ngữ 
và chính trị dân chủ mang Ấn Độ và phương Tây đến với nhau” (Sikri, 
2009). Hai là, vẫn có những kỳ vọng vào việc EU sẽ  góp phần giúp Ấn 
Độ trên con đường gia tăng uy tín và trở thành một cường quốc. Đề 
cập đến văn bản quan trọng về chiến lược an ninh châu Âu với tiêu 
đề Một châu Âu an ninh trong một thế giới tốt đẹp hơn, một đại diện 
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cao cấp của Ủy ban châu Âu đã thừa nhận một cách công khai rằng 
“Ấn Độ đang giành được tầm quan trọng thực sự đối với EU. Trước 
đây, chúng tôi trông chờ ở Trung Quốc nhiều hơn và coi Ấn Độ như 
một nhà lãnh đạo trong thế giới các nước đang phát triển. Hiện nay, 
Ấn Độ là một đối tác ngang hàng. […] Mối quan hệ phải ngang hàng 
về cường độ và chất lượng như quan hệ mà chúng ta [EU] có với Mỹ, 
Canada, Trung Quốc và Nhật Bản” (The Washington Times, 2014). 
Thứ ba, khi cả Ấn Độ và EU đều rất chú trọng các xu hướng trong 
trật tự chính trị thế giới, thì Đối tác Chiến lược EU-Ấn Độ sẽ có thể 
tạo thêm một một “cực” khác nữa vào sự cân bằng quyền lực đa cực 
đang trỗi dậy. 

3. Nhận xét

CFSP đã ra đời được gần 30 năm, nhưng các quyết định về chính 
sách đối ngoại và an ninh vẫn chủ yếu thuộc địa hạt riêng của mỗi 
nước thành viên. Việc vấn đề Chính sách đối ngoại chung của EU vẫn 
chưa thực sự hiệu quả và thiếu sự gắn kết, đã khiến cho nhiều chủ thể 
bên ngoài nghi ngại. Đây cũng là một cản trở không nhỏ cho việc thúc 
đẩy quan hệ từ cả hai phía, cụ thể chính là trong quan hệ với Ấn Độ. 
Ấn Độ có sự quan tâm một cách ngưỡng mộ đối với châu Âu với tư 
cách là một siêu cường kinh tế, với trình độ công nghệ và tiến trình 
hội nhập thành công duy nhất của châu Âu. Tuy nhiên, các nhà hoạch 
định chính sách Ấn Độ cũng nhận thấy sự bất lực về chiến lược và 
quân sự do việc thiếu gắn kết của EU và sự suy giảm ảnh hưởng tương 
đối trên trường quốc tế của châu Âu, là lý do “EU không phải là phải 
là bá chủ và không phải là đối trọng của Mỹ” (Bava, 2009, tr. 190).

Một trong những đặc trưng của Chính sách đối ngoại chung EU 
là “các đường tròn đồng tâm”. EU tập trung chủ yếu vào quá trình hội 
nhập và mở rộng, vì vậy, chính sách đối ngoại của EU chú trọng đến 
chính khu vực và các nước láng giềng. Có lẽ, ngoại trừ trường hợp 
duy nhất là quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, quan hệ đối ngoại 
của EU đều được xây dựng trên các đường tròn đồng tâm mà tâm 
chính là EU: khoảng cách địa lý càng xa thì chính sách càng có tính 
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biểu tượng và tuyên bố. Việc quá tập trung vào sự phát triển nội khối 
và đảm bảo quan hệ với quốc gia láng giềng thân cận này đã tạo ra 
những yếu tố hạn chế vai trò có khả năng lớn mạnh hơn và năng động 
hơn của EU tại các khu vực khác trên thế giới (Bùi Hồng Hạnh, 2020). 

Tuy nhiên, EU có sự quan tâm mạnh mẽ đến các vấn đề toàn cầu 
như tài chính quốc tế, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và vấn đề 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Để tập trung vào tất cả 
các vấn đề này, thì khoảng cách về địa lý không có quá nhiều ý nghĩa. 
Chính vì vậy, nhiều động thái chính sách đối ngoại của EU gần đây, 
đặc biệt là Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tháng 9/2021 
đã cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương với EU thời đại hậu Brexit. Đây là khu vực EU có lợi 
ích kinh tế nhưng có nhiều thách thức về cạnh tranh địa chiến lược, 
thương mại và giá trị, ảnh hưởng đến trật tự dựa trên luật lệ có lợi 
cho khối. Truyền thống hạn chế các hoạt động an ninh ở quá xa châu 
Âu dường như đang có sự thay đổi. Chiến lược mới này cũng cho thấy 
hai thay đổi trong cách tiếp cận với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Trước đây, (1) EU dựa trên những hoạt động rời rạc, ít phối 
hợp của một số nước lớn trong tổ chức, thì hiện giờ, EU nhấn mạnh 
phối hợp chung giữa các thành viên và với các đối tác. Nếu như trước 
đây, (2) EU chủ yếu thúc đẩy hiện diện kinh tế và chính trị tại khu 
vực, thì hiện giờ, EU đã san sẻ nguồn lực sang lĩnh vực an ninh, nhất 
là an ninh biển và an ninh phi truyền thống.

Chính sách đối ngoại chung của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương có thể bị hạn chế và mờ nhạt do vai trò và quan hệ 
với Mỹ. Mỹ là nhân tố bên ngoài đóng vai trò quan trọng ở khu vực 
này dựa trên cấu trúc an ninh “trục nan hoa” mà trọng tâm là Mỹ, bao 
gồm 5 đồng minh song phương là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, 
Philippines và Thái Lan. Ngoài ra, Mỹ cũng có các hiệp ước quân 
sự và an ninh với một số nước khác trong khu vực và căn cứ quân 
sự trọng yếu như ở Guam. Trong suốt thời gian kể từ sau khi Chiến 
tranh lạnh kết thúc, EU ít nhiều theo sự dẫn dắt của Mỹ trong khu 
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vực. Mặc dù, Mỹ và EU cũng đã có cách nhìn nhận khác nhau về vấn 
đề trong khu vực này, năm 2003, khi một số thành viên EU, chủ yếu 
là Đức và Pháp bắt đầu vận động để gỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với 
Trung Quốc. Song, kết quả của sự mâu thuẫn về vấn đề cấm vận vũ 
khí đối với Trung Quốc là việc Mỹ và châu Âu đã thiết lập một cơ 
chế đối thoại xuyên Đại Tây Dương thường xuyên về an ninh Đông 
Á, chủ yếu tập trung vào sự trỗi dậy và hàm ý của Trung Quốc. Năm 
2005, trong bản thảo “Các nguyên tắc chỉ đạo Chính sách Đối ngoại 
và An ninh chung tại Đông Á”, EU cũng đã thừa nhận vị trí đặc biệt 
của Mỹ tại khu vực này.

Mặt khác, trong bối cảnh trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, các 
nước trong khu vực chào đón sự hiện diện an ninh rõ ràng hơn của 
EU, họ đều muốn EU có lập trường ủng hộ các vấn đề chủ quyền, lãnh 
thổ. Sự can dự mạnh mẽ hơn của EU được tiếp nhận khi EU đạt được 
một vị trí tương xứng. Hầu hết các nước đều hoan nghênh châu Âu 
để làm đối trọng với Mỹ trong khu vực, đó là nguồn gốc của tiến trình 
ASEM cho thấy. Rất khó cho EU có thể gia tăng sự hiện diện trong 
khu vực nếu chỉ đi theo và ủng hộ vị thế của Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết 
các thành viên của EU cũng là thành viên của NATO, nên rõ ràng là 
EU không thể không quan tâm đến những vấn đề an ninh liên quan 
đến Mỹ. Do đó, việc EU có thể phát triển trở thành đối trọng với Mỹ 
ở qui mô khu vực khó mà có thể xảy ra. Chính vì vậy “các nước châu 
Âu phải tìm được sự cân bằng giữa ảnh hưởng thực chất của Mỹ trong 
khu vực và sự cần thiết phải hành động độc lập vì lợi ích của mình...” 
(Giessmann, 2008).

Nói tóm lại, đặc điểm lớn nhất của chính sách đối với châu Á 
của EU vẫn còn nhiều hạn chế so với tiềm năng và kỳ vọng của các 
nước châu Á. Có những yếu tố khách quan và chủ quan hạn chế vai 
trò của EU và các nước thành viên ở châu Á. Các yếu tố nội tại xuất 
phát từ sự bất đồng về loại hình chủ thể nào cho EU và EU được có 
những quyền hành gì. Các yếu tố khách quan xuất phát từ cấu trúc 
các chủ thể ở châu Á, trong đó Mỹ có vai trò ảnh hưởng và chi phối 
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mạnh mẽ. Trên cơ sở nắm bắt được bản chất đặc điểm chính sách 
này, cần có những định hướng rõ ràng và cẩn trọng trong phát triển 
quan hệ với EU. 

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là kết quả của một 
quá trình nhận thức và điều chỉnh chính sách đối ngoại chung của 
EU. Tuy nhiên, chính sự ra đời của Chiến lược này cũng nhận được 
khá nhiều phản ứng trái chiều. Ngày 16/9/2021, Chiến lược được EU 
công bố ngay sau tuyên bố về AUKUS, đã khiến nhiều người cho rằng, 
chiến lược này cũng mờ nhạt và vẫn đi sau những định hướng điều 
chỉnh quan hệ quốc tế của Mỹ. Song, cũng không thể phủ nhận được, 
Chiến lược này đã khẳng định chính sách đối ngoại chung của EU đối 
với khu vực, góp phần làm thay đổi “hình ảnh EU” trên trường quốc 
tế nói chung và với các chủ thể trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương nói riêng. Đây cũng là một bước tiến trong chính sách 
đối ngoại của EU khi các quốc gia thành viên đạt được đồng thuận 
lớn trong cách tiếp cận với khu vực này. Chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương của EU thời kỳ hậu Brexit được kỳ vọng có thể 
“thoát khỏi” các “tuyên bố hùng hồn truyền thống” của EU trước đây 
với khu vực này. Đặc biệt là ngay sau khi Chiến lược được công bố, 
các nước chủ chốt như Pháp, Đức cũng đã có những tuyên bố ủng 
hộ và thông qua chiến lược này. Việc phối hợp thực thi Chiến lược 
của EU thành công sẽ có thể giảm đi sự cạnh tranh giữa các nước lớn 
trong khu vực, tạo cơ sở thúc đẩy cho quan hệ hợp tác của khu vực 
cũng như của Việt Nam.
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chuYỂN DỊch QuYỀN lỰc VÀ NhỮNg Xu thẾ 
tƯƠNg tÁc giỮA cÁc QuỐc giA  

Khu VỰc chÂu Á - thÁi BÌNh DƯƠNg  
tỪ NĂM 2009

Vũ Vân Anh/Nguyễn Thị Mỹ Hạnh1

1. Đặt vấn đề 

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AĐD - TBD) là 
một khu vực rộng mở mang những đặc điểm chiến lược quan trọng 
khi bao gồm toàn bộ khu vực Đông Á, châu Đại Dương (vành đai 
Thái Bình Dương) và Nam Á (vành đai Ấn Độ Dương). Đây không 
chỉ là một khu vực có tầm quan trọng về kinh tế khi tập trung các 
tuyến hàng hải quan trọng, là trung tâm thương mại toàn cầu mà 
khu vực này còn hội tụ nhiều nước lớn cùng nhiều điểm nóng của 
thế giới. Nhiều quan điểm cho rằng khu vực AĐD - TBD không 
khác nhiều về không gian địa lý so với CA - TBD mà chủ yếu là sự 
thay đổi không gian chiến lược. Từ năm 2009, sự tăng trưởng kinh 
tế có xu hướng chậm lại so với giai đoạn trước đó của các quốc gia 
mới nổi, sự điều chỉnh chính sách đối với khu vực của các nước lớn 
- Chính sách tái cân bằng của Tổng thống Obama, chính sách Hành 
động phía Đông của Thủ tướng Modi, và chính sách trỗi dậy hoà 
bình của Trung Quốc,... đã khiến cho quan hệ quốc tế tại khu vực 

1. TS., Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 
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AĐD - TBD có nhiều thay đổi, tạo nên xu hướng lớn trong quan hệ 
quốc tế khu vực. 

Cần phải khẳng định rằng, quyền lực và các mẫu hình quan hệ 
là hai thành tố quan trọng định hình nên một cấu trúc khu vực. Từ 
năm 2009 đến nay, tại khu vực AĐD - TBD, đang tồn tại (i) một xu 
hướng dịch chuyển quyền lực li tâm tại khu vực được thể hiện ở hai 
khía cạnh - từ Mỹ sang các cường quốc khu vực khác và từ nước lớn 
sang các nước vừa và nhỏ, (ii) và những xu hướng phổ biến trong các 
tương tác nước lớn - nước lớn, nước lớn - nước nhỏ, nước nhỏ - nước 
nhỏ tại khu vực. Nắm được những xu hướng lớn trong sự vận động 
của quyền lực và những mẫu hình quan hệ được nhìn nhận trong các 
tương tác này là nhìn nhận được sự vận động một cấu trúc khu vực 
AĐD - TBD đang được định hình. 

2. Xu hướng chuyển dịch quyền lực ly tâm 

Chuyển dịch quyền lực giữa các nước lớn 

Sức mạnh là công cụ để thực thi quyền lực, tương quan sức 
mạnh là cơ sở để dẫn tới sự phân bổ quyền lực trong quan hệ quốc 
tế. Trong các thành tố cấu thành nên sức mạnh quốc gia bao gồm 
địa lý, dân số, kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ và các yếu tố 
tinh thần; các nhân tố địa lý, dân số, và các yếu tố tinh thần dù đóng 
vai trò quan trọng nhưng được xếp vào nhóm các thành tố tương 
đối ổn định -  ít có sự vận động và thay đổi lớn. Để có sự thay đổi 
trong các nhân tố này đòi hỏi nhiều thời gian trong khi đó, kinh tế, 
quân sự và khoa học công nghệ là thành tố căn bản và cũng thuộc 
nhóm các thành tố khả biến. Có thể nhận thấy từ năm 2009 đến 
nay có một xu hướng rút ngắn dần khoảng cách sức mạnh về kinh tế, 
quân sự và khoa học công nghệ giữa các quốc gia mới nổi trong khu 
vực, đặc biệt là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ và các cường quốc đã xác 
lập ảnh hưởng như Mỹ và Nhật Bản. Nhưng sự vận động này đang 
có xu hướng chậm lại. 
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Bảng 1. So sánh GDP danh nghĩa tính theo USD giữa các quốc gia 
và khu vực ADD-TBD qua các năm (2001-2017)

(Đơn vị: nghìn tỷ USD/ %)

2001 2005 2010 2015 2017

GDP
% TG

GDP
% TG

GDP
% TG

GDP
% TG

GDP
% TG

% KV % KV % KV % KV % KV

Ấn Độ 0,479 
1,4

0,809
1,7

1,657
2,5

2,102
2,8

2,598
3,2

2,3 2,9 4,2 4,3 4,9

Hàn Quốc 0,533
1,6

0,898
1,9

1,095
1,7

1,383
1,9

1,531
1,9

2,5 3,2 2,8 2,9 2,9

Mỹ 10,622 
31,8

13,094
27,6

14,964
22,7

18,121
24,2

19,391
24

50,7 47 37,6 37,3 36,3

Nga 0,307  
0,9

0,764
1,6

1,525
2,3

1,368
1,8

1,578
2

1,5 2,8 3,8 2,8 3

Nhật Bản 4,304
12,9

4,755
10

5,700
8,6

4,395
5,9

4,872
6

20,5 17,1 14,3 9 9,1

Trung 
Quốc

1,339 
4

2,286 
4,8

6,101
9,3

11,065
14,8

12,238
15,2

6,4 8,2 15,3 22,8 22,9

Úc 0,378
1,1

0,693
1,5

1,144
1,7

1,349
1,8

1,323
1,6

1,8 2,5 2,9 2,8 2,5

AĐD-
TBD*

20,967
62,8

27,834
58,7

39,845
60,4

48,602
64,9

53,463
66,3

100 100 100 100 100

Thế giới 33,367
100

47,412 
100

65,957 
100

74,843
100

80,684
100

159,1 170,3 165,5 154 150,9

* Số liệu của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là tổng GDP của các 
quốc gia Đông Á, các quốc gia vành đai Thái Bình Dương, và các quốc gia thuộc 
Nam Á (ngoại trừ Sri Lanka - không có số liệu)

Nguồn: do tác giả tổng hợp và xử lý từ cơ sở dữ liệu mã NY.GDP.MKTP.CD 
(cập nhật ngày 18/10/2018) của World Bank.
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Xét về nguồn lực kinh tế, nhìn vào số liệu trong Bảng 1, trong 
giai đoạn từ năm 2001 đến trước khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, 
Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã luôn duy trì tăng trưởng ở mức cao với 
mức tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn này khiến cho khoảng cách 
sức mạnh giữa Mỹ và các quốc gia này được thu hẹp lại một cách đáng 
kể. Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã nâng gấp đôi mức tỷ trọng so với 
GDP khu vực từ khoảng hơn 10% năm 2001 lên tới hơn 23% vào năm 
2010. Giai đoạn từ năm 2010 đến nay cho thấy một sự thay đổi so với 
giai đoạn 10 năm trước đó. Mức tăng trưởng của các nền kinh tế mới 
nổi đã có sự suy giảm, Trung Quốc duy trì ở mức trên 6,5%, Ấn Độ 
khoảng 7% và Nga có lúc tăng trưởng âm, đến nay là 1,5%. Trong khi 
đó, nền kinh tế Mỹ, Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng. 
Tính đến hết năm 2017, mức tỷ trọng trong GDP khu vực của Trung 
Quốc, Nga, Ấn Độ là khoảng 30% trong khi Mỹ và các đồng minh 
khu vực là xấp xỉ 51%. So với giai đoạn trước đó, có thể thấy rằng, 
tốc độ rút ngắn khoảng cách về quy mô kinh tế giữa các cường quốc 
mới nổi và các nền kinh tế đã phát triển ổn định như Mỹ, Hàn Quốc, 
Australia, Nhật Bản đang chậm lại dần và tỷ trọng GDP của Mỹ so với 
phần còn lại của thế giới dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama 
có xu hướng tăng trở lại.

Về thương mại và đầu tư, đầu thế kỷ 21, Trung Quốc chưa phải 
là đối tác thương mại hàng đầu của bất kỳ quốc gia nào trong nhóm 
20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20) nhưng đến nay, Trung Quốc 
đã trở thành đối tác thương mại số 1 của 6 quốc gia trong nhóm này, 
gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Trong 
số 180 quốc gia mà cả hai nước Mỹ và Trung Quốc cùng giao thương, 
Trung Quốc là bạn hàng lớn của 124 nước, bao gồm vài đồng minh 
chính trị và kinh tế quan trọng của Mỹ. Cuối cùng, Trung Quốc đã 
có những bước tiến vững chắc nhằm đạt mục tiêu trở thành nhà đầu 
tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị, và tín dụng trong thế 
giới các nước đang phát triển. Phần lớn châu Á, châu Âu, và châu Mỹ 
Latinh giờ đây đều phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế (Ghemawat 
& Hout, 2016). Cán cân thương mại - đầu tư trong thập niên vừa 
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qua nghiêng nhiều về phía các nền kinh tế mới nổi đặc biệt là Trung 
Quốc. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh thương mại đã và đang còn tiếp 
diễn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và khu vực, Mỹ - Trung 
Quốc, đang có những ảnh hưởng lớn tới thương mại và đầu tư của hai 
bên, đặc biệt là Trung Quốc. Các quốc gia đang có những động thái 
hạn chế đầu tư của Trung Quốc. 

Xét về quân sự, xu hướng chi tiêu quân sự và tình hình mua bán 
vũ khí của các quốc gia sẽ phản ánh sự vận động của sức mạnh quân 
sự một cách rõ rệt. Trong giai đoạn trước 2009, do các nền kinh tế mới 
nổi có mức tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn khiến 
cho mức chi tiêu quân sự của các quốc gia này cũng có xu hướng tăng 
mạnh trong tương quan với Mỹ và các quốc gia đồng minh trong khu 
vực. Trong khi đồng minh thân Nhật Bản của Mỹ có xu hướng không 
tăng thậm chí cắt giảm chi tiêu quân sự thì Trung Quốc, Nga và Ấn 
Độ có xu hướng tăng mạnh chi tiêu quân sự, đặc biệt là Trung Quốc. 
Thật vậy, năm 2001, Trung Quốc chi tiêu quân sự 27.875 tỷ USD chỉ 
bằng 1/10 của Mỹ và chỉ chiếm 3% chi tiêu quân sự toàn thế giới. 
Bắt đầu từ  năm 2010 trong ba năm (2010-2012), Trung Quốc không 
ngừng gia tăng chi tiêu quân sự với mức hơn 10% mỗi năm. Đến năm 
2016, mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc lên tới 215.176 tỷ lớn hơn 
của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia cộng lại; rút ngắn khoảng cách 
với mức chi tiêu của Mỹ (hơn 1/3 mức chi tiêu quân sự của Mỹ) và trở 
thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về chi tiêu quân sự (SIIPRI). Tuy 
nhiên, giai đoạn từ 2009 đến nay, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng 
có xu hướng mở rộng ngân sách quốc phòng dẫn tới một xu hướng 
phát triển sức mạnh quân sự chung của khu vực. Trước những nguy 
cơ an ninh ở khu vực, đặc biệt từ nguy cơ hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, 
Hàn Quốc từ năm 2010 đã gia tăng chi tiêu quân sự ở mức trên 3% và 
Nhật Bản đã có những chính sách nâng cao năng lực quốc phòng, xây 
dựng quân đội với mục tiêu trở thành một cường quốc bình thường. 
Từ năm 2009 đến nay, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia nhập 
khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới (SIPRI). Điều này một mặt phản ánh 
công nghệ quân sự của các quốc gia này vẫn còn hạn chế và phụ thuộc 
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nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ bên ngoài nhưng mặt khác cũng 
cho thấy kho vũ khí tiềm năng mà hai quốc gia mới nổi này đang và 
sẽ sở hữu trong tương lai.

Xét về khoa học công nghệ, cũng giống với sức mạnh quân sự, 
khoa học công nghệ cũng là một nguồn lực đang được các quốc gia 
quan tâm phát triển. Sự gia tăng mức chi tiêu R&D và các chính sách 
của các quốc gia mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc cho thấy sự rút ngắn 
khoảng cách sức mạnh khoa học công nghệ giữa Trung Quốc với các 
nền khoa học phát triển trong khu vực. Ngoài Nhật Bản và Australia 
có xu hướng giảm mức chi tiêu R&D thì các quốc gia còn lại hầu hết 
là duy trì (Mỹ và Nga), và gia tăng (Trung Quốc, Hàn Quốc) mức chi 
tiêu cho lĩnh vực này (OECD). Mặc dù Hàn Quốc là quốc gia chi tiêu 
đến hơn 4% cho nghiên cứu và phát triển trong khi Trung Quốc gia 
tăng đến mức hơn 2% nhưng một thực tế là GDP Trung Quốc gấp 
hơn 8 lần GDP của Hàn Quốc. Do đó, có thể thấy được tiềm năng 
phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc trong tương lai qua 
mức đầu tư này là rất lớn. Gần đây từ năm 2009 đến nay, khi Trung 
Quốc áp dụng các chính sách thu hút và tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học thì tỷ lệ các nhà khoa học trở về quê hương so với tỷ lệ người 
ở lại nước sở tại ngày càng tăng lên (Chen,  2017). Đây là một dấu 
hiệu tốt cho nền khoa học công nghệ của Trung Quốc. Ngược lại, với 
rất nhiều nỗ lực khi Putin nắm quyền lần đầu tiên năm 2000 cho đến 
giữa nhiệm kỳ của Medvedev, tình trạng chảy máu chất xám của Nga 
đã giảm đáng kể nhưng cho đến nay xu hướng này lại tăng đột biến 
trở lại (Holodny).

Nhìn chung, bắt nguồn từ kinh tế, các quốc gia đang phát triển 
như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ đang gia tăng mức đầu tư cho các 
lĩnh vực quân sự và  khoa học công nghệ. Mặc dù chưa đem lại những 
thay đổi lớn nhưng nếu nhìn vào mức chi tiêu cho nghiên cứu và phát 
triển, chi tiêu quân sự trong suốt một thập kỷ qua thậm chí là cả một 
thập kỷ trước đó, có thể thấy rằng tiềm lực mà các quốc gia này trong 
lĩnh vực quân sự và khoa học công nghệ là rất lớn. Tuy nhiên, cùng 
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với xu hướng vận động chậm lại trong tương quan sức mạnh kinh 
tế - nguồn lực quan trọng để phát triển các sức mạnh khác, quân sự 
và khoa học công nghệ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Do khoảng cách 
sức mạnh giữa Mỹ và các quốc gia mới nổi được rút ngắn đáng kể từ 
giai đoạn đầu thế kỷ 21, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, đặc biệt là Trung 
Quốc đã có những nền tảng sức mạnh tương đối lớn để thực thi quyền 
lực. Với những điểm khác biệt về mô hình phát triển, hệ giá trị, và các 
lợi ích va chạm, các cường quốc mới nổi ở khu vực này đang tiến hành 
những chính sách theo đuổi một trật tự khu vực đa cực hơn.

Sự phản ánh của xu hướng chuyển dịch quyền lực li tâm từ Mỹ 
sang các cường quốc khu vực khác có thể thấy được qua sự hình thành 
và phát triển của các cơ chế do Trung Quốc, Ấn Độ dẫn dắt (Sơ đồ 2). 
Sự phát triển của SCO cho thấy một mô hình liên kết, hợp tác an ninh 
giữa bà cường quốc khu vực Trung Quốc - Ấn Độ - Nga làm đối trọng 
với Mỹ. Hợp tác Mekong - Lan Thương do Trung Quốc đề xuất cũng 
đã hình thành và phát triển bên cạnh Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong 
của Mỹ. Bên cạnh đó, với năng lực kinh tế mạnh, Trung Quốc gia tăng 
quyền lực chính trị của mình bằng tạo ra sự phụ thuộc về kinh tế của 
các quốc gia trong khu vực vào Trung Quốc. Các cơ chế hợp tác kinh 
tế do Trung Quốc dẫn dắt như RCEP, AIIB, BRI,... đang trở thành một 
lựa chọn thay thế cho các cơ chế khu vực và toàn cầu do Mỹ và các 
đồng minh dẫn dắt như WB, ADB. Không chỉ có Trung Quốc, Ấn Độ 
cũng đang gia tăng ảnh hưởng của mình bằng việc tích cực tham gia 
vào các cơ chế của cả Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt bên cạnh việc khẳng 
định ảnh hưởng của mình trong hợp tác an ninh - chính trị tại khu 
vực thông qua vai trò trung tâm trong Sáng kiến vùng Vịnh Bengal về 
hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa khu vực (BIMSTEC). 

Chuyển dịch quyền lực từ nước lớn sang nước nhỏ

Các nước nhỏ trong khu vực tuy có mức tăng trưởng cao và mở 
rộng sức mạnh kinh tế, quân sự nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể 
so với các nước lớn. Không chỉ những quốc gia có nguồn lực đủ mạnh 
có tiếng nói hơn trong nền chính trị quốc tế đương đại mà các quốc 
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gia nhỏ cũng chứng minh được tầm quan trọng và vai trò gia tăng của 
chúng. Sự phản ánh của quá trình chuyển dịch quyền lực li tâm nằm 
ở tiếng nói và vai trò ngày càng gia tăng của các nước nhỏ trong quan 
hệ với nước lớn và trong các vấn đề khu vực. 

Trong quan hệ song phương với các nước lớn, các nước nhỏ có 
xu hướng ngày càng chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm những 
giải pháp để đảm bảo được lợi ích quốc gia thay vì chấp nhận, nhân 
nhượng khi phải đối mặt với các sức ép từ nước lớn trong những lợi 
ích va chạm. Sự chủ động của Iran trong việc mở rộng quan hệ với 
các đối tác bên ngoài và Thổ Nhĩ Kỳ cũng với những giọng điệu thách 
thức Mỹ xung quanh lệnh trừng phạt năm 2010 (Nhân dân điện tử, 
2010); sự kiện Philippines làm đơn kiện Trung Quốc theo Công ước 
Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) về việc nước này đơn phương 
tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò đối với Biển Đông tại Tòa án Trọng 
tài thường trực (PCA) vào ngày 22 tháng 1 năm 2013. Những nỗ lực 
quốc tế hoá các tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc của 
các quốc gia khác đã cho thấy một xu hướng mới trong quan hệ quốc 
tế đang thách thức khả năng chi phối nền chính trị thế giới nói chung, 
khu vực nói riêng của các nước lớn - sự trỗi dậy của các quốc gia vừa 
và nhỏ.

Không chỉ thể hiện trong quan hệ song phương, các quốc gia 
nhỏ cũng đang đóng một vai trò tích cực, gia tăng tiếng nói trong các 
vấn đề chung của khu vực. Nhìn vào sơ đồ 2, có thể thấy vai trò chủ 
động, dẫn dắt, và trung tâm của ASEAN trong kiến trúc khu vực. Các 
nguyên tắc hợp tác phổ biến hiện nay trong khu vực được đa số các 
quốc gia cam kết tuân theo như nguyên tắc tham vấn và thống nhất, 
không can thiệp vào các công việc nội bộ, cách tiếp cận chức năng, đa 
nguyên và chủ nghĩa khu vực mềm và mở,... chủ yếu dựa trên những 
nguyên tắc hoạt động của các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm. Từ 
đó, trong nhiều cơ chế ASEAN đóng vai trò lãnh đạo trong khi các 
nước lớn như là các chủ thể tham gia. Điều này là một đặc trưng trong 
quan hệ quốc tế tại khu AĐD - TBD.
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Sơ đồ 2. So sánh kiến trúc an ninh khu vực năm 2009 và 2018
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Tóm lại, từ năm 2009 đến nay, tương quan sức mạnh có sự rút 
ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các quốc gia dù không tạo ra 
những thay đổi căn bản về thứ bậc. Hơn nữa tốc độ rút ngắn khoảng 
cách có xu hướng chậm lại dần. Song song với sự thay đổi của tương 
quan sức mạnh là xu hướng chuyển dịch quyền lực có tính li tâm khi 
Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng nên những cấu trúc 
riêng, mưu cầu một trật tự khu vực theo hướng đa cực hơn; và sự chủ 
động tham gia vào quá trình định hình nên cấu trúc khu vực của các 
nước vừa và nhỏ đang làm xói mòi quyền lực của các nước lớn.

3. Những xu hướng trong quan hệ nước lớn 

Xu hướng cạnh tranh, ít kiềm chế

Mặc dù quan hệ nước lớn đặc biệt giữa các đối thủ luôn tồn tại 
những mâu thuẫn nhưng trong giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, 
các nước lớn có sự kiềm chế và hợp tác có hiệu quả trong các cơ chế 
đa phương. Những căng thẳng chính trị chủ yếu xuất hiện trong quan 
hệ Mỹ - Nga nhưng chủ yếu xoay quanh những cạnh tranh ảnh hưởng 
ở khu vực không gian hậu Xô Viết và Trung Đông. Từ năm 2009, 
những mối quan hệ nước lớn có xu hướng ít kiềm chế hơn. Điều này 
có thể nhận thấy qua sự cạnh tranh, sự gia tăng tần suất các va chạm, 
sự gia tăng các vấn đề tranh chấp và mức độ căng thẳng trong quan 
hệ song phương Mỹ - Nga, Mỹ - Trung Quốc, Trung Quốc - Ấn Độ, 
Trung Quốc - Nhật Bản. 

Bất chấp những hợp tác về kinh tế, và những vấn đề khu vực, Mỹ 
và Trung Quốc có xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong giai 
đoạn từ 2014 cho đến nay, Mỹ và Trung Quốc đã xảy ra nhiều cuộc 
va chạm trên biển Đông liên quan đến các hoạt động tuần tra của Mỹ 
nhằm đảm bảo tự do hàng hải trên biển và thách thức những yêu sách 
chủ quyền của Trung Quốc (Pickrell, 2015). Không chỉ vậy, việc tàu 
chiến của Mỹ đi vào eo biển Đài Loan nói riêng và mối quan hệ Mỹ 
- Đài Loan cũng làm cho quan hệ hai bên leo thang căng thẳng (Ali, 
2019). Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa 
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hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và có xu hướng mở rộng sang nhiều 
lĩnh vực cũng có thể được nhìn nhận từ góc độ mâu thuẫn quyền lực. 
Khi những công cụ quân sự bị hạn chế sử dụng, những mâu thuẫn 
giữa một cường quốc nguyên trạng và một cường quốc xét lại được 
bộc lộ ở các phương diện khác. 

Không chỉ Mỹ - Trung Quốc, quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản, 
Trung Quốc - Ấn Độ cũng chứa đựng những mâu thuẫn liên quan 
đến biên giới, lãnh thổ phức tạp. Trong các năm 2015, 2016 các vụ 
va chạm giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới 
vẫn diễn ra bất chấp những tuyên bố của hai nước về việc giữ gìn 
hòa bình và ổn định tại biên giới (Sumit Ganguly, 2017). Năm 2017, 
những căng thẳng ngoại giao leo thang bởi xung đột lãnh thổ xung 
quanh khu vực Doklam làm dấy lên nguy cơ về một cuộc xung đột 
vũ trang giữa hai quốc gia (Chan, 2017). Hơn thế nữa, những can 
thiệp của Trung Quốc vào vùng ảnh hưởng của Ấn Độ tại Nam 
Á, sự ủng hộ của Trung Quốc với người láng giềng không thân 
thiện của Ấn Độ là Pakistan cũng khiến cho mối quan hệ Trung 
Quốc - Ấn Độ mang nhiều tính cạnh tranh. Không chỉ với Ấn Độ, 
Trung Quốc tranh chấp biển đảo với Nhật Bản xung quanh quần 
đảo Senkaku/ Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Hơn nữa mối quan hệ 
Trung Quốc - Nhật Bản đã có một lịch sử nhiều cạnh tranh và xung 
đột (Brown, 2016).

Xu hướng liên kết song phương, ba bên, bốn bên nhưng khó hình 
thành liên minh

Ngoài cặp quan hệ Mỹ - Nhật Bản có mức độ hợp tác chặt chẽ và 
lâu dài dựa trên nền tảng hiệp ước an ninh song phương, mặt hợp tác 
trong các cặp quan hệ còn lại chủ yếu là mang tính thời điểm nhằm 
cân bằng quyền lực, hoặc chỉ hạn chế trong một vài vấn đề cụ thể. 

Ví dụ như mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ, trước sự trỗi dậy của Trung 
Quốc tại khu vực, Ấn Độ có xu hướng tăng cường hợp tác với Mỹ 
nhưng vẫn ở mức độ hạn chế. Từ nửa cuối năm 2014 cho đến nay, 
số lượng các chuyến thăm và cuộc gặp cấp cao giữa hai nước có xu 
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hướng gia tăng, đặc biệt trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack 
Obama (Council on Foreign Relations, 2018). Một số những thành 
tựu trong hợp tác an ninh-chính trị đáng chú ý của hai nước là tuyên 
bố về “Tầm nhìn chiến lược chung Ấn Độ - Mỹ về khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương” và “Quan hệ hữu nghị Ấn 
Độ - Mỹ” trong chuyến thăm đầu năm 2015 của Obama đến Ấn Độ; 
Thỏa thuận khung về quốc phòng cũng được cập nhật và điều chỉnh 
từ tháng 6 năm 2015; những cuộc tập trận chung giữa hai quốc gia 
được tiến hành nhiều hơn so với các quốc gia khác; những cơ chế 
đối thoại song phương về quốc phòng cũng được duy trì và đi đến 
những thoả thuận hợp tác về an ninh hàng hải, công nghệ quốc 
phòng (Bộ Quốc phòng Mỹ, 2016), và một số vấn đề an ninh phi 
truyền thống như khủng bố, năng lượng và biến đổi khí hậu. Tuy 
nhiên, dù có nhiều tiến triển nhưng hợp tác an ninh - chính trị Mỹ 
- Ấn Độ cũng vẫn hạn chế và ít ràng buộc và không phải là một mối 
quan hệ đồng minh. 

Song song với quan hệ Mỹ - Ấn Độ, quan hệ Trung Quốc - Ấn 
Độ, Nga - Trung Quốc cũng được thúc đẩy. Đối với quan hệ Mỹ - 
Ấn, hai bên cũng trao đổi đoàn cấp cao, trong đó Thủ tướng Modi 
và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã có nhiều cuộc gặp trao đổi về các 
vấn đề song phương. Những vấn đề hợp tác chủ yếu trong quan hệ 
Trung Quốc - Ấn Độ là các vấn đề đầu tư, thương mại và gần đây là 
hợp tác giữa hai nước trong các cơ chế đa phương đặc biệt là Tổ chức 
Hợp tác Thượng Hải (SCO) (Times of India). Cũng trong bối cảnh 
Mỹ nắm ưu thế về sức mạnh, nhiều sự quan tâm được dành cho 
quan hệ hợp tác Nga - Trung Quốc. Năm 2011, Nga và Trung Quốc 
đã thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và mối quan 
hệ được cả hai bên nhìn nhận là trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch 
sử quan hệ song phương (Soladtkin, 2019). Tuy là vậy những thoả 
thuận chung mà hai bên đạt được chủ yếu là các thoả thuận về kinh 
tế, thương mại, hợp tác về năng lượng trong khi những hợp tác an 
ninh chủ yếu cũng trong khuôn khổ SCO (Juan, 2019) mà chưa có 
những tiến triển thực chất. 
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Có một đặc điểm đáng chú ý trong quan hệ nước lớn hiện nay 
là bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ song phương và các cơ chế hợp 
tác đa phương cho khu vực; các nước lớn có xu hướng liên kết với 
nhau theo mô hình hợp tác ba bên, bốn bên. Đầu tiên và nổi bật 
nhất là ý tưởng về một “Tứ giác Kim cương” trải từ Ấn Độ Dương 
đến Thái Bình Dương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Australia được Thủ tướng 
Abe Shinzo đưa ra vào cuối năm 2007 và gần đây được Tổng thống 
Donald Trump nhắc lại khi nói về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và cởi mở của Mỹ (Panda, 2017). Bên cạnh đó, 
những hợp tác bốn bên như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Australia tập trận 
chung ở Tây Thái Bình Dương; quan hệ đối tác ba bên Mỹ - Nhật 
Bản - Australia; hay sắp tới là cuộc họp của các nhà lãnh đạo theo 
định dạng 3 bên Nga - Ấn Độ - Trung Quốc. 

Nhìn chung, có thể thấy rằng, ngoài quan hệ đồng minh Mỹ - 
Nhật Bản có nền tảng lịch sử từ trước, các mối quan hệ nước lớn 
trong khu vực dù được thúc đẩy hợp tác sâu và rộng hơn những vẫn 
chỉ dừng ở mức độ hạn chế không tiến tới quan hệ đồng minh hay 
liên minh rõ rệt.   

4. Những xu hướng trong quan hệ nước lớn - nước nhỏ

Xu hướng tập hợp lực lượng bằng các liên kết song phương lỏng lẻo

Trước hết, sự sụp đổ của trật tự hai cực trong Chiến tranh Lạnh 
khiến cho tình trạng đối đầu và xung đột ý thức hệ không còn gay gắt. 
Bên cạnh đó, lòng tin vào các nước lớn cùng nhu cầu phát triển, các 
quốc gia vừa và nhỏ có xu hướng chủ động mở rộng quan hệ với đa 
dạng đối tác thay vì lựa chọn một phe để liên kết, phụ thuộc vào mối 
quan hệ nước lớn. Cũng trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa 
các nước lớn ở khu vực, việc tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác 
song phương với các nước nhỏ giúp các nước lớn thiết lập và mở rộng 
mạng lưới ảnh hưởng của mình.

Dựa trên nền tảng của các hiệp ước phòng thủ, an ninh chung 
với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Philippines và 
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Thái Lan; Mỹ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đồng minh truyền 
thống với các quốc gia này và thúc đấy phát triển quan hệ theo hướng 
toàn diện hơn. Năm 2010, Mỹ và New Zealand đi ký kết Tuyên bố 
Wellington thiết lập một khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược mới, 
theo đó 2 quốc gia cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế và dân chủ, tạo cơ sở pháp lý cho hai nước hợp tác giải 
quyết các vấn đề an ninh khu vực. Ngay sau đó, hai nước cũng tiếp 
tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thông qua Tuyên bố Washington 
ký năm 2012 (Vaughn, 2017). Năm 2014, Mỹ và Philippines đi đến 
ký kết một Hiệp định Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) cho 
phép gia tăng sự hiện diện quân sự Mỹ tại lãnh thổ Philippines (Đại 
sứ quán Mỹ tại Philippines, 2014). Cũng trong năm 2014, Mỹ và 
Australia cũng thắt chặt quan hệ liên minh thông qua ký kết Hiệp 
định Bố trí Lực lượng Mỹ - Australia (FPA) (Vaughn & Lum, 2015). 
Trung Quốc cũng tiếp tục củng cố những mối quan hệ truyền thống 
của mình. Năm 2010, Mỹ và Campuchia nhất trí thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên thường xuyên có những trao 
đổi cấp cao và ký kết những thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. 
Campuchia có thể được coi là “một đối tác phụ thuộc nhất” của 
Trung Quốc tại Đông Nam Á (Bernhard Zand,  2018).

Bên cạnh việc củng cố những mối quan hệ đối tác truyền thống, 
những mối quan hệ hợp tác an ninh song phương mới cũng được 
hình thành dù ở mức độ hạn chế do các nước nhỏ vẫn còn dè dặt và 
giữ thái độ trung lập nhằm né tránh thế kẹt giữa trong quan hệ nước 
lớn. Trong giai đoạn từ 2009 đến nay, Mỹ liên tục thể hiện những 
nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương với các quốc gia Đông Nam 
Á thông qua việc thiết lập các Quan hệ đối tác toàn diện như với 
Indonesia vào tháng 11/2010, Việt Nam vào tháng 7/2013, Malaysia 
vào tháng 4/2014. Bên cạnh đó, quan hệ Mỹ - Lào, Mỹ - Myanmar 
vốn có nhiều khác biệt và khúc mắc cũng có những tiến triển đáng kể 
trong giai đoạn này. Năm 2011, Mỹ và Myanmar đã có những bước đi 
đầu tiên trong quá trình thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai quốc 
gia. Năm 2016, lần đầu tiên có một tổng thống Mỹ đương nhiệm có 
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chuyến thăm Lào chính thức và nhân chuyến thăm này, hai bên ra 
Tuyên bố chung về việc thành lập Đối tác chung giữa Lào và Mỹ nhằm 
tăng cường quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đôi 
bên cùng có lợi, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 
tương lai (The White House, 2016).

Trung Quốc cũng thúc đẩy các mô hình quan hệ đối tác chiến 
lược, đối tác chiến lược toàn diện với các quốc gia Đông Nam Á và 
cả các đồng minh của Mỹ ở khu vực. Với các đồng minh của Mỹ, 
năm 2008, Trung Quốc và Hàn Quốc nâng quan hệ song phương lên 
quan hệ đối tác chiến lược từ mối quan hệ đối tác toàn diện được 
thiết lập năm 2003; Năm 2013, Trung Quốc cũng cùng với Australia 
thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích chung và lòng tin 
lẫn nhau. Bên cạnh đó, đối với các quốc gia Đông Nam Á, Trung 
Quốc liên tục đi đến thoả thuận thiết lập các quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện với Việt Nam năm 2008, Lào năm 2009, Myanmar 
năm 2011, Thái Lan năm 2012, Indonesia và Malaysia năm 2013 
(Zhongpin & Jing, 2014).

Đặc biệt, Ấn Độ cũng gia tăng ảnh hưởng của mình, mở rộng 
các quan hệ đối tác chiến lược tại khu vực và thúc đẩy các hợp tác an 
ninh song phương. Năm 2010, Ấn Độ nhất trí thiết lập quan hệ đối 
tác chiến lược với Hàn Quốc và đến năm 2015 hai bên đưa ra tuyên 
bố chung về quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Với các quốc gia 
Đông Nam Á, Ấn Độ cũng đã thiết lập được các mối quan hệ đối tác 
chiến lược với Indonesia năm 2005, Việt Nam năm 2007, Malaysia 
năm 2010 và tăng cường củng cố hiệp định hợp tác quốc phòng với 
Singapore năm 2015 (Hall, 2016). Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng tăng 
cường liên kết hợp tác an ninh, đặc biệt là tuyên bố chung về hợp tác 
an ninh với Australia năm 2007 và thoả thuận an ninh chung chia sẻ 
thông tin tình báo quân sự GSOMIA với Hàn Quốc năm 2016 - một 
dấu hiệu tích cực cho quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc.

Có thể thấy rằng, trong giai đoạn từ cuối những năm 2000 cho 
đến nay, xu thế liên kết, hợp tác an ninh - chính trị song phương 
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giữa nước lớn - nước nhỏ có xu hướng được thúc đẩy; tạo nên một 
mạng lưới các mối quan hệ song phương chồng chéo và phức tạp. 
Tuy vậy, thực tế cho thấy chỉ có các mối quan hệ đồng minh truyền 
thống của Mỹ ở khu vực có mức độ liên kết cao, những liên kết còn 
lại chỉ ở mức độ hợp tác trong một vài vấn đề an ninh - chính trị cụ 
thể. Đặc biệt, những mối Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của 
Trung Quốc hay những mối Quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ 
không hoàn toàn giống nhau về mức độ liên kết và được cho là còn 
mang tính hình thức (Zhongping & Jing, 2014, tr. 18-19).

Hiện nay, có rất nhiều mô hình quan hệ đối tác nhưng có một 
sự thừa nhận chung rằng mức độ quan trọng và liên kết tăng dần 
từ Quan hệ đối tác toàn diện, Quan hệ đối tác chiến lược và Quan 
hệ đối tác chiến lược toàn diện (Zhongping & Jing, 2014, tr. 14-15). 
Nếu nhìn vào các mô hình quan hệ đối tác tại khu vực, các mối quan 
hệ của Mỹ chủ yếu là quan hệ đối tác toàn diện, trong khi Ấn Độ 
có rất nhiều đối tác chiến lược và Trung Quốc nhiều đối tác chiến 
lược toàn diện. Tuy nhiên, một thực tế rằng thực tiễn của các mối 
quan hệ đối tác chiến lược được triển khai không thống nhất về khái 
niệm và định nghĩa nên không thể phản ánh được mức độ liên kết, 
hợp tác mà chỉ phản ánh được phần nào vị trí, sự ưu tiên và định 
hướng hợp tác lâu dài của mối quan hệ trong chính sách đối ngoại 
quốc gia. Dựa trên cách hiểu phổ biến về một mối quan hệ đồng 
minh chính trị - có sự chia sẻ lợi ích, lòng tin chiến lược và ủng hộ 
lẫn nhau về chính trị hay ở mức độ cao hơn là liên minh quân sự với 
những liên kết, hợp tác về quốc phòng, quân sự dựa trên các nguyên 
tắc phòng thủ tập thể; chỉ có Campuchia có thể được coi là có những 
yếu tố của một mối quan hệ đồng minh với Trung Quốc bởi ngoài 
sự phụ thuộc của Campuchia vào Trung Quốc, Campuchia cũng đã 
thể hiện những sự ủng hộ về chính trị trong các vấn đề khu vực có 
liên quan đến Trung Quốc như vấn đề Biển Đông, và hai quốc gia 
cũng đã thực hiện các cuộc tập trận chung phản ánh mối quan hệ 
hợp tác quân sự. Ngoài ra, những mối quan hệ đối tác chiến lược 
của Trung Quốc và Ấn Độ chủ yếu là hợp tác trong nhiều lĩnh vực 
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từ giáo dục, y tế đến kinh tế, thương mại và hợp tác chính trị, an 
ninh chủ yếu là những trao đổi cấp cao, mua bán vũ khí, chuyển 
giao công nghệ quốc phòng, và hợp tác trong giải quyết các vấn đề 
an ninh phi truyền thống. Ấn Độ cũng có nhiều hợp tác về quân sự, 
tham gia nhiều cuộc tập trận nhưng chủ yếu ở khu vực Nam Á.

Xu hướng tập hợp lực lượng bằng các cơ chế đa phương 

Do thái độ dè dặt của các nước vừa và nhỏ trong liên kết song 
phương với các nước lớn nên các nước lớn có xu hướng lôi kéo, tập 
hợp lực lượng thông qua các cơ chế hợp tác đa phương để mở rộng 
và cạnh tranh ảnh hưởng lẫn nhau. Quá trình tập hợp lực lượng này 
được phản ánh rõ thông qua hai khía cạnh: (i) sự gia tăng số lượng 
và mở rộng thành viên của các sáng kiến, cơ chế hợp tác đa phương 
ở khu vực và (ii) các cơ chế do các nước lớn dẫn dắt có sự cạnh tranh 
lẫn nhau. 

Ngay từ đầu thế kỷ 21, kiến trúc khu vực đã có nhiều thay đổi 
với sự hình thành của nhiều cơ chế hợp tác đa phương nhưng từ 
năm 2009 đến nay số lượng các sáng kiến và cơ chế có sự gia tăng 
rõ rệt, xuất hiện nhiều cơ chế hợp tác an ninh mới bên cạnh sự mở 
rộng quy mô thành viên của một số cơ chế cũ. Nhìn vào sơ đồ 2, 
chỉ xét riêng những cơ chế hợp tác an ninh đã có những triển khai, 
hoạt động thực tiễn; kiến trúc khu vực đã có sự thay đổi đáng kể và 
xu hướng chồng chéo, phức tạp hơn. Đó là chưa tính tới các sáng 
kiến, cơ chế trên bề mặt là hợp tác kinh tế nhưng thực chất cũng là 
mở rộng ảnh hưởng chính trị. Trong đó, Sáng kiến Vành đai và Con 
đường (BRI) của Trung Quốc kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi 
qua 5 tuyến đường khác nhau hướng tới tăng trưởng kinh tế ở khu 
vực cũng được cho là tham vọng thay đổi luật chơi trên biển, đang 
trong quá trình hiện thực hoá nhưng đã có nhiều biến chuyển. Một 
số hành lang kinh tế ngắn hơn đã được hình thành và các dự án 
trong khuôn khổ BRI ban đầu chủ yếu được cấp vốn bởi các tổ chức 
tài chính nhà nước Trung Quốc, trong đó có Ngân hàng Phát triển 
Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. 
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Sở dĩ nói các cơ chế đa phương là công cụ giúp các nước lớn 
tập hợp lực lượng tại khu vực là bởi có thể thấy rõ sự cạnh tranh 
giữa các cơ chế hợp tác đặc biệt giữa những cơ chế do Mỹ dẫn dắt 
và các cơ chế do Trung Quốc dẫn dắt. Ví dụ như cùng với mục 
đích hợp tác giải quyết vấn đề an ninh nguồn nước ở khu vực sông 
Mekong, có hai cơ chế tồn tại với chế độ thành viên gần giống 
nhau là Sáng kiến Hạ nguồn Mekong (LMI) của Mỹ và ngược lại 
Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) của Trung Quốc (sơ đồ 2). 
Một ví dụ khác về các cơ chế hợp tác kinh tế nhưng phản ánh cạnh 
tranh ảnh hưởng chính trị là sự cạnh tranh của Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) với sự dẫn dắt của Mỹ mà hiện nay 
trở thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) với vai trò lớn hơn của Nhật Bản với Hiệp định 
Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) dưới sự dẫn dắt của 
Trung Quốc. Sự cạnh tranh giữa Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng 
châu Á (AIIB) do Trung Quốc đề xuất thành lập và Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB) dưới ảnh 
hưởng của Mỹ và Nhật Bản tại châu Á cũng phản ánh quá trình tập 
hợp lực lượng và những cạnh tranh ảnh hưởng thông qua kinh tế 
của các nước lớn tại khu vực.  

Xu hướng tiếp tục gây sức ép trong các vấn đề song phương 

Như những phân tích về các nhân tố tác động đến cấu trúc khu 
vực, vai trò của các quốc gia vừa và nhỏ trong hệ thống quốc tế thế 
giới ngày càng gia tăng khiến cho mối quan hệ nước lớn - nước nhỏ 
ngày nay đã phần nào giảm bớt tính chất bất đối xứng nhưng chính 
trị cường quyền vẫn là bản chất của nền chính trị quốc tế. Một thực 
tế là sự chênh lệch về sức mạnh tổng hợp quốc gia cùng với sự thúc 
đẩy các mối quan hệ song phương như đã đề cập khiến cho các nước 
lớn vẫn có thế và quyền lực lớn hơn trong thương lượng, đàm phán 
song phương với các nước nhỏ. Điều này khiến cho các nước vừa và 
nhỏ vẫn phải chịu những sức ép từ các nước lớn trong nhiều vấn đề 
có bất đồng. 
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Thực tế này có thể thấy rõ trong các mối quan hệ nước lớn - 
nước nhỏ tại khu vực. Mỹ thường sử dụng dụng các công cụ về giá trị 
dân chủ, nhân quyền để gây sức ép lên các nước nhỏ có những khác 
biệt về tư tưởng, hệ giá trị với Mỹ và phương Tây tại khu vực. Lào, 
Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Iran là những quốc gia phải chịu 
rất nhiều lệnh cấm vận, trừng phạt của Mỹ. Việt Nam cũng gặp phải 
những khó khăn, thách thức trước những cáo buộc của Mỹ về việc 
vi phạm nhân quyền. Các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên 
giữa Bộ Ngoại giao hai nước đã phản ánh những sự khác biệt về giá 
trị và cũng như sức ép mà Việt Nam nhận được trong quan hệ ngoại 
giao với Mỹ. Một ví dụ khác là mối quan hệ của Trung Quốc với các 
quốc gia có tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Đông Nam Á. Trung 
Quốc một mặt, thể hiện mong muốn giải quyết song phương những 
tranh chấp bởi Trung Quốc tất nhiên có ưu thế hơn các nước nhỏ 
trong những đàm phán song phương; mặt khác, Trung Quốc vẫn có 
những hành vi hung hăng tại biển Đông bất chấp những phản ứng 
từ các nước làng giềng nhỏ có tranh chấp. Không chỉ có tranh chấp 
biển đảo, những mâu thuẫn về nguồn nước tại sông Mekong cũng 
phản ánh thực tế rằng là cường quốc lớn nhất khu vực và cũng là 
nước mà dòng Mekong khởi nguồn từ bình nguyên Tây Tạng, Trung 
Quốc đang không ngừng sử dụng ảnh hưởng kinh tế để đạt được các 
mục tiêu lớn hơn. Ảnh hưởng ngày một lớn của Trung Quốc trên hệ 
thống sông này, thông qua các đập thủy điện ở thượng nguồn và các 
dự án liên doanh xây dựng đập thủy điện ở hạ nguồn sông Mekong 
đã tạo ra không ít những khó khăn cho các nước nhỏ tại đây.

5. Những xu hướng trong quan hệ nước nhỏ

Xu hướng liên kết lẫn nhau - tập hợp lực lượng giữa các nước nhỏ

Một đặc điểm khác biệt của khu vực AĐD - TBD so với các khu 
vực khác là các nước nhỏ có xu hướng chủ động liên kết với nhau để 
tạo thành một khối gắn kết làm đối trọng với các nước lớn ở khu vực. 
Sở dĩ có xu hướng này bởi các nước nhỏ trong khu vực chủ yếu tập 
trung trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á có nhiều tương đồng về 
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địa lý, văn hoá và đặc điểm kinh tế. Đặc biệt ở Đông Nam Á, các nước 
nhỏ tại đây đều hướng tới một môi trường ổn định để phát triển và 
tránh để trở thành một địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước 
lớn. Do đó, việc lựa chọn chính sách đa phương, liên kết lẫn nhau 
không chỉ giúp cho các nước nhỏ - như một hình thức tập hợp lực 
lượng giữa các nước nhỏ - tạo nên một khối có sức mạnh trong so 
sánh lực lượng tại khu vực, có tiếng nói hơn trong các vấn đề khu vực 
mà còn giúp các nước này tranh thủ các lợi ích mà các nước lớn đem 
lại khi trở thành một đối tác tiềm năng của khu vực. 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - một cơ chế hợp 
tác với 10 thành viên là các nước nhỏ tại khu vực Đông Nam Á là đại 
diện tiêu biểu cho xu hướng quan hệ nước nhỏ tại khu vực. Mặc dù còn 
nhiều hạn chế trong việc đưa ra những đường lối chính sách chung và 
giải quyết hiệu quả những vấn đề của khu vực nhưng ASEAN đã có 
những bước mở rộng và phát triển từ 5 thành viên ban đầu vào năm 
1967 cho đến toàn bộ 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á hiện nay. 
Những thành tựu chủ yếu mà ASEAN đạt được trong hợp tác an ninh 
khu vực đó chính là tăng cường sợi dây liên kết giữa các nước nhỏ, 
xây dựng lòng tin để phần nào hạn chế những mâu thuẫn giữa các 
thành viên và đưa các nước nhỏ trong một thể thống nhất lên một vai 
trò trung tâm của khu vực. Có thể thấy rằng, kiến trúc khu vực (sơ đồ 
2) vẫn lấy ASEAN làm trung tâm khiến ASEAN trong một thể thống 
nhất trở thành một trung tâm quyền lực tại khu vực. Chính vì lẽ đó, 
mặc dù có nhiều nghi ngờ đặt ra với tính hiệu quả của ASEAN trong 
các vấn đề an ninh khu vực nhưng các nước nhỏ vẫn hướng tới một 
mái nhà chung, xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững 
mạnh. Năm 2015, Cộng đồng ASEAN (AC) đã ra mắt với ba trụ cột 
Cộng đồng An ninh Chính trị (APSC), Cộng đồng kinh tế (AEC) và 
Cộng đồng Văn hoá Xã hội (ASCC).

Xu hướng hợp tác an ninh hạn chế - dễ bị phân hoá 

Mặc dù các nước nhỏ tại khu vực có xu hướng liên kết với nhau 
nhưng mức độ gắn kết còn lỏng lẻo điều này thể hiện ở hai khía cạnh: 
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(i) các nước nhỏ hợp tác an ninh ở mức độ vừa phải tuỳ thuộc vấn đề 
hợp tác và (ii) dễ bị phân hoá khi có tác động từ các nước lớn. 

Nhìn chung, các hợp tác an ninh- chính trị giữa các nước nhỏ 
chủ yếu là về các vấn đề ít nhạy cảm như các vấn đề an ninh phi 
truyền thống. Những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền 
lãnh thổ thường bị né tránh. Thực tế này có thể thấy được qua sự 
tiến triển của Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN (APSC). Tại 
Hội nghị điều phối Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (ASCCO) 
lần thứ 11 đã diễn ra vào tháng 3 năm 2019 ở Jakarta, Indonesia; các 
nước và các tổ chức đã ghi nhận hợp tác chính trị-an ninh ASEAN 
đạt được nhiều tiến triển tích cực trên cả bốn lĩnh vực chính của 
Kế hoạch Tổng thể, với 258 trên 290 dòng hành động đã được triển 
khai (đạt tỷ lệ 89%). Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chủ yếu 
là những vấn đề an ninh phi truyền thống. Cụ thể, các nước ASEAN 
đã hoàn tất phê chuẩn và đưa Hiệp ước chống buôn bán người 
ASEAN vào thực hiện, thông qua Văn bản Hướng dẫn hỗ trợ lãnh 
sự cho người dân ASEAN khác ở các cơ quan đại diện ASEAN tại 
nước thứ ba, lập trang điện tử tư pháp ASEAN, thành lập làn nhập 
cảnh cho công dân ASEAN tại một số sân bay quốc tế...; triển khai 
được nhiều hoạt động hợp tác về chống khủng bố, buôn bán ma tuý, 
buôn người, bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, an ninh mạng, hỗ 
trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an toàn và an ninh biển... (Nhân 
dân điện tử, 2019). Những thách thức lớn nhất còn lại đối với APSC 
chính là việc ngăn chặn xung đột vũ trang, chiến tranh và xây dựng 
một trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Đây được đánh giá là thách thức 
lớn nhất khiến cho APSC gặp khó khăn hơn so với AEC và ASCC 
(Baviera, 2017).

Sự gắn kết giữa các nước nhỏ tại khu vực cũng nhiều lần bộc lộ 
sự phân hoá, rạn nứt khi bị thử thách bởi tác động của các nước lớn. 
Một trường hợp nghiên cứu thường được đề cập khi nhắc tới sự phân 
hoá trong hợp tác giữa các nước nhỏ tại khu vực chính là sự kiện 
năm 2012 khi lần đầu tiên ASEAN không thông qua được tuyên bố 
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chung. Đó là thời điểm nước chủ nhà Campuchia không chấp nhận 
đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam, Philippines với Trung 
Quốc ở biển Đông vào tuyên bố chung. Điều này phản ánh một thực 
tế không thể phủ nhận rằng trong khi có một bề ngoài thống nhất, thì 
bên trong vẫn còn tồn tại những bất đồng, sự lưỡng lự của các nước 
thành viên và thiếu vắng niềm tin và tính ‘cộng đồng’ mà ASEAN 
đang hướng đến. 

Rõ ràng, niềm tin chiến lược mà các nước nhỏ trong khu vực mà 
chủ yếu là các quốc gia Đông Nam Á đang muốn xây dựng và thúc 
đẩy vẫn chưa sâu dẫn tới những hạn chế trong hợp tác an ninh và quá 
trình liên kết giữa các quốc gia. Đây cũng là đặc điểm trong quan hệ 
nước nhỏ tại khu vực. 

6. Kết luận

Dựa trên xu hướng chuyển dịch quyền lực li tâm cùng với những 
mẫu hình quan hệ trong khu vực, có thể thấy rằng, Mỹ và Trung Quốc 
là hai cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực nhưng không 
quốc gia nào trong hai quốc gia này có khả năng trở thành một cực 
với những mối quan hệ liên minh và những vùng ảnh hưởng về an 
ninh - chính trị rõ rệt như Mỹ và Liên Xô đã có trong giai đoạn 1945 
đến 1991. Thay vì liên kết tạo thành những khối quyền lực đối trọng 
nhau, tại khu vực AĐD-TBD lại xuất hiện những trung tâm quyền 
lực tương đối độc lập mà không chỉ gồm các cường quốc. Đó là Mỹ, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và ASEAN với tư cách là một 
tập thể thống nhất. Các trung tâm quyền lực này đều có những vùng 
ảnh hưởng và xây dựng những mạng lưới quan hệ riêng tại khu vực. 
Trong các trung tâm quyền lực có ảnh hưởng nhất này, Mỹ vẫn là một 
siêu cường với ưu thế về sức mạnh tổng hợp toàn diện nhất và những 
mạng lưới đồng minh gắn kết nhất tại khu vực. 

Bên cạnh đó, nhìn vào các tương tác, ngoại trừ những mối quan 
hệ đồng minh của Mỹ, các mối quan hệ song phương khác có mức 
độ liên kết thấp, đa phần là những hợp tác tùy theo những vấn đề an 
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ninh cụ thể, ít phụ thuộc lẫn nhau. Hơn nữa, các cơ chế hợp tác khu 
vực chủ yếu dựa trên chủ nghĩa khu vực ‘mềm’ và ‘mở’ ít ràng buộc 
tuy có thể thu hút sự tham gia của nhiều chủ thể và hướng tới một giải 
pháp cùng thắng nhưng trong hợp tác an ninh, với nhiều “trò chơi có 
tổng bằng không” (zero-sum game), sẽ làm cho lợi ích quốc gia và chủ 
quyền được đề cao hơn khiến cho những mâu thuẫn cũng dễ bộc lộ. 
Đây cũng là một thách thức lớn đối với quá trình định hình một cấu 
trúc AĐD-TBD chặt chẽ hơn.
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QuAN ĐiỂM cỦA NhẬt BẢN VỀ  
ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg VÀ  

cẠNh tRANh NhẬt BẢN - tRuNg QuỐc  
Ở Khu VỰc

Nguyễn Thị Thùy Trang1

1. Mở đầu

Nhật Bản là một trong những nước đầu tiên nêu ý tưởng kết 
nối khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời cũng là 
nước thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản ra đời từ những tính toán 
chiến lược dựa trên các yếu tố địa chính trị, địa kinh tế của khu vực, 
trong đó có yếu tố gia tăng và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. 
Từ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 
của Nhật Bản và Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, 
có thể quan hệ cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc không còn 
chỉ diễn ra ở khu vực Đông Á, châu Á-Thái Bình Dương mà thể hiện 
rõ nét ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang dần định 
hình. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 
của Nhật Bản tác động thế nào đến quan hệ cạnh tranh với Trung 
Quốc? Quan hệ cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ diễn ra 

1. TS., Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 
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theo xu hướng như thế nào? Cạnh tranh Nhật Bản - Trung Quốc ở 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng như thế nào 
đến các quốc gia Đông Nam Á? Chương này sẽ phân tích cách tiếp 
cận của Nhật Bản đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
các xu hướng cạnh tranh của Nhật Bản với Trung Quốc ở khu vực này 
và tác động của quan hệ cạnh tranh Nhật Bản - Trung Quốc ở Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương đến khu vực Đông Nam Á để trả lời những 
câu hỏi trên.  

2. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cách tiếp cận 
của Nhật Bản

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vốn không phải là một thuật 
ngữ mới. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên với hàm ý địa 
chính trị bởi Tiến sĩ Gurpreet S. Khurana, giám đốc Quỹ Hàng hải 
Quốc gia Ấn Độ trong bài luận “An ninh hàng hải: Triển vọng hợp tác 
Ấn Độ - Nhật Bản” năm 2007. Cũng trong năm 2007, Thủ tướng Nhật 
Bản Abe Shinzo trong nhiệm kỳ đầu của mình đã có bài phát biểu 
trước Nghị viện Ấn Độ về “sự hợp lưu của hai đại dương”. Ông tuyên 
bố: “Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương giờ đây mang đến sự kết nối 
năng động của hai vùng biển tự do và thịnh vượng. Một ‘châu Á rộng 
lớn hơn’ phá vỡ mọi ranh giới địa lý bắt đầu hình thành” (Abe, 2007). 
Trong khoảng thời gian này, ông Abe đã nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của các giá trị phổ quát trong chính sách đối ngoại của Nhật 
Bản. Ông lưu ý rằng ‘châu Á rộng lớn hơn’ này sẽ phát triển thành một 
mạng lưới rộng lớn bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương, bao gồm cả 
Mỹ và Australia.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau đó đã được giới chức và 
học giả Nhật Bản và Ấn Độ ủng hộ, xem là nền tảng của quan hệ 
hợp tác giữa hai nước trong thế kỷ 21. Nếu Nhật Bản và Ấn Độ là 
hai nước đầu tiên nói đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
thì Australia là nước tích cực phổ biến thuật ngữ này cả trong giới 
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học thuật và giới hoạch định chính sách. Sách Trắng Quốc phòng 
Australia năm 2013 đã đề cập tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
như một khu vực quan trọng trong chiến lược an ninh của quốc gia 
này (Department of Defence, 2013). Mỹ lần đầu tiên đề cập đến khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi cựu Ngoại trưởng Hillary 
Clinton có bài phát biểu tại Honolulu năm 2010, trong đó nói “chúng 
ta [Mỹ] hiểu tầm quan trọng của lưu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương đối với giao thương toàn cầu” (Clinton, 2010). Tháng 11 năm 
2017, trong chuyến thăm châu Á lần đầu tiên của mình, cựu Tổng 
thống Mỹ Donal Trump đã chính thức đề cập đến khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương (The White House, 2017). Thúc đẩy một 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là một 
trong ba mục tiêu chính của Tổng thống Mỹ trong chuyến đi này. Sau 
chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng và 
Lầu Năm Góc đã công bố lần lượt “Chiến lược An ninh Quốc gia” và 
“Chiến lược Quốc phòng”, trong đó khẳng định sự ưu tiên của Mỹ đối 
với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ đây, Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương đã trở thành một thuật ngữ và chiến lược mới. 

Nhật Bản cùng với Ấn Độ, Australia và Mỹ là các cường quốc về 
kinh tế và quân sự có vai trò quan trọng nhất trong việc hình hành 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là các nước của 
nhóm “Đối thoại an ninh bốn bên” (thường được gọi tắt là “Bộ tứ” 
hay “Tứ giác kim cương”) hình thành năm 2007 theo ý tưởng của 
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Thuật ngữ Ấn Độ Dương -  Thái 
Bình Dương đã được nhìn nhận một cách chính thức và nghiêm túc 
hơn bao giờ hết khi được chính phủ Australia và Ấn Độ chính thức 
đưa vào các tuyên bố chính sách đối ngoại của họ (trước đây vốn 
là khu vực châu Á - Thái Bình Dương) còn chính phủ Nhật Bản thì 
miêu tả chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở (FOIP) của họ là một cách tiếp cận mới của quốc gia này đối 
với chủ nghĩa khu vực (Ministry of Foreign Affairs, 2017). Từ khi 
tiếp quản Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã coi Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương là ưu tiên đối ngoại số một của Mỹ và thúc đẩy 
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chiến lược dựa trên bốn trụ cột chính là ngoại giao, an ninh, kinh 
tế và quản trị (VTV, 2021). Trong cuộc họp thượng định giữa các 
nhà lãnh đạo Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản hồi tháng 3 năm 
2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định “một khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là tối quan trọng đối với 
tương lai của [các quốc gia này]” (Mason J. & David Brunnstrom, 
2021). Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Mỹ, Anh và Australia thông báo sẽ 
thiết lập mối quan hệ đối tác an ninh ba bên, có tên gọi là AUKUS, ở 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo đó, Washington và London 
sẽ cung cấp cho Australia công nghệ và năng lực triển khai các tàu 
ngầm hạt nhân. Những động thái này cho thấy mức độ quan tâm 
ngày càng tăng của các nước lớn đối với khu vực này, như thủ tướng 
Australia Scott Morrison đã tuyên bố: “Thế giới đang trở nên phức 
tạp hơn, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Để 
đối phó với những thách thức này, để có được an ninh và ổn định, 
đã đến lúc chúng ta phải đưa quan hệ đối tác lên một tầm cao mới” 
(VTV, 2021). 

Mặc dù chính sách của các quốc gia và một số chủ thể khác đối 
với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn đang trong quá 
trình hình thành và sẽ còn nhiều thay đổi, song một điều không thể 
phủ nhận là khu vực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an 
ninh và thương mại thế giới trong thế kỷ 21. Có ba động lực chính 
chính khiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở nên quan trọng và 
được các nước lớn quan tâm:

Thứ nhất, thuật ngữ này nhấn mạnh sự liên kết hai đại dương và 
thể hiện sự tập trung chủ yếu trên biển mà nhất thiết phải bao gồm 
Ấn Độ. Tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương đóng vai trò quan trọng 
cho dòng chảy dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa trên thế giới. Đây cũng là 
nơi có hai eo biển quan trọng nhất là Hormuz và Mallacca với tuyến 
vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông tới Australia và Đông Á. Đây cũng 
là cùng biển nổi tiếng nguy hiểm với nạn cướp biển và khủng bố. Khi 
năng lực hàng hải của phần lớn các nước trong khu vực còn hạn chế, 
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việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường biển huyết mạch của kinh tế 
thế giới là điều các quốc gia đặc biệt quan tâm. 

Thứ hai, khu vực này bao gồm Nhật Bản cùng mối liên hệ chặt 
chẽ giữa Nhật Bản với Mỹ và phương Tây. Với sức mạnh kinh tế và 
chính sách đối ngoại có tầm ảnh hưởng đối với các vấn đề phát triển, 
các chiến lược và tầm nhìn của Nhật Bản không chỉ có ảnh hưởng đối 
với sự phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà cả ở các khu 
vực khác và trên phạm vi thế giới. Việc Nhật Bản tăng cường các mối 
quan hệ với Ấn Độ, Australia bên cạnh mối quan hệ liên minh với 
Mỹ và vượt ra khỏi lĩnh vực kinh tế, bao gồm lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng trong Tầm nhìn FOIP của họ sẽ tạo ra những biến đổi lớn đối 
với cục diện và tình hình quốc tế ở khu vực này. 

Thứ ba, sự trỗi dậy và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong 
hai thập kỷ trở lại đây. Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Austrialia có cách 
tiếp cận khác nhau với Trung Quốc nhưng họ đều thể hiện sự quan 
ngại to lớn đối với chiến lược phát triển kinh tế, chính trị của Trung 
Quốc đối với cả khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đặc 
biệt là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Trong những năm 
gần đây, với BRI, Trung Quốc đã đầu tư ồ ạt vào xây dựng cơ sở hạ 
tầng, đường bộ, đường sắt, đường biển ở nhiều nước Trung Á, Nam 
Á, châu Phi. Mặc dù BRI bị phương Tây chỉ trích là thiếu minh bạch, 
chất lượng thấp, vi phạm quy tắc môi trường… nhưng sự tham gia ở 
mức độ khác nhau của nhiều nước trong khu vực vào sáng kiến này 
cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bên cạnh 
việc tăng cường mở rộng ảnh hưởng nhờ kinh tế, Trung Quốc cũng 
đang gia tăng sự hiện diện quân sự của mình ở Ấn Độ Dương với 
căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên ở Djibouti, phía Đông châu Phi và 
đang tiến hành mở thêm các căn cứ không - hải quân khác. Trước 
sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, các cường qốc có liên quan 
nhận thấy lợi ích địa chính trị, kinh tế của họ ở khu vực có nguy cơ 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó cần phải có chiến lược đối trọng 
với Trung Quốc. Vì vậy mà một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
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Dương được coi là yếu tố chiến lược trong chính sách đối ngoại của 
bốn nước lớn kể trên. 

Cách tiếp cận của Nhật Bản

Mặc dù cùng chia sẻ quan điểm về vai trò và ý nghĩa chiến lược 
của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chính quyền bốn 
nước “Bộ Tứ” có quan điểm không hoàn toàn thống nhất về phạm 
vi khu vực này. Mỹ cho rằng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là 
khu vực trải từ bờ Tây nước Mỹ tới bờ Tây Ấn Độ. Chính quyền 
Australia về cơ bản có quan điểm tương đồng với Mỹ. Trong khi đó, 
Nhật Bản và Ấn Độ lại cho rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương mở rộng tới tận bờ Đông của châu Phi. Trong bài phát biểu 
tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi lần thứ 6 (TICAD 
VI) ở Nairobi năm 2016, ông Abe đã xác định Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương là cầu nối giữa Nhật Bản và châu Phi. Điểm đáng chú 
ý là việc ông Abe tuyên bố các kế hoạch nâng cao năng lực cho 10 
triệu người dân châu Phi và 30 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
ở khu vực này (Abe, 2016). Ông cũng nhấn mạnh đến các quy tắc và 
luật pháp quốc tế như là nền tảng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở:

“Khi bạn băng qua các vùng biển của châu Á và Ấn Độ Dương và 
đến Nairobi, bạn sẽ hiểu rất rõ rằng những gì kết nối châu Á và châu 
Phi là các tuyến đường biển… Nhật Bản chịu trách nhiệm thúc đẩy 
sự hợp lưu của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và của châu Á và 
châu Phi thành một khu vực coi trọng tự do, pháp quyền và có nền 
kinh tế thị trường, không bị cưỡng buộc hay ép buộc, và làm cho nó 
trở nên thịnh vượng. Nhật Bản muốn hợp tác với châu Phi để biến 
những vùng biển nối liền hai lục địa thành những vùng biển yên bình 
chịu sự chi phối của luật pháp.” (Abe, 2016)

Quan điểm của Nhật Bản đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương được nêu rõ trong hai tài liệu do Bộ Ngoại giao Nhật Bản 
công bố năm 2017 và 2018 là “Chính sách ưu tiên cho hợp tác phát 
triển năm 2017” và “Những đặc điểm của Chiến lược Ấn Độ Dương 
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- Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Theo đó, chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở bao gồm ba trụ cột là: 

i. Thúc đẩy và thiết lập các quy tắc luật pháp, tự do hàng hải, 
thương mại tự do, …

ii. Theo đuổi sự thịnh vượng về kinh tế (tăng cường sự kết nối 
và quan hệ hợp tác kinh tế, bao gồm các EPAs/ FTAs và các hiệp định 
đầu tư. 

iii. Cam kết đối với hòa bình và ổn định của khu vực (xây dựng 
năng lực trong thực thi luật biển) (ICB, MOFA, 2017).

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 
của Nhật Bản nhấn mạnh sự kết nối giữa châu Á và châu Phi nhằm 
thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng trong toàn khu vực. Đối với châu 
Á, Nhật Bản sẽ hỗ trợ việc phát triển cơ sở hạ tầng, thương mại và 
đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển con người, đặc 
biệt là ở Nam Á và Đông Nam Á. Đối với châu Phi, Nhật Bản sẽ hỗ 
trợ trong các lĩnh vực phát triển cũng như chính trị và quản trị (ICB, 
MOFA, 2017). Điểm đáng lưu ý là mặc dù ba trụ cột trên đều có sự 
tác động qua lại, điểm nhấn mạnh đầu tiên là việc thúc đẩy và thiết 
lập các quy tắc luật pháp như tự do hàng hải và thương mại tự do. Đối 
với Nhật Bản nói chung, chính sách ngoại giao của họ nói riêng, việc 
xây dựng luật lệ và thiết lập trật tự có ý nghĩa to lớn. Sở dĩ như vậy 
là vì trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt, Trung Quốc và các 
nền kinh tế mới nổi không nhất thiết và không phải lúc nào cũng tôn 
trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Do đó, việc thiết lập xây dựng 
luật lệ và thúc đẩy việc tuân thủ là vô cùng quan trọng và cũng là một 
khía cạnh giúp Nhật Bản khẳng định vai trò lãnh đạo trong khu vực 
của mình. 

Những lợi ích quốc gia của Nhật Bản chủ yếu không nằm trong 
nước, hơn 90% thương mại của Nhật Bản đến từ việc giao thương 
trên các tuyết đường biển, họ cũng phụ thuộc vào nguồn dầu thô và 
khí đốt tự nhiên từ Trung Đông. Do đó, việc Nhật Bản coi chiến lược 
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thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở và dành nhiều nguồn lực cho chiến lược này là điều dễ hiểu. Viện 
Quan hệ quốc tế Nhật Bản (JIIA) khẳng định Nhật Bản “nên cải thiện 
môi trường an ninh ở khu vực lân cận của nước này và đóng góp 
cho an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” và “đảm 
bảo có đủ nguồn lực quốc phòng và tăng cường hợp tác với các nước 
khác để cải thiện môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, đảm bảo sự an toàn cho các tuyến đường biển” (Japan 
Institute of International Affairs, 2018).

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã gọi “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” với tên gọi “tầm 
nhìn” chứ không phải là “chiến lược như thời gian trước đó.1 Có hai 
cách lý giải cho sự thay đổi này. Cách hiểu thứ nhất là Nhật Bản coi 
“Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” là một tầm nhìn 
dài hạn, kết hợp cả các vấn đề kinh tế và an ninh, sẽ được thực hiện 
bởi các chiến lược và kế hoạch cụ thể. Cách lý giải thứ hai là Nhật 
Bản tránh tạo ra sự cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường 
(BRI) của Trung Quốc, thay vào đó thể hiện quan điểm hợp tác và bao 
gồm Trung Quốc trong “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở” của mình (Ryo, 2019).

3. Cạnh tranh Nhật Bản - Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái 
Bình Dương

Một trong những động lực chính khiến bốn cường quốc thuộc 
“Bộ tứ” chính thức khởi động chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở của họ là sự trỗi dậy và ảnh hưởng ngày càng 
tăng của Trung Quốc trên khắp lục địa Á-Âu và Ấn Độ Dương, đặc biệt 
là sau khi Trung Quốc khởi động Sáng kiến Vành đai và Con đường 
(trước đây có tên gọi Một Vành đai, Một Con đường). Đã 6 năm kể từ 

1. Trong các bài phát biểu năm 2017, 2018 của Thủ tướng Nhật Bản, “Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở” được gọi là “chiến lược” nhưng từ này đã 
không được dùng trong các phát biểu năm 2019. 
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khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình công bố chiến lược “Một 
Vành đai, Một Con đường” (OBOR), sau này đổi tên thành “Sáng kiến 
Vành đai và Con đường” (BRI). Trung Quốc đã đầu tư những khoản 
tiền lớn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển, 
tăng cường sự kết nối với các khu vực, thúc đẩy thương mại và đầu tư 
giữa Trung Quốc và các nước tham gia Sáng kiến. Sự tham gia ngày 
càng tích cực của Trung Quốc vào các hoạt động phát triển và an ninh 
ở khu vực được coi là đang đặt ra những thách thức cho các quốc gia 
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Đối với các quốc gia đang phát triển, những khoản nợ từ các dự 
án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đang khiến 
họ ngày càng phụ thuộc vào các khoản đầu tư của nước này và đối 
mặt với nguy cơ bị chi phối, can thiệp về mặt chính trị, suy giảm chủ 
quyền quốc gia. Năm 2014, Trung Quốc đã thành lập Quỹ con đường 
tơ lụa cho các dự án cơ sở hạ tầng BRI với số vốn ban đầu là 40 tỷ đô 
la Mỹ. Trung Quốc sau đó đã thành lập một Ngân hàng phát triển 
đa phương (MDB) mới và Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á 
(AIIB) vào tháng 12 năm 2015. Rõ ràng Trung Quốc đã đóng góp 
cho sự phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương với các nguồn tiền từ các ngân hàng chính sách và các tổ chức 
tài chính mới thành lập của họ. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng 
do Trung Quốc đơn phương tài trợ thông qua các ngân hàng Trung 
Quốc như Ngân hàng phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng 
China Exim Bank, thường cung cấp tài chính cho việc xây dựng các 
cơ sở chiến lược bên ngoài Trung Quốc và các dự án này có thể được 
sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của các nước nhận tài 
trợ. Do đó, nguồn tài trợ này có thể là một tiêu chí đánh giá ý định của 
Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các ngân hàng như CDB 
và China Exim Bank thường tài trợ cho việc phát triển cơ sở chiến 
lược như các cảng bên ngoài Trung Quốc. Nói cách khác, Trung Quốc 
đầu tư vào các hạ tầng chiến lược một cách đơn phương thay vì sử 
dụng các Ngân hàng đa phương của họ như AIIB. Điều này cho họ cơ 
hội sở hữu các dự án được sử dụng làm tài sản thế chấp một khi chính 
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phủ vay rời vào tình trạng vỡ nợ. Trên thực tế, các khoản vay mà 
Trung Quốc dành cho các nước đang phát triển đã lớn đến mức một 
số nước phải xem xét lại các hợp đồng đã ký với Trung Quốc. Ví dụ, 
việc Trung Quốc tiếp quản cảng Hambantota ở Sri Lanka vào tháng 
12 năm 2017 là một lời cảnh tỉnh cho các nước đang phát triển đã 
vay mượn nhiều từ Trung Quốc. Cựu tổng thống Sri Lanka Mahinda 
Rajapaksa đã xây dựng một cảng ở quê hương của mình bằng tiền 
Trung Quốc. Khi Sri Lanka không thể trả các khoản vay trị giá 1,1 
tỷ USD cho Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, 
China Merchants Group, đã giành được quyền quản lý cảng theo hợp 
đồng thuê 99 năm (Watanabe, 2019). Trường hợp này minh họa cách 
Trung Quốc có thể kiểm soát cơ sở hạ tầng chiến lược ở các quốc gia 
khác và có khả năng sử dụng chúng cho mục đích quân sự.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại Ấn Độ - Thái 
Bình Dương cũng gây ra mối lo ngại về an ninh kinh tế. Tài chính cơ 
sở hạ tầng của Trung Quốc, nếu không được giám sát và không phù 
hợp với các nguyên tắc tài chính phát triển đã được thiết lập, có thể 
là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của trật tự tài chính 
quốc tế. 

Sáng kiến Vành đai và Con đường chắc chắn có ý nghĩa chiến 
lược đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đối với các 
cường quốc phát triển trong khu vực như Mỹ hay Nhật Bản, nguy cơ 
suy giảm vai trò, ảnh hưởng đối với các vấn đề của khu vực ngày càng 
rõ ràng. Trọng tâm của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung 
Quốc không chỉ là các vấn đề kinh tế, mà lớn hơn thế là các vấn đề an 
ninh, chiến lược. Tuy nhiên, việc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh 
hưởng của họ trên lĩnh vực kinh tế và thông qua các công cụ kinh tế 
đang giúp nước này thực hiện các tham vọng chiến lược và an ninh 
của họ như vấn đề an ninh biển, yêu sách về lãnh thổ hay an ninh 
hàng hải. Do đó, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 
được coi là chiến lược đối trọng với Trung Quốc của các cường quốc 
khu vực, đặc biệt là bốn nước thuộc “Tứ giác kim cương.” 
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Câu hỏi đặt ra là những thách thức đặt ra bởi Sáng kiến Vành 
đai và Con đường của Trung Quốc sẽ được giải quyết như thế nào 
bởi Nhật Bản và các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở. Mặc dù chia sẻ những lo ngại về 
Trung Quốc với Ấn Độ do các chính sách lãnh thổ và trên biển của 
nước này trong khu vực, cách tiếp cận của Nhật Bản không chỉ là 
cạnh tranh với Trung Quốc mà bao gồm cả các hoạt động hợp tác với 
nước này trong khu vực. Điều này sẽ cho thấy tầm quan trọng của nó 
trong việc duy trì an ninh, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương.  

Châu Phi và Đông Nam Á là hai khu vực chứng kiến sự cạnh 
tranh ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cả Nhật Bản và Trung Quốc. 
Hiện tại Đông Nam Á là khu vực thu hút đối với cả hai quốc gia 
bởi họ có một thị trường rộng lớn với dân số hơn 600 triệu người, 
trong số đó tỷ lệ tầng lớp trung lưu đang tăng lên, cơ sở hạ tầng phát 
triển nhanh chóng và có các nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Nhật 
Bản đang dẫn đầu trong cuộc đua về đầu tư ở Đông Nam Á. Theo 
Báo cáo năm 2016 của DBS, tổng đầu tư của Japan vào 6 nền kinh tế 
lớn nhất Đông Nam Á là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, 
Philippines và Việt Nam chiếm hơn 50% tổng đầu tư của họ trong khu 
vực và đang tiếp tục tăng lên. Cũng theo báo cáo này, khoảng 56% các 
công ty Nhật Bản có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh của họ ở 
ASEAN trong ba năm tới (DBS Group Research, 2016). Theo số liệu 
nghiên cứu của BMI, một báo cáo của Bloomberg năm 2018 cho thấy 
trong giai đoạn 2000-2017, Nhật Bản đang thực hiện tổng số 237 dự 
án ở 6 nước kể trên, với tổng số tiền đầu tư lên đến 367 tỷ đô la Mỹ, 
trong khi tổng số dự án Trung Quốc đang tiến hành ở đây là 191 dự 
án, trị giá 225 tỷ đô la Mỹ (Siegfrid, 2018). Có thể thấy Nhật Bản đang 
chiếm ưu thế về số lượng dự án và giá trị đầu tư ở khu vực Đông Nam 
Á, nhưng những số liệu về đầu tư của Trung Quốc ở khu vực này cũng 
rất ấn tượng, đặc biệt khi nước này tham gia vào khu vực tương đối 
muộn so với Nhật Bản. 
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Bên cạnh các hoạt động hợp tác về kinh tế, đầu tư, Nhật Bản 
cũng có lợi thế so với Trung Quốc trong quan hệ với các nước Đông 
Nam Á liên quan đến các vấn đề an ninh, chính trị. Nhật Bản thường 
nhấn mạnh vai trò của hợp tác và giải quyết các vấn đề tranh chấp 
lãnh thổ trên biển một cách đa phương và nhấn mạnh vai trò của 
ASEAN trong các vấn đề này. Nhật Bản cũng đề cao và thể hiện mục 
tiêu thúc đẩy việc thiết lập và tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử theo 
quy tắc quốc tế. Cách tiếp cận này được các nước có tranh chấp lãnh 
thổ trên biển với Trung Quốc ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và 
Trung Quốc, ủng hộ và thường thể hiện mong muốn Nhật Bản đóng 
vai trò tích cực và hiệu quả hơn trong các vấn trên biển Đông. 

Tại châu Phi, những năm gần đây chính quyền của Thủ tướng 
Abe với chính sách ngoại giao chính trị và kinh tế đã thể hiện một số 
thay đổi đáng chú ý trong chính sách với khu vực này so với những 
người tiền nhiệm của ông. Đầu năm 2018, Quỹ Phát triển Châu Phi 
(ADF) đã tuyên bố Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng ý 
cung cấp một khoản vay ODA trị giá 700 triệu USD cho ADF. Ngoài 
ra, Nhật Bản cũng phối hợp với Ấn Độ và một số chính phủ châu Phi 
thiết lập Hành lang phát triển Á-Phi (AAGC). AAGC sẽ tập trung vào 
việt thiết lập một hành lang trên biển nối liên châu Phi với châu Á. 
Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa AAGC 
của Nhật Bản và BRI của Trung Quốc. 

Về cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở khu vực châu Phi, 
có thể nêu ra một số điểm chính sau: thứ nhất, Nhật Bản không thể 
cạnh tranh ở cùng một quy mô với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là 
chính phủ và các công ty của Nhật Bản phải tìm ra và tập trung vào 
những thế mạnh chủ yếu của họ và khai thác những điểm yếu của 
Trung Quốc ở khu vực này. Những chỉ trích đối với nguồn vốn và 
dự án của Trung Quốc, bao gồm các hoạt động dẫn đến thương mại 
không công bằng, những tác động tiêu cực đối với lao động và môi 
trường,… là điểm yếu của Trung Quốc. Thứ hai, Nhật Bản nên và đã 
cho thấy sự khác biệt giữa họ và Trung Quốc bằng cách nhấn mạnh 



183Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

rằng chất lượng công việc và sản phẩm của họ hơn hẳn Trung Quốc 
và rằng Nhật Bản sẽ tạo ra nền tảng phát triển bền vững và tốt đẹp 
hơn so với Trung Quốc, vốn nhấn mạnh vào tốc độ và giá tiền. Thứ 
ba, có thể thấy sự cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc không 
phải là một “trò chơi có tổng bằng không” (zero-sum game). Điều 
này có nghĩa là việc mở rộng các dự án BRI với quy mô lớn của Trung 
Quốc ở châu Phi không nhất thiết dẫn đến việc Nhật Bản sẽ có dự án 
hay cơ hội đầu tư ở khu vực này hơn. 

Sự cạnh tranh với Trung Quốc của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương sẽ đi theo ba xu hướng sau: 

Thứ nhất, Nhật Bản sẽ không thể hiện quan điểm đối đầu về mặt 
chính trị gay gắt với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại 
lớn nhất của Nhật Bản và Nhật Bản là nhà đầu tư FDI lớn thứ ba của 
Trung Quốc (số liệu năm 2017) (Ryo, 2019). Các doanh nghiệp của 
Trung Quốc và Nhật Bản trao đổi hàng hóa và dịch vụ của họ trong 
các chuỗi cung ứng ở khu vực châu Á. Tầm nhìn Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản nhấn mạnh sự 
thịnh vượng về mặt kinh tế và xây dựng khu vực. Và vì những lợi ích 
của Nhật Bản phụ thuộc vào việc khu vực hóa các nền kinh tế Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương, tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản sẽ phải tính đến việc hợp 
tác với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh việc thiết lập các luật lệ, 
quy tắc chung phù hợp với luật lệ và thông lệ quốc tế. Sau khi vượt 
qua thời kỳ ‘đóng băng’ quan hệ song phương sau các sự kiện ở Đảo 
Senkaku năm 2010 và 2012, năm 2017, lãnh đạo hai nước đã thể hiện 
những động thái cải thiện quan hệ song phương. Nhật Bản cũng tìm 
thấy cơ hội hợp tác với Trung Quốc ở các nước thứ ba. Tháng 10 năm 
2018, trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Trung Quốc của Thủ 
tướng Nhật Bản, chuyến thăm chính đầu tiên của Thủ tướng Nhật 
Bản đến Trung Quốc kể từ năm 2011, lãnh đạo hai nước đã thảo luận 
về hơn 50 dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Trung tại các quốc gia thứ 
ba. Do đó, một mối quan hệ ngoại giao hòa hợp, ổn định giữa hai 
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quốc gia này sẽ mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho cả hai nước. Không 
chỉ trong lĩnh vực kinh tế, báo cáo JIIA năm 2018 khẳng định thậm 
chí trong lĩnh vực an ninh “mối quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc ổn 
định là điều thiếu yếu cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương, và trong thời gian từ trung đến dài 
hạn, Nhật Bản và Trung Quốc nên xây dựng một ‘mối quan hệ hai 
bên cùng có lợi dựa trên những lợi ích chiến lược chung’ trong tất cả 
các lĩnh vực, kể cả an ninh” (JIIA, 2018). Nói như vậy không có nghĩa 
là Nhật Bản chấp nhận việc Trung Quốc phát triển Sáng kiến Vành 
đai và Con đường của họ và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Nhật 
Bản, giống như các cường quốc khác trong khu vực, sẽ luôn nhấn 
mạnh các lợi ích an ninh, chiến lược của họ và phủ nhận một trật tự 
quốc tế mà Trung Quốc thể hiện tham vọng trở thành trung tâm. Do 
đó, có thể nói Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển Tầm nhìn Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở của họ, thúc đầy quá trình xây 
dựng luật lệ đa phương nhằm kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của 
Trung Quốc và quan điểm đơn phương của Mỹ, đồng thời duy trì và 
phát triển quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhằm đảm bảo ổn định 
ở khu vực. 

Thứ hai, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh việc liên kết trong “Bộ tứ” với Mỹ, 
Ấn Độ và Australia. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chính là người 
đưa ra ý tưởng đầu tiên về việc hình thành một bộ tứ như vậy trong 
nhiệm kỳ đầu của ông. Mặc dù Nhật Bản có cách tiếp cận khác với 
Mỹ và Australia đối với Trung Quốc, việc tăng cường liên kết trong 
“Bộ Tứ” sẽ giúp Nhật Bản củng cố các quan hệ đối tác an ninh song 
phương và đa phương, từ đó tăng cường khả năng ảnh hưởng toàn 
diện của Nhật Bản đối với khu vực. Nhật Bản có cơ hội đáng kể để 
thúc đẩy, không chỉ quan hệ liên minh với Mỹ, mà cả mối quan hệ an 
ninh ngày càng sâu rộng với Australia và Ấn Độ. Tuy nhiên, Nhật Bản 
cũng phải đối mặt với một số hạn chế chính trị và địa chính trị khi 
tham gia vào một thảo thuận an ninh tập thể vượt ra ngoài liên minh 
với Mỹ. Trên thực tế, Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp để khắc 
phục các hạn chế này. Theo nguyên tắc ‘đóng góp chủ động cho hòa 
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bình quốc tế’ được nêu trong Chiến lược an ninh quốc gia năm 2013 
(Ministry of Foreign Affairs, 2013), Nhật Bản đã chuyển sang tăng 
cường quan hệ an ninh, cả song phương và tập thể, với ba quốc gia 
trong Tứ giác kim cương. Với việc thay đổi chính sách quốc phòng, 
giờ đây các công ty Nhật Bản có thể tham gia với các đối tác nước 
ngoài phát triển và xuất khẩu thiết bị quốc phòng dễ dàng hơn. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với quan hệ với Ấn Độ và Australia vì 
Nhật Bản hiện có thỏa thuận song phương về hợp tác công nghệ quốc 
phòng với mỗi nước này.1 Tháng 4 năm 2015, Nhật Bản và Mỹ cũng 
đã hoàn thành việc sửa đổi các hướng dẫn quốc phòng song phương 
lần đầu tiên sau 20 năm. Khi Trung Quốc khẳng định các yêu sách của 
mình ở Biển Đông và ngày càng trở nên hung hăng, tầm quan trọng 
chiến lược của mối quan hệ Nhật Bản với Ấn Độ và Australia càng 
được khẳng định. Ấn Độ đã trở thành một đối tác đặc biệt quan trọng 
do Ấn Độ chia sẻ với Nhật Bản những lo ngại về Trung Quốc khi họ 
có các mâu thuẫn với Trung Quốc về các vấn đề biên giới trên bộ và 
việc Trung Quốc đang vươn tới Ấn Độ Dương. Bên cạnh “Bộ Tứ”, 
Nhật Bản cũng quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ ba bên Mỹ 
- Nhật Bản - Australia và Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ. Hai khuôn khổ ba 
bên này ra đời trước “Bộ tứ” ít nhất một thập kỷ nhưng hợp tác quân 
sự mới bắt đầu tăng tốc trong vài năm gần đây. Đáng chú ý, Mỹ - Nhật 
Bản - Ấn Độ đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân ba bên dưới dự 
bảo trợ của Mỹ tại vùng biển Malabar của Ấn Độ vào tháng 7 và sau 
đó là một cuộc tập trận tại biển của Nhật Bản vào tháng 11 năm 2018. 
Vị trí của cuộc tập trận thứ hai cho thấy Ấn Độ, ít quan tâm đến phản 
ứng tiềm tàng của Trung Quốc, đã tiến một bước dài trong việc liên 
kết với Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, đến nay, hợp tác quân sự của Nhật 
Bản với các nước này vẫn không vượt quá các cuộc tập trận chung và 
hợp tác trong các hoạt động phi chiến đấu như hỗ trợ nhân đạo và 
cứu trợ thảm họa.  

1. Nhật Bản đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng với Australia vào 
tháng 7 năm 2014 và với Ấn Độ vào tháng 12 năm 2015.
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Thứ ba, Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư 
và tăng cường quan hệ ở khu vực châu Á và châu Phi, làm gia tăng 
lợi ích của cả các quốc gia trong khu vực, đồng thời tăng cường 
ảnh hưởng và vị thế của Nhật Bản đối với các vấn đề chung của 
khu vực. Nhật Bản có thể tận dụng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp 
với ASEAN, cũng như với các quốc gia ở Thái Bình Dương và Nam 
Á, để thúc đẩy trật tự an ninh và kinh tế dựa trên luật lệ. Hình ảnh 
tốt đẹp và lòng tin mà Nhật Bản gây dựng được thông qua các hoạt 
động hỗ trợ phát triển kinh tế, sự cam kết với an ninh con người, các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), có thể giúp Nhật Bản cùng 
với ASEAN đóng vai trò dẫn dắt trong việc định hình một trật tự 
khu vực dựa trên tầm nhìn chung. Việc gắn kết với ASEAN trong 
nhiều thập kỷ giúp Nhật Bản trong việc thuyết phục Hiệp hội và các 
quốc gia thành viên, với vai trò điểm nút địa chính trị của khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tham gia tích cực hơn và đóng vai 
trò quan trọng trong việc phát triển khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương và duy trì trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực này. Trên 
thực tế, việc Nhật Bản tích cực tham gia các vấn đề an ninh, chiến 
lược của khu vực cũng là mong muốn của các nước Đông Nam Á do 
sự lo ngại của họ về sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực. Do 
đó, tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, khẳng định vai 
trò trung tâm của ASEAN, thể hiện vai trò tích cực và ủng hộ trật 
tự khu vực dựa trên luật pháp, thông lệ quốc tế là bước đi vô cùng 
quan trọng giúp Nhật Bản chiếm ưu thế trong quan hệ cạnh tranh 
với Trung Quốc ở khu vực. 

4. Tác động đến các nước Đông Nam Á

Thứ nhất, tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở nhằm kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng và bành trướng của 
Trung Quốc sẽ cho các nước đang phát triển ở Đông Nam Á có thêm 
các lựa chọn về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, ngoài việc 
tham gia BRI. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh Mỹ đã rút 
khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thay vào đó 
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là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở của Nhật Bản không có các cơ chế, thể chế cụ thể mà nhấn mạnh 
tính “tự do” và “rộng mở”. Điều này sẽ khiến các quốc gia vừa và nhỏ, 
đang phát triển ở Đông Nam Á bớt lo ngại về các cơ chế đóng, có tính 
ràng buộc cao khiến họ phải đối mặt với nguy cơ phụ thuộc vào các 
nước lớn. Do đó, có thể nói chiến lược hay tầm nhìn Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản mang đến cơ hội 
tăng cường hợp tác phát triển kinh tế ở phạm vi và quy mô rộng lớn 
hơn cho các nước Đông Nam Á. 

Thứ hai, cạnh tranh Nhật Bản - Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương cũng tạo cơ hội cho các nước Đông Nam 
Á trong việc đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia trong các 
mối quan hệ tranh chấp với Trung Quốc. Với chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản và Mỹ, 
đặc biệt là các trụ cột trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản, các quốc gia Đông Nam Á 
có thêm cơ hội giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc thông qua 
các diễn đàn đa phương, dựa trên luật pháp và thông lệ quốc tế. Với 
tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của 
mình, Nhật Bản đang thể hiện ý muốn khẳng định vai trò đối với 
các vấn đề của khu vực một cách tích cực hơn và luôn nhấn mạnh 
đến việc thiết lập luật lệ, tăng cường việc tuân thủ luật pháp và thông 
lệ quốc tế trong các mối quan hệ và trong giải quyết các vấn đề khu 
vực và quốc tế. Tất nhiên, trong một khu vực có các mối quan hệ 
chiến lược như “Bộ tứ” hay các quan hệ ba bên Mỹ - Nhật Bản - 
Australia và Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ, Trung Quốc sẽ phải xem xét lại 
các phản ứng và cách hành xử với các nước Đông Nam Á có tranh 
chấp trên biển với họ. Việc đa phương hóa các biện pháp giải quyết 
tranh chấp, xung đột sẽ giúp các nước Đông Nam Á có thêm cơ hội 
tăng cường tiếng nói đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia trong quan 
hệ quốc tế ở khu vực. 
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Thứ ba, bên cạnh những tác động tiêu cực, cạnh tranh Nhật 
Bản - Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
cũng đặt ra một số nguy cơ với các nước Đông Nam Á. Nguy cơ thứ 
nhất là nếu như “Bộ tứ” trở thành một nhóm trực tiếp đối trọng 
với Trung Quốc hay quan hệ cạnh tranh Nhật Bản - Trung Quốc 
trở nên gay gắt đến một mức độ nào đó sẽ tạo ra trạng thái bất ổn 
định ở khu vực. Khi đó, việc các quốc gia trong khu vực buộc phải 
chọn Nhật Bản hay Trung Quốc (hay Mỹ) là điều khó tránh khỏi. 
Trong một môi trường có các quan hệ hợp tác, cạnh tranh đan xen, 
đây không phải là điều các nước Đông Nam Á mong muốn phải 
đối mặt. Tuy nhiên, khả năng tình huống này xảy ra là không cao 
vì như phân tích trong phần trên, Nhật Bản vẫn có xu hướng dung 
hòa quan hệ hợp tác và cạnh tranh với Trung Quốc để gia tăng lợi 
ích quốc gia và đảm bảo ổn định của khu vực. Nguy cơ thứ hai đối 
với các nước Đông Nam Á và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu 
vực bị đe dọa. Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù hoạt động chưa 
thực sự hiệu quả, ASEAN vẫn đóng vai trò trung tâm trong các cơ 
chế hợp tác ở Đông Á, châu Á - Thái Bình Dương và rộng hơn thế. 
Khi các nước trong “Bộ tứ” thực hiện chiến lược phát triển Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, các nước Đông Nam 
Á phải tính đến khả năng ASEAN không còn được coi là trung tâm 
của các cơ chế hợp tác an ninh, chiến lược quan trọng của khu vực. 
Một điều không thể phủ nhận hay thay đổi là ASEAN có vị trí địa 
chiến lược vô cùng quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, do đó, điều ASEAN cần làm là tăng cường tính thống 
nhất, đoàn kết nội khối, thể hiện vai trò đối với các vấn đề an ninh, 
chiến lược của khu vực. 

5. Kết luận

Đối với Nhật Bản, phạm vi địa lý và chức năng của Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở có thể thay đổi theo thời gian 
nhưng các mục tiêu chính sách của Nhật Bản rất rõ ràng: định hình 
khu vực theo cách đảm bảo lợi ích kinh tế và an ninh của Nhật Bản 
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thông qua hỗ trợ phát triển và quan hệ đối tác an ninh. Tầm nhìn Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở cho thấy một trật tự 
dựa trên các quy tắc, trật tự quốc tế được bảo vệ bởi luật pháp và tự do 
hàng hải. Điều này rất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng toàn 
cầu. Trong quan hệ với Trung Quốc, không thể phủ nhận Tầm nhìn 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là một chiến lược 
cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời là chiến 
lược kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng và bành trướng của Trung Quốc 
ở khu vực. Tuy nhiên, Nhật Bản hiểu rõ hợp tác với Trung Quốc cũng 
mang lại những lợi ích thiết yếu, đồng thời giúp đảm bảo sự ổn định 
và thịnh vượng của khu vực. Do đó, trong ngắn và trung hạn, Nhật 
Bản sẽ tiếp tục kết hợp và cân bằng quan hệ hợp tác và cạnh tranh với 
Trung Quốc. 
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NhỮNg thAY Đổi tRONg QuAN hệ MỸ -  
tRuNg QuỐc Ở Khu VỰc ẤN ĐỘ DƯƠNg -  

thÁi BÌNh DƯƠNg tỰ DO VÀ RỘNg MỞ
Ngô Thị Thúy Hiền1

1. Quan niệm về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) ban 
đầu được sử dụng trong lĩnh vực địa - sinh học chỉ vùng nước nhiệt 
đới trải từ bờ tây Ấn Độ Dương tới Tây và vùng Trung Tây của Thái 
Bình Dương. Học giả đầu tiên sử dụng thuật ngữ này mang nội hàm 
địa - chính trị khi tiến sĩ Gurpreet S. Khurana, giám đốc Quỹ Hàng 
hải Quốc gia tại New Delhi, Ấn Độ “An ninh hàng hải: Triển vọng 
hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản” năm 2007. Ông cho rằng “lợi ích chung và 
cốt lõi của Ấn Độ và Nhật Bản về hàng hải sẽ khó có thể được bảo đảm 
nếu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương bị chia rẽ trong nhận thức 
chiến lược” (Nguyễn Nhật Huy, Sơ Nguyên). Tháng 5/2007 trong bài 
phát biểu trước Nghị Viện Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo 
đề cập đến Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở hơn bao gồm Mỹ, 
Australia với kỳ vọng không gian hợp tác cởi mở và minh bạch, cho 
phép dòng lao động, tài chính, hàng hóa, thông tin tri thức dễ dàng 
lưu thông trong một khuôn khổ tự do và thịnh vượng cùng với vành 
đai bên ngoài lục địa Á - Âu”, “sự hợp lưu của hai đại dương” như là 
“sự kết nối năng động của hai vùng biển tự do và thịnh vượng” (Duy 

1. Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.
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Hoàng, 2020). Sách trắng Quốc phòng của Australia năm 2013 nhận 
định “Tại các khu vực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm 
Đông Nam Á, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang tăng 
lên tới mức ngang bằng, thậm chí trong một số trường hợp vượt qua 
Mỹ” (Ngụy An). Từ đây thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
được giới chức và học giả Ấn Độ và Nhật Bản sử dụng và bàn thảo, 
coi là nền tảng của hợp tác toàn diện vì lợi ích chung của hai nước 
trong thế kỷ 21. 

Tháng 11/2017 tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh 
tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 ở Việt Nam, Tổng thống 
Mỹ Donald Trump khẳng định tầm quan trọng của khu vực này và 
trong Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) công bố tháng 12/2017, 
Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương. Theo đó, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
là một thực thể địa lý-kinh tế-chính trị-xã hội ở đó Mỹ, Nhật Bản, 
Ấn Độ, Australia liên minh nhằm tạo dựng trật tự kinh tế, duy trì 
hòa bình, ổn định, minh bạch, an ninh và thịnh vượng của khu vực 
trong đó Mỹ đề cao sự nổi lên của Ấn Độ với vai trò “quốc gia dẫn 
đầu, một đối tác quốc phòng, chiến lược mạnh mẽ hơn” và vai trò 
của sự hợp tác chặt chẽ của “bộ tứ kim cương”. Cấu trúc khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương được mỗi nước định hình theo cách 
riêng nhằm phục vụ lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh trong một khu 
vực rộng lớn hơn. 

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có vị trí quan trọng, 
tập trung những tuyến hàng hải huyết mạch nối Thái Bình Dương - 
Ấn Độ Dương- Đại Tây Dương. Khu vực này có trữ lượng dầu mỏ, 
khí đốt, tài nguyên khoáng sản trữ lượng lớn, đa dạng sinh học và 
là nơi sinh sống của trên 50% dân số thế giới chứa đựng nhiều tiềm 
năng cho sự phát triển. Các nền kinh tế lớn của thế giới bao quanh 
khu vực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, có 7/8 thị trường phát triển 
nhanh nhất thế giới là Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Đông Timor, 
Papua New Guinea. Năm 2020, mặc dù các nước bị ảnh hưởng do 
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dịch bệnh Covid 19 song khu vực này đóng góp vào 34,9% GDP toàn 
cầu (A. N, 2020). Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực có 7/10 
lực lượng quân đội lớn nhất toàn cầu là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Pakistan và Australia. 

2. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở cách tiếp cận mới trên không gian địa chính trị cũ và những 
thay đổi trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc ở khu vực

Từ châu Á - Thái Bình Dương đến Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mở

Thuật ngữ “khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (Asia-Pacific) 
được đề cập đến từ đầu thế kỷ 20 được sử dụng rộng rãi từ cuối những 
năm 1980, có nhiều quan niệm khác nhau về khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, không có khái niệm hằng số về khu vực này và các quan 
niệm luôn biến đổi. Theo quan niệm của Liên hợp quốc, châu Á - Thái 
Bình Dương là toàn bộ lục địa châu Á, toàn bộ các đảo và quần đảo 
Nam Thái Bình Dương. Theo Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương được 
xác định dựa trên ba đặc điểm: Bao gồm toàn bộ các nước ven bờ 
lòng chảo Thái Bình Dương; các đảo và quần đảo Nam Thái Bình 
Dương. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để vươn lên vị trí lãnh đạo 
thế giới, Mỹ thực hiện Chiến lược toàn cầu với các mục tiêu: ngăn 
chặn, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội; khống chế, chi phối các nước 
đồng minh phụ thuộc vào Mỹ. Mỹ thành lập các liên minh quân sự ở 
các châu lục: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu 
Âu; CENTO ở Trung Đông năm 1955-1979; Tổ chức Hiệp ước Đông 
Nam Á - SEATO ra đời và tồn tại từ năm 1954-1977 gồm các nước ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các nước Australia, Anh, New 
Zealand, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Pháp; Khối Hiệp ước an ninh 
quân sự ANZUS ở châu Đại Dương năm 1951 gồm các nước Australia 
- New Zealand - Mỹ. Xung quang khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
Mỹ giữ vai trò “trục chính” với các “nan hoa” vệ tinh xung quanh bao 
gồm các nước đồng minh thân cận: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Philippines, Australia, New Zealand. 
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Trong khoảng một thập kỷ đầu sau Chiến tranh Lạnh, Chiến 
lược toàn cầu được thực thi với những phương thức, tên gọi khác 
nhau song đều nhất quán trong mục tiêu đảm bảo lợi ích, vai trò 
lãnh đạo và chi phối của Mỹ trên phạm vi toàn cầu và châu Á - 
Thái Bình Dương giữ vai trò quan trọng trong chiến lược này. Tổng 
thống George H. W. Bush (nhiệm kỳ 01/1989-01/1993) đã hoàn 
thiện “chiến lược ngăn chặn” do các đời tổng thống trước đề ra. Tổng 
thống Bill Clinton trong nhiệm kỳ từ 01/1993-01/2001 đã thực thi 
chiến lược toàn cầu dưới tên gọi “Chiến lược an ninh quốc gia” cam 
kết và mở rộng can dự vào công việc của thế giới với tư cách “người 
lãnh đạo thế giới” nhưng giảm vai trò “sen đầm”, chú trọng vai trò 
“trọng tài”, tăng vai trò trong các thể chế đa phương, mở rộng các 
quốc gia dân chủ theo quan điểm của Mỹ. Tổng thống George W. 
Bush (nhiệm kỳ 01/2001 - 01/2009) thực hiện chiến lược toàn cầu 
“đơn phương và ngăn chặn”. Sau sự kiện 11/92001, Mỹ phát động 
cuộc chiến chống khủng bố và giữ vai trò lãnh đạo “Liên minh quốc 
tế” chống khủng bố; Tổng thống Barack Obama (nhiệm kỳ 01/2009 
- 01/2017) với chính sách “xoay trục” và “tái cân bằng” lực lượng ở 
châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ tăng cường hiện diện lực lượng hải 
quân, củng cố các liên minh quân sự song phương với các nước ở 
châu Á - Thái Bình Dương; theo đuổi chiến lược kinh tế, hợp tác với 
các nền kinh tế mới nổi ở khu vực. 

Dù đưa ra nhiều chiến lược, chính sách khác nhau, Mỹ luôn coi 
châu Á - Thái Bình Dương là khu vực địa-chiến lược trọng yếu, quan 
hệ trực tiếp đến an ninh quốc gia và vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ 
trong thực thi chiến lược toàn cầu.  Việc mở rộng khái niệm của Mỹ 
về khu vực nhằm nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ, quốc gia có thể bảo 
vệ tự do và mở cửa tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Chính sách của Mỹ là bảo đảm Ấn Độ đóng vai trò quan trọng hơn, 
có ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời thể hiện sự khác biệt so với 
chính quyền cũ với khái niệm “Tái cân bằng”. Cụm từ Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương (Indo-Pacific) về thực chất là cách gọi khác về 
châu Á - Thái Bình Dương nhằm tập trung nhấn mạnh vai trò chủ thể 
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khác ở khu vực trong thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ dưới thời 
Trump đối với khu vực.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump (1/2017-1/2021) với 
chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” dựa trên 
sự kế thừa định hướng chiến lược đối ngoại lâu dài của Mỹ với mục 
tiêu nhất quán là tạo dựng một khu vực tự do, pháp trị, đẩy mạnh 
kinh tế thị trường với đầu tầu dẫn dắt là Mỹ và đồng minh. Chiến 
lược này được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính trong chính sách 
đối ngoại của Mỹ là an ninh, kinh tế và dân chủ - nhân quyền. Chiến 
lược cũng thể hiện những điểm tương đồng trong nhìn nhận về châu 
Á của bộ tứ Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, qua đó Mỹ có thể trấn 
an các đồng minh và đối tác ở châu Á khi Mỹ cam kết tăng cường 
hiện diện ở khu vực.

 Sự trỗi dậy và ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia 
tăng mạnh mẽ khi nước này thiết lập “sân chơi”, “luật chơi” mới trong 
lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh đối trọng với các “sân chơi” 
hiện có do Mỹ và phương Tây chi phối. Chiến lược Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương ra đời là đối trọng, khẳng định vai trò của Mỹ trong 
hệ thống cấu trúc quan hệ ở khu vực, góp phần lấp “khoảng trống” 
khi Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Có thể thấy, từ khi Mỹ và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại 
giao vào năm 1979, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc chủ yếu 
dựa trên quan điểm thúc đẩy quan hệ kết nối sâu sắc nhằm thúc đẩy 
Trung Quốc mở cửa kinh tế, chính trị, xã hội và là một chủ thể có 
trách nhiệm. Qua các nhiệm kỳ tống thống Mỹ, quan điểm này được 
tiếp cận khác nhau song nhất quán trong chính sách can dự tích cực 
với Trung Quốc, vừa hợp tác, kiềm chế, lôi kéo Trung Quốc tham 
gia trong trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt. Từ sau khi cải cách vào năm 
1978, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc liên tục đạt ở mức 
8-9%/năm, Trung Quốc thực hiện khôn khéo chính sách “ẩn mình 
chờ thời”, lợi dụng trật tự dựa trên các quy tắc mở và tự do nhằm định 
hình lại hệ thống quốc tế theo hướng có lợi nhất. Năm 2010 khi kinh 
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tế Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ hai thế 
giới sau Mỹ, khi đó đã xuất hiện kỳ vọng về cơ chế hợp tác G2 giữa 
Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy cạnh tranh kinh tế, thương mại và đảm 
bảo môi trường hòa bình, ổn định.

Tuy nhiên cùng với phát triển kinh tế, ảnh hưởng chính trị-an 
ninh quân sự của Trung Quốc được mở rộng. Chiến lược “chuỗi 
ngọc trai” của Trung Quốc ngày càng mở rộng bao quát phạm vi 
rộng lớn ở Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương với các vị trí địa chiến 
lược ngày càng quan trọng thông qua xây dựng các dự án kinh tế: 
cảng Gwadar ở Pakistan, Chittagong ở Bangladesh, Hambantota 
ở Sri Lanka, Marao ở Maldives.  Với Chiến lược Vành đai và Con 
Đường (BRI) ra đời năm 2015, Trung Quốc triển khai đầu tư vào 
xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường biển ở các 
nước Trung Á, Nam Á, và châu Phi đang mở rộng mạnh mẽ ảnh 
hưởng của Trung Quốc. Dự án tuyến đường xuyên Á nối Côn Minh, 
Vân Nam với các nước ASEAN qua Việt Nam, Lào, Thái Lan đến 
Singapore cùng các nước Đông Nam Á là bộ phận dự án “một trục - 
hai cánh”, giao thông xuyên Á theo chiều dọc từ Bắc xuống Nam với 
mục đích tiếp nối các đầu mối giao thông trọng điểm thương mại 
giữa Trung Quốc trên một phạm vi rộng từ Thái Bình Dương qua 
Ấn Độ Dương. Trong số các dự án của Trung Quốc xuất hiện mối 
nghi ngại về tính minh bạch, chất lượng xây dựng hạ tầng, thông 
qua dự án khiến nhiều nước lệ thuộc vào Trung Quốc, giúp nước 
này phát huy ảnh hưởng trên một không gian rộng lớn trên bộ và 
trên biển trải rộng từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương đến Địa 
Trung Hải, châu Phi, châu Âu.

Từ những thành công trong phát huy ảnh hưởng kinh tế, an ninh 
thương mại ở khu vực, Trung Quốc đã chuyển từ chính sách “giấu 
mình chờ thời” sang “trỗi dậy hài hòa” và cần một “không gian trỗi 
dậy”. Các động thái của Trung Quốc như: gia tăng xâm phạm vùng 
biển của nước khác; đơn phương đưa ra yêu sách chủ quyền “Đường 
Lưỡi bò”; có các động thái gây hấn, hung hăng xâm phạm chủ quyền 
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biển đảo; kiên cố hóa các phần lãnh thổ, đảo, bãi đá ngầm chiếm bất 
hợp pháp của các nước khác ở biển Đông nhằm biến vùng biển này 
thành “ao nhà”; gia tăng các hoạt động quân sự ở biển Hoa Đông, 
biển Đông bất chấp sự nguy cơ mất an ninh và sự phản đối của các 
nước xung quanh cũng như phán quyết của Tòa trọng tài về “Yêu sách 
Đường Lưỡi bò”, Luật pháp quốc tế về Biển (Unclos 1982). Điều này 
đã đe dọa nghiêm trọng đến tự do hàng hải quốc tế và hòa bình, an 
ninh ổn định của khu vực. Thêm vào đó, tranh chấp biên giới, biển 
đảo giữa Trung Quốc với Ấn Độ, Nhật Bản gia tăng căng thẳng, thái 
độ cứng rắn của Trung Quốc trong vấn đề eo biển Đài Loan đã khiến 
nhiều nước lo ngại. Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự ở 
Ấn Độ Dương với căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên ở Djibouti phía 
đông châu Phi và đang xúc tiến mở thêm các căn cứ không-hải quân 
khác đã làm cho các nước xung quanh, đặc biệt là Mỹ thấy rõ nguy cơ 
lợi ích địa - chính trị, kinh tế và các “giá trị cốt lõi” của Mỹ ở khu vực 
có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  

Từ quan hệ liên kết, đối tác hợp tác - cạnh tranh trở thành mối đe 
dọa, đối thủ cạnh tranh công khai, quyết liệt trên nhiều lĩnh vực

Năm 2017, ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc đã bước vào 
“thời đại mới” tiến tới trở thành “cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện 
đại” có lực lượng quân đội hiện đại hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ 
21, trong Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc 
với chính sách “Trỗi dậy hài hòa” và cần “một không gian trỗi dậy” 
trong thực tế đã chuyển sang “lấn át”, “chơi con bài nước lớn”, thông 
qua kinh tế để lôi kéo, chi phối trong quan hệ với các nước nhỏ ở khu 
vực, đồng thời gia tăng sự cạnh tranh vai trò, quyền lực với Mỹ. Điều 
này đã khiến Mỹ thay đổi chính sách: gia tăng các hoạt động kinh tế, 
quân sự, thắt chặt quan hệ với các nước đồng minh, hình thành các 
liên minh kinh tế, an ninh mới để khẳng định vai trò của Mỹ ở khu 
vực. Cạnh tranh quyền lực giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới 
nhằm giành được vai trò vị thế chi phối hệ thống cấu trúc quan hệ 
quốc tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không chỉ ảnh hưởng 
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đến quan hệ Mỹ - Trung Quốc mà có thể dẫn đến những nguy cơ và 
hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và thế giới khi các 
bên tiếp tục lôi kéo, chi phối các nước khác tham gia vào liên minh 
của mỗi bên.

Trung Quốc trở thành cường quốc đối trọng, cạnh tranh với Mỹ 
trên nhiều phương diện như: kinh tế-thương mại, định chế tài chính, 
an ninh, chính trị, khoa học công nghệ kết cấu hạ tầng trên biển, trên 
bộ, không gian mạng, sở hữu trí tuệ. Quan hệ Mỹ - Trung bước vào 
giai đoạn căng thẳng nhất kể từ năm 1991, chuyển biến nhanh chóng 
từ hợp tác-kiềm chế sang cạnh tranh, đối đầu: trong Chiến lược An 
ninh quốc gia của Mỹ công bố tháng 12/2017 đã xác định Trung Quốc 
là đối thủ chính đe dọa đến lợi ích, ảnh hưởng với Mỹ.  

Chiến lược Quốc phòng của Mỹ công bố vào tháng 1/2018 và 
Chiến lược Hạt nhân (2/2018) Mỹ đã coi Trung Quốc trở thành trọng 
tâm cần phải đối phó để đảm bảo lợi ích của Mỹ. Vào ngày 6/7/2018, 
Mỹ tuyên bố đánh thuế 25% đối với 818 mặt hàng Trung Quốc, chiến 
tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc 
- Mỹ diễn ra căng thẳng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, phát 
triển mạng intenet. Trong báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ tháng 6/2019, coi Trung Quốc là 
thế lực “xét lại”. Mỹ vận động các nước trong NATO xác định Trung 
Quốc là nguy cơ chiến lược, tháng 12/2019 Mỹ đã thành công trong 
thuyết phục các thành viên NATO liên minh nhằm đối phó với các 
thách thức thể hiện qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo các nước 
NATO tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 4/12/2019 “Chúng tôi nhận 
thức rằng sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng và chính sách đối ngoại của 
Trung Quốc tạo ra thời cơ và thách thức mà chúng tôi cần ứng phó với 
tư cách liên minh” (Nguyễn Quang Chiến, 2020). 

Sau những tổn thất từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc 
gây ra cho cả hai bên, tháng 1/2020 chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung Quốc hạ nhiệt, hai bên ký Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung 
giai đoạn I, tuy nhiên khi dịch Covid 19 có nguồn gốc từ Trung Quốc 
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lan nhanh ra toàn cầu do các quan hệ kinh tế, thương mại du lịch giữa 
nước này với thế giới đã tác động đến kinh tế Mỹ.  Tổng thống Trump 
cho rằng thế giới “đang trả một cái giá to lớn” vì sự “thiếu minh bạch 
của Trung Quốc về dịch Covid 19 khiến dịch bệnh lan nhanh toàn 
cầu” (Bình An, 2020). Điều này đã khiến quan hệ mâu thuẫn Trung 
Quốc - Mỹ ngày càng sâu sắc, hai nước tiếp tục tranh cãi gay gắt về 
vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và 
công nghệ 5G. 

Như vậy có thể thấy Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và mở rộng ra đời nhằm thúc đẩy hợp tác của “Bộ tứ” 
song Chiến lược này mới đề cập đến khía cạnh giá trị và giải pháp về 
quân sự, nội hàm kinh tế chưa có gì đáng kể trong phân bổ nguồn lực 
kinh tế, chính trị, quân sự giữa các nước thành viên. Những đánh giá 
về thách thức và nguy cơ từ sự trỗi dậy của Trung Quốc về kinh tế - 
thương mại, an ninh, cạnh tranh địa - chính trị của mỗi nước trong 
“Bộ tứ” là khác nhau, 3 trong số 4 nước trụ cột của “Bộ tứ” đều giữ 
vai trò tương đương nhau song vị trí địa lý cách xa, sự khác biệt trong 
quan niệm khu vực và lợi ích của mỗi bên trong quan hệ với Trung 
Quốc đã khiến Mỹ nhận thấy cần tăng cường hợp tác an ninh ở khu 
vực. Mỹ tăng cường các hoạt động thúc đẩy nhận thức về “mối đe 
dọa từ Trung Quốc” trong chính trường nước Mỹ và các nước đồng 
minh, gia tăng chính sách và hành động cạnh tranh với Trung Quốc 
trên thực tế.

Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ có những mâu thuẫn và xung đột 
biên giới lãnh thổ, song kim ngạch thương mại Trung Quốc - Ấn Độ 
năm tài khóa 2016-2017 đạt 71,29 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là đối tác 
thương mại lớn nhất của Ấn Độ, hai bên có điểm chung trong phản 
đối các chính phủ phương Tây đòi hỏi hai nước cam kết giảm khí thải 
CO2 (Goshal, 2019). Năm 2017 kinh tế Ấn Độ xếp thứ 6 thế giới1, là 
một quốc gia láng giềng có 4056 km biên giới với Trung Quốc, dân số 

1. Top 10 nền kinh tế mạnh nhất thế giới tính đến hiện tại, https://traderviet.com/
threads/top-10-nen-kinh-te-manh-nhat-the-gioi-tinh-cho-den-hien-tai.6759/
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là 1,355 tỷ, quân số trong quân đội Ấn Độ đông thứ hai trên thế giới 
chỉ sau Trung Quốc. Khi các dự án kinh tế của Trung Quốc bao xung 
quanh Ấn Độ Dương, căng thẳng biên giới hai nước đã tạo áp lực, đe 
dọa an ninh Ấn Độ. Trong chừng mực nhất định Ấn Độ có sự chuẩn 
bị trước những động thái hung hăng của Trung Quốc song mặt khác 
cần kiểm soát không để căng thẳng leo thang ảnh hưởng đến thương 
mại song phương. Ấn Độ cũng không muốn trở thành một “nan hoa” 
trong chính sách “xoay trục” của Mỹ mặc dù nước này sẵn sàng đóng 
góp vai trò tích cực cho hòa bình hợp tác ở khu vực. 

Nền kinh tế Nhật Bản phát triển phụ thuộc nhiều vào xuất nhập 
khẩu, vì vậy việc đảm bảo an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương là ưu tiên trong chính sách của nước này. Nhật Bản coi 
liên minh quân sự với Mỹ là nền tảng cho an ninh quốc gia, hạn chế 
sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở đảo Senkaku mà Nhật Bản 
coi là lãnh thổ, mặt khác Nhật Bản đang nỗ lực tự chủ nhằm đảm 
bảo an ninh quốc gia, có vai trò chủ động hơn trong các vấn đề khu 
vực. Australia có quan hệ đồng minh với Mỹ song Trung Quốc cũng 
là đối tác kinh tế lớn của Australia, Trung Quốc bị liệt vào danh sách 
quốc gia đáng quan ngại nhất của Australia khi báo cáo tối mật của 
cơ quan tình báo Australia cho rằng Chính phủ Trung Quốc đang tìm 
cách ảnh hưởng lên các chính Đảng của Australia trong thập kỷ qua. 
Australia tương đồng lợi ích với Mỹ trong chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương, từ 2012-2017, Australia cho Mỹ triển khai 2.500 
binh sĩ Mỹ tới Australia (Hồng Hạnh, 2012) nhằm thắt chặt quan hệ 
ngoại giao, kinh tế, an ninh “không tách rời” với Mỹ và là một trong 
những “trụ cột quan trọng” có tính quyết định sự thành công của 
chính sách can dự Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Cũng như Nhật 
Bản, Ấn Độ, Australia, nhận thấy việc liên kết với nhau để cùng làm 
chủ không gian địa - chính trị khu vực trước một Trung Quốc hung 
hăng, đồng thời giảm sự chi phối của Mỹ là vấn đề các bên hướng đến. 

Sự khác biệt lợi ích của các bên khi tham gia Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở khiến Mỹ nhận thấy sự 
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thiếu chặt chẽ và chắc chắn của “Bộ tứ”, trước một Trung Quốc đang 
trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ làm suy giảm vai trò, ảnh hưởng Mỹ khi 
mà ở khu vực này Mỹ mới chỉ có hợp tác an ninh song phương “trục-
nan hoa”. Mỹ thiếu một cơ chế hợp tác đa phương về an ninh, thêm 
vào đó là các vấn đề eo biển Đài Loan, vấn đề liên Triều, mâu thuẫn 
giữa hai nước đồng minh của Mỹ là Nhật Bản, Hàn Quốc khiến giới 
cầm quyền Mỹ nhận thấy cần phải gia tăng hợp tác về an ninh, thắt 
chặt quan hệ với các đồng minh, hình thành liên minh mới nhằm 
đảm bảo vai trò, vị thế của Mỹ trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc. 

Mỹ cho rằng Trung Quốc đã đặt Mỹ vào “nguy cơ bị đe dọa” khi 
giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe tuyên bố “Trung Quốc 
là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ hiện nay cũng như đối với 
nền dân chủ toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ 2” (Bảo Duy, 2020). 
Tháng 5/2020, Mỹ ban hành chiến lược “Cách tiếp cận chiến lược của 
Mỹ đối với Trung Quốc”, theo đó chính sách “kiềm chế, ngăn chặn 
không để mâu thuẫn giữa hai nước mở rộng, leo thang” đã chuyển 
sang “cạnh tranh công khai, quyết liệt, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, 
nhằm ngăn chặn Trung Quốc và bảo vệ lợi ích sống còn của Mỹ” 
(Đồng Đức, Lê Sỹ Tiệp, 2021). Tháng 10/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ phê 
duyệt 3 hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,8 tỷ USD, các hoạt 
động hợp tác quốc phòng với đồng minh, đối tác khu vực được Mỹ 
duy trì và mở rộng (Minh Vương, 2020). Tháng 12/2020, Quốc hội 
Mỹ thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2021, đưa ra “Sáng 
kiến răn đe Thái Bình Dương” nhằm gia tăng sức mạnh quân sự răn 
đe cần thiết khi các mối đe dọa an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp 
trên các vùng biển ở Thái Bình Dương.

Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền (1/2021), ông 
khẳng định chuyển chính sách ưu tiên của Mỹ từ Trung Đông sang 
châu Á - Thái Bình Dương, coi đây là ưu tiên đối ngoại số một của 
Mỹ. Mỹ thúc đẩy Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương dựa trên 4 trụ 
cột chính là ngoại giao, an ninh, kinh tế và quản trị, củng cố các liên 
minh cũ, tạo dựng các liên minh mới và thiết lập “trật tự dựa trên cơ 
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sở luật lệ và luật pháp quốc tế” để chi phối đối thủ, các đồng minh, đối 
tác của Mỹ, thúc đẩy hợp tác với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái 
Lan, Philippines, Australia, thừa nhận vai trò trung tâm của ASEAN.

Ngày 15/9/2021 sự ra đời của quan hệ đối tác an ninh ba bên 
Mỹ, Anh, Australia (gọi tắt là AUKUS, tên ghép của Australia, UK, 
US), nhằm đảm bảo vai trò của Mỹ trong trật tự khu vực, toàn cầu. 
AUKUS là cơ chế hợp tác an ninh, quốc phòng sâu rộng giữa Mỹ, 
Anh, Australia, trước hết trong lĩnh vực chế tạo tàu ngầm hạt nhân, 
thể hiện mức độ cam kết mới, tin cậy và gắn bó chặt chẽ hơn giữa 
Mỹ, Anh, Australia khi Mỹ nhận thấy khó có thể “một mình” đối phó 
với Trung Quốc ngày càng gia tăng hiện diện quân sự với tần suất 
và hành động mạnh mẽ hơn ở khu vực. AUKUS ra đời cho thấy Mỹ 
chuyển dịch quyền lực về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
nhằm tạo ra không gian hàng hải, an ninh bao quanh địa cầu, ở đó 
Mỹ, Australia, Anh kiểm soát các điểm trọng yếu không chỉ ở Ấn Độ 
Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và các vùng biển Đông 
Nam Á, Nam Á, Đông Bắc Á. 

Sự ra đời của AUKUS khiến EU thất vọng do bị gạt ra ngoài lề 
trong khi ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, EU đầu tư 12.000 
tỷ Euro/năm, đây là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của EU (Huy 
Thông, 2021). Quan hệ Pháp - Mỹ, Pháp - Australia trở nên tồi tệ, 
căng thẳng vì Australia đơn phương hủy hợp đồng Pháp - Australia 
đã ký năm 2016 trị giá 66 tỷ USD (theo đó nhà thầu quốc phòng Pháp 
đóng 12 tàu cho Australia), thay vào đó Mỹ và Anh sẽ cho Australia 
thuê tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. AUKUS tạo cơ hội 
cho Australia trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sử dụng tàu ngầm 
hạt nhân và mở ra cơ hội hợp tác công nghiệp quốc phòng với những 
ứng dụng khoa học công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa ba 
nước Mỹ, Anh, Australia. 

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ liên minh AUKUS và khẳng 
định: “Hợp tác hạt nhân giữa Mỹ, Anh, Australia phá hoại nghiêm 
trọng hòa bình, ổn định của khu vực, tăng cường chạy đua vũ trang và 
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làm suy yếu các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân”, đây là Hiệp 
ước “hẹp hòi, vô trách nhiệm” (Nguyễn Phương, 2021). Trung Quốc 
kêu gọi đoàn kết toàn cầu và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế 
(IAEA) phản đối AUKUS và cho rằng đây là hành động “phổ biến 
vũ khí hạt nhân” (Bình Giang, 2021). Ngoài những lý do trên, Trung 
Quốc phản đối AUKUS còn bắt nguồn từ mối lo ngại trong tương lai 
Mỹ, Anh, Australia có thể tập trận chung, chia sẻ thông tin an ninh 
quân sự, công nghệ cao trong lĩnh vực quốc phòng an ninh bao quát 
phạm vi rộng lớn từ Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đến Đại Tây 
Dương. Nga phản đối liên minh AUKUS và coi đây là NATO mới ở 
châu Á. Liên minh AUKUS sẽ tạo ra thách thức đối với cơ chế hợp 
tác không phổ biến vũ khí hạt nhân của thể giới, các nước khác bày tỏ 
sự lo ngại khi căng thẳng Mỹ - Trung Quốc gia tăng, tác động từ liên 
minh AUKUS có thể dẫn đến nguy cơ chạy đua, cạnh tranh hạt nhân 
trên thế giới.

3. Nhận xét

Cụm từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ra đời gắn 
liền với Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã 
đánh dấu sự chuyển dịch trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc từ đối tác, 
cạnh tranh sang giai đoạn đối thủ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. 
Sự phát triển của Trung Quốc cùng với các chiến lược, hành động 
gia tăng ảnh hưởng đã dẫn đến sự thay đổi trong chiến lược của Mỹ 
đối với Trung Quốc và khu vực, đẩy quan hệ Mỹ - Trung Quốc bước 
vào giai đoạn căng thẳng và đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng hơn 
40 năm qua. 

Cạnh tranh quyền lực, mâu thuẫn đối kháng gay gắt Trung Quốc 
- Mỹ trên nhiều bình diện, từ hình thái ý thức hệ, mô hình cấu trúc 
trật tự quốc tế, vai trò dẫn dắt ở khu vực, trên thế giới đến lĩnh vực 
thương mại, tài chính, công nghệ, đối ngoại, an ninh và đặc biệt sự ra 
đời AUKUS có thể tạo ra nguy cơ chạy đua hạt nhân không chỉ giữa 
Mỹ với Trung Quốc mà mở rộng ra các cường quốc khác trong quan 
hệ đối tác, đồng minh của mỗi bên. Điều này không có lợi cho mục 



205Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

tiêu hòa bình, phát triển và cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của nhân 
loại, các nước trong khu vực nói chung mà còn ảnh hưởng trực tiếp 
đến kinh tế, an ninh quốc phòng của cả Mỹ và Trung Quốc. 

Mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ - Trung Quốc tác động 
mạnh mẽ đến cấu trúc chính trị an ninh, kinh tế ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trọng tâm quyền lực 
và cạnh tranh quyền lực của thế giới chuyển dịch sang Ấn Độ - Thái 
Bình Dương, điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách kinh tế, an ninh 
quốc phòng không chỉ của các cường quốc mà bao gồm cả các quốc 
gia khác ở khu vực, đặc biệt là ở các điểm nóng, những nơi có sự xung 
đột lợi ích, sự can dự của các nước lớn, sự có nguy cơ trở thành địa 
bàn cạnh tranh, đọ sức mạnh khi mâu thuẫn, xung đột Trung Quốc - 
Mỹ gay gắt hơn.

Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành, Trung 
Quốc chủ trương xây dựng “cộng đồng cùng chung vận mệnh” với 
các nước lớn (Phạm Bình, 2021), phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tìm 
cách lôi kéo các nước ở khu vực vào quỹ đạo ảnh hưởng thông qua 
các khoản viện trợ kinh tế, tham gia các dự án kinh tế, thương mại 
do Trung Quốc khởi xướng. Qua đó phát huy ảnh hưởng, chi phối 
và chơi con bài nước lớn với các nước nhỏ hơn, gia tăng lệ thuộc vào 
Trung Quốc. Một mặt, nước này lên án các chiến lược, liên minh hợp 
tác song phương, đa phương của Mỹ ở khu vực, cho rằng đó là sự can 
dự vào vấn đề khu vực nhằm kiềm chế sự phát triển và hạn chế không 
gian trỗi dậy của Trung Quốc. Với Mỹ để đảm bảo vị thế, vai trò trong 
trật tự thế giới đang bị suy giảm vai trò quản trị toàn cầu, Mỹ không 
ngừng gia tăng ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực thông qua củng cố quan 
hệ đồng minh, đưa ra các chiến lược nhằm củng cố vai trò của Mỹ 
trong các định chế khu vực và quốc tế. Cạnh tranh giữa Trung Quốc - 
Mỹ sẽ tiếp diễn cho đến khi hình thành trật tự mới ở khu vực và trên 
thế giới. Để bảo vệ hòa bình, đòi hỏi thúc đẩy hợp tác kinh tế tạo ra sự 
ràng buộc về lợi ích giữa các bên, sự kiềm chế của cả Trung Quốc và 
Mỹ, sự đoàn kết của các nước ở khu vực và cộng đồng quốc tế trong 



206 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

nỗ lực hạn chế căng thẳng, xung đột leo thang, tránh bị lôi kéo vào 
xung đột nước lớn, bảo vệ hòa bình, an ninh và luật pháp quốc tế.
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tÁc ĐỘNg cỦA QuAN hệ hAi MiỀN tRiỀu tiÊN 
ĐẾN tÌNh hÌNh Khu VỰc  

ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg 
Nguyễn Minh Trang1

1. Vai trò của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trọng tâm chiến lược và kinh tế toàn cầu đang dần dịch chuyển 
về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là khu vực giàu 
tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là hydrocarbon, vốn là nhiên liệu 
cho các động lực công nghiệp của các nền kinh tế thế giới, điều 
không chỉ kích động sự cạnh tranh giữa các cường quốc “đã được 
thiết lập” mà còn thúc đẩy các nước đang nổi tranh giành các tài 
nguyên quý hiếm. Bên cạnh đó, khu vực này đang trở thành trung 
tâm của thương mại và đầu tư quốc tế, với một thị trường gồm gần 
một nửa dân số thế giới. Tăng trưởng kinh tế của các quốc gia này 
cũng kích thích nhu cầu năng lượng và sẽ dẫn tới sự cạnh tranh 
khốc liệt giữa các nước. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
đang được quân sự hóa một cách nhanh chóng. Trung Quốc đang 
theo đuổi các mục tiêu kinh tế lớn dưới cái mác “Sáng kiến Vành 
đai và Con đường” (BRI), vốn được cho là có liên quan đến sự hiện 
diện hải quân lớn hơn, các chiến lược và khẳng định chủ quyền. 
Thêm vào đó, các thành viên của nhóm Bộ tứ (Mỹ, Nhật Bản, 
Australia và Ấn Độ) đang chuẩn bị tìm cách thu hẹp ảnh hưởng 

1. Học viện Ngoại giao Việt Nam; Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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kinh tế và chiến lược của Trung Quốc qua việc thúc đẩy ảnh hưởng 
của chính họ.

Ngày 1/6/2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo đầu tiên 
về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AĐD-TBD). Báo 
cáo đã nêu bật vai trò của các đồng minh và đối tác trong việc thực 
hiện tầm nhìn chung về AĐD-TBD tự do và rộng mở. Về vấn đề Triều 
Tiên, Mỹ cho rằng Triều Tiên vẫn là một mối đe dọa đặc biệt đối với 
an ninh toàn cầu và khu vực, song vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh 
mẽ của Mỹ đối với các biện pháp ngoại giao nhằm đạt được phi hạt 
nhân hóa Triều Tiên một cách triệt để và được kiểm chứng hoàn toàn. 
Sự chú trọng của Mỹ vào khu vực AĐD-TBD đã gia tăng trong thập 
niên qua. Tháng 3/2019, Mỹ đề xuất ngân sách quốc phòng  trong  
năm 2020 trên cơ sở mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc. 
Trong số 4 nước bị liệt vào danh sách các mối đe dọa trong chiến lược 
quốc phòng năm 2018 của Mỹ, một nửa nằm ở khu vực AĐD-TBD, 
trong đó có Trung Quốc, Triều Tiên. Không chỉ Mỹ, nhiều chính phủ 
đã chấp nhận AĐD-TBD như một khái niệm mở rộng về mặt không 
gian. Khái niệm này có lôgích an ninh rõ ràng: phản ánh tầm quan 
trọng chiến lược của các tuyến liên lạc trên biển nối liền AĐD-TBD. 
Như vậy, trong khái niệm AĐD-TBD, thì các nhân tố tác động đến an 
ninh khu vực này sẽ gồm các nước, quan hệ giữa các nước. Trong đó, 
quan hệ hai miền Triều Tiên là một nhân tố quan trọng đối với khu 
vực này. 

2. Quan hệ hai miền Triều Tiên tác động đến chiến lược 
AĐD-TBD

Hợp tác về chính trị

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã trải 
qua một sự biến đổi nhanh chóng và tích cực. Hai bên đã tiến hành 
3 lần họp thượng đỉnh, với các thỏa thuận cụ thể về mọi vấn đề, từ 
các biện pháp xuống thang quân sự, các dự án kinh tế đến hợp tác về 
hệ sinh thái và du lịch. Triều Tiên đã chú trọng vào phát triển kinh 
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tế, nỗ lực xây dựng môi trường quốc tế có lợi. Về ngoại giao, chính 
sách “kết nối với Mỹ, khép kín với Hàn Quốc” của Triều Tiên trước 
kia đã chuyển hướng sang chấp nhận và coi trọng vai trò tích cực của 
Hàn Quốc trong việc giải quyết vấn đề bán đảo. Đồng thời, Hàn Quốc 
đóng vai trò điều phối giữa Triều Tiên và Mỹ, cố gắng nâng cao tính 
tự chủ tương đối của mình trong khuôn khổ liên minh Mỹ-Hàn, tác 
động đến xu hướng chính sách của Triều Tiên và Mỹ, khiến Triều 
Tiên và Mỹ giảm bớt sự đối đầu, xích lại gần nhau. Tóm lại, mối quan 
hệ Triều-Hàn đã chuyển từ “sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính đối 
đầu” sang “phụ thuộc lẫn nhau mang tính bổ sung”. Đây sẽ là động lực 
chủ yếu để thúc đẩy sự hợp tác chiến lược Triều-Hàn.

Tháng 9/2018, hai nước đã thành lập Văn phòng Liên lạc liên 
Triều, nhất trí sẽ tiến hành họp hàng tuần giữa các trưởng đại diện. 
Tuy nhiên, các cuộc họp đã không diễn ra như đã lên kế hoạch. Bên 
cạnh sự cố gắng của hai bên, cũng có không ít ý kiến phản đối từ mỗi 
nước. Theo kết quả khảo sát của Hàn Quốc năm 2019, 52,2% người 
được hỏi đã đưa ra đánh giá tích cực chính sách của Chính phủ về 
hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong đó 28,5% có đánh giá rất 
tích cực. Tuy nhiên, 44,7% đánh giá tiêu cực về chính sách với Triều 
Tiên của Tổng thống Moon, trong đó 29,1% khẳng định đây là chính 
sách rất sai lầm và 3,1% còn lại trả lời không biết hoặc từ chối trả lời. 
Ngày 3/6/2019, Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập chính 
đã phát biểu: “Tổng thống Moon Jae-in phải lập tức ngừng chính sách 
phục tùng đối với Triều Tiên và phải ghi nhớ rằng, gây sức ép đối với 
Bình Nhưỡng để buộc họ từ bỏ các vũ khí hạt nhân và cải thiện tình 
hình nhân quyền là lộ trình duy nhất đi đến hòa bình trên Bản đảo 
Triều Tiên”.

Hợp tác về kinh tế 

Như đã nói, về phía Triều Tiên, kinh tế đã trở thành trọng tâm. 
Trong khi đó, kinh tế Hàn Quốc vốn rất mạnh, nên việc hai nước hợp 
tác với nhau có những thuận lợi nhất định.  Cụ thể, ngày 26/12/2018, 
hai nước đã tổ chức tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên 
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biên giới.  Ngày 12/5/2019, Triều Tiên đã  đã hối thúc Hàn Quốc khôi 
phục hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong đang bị đóng 
cửa. Triều Tiên cho rằng vấn đề này không cần phải được Mỹ chấp 
nhận. Hàn Quốc cũng hy vọng sẽ sớm mở lại Khu công nghiệp chung 
trên, cùng với  khôi phục chương trình du lịch trên núi Kumgang của 
Triều Tiên để tạo thuận lợi cho tiến trình hòa bình. Theo Tổng thống 
Hàn Quốc, các hoạt động trao đổi kinh tế liên Triều có thể được hồi 
sinh và hai bên đang nỗ lực để cùng nhau hướng tới một nền hòa bình 
lâu dài. Với chính sách hướng Nam mới và chính sách hướng Bắc mới 
mà Hàn Quốc đang theo đuổi, nền kinh tế và hòa bình trên Bán đảo 
Triều Tiên sẽ ngày càng được mở rộng. Hàn Quốc cho rằng, không 
nên chú ý quá mức tới sự khác biệt về ý thức hệ và chính trị giữa hai 
miền Triều Tiên, hai nước nên sống cùng nhau. 

Tuy nhiên, một số dự án hợp tác liên Triều như hợp tác đường 
bộ… vẫn đang trong tình trạng giậm chân tại chỗ. Hai miền vẫn bất 
đồng trong việc lựa chọn lĩnh vực, hạng mục để thực hiện các thỏa 
thuận mà hai bên đã nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 
2018. Mặt khác, có những dự án liên Triều không thể thực hiện, vì 
phụ thuộc vào ý định của Mỹ có muốn giảm bớt các biện pháp trừng 
phạt đối với Triều Tiên hay không.

Quan hệ về quân sự

Hai bên đã có những bước giảm căng thẳng ở vùng biên giới, 
bằng cách đóng cửa một số đồn biên phòng, tháo gỡ mìn, thiết lập 
một vùng cấm bay.  Kênh liên lạc quân sự liên Triều vẫn được vận 
hành bình thường. Hai bên vẫn định kỳ kiểm tra hai lần một ngày 
đường dây quân sự trên biển Nhật Bản và Hoàng Hải, một lần một 
ngày với đường dây nóng giữa tàu thuyền hai nước. Tuy nhiên, Triều 
Tiên vẫn tiến hành thử nghiệm vũ khí. Năm 2017 Triều Tiên tiến hành 
hai vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng tên lửa. Ngày 4/5 và 9/5/2019 
Triều Tiên đã phóng tên lửa, có tầm bay từ 70-200 km. Trước sự kiện 
này, Hàn Quốc đã phê phán hành động của Triều Tiên là không phù 
hợp và có thể ảnh hưởng đến an ninh của nước này. Triều Tiên cho 
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rằng, từ bỏ thử nghiệm tên lửa sẽ đồng nghĩa với từ bỏ quyền tự vệ. 
Nhiều ý kiến đã cho rằng, việc Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí như 
trên chứng tỏ Bình Nhưỡng ngày càng mất kiên nhẫn với cuộc đàm 
phán hạt nhân bị đình trệ với Mỹ, cũng như hợp tác kinh tế liên Triều 
thiếu tiến triển. Điều đó cũng chứng tỏ Bình Nhưỡng sẽ không rút lui 
về mặt quân sự. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn tập trận với Mỹ.  Triều 
Tiên đã lên án Hàn Quốc trong việc cải thiện quan hệ song phương, 
tái diễn các “hành vi thù địch” bằng cách tiến hành tập trận quân sự 
với nước ngoài. Triều Tiên còn cảnh báo rằng hành động đó làm tổn 
hại nghiêm trọng tới quan hệ liên Triều; là “sự phản bội hoàn toàn 
của Hàn Quốc đối với thỏa thuận liên Triều” và kêu gọi Hàn Quốc 
“hành xử sáng suốt” để không khuấy động cuộc khủng hoảng trong 
quan hệ xuyên biên giới. Như vậy mẫu thuẫn giữa hai bên, ít nhất là 
trong quân sự chưa dễ gì kết thúc. Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên 
vẫn còn rất xa. 

Hàn Quốc viện trợ cho Triều Tiên

Hàn Quốc khẳng định viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên không 
liên quan đến tình hình chính trị. Cụ thể, Hàn Quốc tuyên bố đóng 
góp 8 triệu USD nhằm hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ em Triều Tiên. 
Ngày 11/1/2019, Hàn Quốc  cho biết sẽ viện trợ 200.000 liều thuốc 
Tamiflu và 50.000 bộ xét nghiệm nhanh vi-rút cúm cho Triều Tiên, 
trị giá khoảng 3,56 triệu USD. Ngoài viện trợ, hai bên hợp tác trong 
phòng bệnh. Từ cuối năm 2017 đến đầu 2018, tại Triều Tiên có khoảng 
300.000 người bị nghi nhiễm bệnh, 150.000 người được chuẩn đoán 
đã nhiễm bệnh. Hàn Quốc còn lên kế hoạch nhằm giúp đỡ Triều 
Tiên cải thiện trình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng.  Ngày 
1/6/2019 Thị trưởng Seoul cho biết, sẽ viện trợ 1 triệu USD giúpTriều 
Tiên vượt qua cảnh thiếu thốn lương thực. Ông thị trưởng còn cho 
biết dự định tăng cường hợp tác, nhằm thiết lập cơ sở hạ tầng nông 
nghiệp ở Triều Tiên. Hàn Quốc kỳ vọng các nỗ lực viện trợ Triều Tiên 
sẽ giúp tháo gỡ thế bế tắc trong quan hệ liên Triều, tạo ra xung lực 
mới cho hội đàm Mỹ - Triều về phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, cho đến 
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nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi chính thức trước những nỗ lực 
viện trợ nhân đạo của Seoul. Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc đề 
cập nhiều đến vấn đề nhân đạo, trao đổi hợp tác là nhằm “đánh lừa” 
công chúng, để trốn tránh giải quyết các vấn đề căn bản. Thậm chí, 
truyền thông của Triều Tiên còn kêu gọi Hàn Quốc ngừng nói về viện 
trợ nhân đạo và tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện quan hệ liên 
Triều. Như vậy, ngay cả đối với vấn đề viện trợ, hai bên vẫn còn khá 
nhiều bất đồng. 

Các hoạt động khác

Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất với Triều Tiên 4 điều: tham gia 
Thế vận hội Pyeong Chang, đoàn tụ các gia đình ly tán, chấm dứt sự 
thù địch liên Triều, đồng thời nối lại đối thoại và liên lạc giữa hai miền 
Triều Tiên và tất cả 4 điều này đều trở thành hiện thực trong thời gian 
qua. Nhiều chuyên gia cho rằng mùa xuân trên bán đảo Triều Tiên 
đang đến gần hơn. 

Ngày 9/2/2018 Olympic mùa đông Pyeong Chang tại Hàn Quốc 
thực sự đã mang lại xung lực mới thúc đẩy sự thay đổi về mặt đối 
ngoại. Tại lễ khai mạc, hơn 200 vận động viên Hàn Quốc và Triều 
Tiên cùng nhau đi chung một đoàn dưới một lá cờ hình bán đảo Triều 
Tiên. Tuyên bố Panmunjom tháng 4/2018 nêu rõ hai nước có sự hợp 
tác, trao đổi, thăm viếng và liên lạc tích cực hơn, khởi động nhiều 
tương tác thường xuyên hơn ở cấp làm việc. Trên tinh thần đó, từ 
ngày 1-3/4/2018 tại Bình Nhưỡng, các nghệ sĩ Hàn Quốc đã tổ chức 
buổi biểu diễn với tựa đề “Mùa xuân đến”, cầu chúc cho hòa bình và 
hợp tác liên Triều. Cuối tháng 8/2018, hai bên đã tổ chức chương 
trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán lần thứ 21. Ngày 15/2/2019, hai 
nước đã nhóm họp, nhằm thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có khả 
năng cùng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập 1/3 chống 
ách đô hộ của Nhật Bản. Ngày 19/2/2019, Ủy ban Tư vấn Hòa bình 
Thống nhất Dân chủ đã tổ chức cuộc thảo luận, với chủ đề “Du lịch 
hòa bình và đặc khu kinh tế chung liên Triều”. Sự kiện này được tiến 
hành nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều và gia tăng cơ hội quan 
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hệ giữa hai miền. Ngày 9/5/2019, Hàn Quốc cho biết hai miền vẫn 
đang duy trì giao lưu, hợp tác trên cả phương diện dân sự và quốc tế, 
như cho phép chuyến thăm của một số nhân sự từ Hàn Quốc, cũng 
như tổ chức tiếp xúc, thảo luận tại nước thứ ba trong các lĩnh vực như 
viện trợ nhân đạo, văn hóa, xã hội, giáo dục, hợp tác lâm nghiệp....
Tính đến tháng 5 năm 2019, đã có 617 nhân sự từ Hàn Quốc sang 
thăm Triều Tiên. Hàn Quốc khẳng định lập trường phát triển ổn định 
và bền vững quan hệ liên Triều thông qua thúc đẩy giao lưu, hợp tác 
dân sự và giữa các địa phương hai miền. Hiện tại, Hàn Quốc thảo luận 
dự thảo sửa đổi luật về giao lưu hợp tác liên Triều với nội dung “chính 
quyền địa phương là chủ thể trong các dự án hợp tác giữa hai miền”. 
Hàn Quốc cũng đang xem xét phương án xây dựng dịch vụ một cửa, 
để các tổ chức dân sự có thể thực hiện tất cả các quy trình như khai 
báo việc tiếp xúc với người dân Triều Tiên cũng như vận chuyển vật 
tư và thăm Triều Tiên một cách thuận tiện và thống nhất.

Tuy nhiên, kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai 
(tháng 2/2019), giao lưu dân sự liên Triều đã giảm so với trước. Việc 
kỷ niệm 100 năm phong trào kháng Nhật gặp nhiều khó khăn khi 
Triều Tiên tỏ thái độ không mấy tích cực về giao lưu, hợp tác với Hàn 
Quốc. Điều này cho thấy những quan hệ ít mang tính chính trị nhất 
cũng gặp không ít khó khăn. Có lẽ Triều Tiên không muốn những 
mối quan hệ này sẽ làm cho vai trò, vị trí của Hàn Quốc tăng lên, 
trong khi uy tín của họ có thể giảm đi. Ngoài quan hệ song phương 
giữa hai miền trên đây, thì những quan hệ khác cũng không kém phần 
quan trọng trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. 

Quan hệ Triều Tiên - Nga

Năm 2017 mặc dù tình hình bán đảo xấu đi nghiêm trọng, nhưng 
Triều Tiên luôn duy trì các chuyến trao đổi cấp cao tốt đẹp với Nga. 
Ngày 25/4/2019, lần đầu tiên, Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều 
Tiên đã gặp nhau. Mặc dù Nga không phải là bên đóng vai trò quyết 
định với tình hình bán đảo Triều Tiên, nhưng hoạt động của Moskva 
lại có ảnh hưởng đến sự phát triển chung trong khu vực. Trong cuộc 
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gặp này, Tổng thống Putin bày tỏ Nga ủng hộ khởi động lại cuộc đàm 
phán 6 bên và đứng về phía Triều Tiên trong quan hệ Mỹ-Triều. Ông 
nhấn mạnh cần phải đảm bảo an ninh thực chất hơn cho Triều Tiên 
thì mới có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân. Điều đó cho thấy Putin 
mong muốn giành vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề 
hạt nhân Triều Tiên. Hơn nữa, Nga còn mong muốn hơn cả Mỹ, nếu 
Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, vì điều đó sẽ khiến Mỹ không còn cớ để 
đóng quân tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giảm bớt mối đe dọa đối với 
Nga. Không chỉ quan hệ với Triều Tiên, Nga còn  có quan hệ với Mỹ 
để giải quyết vấn đề của khu vực này. Ngày 3/5/2019, Tổng thống 
Trump và Tổng thống Putin đã thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân 
trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của Nga trong việc thúc đẩy và tiếp tục gây sức ép buộc Triều 
Tiên giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ và Nga còn khác nhau trong 
việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Do vậy, bán đảo này chưa thể ổn 
định được. 

Quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc

Vai trò của Trung Quốc là đem lại cảm giác an toàn cho Triều 
Tiên khi đàm phán trực tiếp với Mỹ. Trung Quốc luôn khẳng định 
cần tôn trọng các mối quan tâm chính đáng về an ninh của Triều 
Tiên, khuyến khích đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên. Nhà 
lãnh đạo Kim Jong-un đã 3 lần thăm Trung Quốc trong năm 2018, 
làm thay đổi sự bất đồng giữa hai nước trong vấn đề hạt nhân Triều 
Tiên, mở ra cục diện để giải quyết vấn đề bán đảo, tăng cường hợp tác 
chiến lược.

Ngày 27/9/2018, tại Hội nghị công khai về bán đảo Triều Tiên 
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc đã đề xuất “Hội 
đồng Bảo an cần xem xét khởi động thay đổi một số điều khoản vào 
thời gian thích hợp, từ đó khuyến khích Triều Tiên và các bên có 
liên quan tiến những bước đi lớn hơn theo hướng phi hạt nhân hóa”. 
Tuyên bố Panmunjom năm 2018 cũng tích cực thúc đẩy đàm phán 
giữa hai miền Triều Tiên và Mỹ, hoặc Đàm phán 4 bên Bắc, Nam bán 
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đảo cùng Trung Quốc và Mỹ. Điều này cho thấy vai trò của Trung 
Quốc là không thể thiếu. Ngoài quan hệ với Nga và Trung Quốc như 
trên, ngày 9/10/2018, Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đã khởi động 
đối thoại, đạt được nhận thức chung đối với phương án giải quyết 
chia giai đoạn, thúc đẩy đồng bộ và cần thiết khởi động việc điều 
chỉnh biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối 
với Triều Tiên. Rõ ràng là không thể thiếu được Nga và Trung Quốc 
trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. 

Quan hệ Triều Tiên - Mỹ 

Gần đây, đã có những tiến bộ trong quan hệ Triều Tiên - Mỹ. 
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 6/2018 là cuộc gặp gỡ đầu 
tiên giữa hai bên. Thế nhưng, bản tuyên bố chung được đưa ra sau 
đó không mấy cụ thể, chỉ gồm 4 cam kết chung chung.  Sau hội nghị, 
Mỹ và Triều Tiên đã có một vài động thái cụ thể nhưng rất hạn chế. 
Thậm chí, Mỹ còn gia tăng trừng phạt Triều Tiên. Mỹ cho rằng, trừng 
phạt liên tục sẽ đạt được phi hạt nhân hóa tại Triều Tiên. Washington 
không có ý định giảm sức ép đối với Bình Nhưỡng, cho đến khi Triều 
Tiên hủy bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã đến Triều Tiên nhiều lần, nhưng 
ngay từ chuyến công du đầu tiên, ông Pompeo đã bị Bình Nhưỡng lên 
án là có những yêu sách kiểu kẻ cướp khi đòi Triều Tiên phi hạt nhân 
hoàn hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng. Thậm 
chí, Triều Tiên đã gọi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Bolton là một 
“khiếm khuyết của nhân loại”, “quá dốt nát”, khi ông Bolton cho rằng, 
các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc. Không chỉ có thế, ngày 3/5/2019, Triều 
Tiên đã chỉ trích Mỹ tiến hành diễn tập THAAD tại Hàn Quốc. Triều 
Tiên cho rằng cuộc diễn tập này là hành động uy hiếp và khiêu khích 
quân sự trắng trợn, phá vỡ bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều 
Tiên hiện nay; nhấn mạnh nếu thực sự mong muốn hòa bình trên bán 
đảo Triều Tiên thì Mỹ phải dừng ngay việc triển khai THAAD, cũng 
như tất cả các hành vi thù địch khác.
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Bên cạnh những khó khăn trên, Mỹ và Triều Tiên còn tạm ngừng 
một phần thỏa thuận đạt được tại thượng đỉnh đầu tiên. Cụ thể, 
chương trình tìm kiếm và trao trả hài cốt giữa Mỹ và Triều Tiên đã 
bị gián đoạn. Thêm vào đó, ngày 9/5/2019, lần đầu tiên Mỹ đã bắt giữ 
tàu Triều Tiên với cáo buộc vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm 
các chế tài của Mỹ và Liên hợp quốc. Đầu tháng 5/2019, Mỹ đã bật 
đèn xanh để bán tên lửa hạm đối không SM-2 Block IIIB và các thiết 
bị liên quan trị giá 313,9 triệu USD cho Hàn Quốc. Triều Tiên đã chỉ 
trích Hàn Quốc và Mỹ, gọi động thái này là một “thách thức công 
khai” đối với thỏa thuận liên Triều về giảm căng thẳng quân sự. Hiện 
nay có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú trên bán đảo Triều 
Tiên, khiến bán đảo này về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Trong khi quan hệ với Triều Tiên như vậy thì Mỹ còn có quan hệ 
tay ba với cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày 9/5/2019, Mỹ, Nhật Bản 
và Hàn Quốc đã tổ chức đối thoại an ninh ba bên thường niên lần 
thứ 11, để tìm biện pháp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán 
đảo Triều Tiên; thiết lập một nền hòa bình lâu dài; giao lưu và hợp 
tác quân sự ba bên. Thực ra, Mỹ đã đặt mục tiêu chiến lược lâu dài tại 
Đông Á từ rất lâu. Đó là thiết lập liên minh 3 bên với Hàn Quốc và 
Nhật Bản nhằm tạo một mặt trận để đối phó với các lo ngại an ninh 
chung, trong đó có vấn đề Triều Tiên và những thách thức từ Trung 
Quốc. Cho đến lúc này, Triều Tiên vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân, còn 
Washington vẫn tiếp tục trừng phạt Bình Nhưỡng. Hai bên vẫn còn 
khác biệt, mâu thuẫn rất lớn

Như vậy, có thể khái quát quan hệ Mỹ - Triều Tiên qua phát biểu 
của nhà lãnh đạo Kim Jong-un: “Sự đối đầu với Mỹ sẽ mang tính lâu 
dài. Triều Tiên phải luôn ghi nhớ chân lý ‘sắt đá’ chỉ khi có lực lượng 
quân đội hùng mạnh, không ngừng củng cố sức mạnh quốc phòng, 
mới có thể đảm bảo hòa bình.” Ngoại trưởng Mỹ nhận định rằng tiến 
trình đàm phán với Triều Tiên về giải trừ hạt nhân sẽ gặp rất nhiều 
khó khăn. Bán đảo Triều Tiên đang dần trở thành ván cờ giữa Trung 
- Nga và Phương Tây do Mỹ làm chủ đạo. Phi hạt nhân hóa Bán đảo 
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này sẽ rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Mấy 
năm gần đây, Trung - Nga đều cảm thấy bất mãn đối với sự kiểm tỏa 
địa chính trị của Phương Tây, vì vậy lập trường càng trở nên gần nhau 
trên các vấn đề chiến lược khu vực quan trọng, Bán đảo Triều Tiên 
một lần nữa trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa hai bên 
Đông - Tây. 

3. Kết luận

Có thể nói rằng vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không 
thể giải quyết một sớm một chiều. Cho dù các cuộc đàm phán trực 
tiếp cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên đã cho thấy ánh bình minh, nhưng 
sự mất lòng tin trong nhiều thập kỷ qua khiến cho việc giải quyết 
vấn đề hạt nhân thông qua 1-2 hội nghị thượng đỉnh là điều bất khả 
thi. Hiện đã có những tương tác tích cực cấp cao Trung - Triều, liên 
Triều và Mỹ - Triều. Trong thời gian tới, cần tiếp tục mở rộng sự đồng 
thuận trong đàm phán trên cơ sở những tương tác này. Thêm vào đó, 
việc đảm bảo an ninh lâu dài ở Đông Bắc Á đòi hỏi tất cả các bên phải 
tham gia, trong đó có Nga và Nhật Bản. Hai bên chưa thể đi đến bình 
thường hóa, thống nhất, nên tình hình còn phức tap. Tức là Mỹ còn 
đóng quân ở Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc vẫn có vai trò với Triều 
Tiên, Nhật Bản vẫn còn cảnh giác với Triều Tiên; THAAD còn vai 
trò... Có nghĩa là tình hình ở bán đảo Triều Tiên chưa thể ổn định, 
dẫn tới khu vực châu Á - TBD nói riêng, AĐD-TBD cũng chưa thể 
ổn định. 

Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường hợp tác với Trung 
Quốc, Nga và Nhật Bản, đặc biệt là với Nga. Tháng 3/2019, sau hội 
nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, Nga trở thành quốc gia được Triều 
Tiên, Mỹ và Hàn Quốc tích cực tìm kiếm sự tương tác, trong đó Triều 
Tiên là tích cực nhất. Ngày 6, 11, 14, 16, 22/3, quan chức của Bộ Kinh 
tế đối ngoại, Bộ Đường sắt, Bộ Ngoại giao… Triều Tiên liên tục đi 
thăm Nga, trao đổi với Nga xung quanh các vấn đề như tình hình 
bán đảo Triều Tiên, đối thoại Mỹ - Triều, vai trò của Hội đồng Bảo 
an Liên hợp quốc trong vấn đề bán đảo, giải quyết tình trạng bế tắc 
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của bán đảo theo từng giai đoạn, hợp tác kinh tế văn hóa Nga - Triều 
Tiên… Việc nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, 
đặc biệt là vai trò của Nga đã cho thấy rõ sự bế tắc trong thúc đẩy đối 
thoại, ba nước Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc tuy mong muốn duy trì 
đối thoại, nhưng thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 
và lập trường cứng rắn của các bên đã làm thu hẹp không gian khởi 
động lại đối thoại, ba nước cần có sự tham gia của các nước liên quan 
có ảnh hưởng nhằm tạo điều kiện hơn cho đối thoại.

Nghiên cứu tính khả thi của giải pháp khôi phục tức thì, nghĩa 
là trước tiên dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên, nếu nước này vi 
phạm hiệp định thì lập tức khôi phục biện pháp trừng phạt. Thứ 
trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 15/3 cho biết 
trong cuộc gặp Trump-Kim lần 2, Tổng thống Trump cho biết sẽ nới 
lỏng trừng phạt Triều Tiên với điều kiện tiên quyết là “khôi phục tức 
thì” trừng phạt nếu vi phạm, nhưng do sự không tin tưởng và phản 
đối của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia 
Mỹ John Bolton, khiến cho hai nước chưa thể đạt được thỏa thuận. 
Trong biện pháp “khôi phục tức thì”, tuy Triều Tiên chủ trương nếu 
họ vi phạm thỏa thuận thì lập tức khôi phục biện pháp trừng phạt, 
nhưng cũng yêu cầu phải dỡ bỏ trừng phạt trước, từ đó đã xung đột 
với chủ trương của Mỹ là trước khi Triều Tiên thực hiện phi hạt 
nhân hóa hoàn toàn, toàn diện và có thể kiểm chứng, sẽ tiếp tục duy 
trì trừng phạt.
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SỰ tƯƠNg ĐỒNg lỢi Ích chiẾN lƯỢc  
cỦA ẤN ĐỘ VÀ MỸ Ở Khu VỰc ĐÔNg NAM Á 

hiệN NAY
Quách Thị Huệ1

Bước sang thế kỷ 21, tình hình thế giới và khu vực đã có những 
biến động lớn, tác động đến quan hệ quốc tế toàn cầu, đặc biệt là sự 
hợp tác xen lẫn cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương đang góp phần định hình một trật tự 
thế giới mới. Trong bối cảnh đó, sự nồng ấm của mối quan hệ đối 
tác chiến lược Ấn Độ - Mỹ đang chiếm vị trí trung tâm trong quan 
hệ quốc tế dù hai nước ở hai nửa bán cầu. Bên cạnh các yếu tố tác 
động như xu hướng hợp tác cùng phát triển, sự trỗi dậy mạnh mẽ của 
Trung Quốc… thì sự tương đồng về mục tiêu và lợi ích chiến lược tại 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương đặc biệt là khu vực Đông Nam Á 
cũng là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng trong quan 
hệ Ấn Độ - Mỹ. Chương này làm rõ sự tương đồng về mục tiêu và 
lợi ích chiến lược của Ấn Độ và Mỹ tại khu vực Đông Nam Á và xu 
hướng quan hệ Ấn Độ - Mỹ trong tương lai.

1. Vị trí địa chiến lược, địa kinh tế của Đông Nam Á 

Về vị trí địa chiến lược: Đông Nam Á là khu vực án ngữ, nối liền 
hai đại dương quan trọng trên thế giới là Thái Bình Dương và Ấn Độ 

1. Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.
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Dương. Phía Bắc của Đông Nam Á là Đông Bắc Á - khu vực tập trung 
nhiều nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc; phía Tây 
là Nam Á (có Ấn Độ) nằm ven Ấn Độ Dương và khu vực “rốn dầu” 
của thế giới - Trung Đông; phía Nam là Australia và châu Đại Dương, 
còn phía Đông là vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn - bờ Tây của 
nước Mỹ. Với vị trí địa lý như vậy, Đông Nam Á là trung tâm kiểm 
soát nhiều tuyến đường giao thông đường không, đường bộ và đường 
biển huyết mạch của thế giới (Tổng cục Chính trị, 2018). Trong số 
các tuyến đường giao thông này, eo biển Malacca, Sunda, Loombok 
và Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng 
của các nước Đông Á, của Ấn Độ, Mỹ cũng như của các nước khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Bởi vì đây là con đường biển ngắn nhất 
mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc buộc phải đi qua khi muốn đến 
Ấn Độ Dương và Trung Đông, đồng thời là một trong những tuyến 
đường biển quan trọng để Mỹ áp sát Trung Quốc, tiến vào Trung 
Đông và Ấn Độ Dương (Ngô Thị Bích Lan, 2018).

Về vai trò và ảnh hưởng của ASEAN trong khu vực: ASEAN đóng 
vai trò trung tâm trong các cơ chế hợp tác và cấu trúc khu vực ở Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương, thu hút được nhiều nước, trong đó có 
tất cả các nước lớn cũng như nhiều tổ chức khu vực, toàn cầu quan 
tâm, thừa nhận và tích cực hợp tác. ASEAN đã trở thành đối tác quan 
trọng không thể thiếu trong cơ chế hợp tác của các nước lớn cũng 
như các tổ chức kinh tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hầu hết 
các cường quốc bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đều đánh 
giá tích cực về vai trò trung tâm của ASEAN, ít nhất là trong hội nhập 
kinh tế khu vực với các cơ chế hợp tác như Hiệp định Đối tác kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC), Cấp cao Đông Á (EAS), cơ chế ASEAN+1 và 
ASEAN+3... Trong bối cảnh, Đông Nam Á là khu vực tranh giành 
ảnh hưởng của các nước lớn do có giá trị chiến lược rất lớn, ASEAN 
bày tỏ mong muốn duy trì sự ổn định khu vực, đảm bảo tương lai cho 
ASEAN và không phụ thuộc vào ý muốn của một số cường quốc. 
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Về mặt kinh tế, Đông Nam Á gồm các nền kinh tế đang phát 
triển, là thị trường đứng thứ ba châu Á với hơn 650 triệu dân, GDP 
tăng trưởng bình quân 5% và đạt gần 3 nghìn tỷ USD, dân số trẻ và 
đam mê công nghệ, đứng đầu thế giới về cung cấp một số nguyên 
liệu cơ bản như: cao su (chiếm 90% sản lượng cao su của thế giới), 
thiếc và dầu thực vật (90%), gỗ xẻ (60%), gạo, đường, dứa... Nền công 
nghiệp của các nước ASEAN đang trên đà phát triển, nhất là trong 
các lĩnh vực: dệt may, hàng điện tử và các loại hàng tiêu dùng (ĐSQ 
Mỹ, 2019). Đông Nam Á bao gồm các quốc gia đang phát triển, nguồn 
nhân lực dồi dào, giá rẻ, rất cần nguồn vốn đầu tư và khao khát khoa 
học công nghệ để phát triển. Đây cũng là khu vực có chính trị tương 
đối ổn định và môi trường đầu tư an toàn cho các nhà tư bản quốc tế. 
Do đó, khu vực Đông Nam Á hội tụ được các yếu tố hấp dẫn và thu 
hút được các nước lớn đầu tư và hợp tác phát triển kinh tế, đặc biệt là 
Mỹ và Ấn Độ.

Về an ninh - quốc phòng: Đông Nam Á thu hút được sự quan tâm 
và đầu tư hợp tác quốc phòng của đa số các nước lớn trên trên thế 
giới ở cấp độ song phương và đa phương, chủ yếu thông qua ASEAN. 
ASEAN đã thu hút thành công hầu hết các nước lớn ở khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương tham gia các cơ chế của ASEAN, góp 
phần tạo nên bộ khung cho cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương và nâng tầm vị thế của ASEAN như Diễn đàn khu vực 
ASEAN (ARF), Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị 
ASEAN với các đối tác (ASEAN+), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), 
Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La)... Thông 
qua các cơ chế này, tổ chức ASEAN - một tập hợp của các nước vừa và 
nhỏ - không chỉ hợp tác một cách bình đẳng với các nước lớn, mà còn 
tranh thủ được nhiều nguồn lực cho phát triển trên hầu hết các lĩnh 
vực hợp tác quốc tế như thương mại, đầu tư, phát triển nguồn lực, 
khoa học công nghệ, giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật, chống khủng bố, nâng 
cao năng lực bảo đảm an ninh - quốc phòng... ASEAN đóng vai trò 
tích cực, có khả năng, và là cơ chế trung gian trong giải quyết những 
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vấn đề xuyên quốc gia của khu vực như tranh chấp chủ quyền, an 
ninh, an toàn hàng hải, chống khủng bố, kiểm soát vũ khí, buôn bán 
người và ma túy, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, dịch bệnh, 
di cư và tị nạn... 

Như vậy, với vị trí địa chiến lược, địa kinh tế quan trọng và vị thế 
ngày càng tăng trên bàn cờ chính trị khu vực và quốc tế, Đông Nam 
Á hiện đang là nơi hội tụ, đan xen hợp tác và cạnh tranh chiến lược 
giữa các nước lớn trên toàn cầu. Đông Nam Á được Mỹ xác định là 
trọng tâm trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mở. Đông Nam Á là trọng tâm trong chính sách hướng Đông 
của Ấn Độ và dưới thời Thủ tướng Modi chính sách này được điều 
chỉnh thành chính sách Hành động hướng Đông xác định quan hệ Ấn 
Độ với ASEAN và Đông Nam Á là chìa khoá để Ấn Độ khẳng định vị 
thế, tầm ảnh hưởng trong khu vực châu Á - Thái Bình dươnh. Điều 
này đã thúc đẩy Ấn Độ và Mỹ trở thành đối tác tự nhiên với những 
mục tiêu và lợi ích song trùng tại Đông Nam Á.

Sự tương đồng lợi ích chiến lược của Ấn Độ và Mỹ trong khu 
vực Đông Nam Á 

Quan hệ Ấn Độ - Mỹ đã từng có sự suy giảm do những rào cản 
lớn mà hai bên vấp phải trong quá khứ. Bước sang thế kỷ 21, quan hệ 
Ấn Độ và Mỹ đã có những bước cải thiện và ngày càng xích lại gần 
nhau hơn. Khi châu Á - Thái Bình dương trở thành khu vực phát triển 
năng động nhất thế giới, cả hai nước đều xác định lợi ích chiến lược 
trong khu vực này, đặc biệt Ấn Độ và Mỹ trở thành đối tác tự nhiên 
với những mục tiêu và lợi ích song trùng tại khu vực Đông Nam Á. 
Vậy, Mỹ và Ấn Độ đang có những tương đồng về lợi ích chiến lược ở 
khu vực Đông Nam Á như thế nào?

Thứ nhất, hai cường quốc đồng mục tiêu chung là “thúc đẩy sự ổn 
định trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” đặc biệt là 
Đông Nam Á và điều này phù hợp với tầm nhìn của ASEAN và nguyện 
vọng của các quốc gia Đông Nam Á.
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 Mối quan hệ đối tác toàn cầu đầy tiềm năng Mỹ - Ấn Độ trong 
thời gian gần đây đặc biệt là từ khi Tổng thống Donald Trump và Thủ 
tướng Narendra Modi lên cầm quyền đã có tác động lớn đến chính 
trị - an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự phát triển 
trong quan hệ hai nước sẽ góp phần định hình cấu trúc an ninh trong 
tương lai ở khu vực này. Từ năm 2017 đến nay, Mỹ - Ấn Độ đã có 
nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao đặc biệt là các cuộc gặp gỡ 
giữa các nhà lãnh đạo đứng đầu hai nước. Cuối tháng 6 năm 2017, 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thăm chính thức Mỹ để hội 
đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ra tuyên bố chung về sự 
thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tại đây, hai 
nhà lãnh đạo đã “quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối 
tác chiến lược giữa hai nước và thúc đẩy các mục tiêu chung”, đáng 
chú ý nhất là cam kết “thúc đẩy sự ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.” Đến tháng 9/2019, ông Narendra Modi 
tiếp tục có chuyến thăm Mỹ một tuần theo lời mời của ông Donald 
Trump. Đặc biệt, ngày 24/02/2020, ông Donald Trump trở thành vị 
Tổng thống Mỹ thứ 4 liên tiếp tới thăm Ấn Độ (Báo Quốc tế, 2021). 
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh 
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) 
diễn ra trong hai ngày 28-29/6/2019 ở Nhật Bản. Trong các cuộc tiếp 
xúc cấp cao này, cả Mỹ và Ấn Độ đều nhấn mạnh đến việc gia tăng 
mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhấn mạnh việc chia 
sẻ quan điểm chung về việc đảm bản an ninh, an toàn và tự do hàng 
hải ở khu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên cơ sở Công ước Liên 
hợp quốc về luật biển năm 1982. Trong đó, Đông Nam Á được xem là 
khu vực chia sẻ mối quan hệ chiến lược, có ý nghĩa quan trọng nhất. 

Thứ hai, sự trỗi dậy của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
vị trí bá chủ toàn cầu của Mỹ và đe doạ lợi ích quốc gia dân tộc của Ấn 
Độ nên cả Ấn Độ và Mỹ đều muốn kiềm toả sức mạnh của Trung Quốc 
đặc biệt là sự ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực trọng yếu Đông Nam 
Á để bảo vệ lợi ích cốt tử của mình. 
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Sau hơn 40 năm cải cách mở cửa đất nước với phương châm “thay 
vì chú trọng đấu tranh giai cấp, Trung Quốc tập trung mọi nguồn lực 
cho phát triển kinh tế” (An Nhiên, 2018), Trung Quốc đã vươn mình 
trở thành một cường quốc hùng mạnh, là nền kinh tế và cường quốc 
quân sự lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Cùng với ý trí lãnh đạo của 
Trung Quốc do ông Tập Cận Bình đứng đầu, Bắc Kinh đã xác định 
mục tiêu cường quốc toàn cầu với “Giấc mộng Trung Hoa” mà trọng 
tâm là Sáng kiến Vành đai và Con đường. Trung Quốc không hề che 
giấu tham vọng của mình chứng tỏ sự không kiêng dè đối với Mỹ 
cũng như các nước láng giềng khổng lồ khác như Ấn Độ chẳng hạn. 
Biểu hiện là sự “ăn miếng trả miếng” của Trung Quốc trong thương 
chiến Mỹ - Trung Quốc, những xung đột biên giới lãnh thổ Ấn Độ - 
Trung Quốc và những yêu sách phi lý về chủ quyền ở Biển Đông của 
nước này. Những động thái này của Bắc Kinh trực tiếp đe dọa đến an 
ninh, ổn định trong khu vực, sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia 
liên quan và thách thức nghiêm trọng tới lợi ích chiến lược của nhiều 
nước trong đó có Mỹ và Ấn Độ trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương nói chung, Đông Nam Á nói riêng và đặc biệt là an ninh hàng 
hải trên Biển Đông. Do đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc chính là “liều 
thuốc dẫn” thúc đẩy Mỹ và Ấn Độ gạt ra mâu thuẫn để cùng hợp tác 
kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc ở Đông Nam Á vì hoà bình 
ổn định khu vực và để bảo vệ lợi ích quốc gia của mối nước. 

Thứ ba, Đông Nam Á đặc biệt là ASEAN là đóng vai trò trung tâm 
trong chiến lược đối ngoại của Mỹ và Ấn Độ vì đây là khu vực hội tụ lợi 
ích kinh tế- thương mại, an ninh chiến lược cốt lõi của hai nước.

Về Kinh tế - thương mại:

Đối với Ấn Độ, Đông Nam Á không chỉ là khu vực gần nhất 
về mặt địa lý mà còn là nơi hội tụ nhiều lợi ích kinh tế của Ấn Độ. 
Do đó, Ấn Độ chủ động hội nhập kinh tế với Đông Nam Á từ sớm 
mà bước ngoặt lớn nhất chính là chính sách Hướng Đông sau này 
là chính sách Hành động Hướng Đông. Sự hội nhập về kinh tế - 
thương mại trong chính sách của Ấn Độ với Đông Nam Á được thể 
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hiện qua các văn bản ký kết giữa hai bên nhằm hội nhập nội khối 
và liên khu vực. Rõ nét nhất là việc ASEAN và Ấn Độ ký kết hiệp 
định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Trên cơ sở 
hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các hiệp định về hàng hóa 
(có hiệu lực 1/1/2010), hiệp định về dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) 
và hiệp định về đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành 
khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác kinh 
tế - thương mại, và đưa quan hệ kinh tế - thương mại giữa Ấn Độ 
và Đông Nam Á đi vào chiều sâu. Hiện tại, ASEAN hiện trở thành 
đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ trong khi Ấn Độ là đối tác 
thương mại lớn thứ 7 của ASEAN.

Đối với Mỹ, Đông Nam Á là khu vực ảnh hưởng truyền thống 
của Mỹ, với nhiều nền kinh tế phát triển năng động đem lại nhiều 
tiềm năng, lợi ích kinh tế. ASEAN là thị trường quan trọng đối với 
xuất khẩu và đầu tư của Mỹ. Hiện nay, ASEAN là thị trường xuất khẩu 
lớn thứ 4 đối với hàng hóa của Mỹ (ĐSQ Mỹ, 2019). Đầu tư trực tiếp 
(FDI) của Mỹ tại khu vực này là 329 tỷ USD lớn hơn toàn bộ số vốn 
FDI của Mỹ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ cộng 
lại. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư đối với hàng hóa của 
Mỹ. Xuất khẩu của Mỹ sang ASEAN đã tạo ra khoảng 500.000 việc 
làm. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN với tổng 
kim ngạch thương mại đạt hơn 234,2 tỷ USD (ĐSQ Mỹ, 2019). Trong 
bối cảnh kinh tế châu Âu và Nhật Bản đang khó khăn và đang có 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thì ASEAN là điểm sáng để các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư Mỹ dịch chuyển sang khu vực này để 
tìm kiếm lợi nhuận. Chính quyền Mỹ không ngừng thúc đẩy quan 
hệ song phương và đa phương với Đông Nam Á, đặc biệt là quan 
hệ với ASEAN và Việt Nam, Singapore… Nhiều chương trình, sáng 
kiến và cơ chế hợp tác đã ra đời và được thúc đẩy mạnh mẽ như Sáng 
kiến kết nối Mỹ - ASEAN, Hiệp định khung về Thương mại và Đầu 
tư (TIFA), Sáng kiến hợp tác kinh tế mở rộng (E3), Sáng kiến hạ lưu 
sông Mekong (LMI)... 
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Về An ninh - chiến lược: 

Đông Nam Á là khu vực có tầm chiến lược sống còn của cả Mỹ 
và Ấn Độ. Cả hai nước này đều xem Đông Nam Á là khu vực chiến 
lược để kiềm chế sự trỗi dậy, mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc 
vì khu vực này được xem là bàn đạp để Trung Quốc tiến ra thế giới. 
Nếu như Mỹ coi Đông Nam Á là khu vực trọng tâm trong cạnh tranh 
chiến lược Mỹ - Trung Quốc hiện nay, là nơi vị thế toàn cầu của Mỹ 
bị đe dọa nghiêm trọng cần được củng cố thì Ấn Độ coi Đông Nam Á 
là khu vực tiền tiêu bảo vệ nước này khỏi sự bành trướng của Trung 
Quốc từ phía Đông. Do vậy, cả Mỹ và Ấn Độ những năm gần đây đều 
có nhiều hành động cụ thể nhằm thúc đẩy mối quan hệ nhằm gia tăng 
sự ảnh hưởng với các nước ASEAN để cạnh tranh với sự ảnh hưởng 
của Trung Quốc ở khu vực. Điều đó, cho thấy sự phù hợp chặt chẽ 
giữa chính sách “xoay trục tái cân bằng” của Tổng thống B. Obama 
đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước đây, hiện nay là chiến 
lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Tổng 
thống D. Trump và “Chính sách hướng Đông”, dưới thời Thủ tướng 
N. Modi được chuyển thành chính sách “Hành động hướng Đông.”

Mỹ coi an ninh - quốc phòng là nhân tố quan trọng trong chính 
sách đối ngoại với ASEAN. Chính quyền Nhà trắng ủng hộ cơ chế hội 
nghị quốc phòng ASEAN mở rộng và xác định ba trọng tâm trong 
hợp tác an ninh - quốc phòng với ASEAN gồm: An ninh biển, hỗ trợ 
nhân đạo, cứu trợ thảm họa, chống khủng bố, chống cướp biển, buôn 
người. Mỹ thúc đẩy hợp tác với các thể chế quốc phòng-an ninh đa 
phương ở khu vực, tìm kiếm cơ hội mới cho các cơ chế hợp tác đa 
phương đi vào thực chất trong đó có ASEAN và các cơ chế do ASEAN 
dẫn dắt như ARF, ADMM+, EAS nhằm bảo vệ các nguyên tắc chung. 
Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu 
vực, ủng hộ ASEAN đoàn kết, mạnh hơn nhằm đảm bảo khu vực 
được tự do, không bị ép buộc và đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc 
tế. Mỹ sẽ khôi phục quan hệ đồng minh với Philippines và Thái Lan, 
đồng thời thúc đẩy quan hệ với các đối tác mới.



231Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

Mỹ đã công bố gói trợ giúp ASEAN trị giá 300 triệu USD cho các 
nước Đông Nam Á, trong đó 290,5 triệu USD dùng để tăng cường xây 
dựng năng lực an ninh trên biển, cứu trợ nhân đạo, giảm thiểu thiên 
tai và gìn giữ hòa bình; 8,5 triệu USD làm quỹ thực thi luật pháp quốc 
tế dùng để chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Quỹ viện trợ an 
ninh này bao gồm Bangladesh, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, các quốc 
đảo Thái Bình Dương, Philippines, Việt Nam và một số khu vực khác 
(Ban Thời sự, 2018). Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump còn 
triển khai “Sáng kiến an ninh biển” (MSI), nhằm xây dựng và nâng 
cao năng lực biển cho các nước đồng minh, đối tác trong khu vực với 
khoản ngân sách thực hiện trong 5 năm đầu là 425 triệu USD (Hùng 
Sơn, 2016).

Ấn Độ hết sức coi trọng lợi ích an ninh chiến lược tại Đông Nam 
Á. Việc hợp tác, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các nước Đông 
Nam Á sẽ giúp Ấn Độ có điều kiện để mở rộng không gian chiến lược 
của mình trên nhiều phương diện khác nhau, đồng thời giúp ASEAN 
dần hiện thực hóa cấu trúc an ninh-chính trị cân bằng quyền lực. Đặc 
biệt, sự chia sẻ về tầm nhìn chiến lược giữa Ấn Độ và ASEAN về một 
cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ, minh bạch, tự do hàng hải, tôn trọng 
luật phát quốc tế, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ là sự hội tụ quan trọng 
về mặt chiến lược giữa hai bên. 

Ấn Độ là một thành viên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng 
Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Đây là minh chứng rõ 
nhất cho sự triển khai chính sách hợp tác quốc phòng của Ấn Độ với 
ASEAN. Trọng tâm của cơ chế này là theo đuổi hợp tác trong lĩnh vực 
an ninh hàng hải, chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm 
họa, hoạt động gìn giữ hòa bình và quân y. Lực lượng quốc phòng của 
Ấn Độ đã tham gia vào các cuộc tập trận chung hàng năm đang được 
tiến hành theo cơ chế này. Vào năm 2013, phối hợp hành động bom 
mìn nhân đạo được bổ sung vào nội dung hoạt động của cơ chế đa 
phương này. Đến năm 2016, An ninh mạng cũng được bổ sung vào 
nội dung hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Tháng 3/ 2016, trong 
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khuôn khổ ADMM+, lần đầu tiên Ấn Độ đã tiến hành diễn tập HMA 
(rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo) và PKO (chiến dịch gìn giữ 
hòa bình) mang tên Force 18. Mục tiêu chung của các cuộc tập trận 
chung là tăng cường năng lực và khả năng hoạt động liên của lực 
lượng vũ trang ADMM+ nhằm ứng phó hiệu quả với khủng bố, các 
mối đe dọa trên biển và nhiều thách thức khác. 

Ngoài việc tham dự ADMM+, Ấn Độ tham gia Hiệp ước thân 
thiện và hợp tác (TAC) ở Đông Nam Á và ký Tuyên bố chung chống 
khủng bố quốc tế với ASEAN vào năm 2003. Phát biểu tại Hội nghị cấp 
cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 12, Thủ tướng Modi đã khẳng định quan 
điểm của Ấn Độ về tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: 
“Đối với hòa bình và ổn định ở Biển Đông, mọi người nên tuân thủ 
chuẩn mực và luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về 
Luật biển 1982. Chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn có thể thực 
hiện thành công Hướng dẫn thực hiện DOC 1982 và Bộ Quy tắc ứng 
xử ở Biển Đông có thể sớm đặt được trên nguyên tắc đồng thuận”. 

Bên cạnh vị trí địa chiến lược là huyết mạch hàng hải quan trọng 
thì Biển Đông lại là một khu vực có trữ lượng lớn về dầu mỏ và khí 
đốt chưa được khai thác. Trong khi đó, an ninh về năng lượng được 
xem là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Ấn Độ hiện nay. 
Do vậy, việc hợp tác với các nước Đông Nam Á trong việc khai thác 
dầu mỏ và khí đốt là một phương cách chính xác để đang dạng nguồn 
cung cấp dầu mỏ, đồng thời làm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung 
cấp dầu mỏ từ các quốc gia Trung Đông và một số nước khác. 

Như vậy, việc Mỹ hướng sự tập trung chiến lược về khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương và Ấn Độ chú trọng tới việc kết nối với 
các quốc gia ở phía Đông, đặc biệt là các nước ở khu vực Đông Nam 
Á để đảm bảo những lợi ích chiến lược của mình, đã dẫn đến một “cái 
bắt tay chiến lược” giữa Mỹ - Ấn Độ hiện nay. Điều đó chính là minh 
chứng cho “sự hội tụ lợi ích địa - chính trị” giữa chiến lược của Ấn Độ 
và Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung và khu 
vực Đông Nam Á nói riêng.
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3. Xu hướng quan hệ Ấn Độ - Mỹ ở khu vực Đông Nam Á

Một số thách thức trong quan hệ Ấn Độ - Mỹ 

Bên cạnh sự chuyển biến tích cực, quan hệ Ấn Độ - Mỹ vẫn còn 
những rào cản nhất định: 

Thứ nhất, những thách thức từ chính sách đối ngoại của Ấn Độ: 
Mặc dù, chính sách “Hành động hướng Đông” được xem là một trọng 
tâm chiến lược của Ấn Độ hiện nay nhằm gia tăng vị thế, ảnh hưởng 
của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên, dưới áp lực gia tăng ảnh 
hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia nhỏ ở Nam Á - các nước 
láng giềng của Ấn Độ, những năm gần đây Ấn Độ đã phải dồn trọng 
tâm vào chính sách đối ngoại với các nước láng giềng thay vì chỉ xác 
định trọng tâm là láng giềng mở rộng Đông Nam Á. 

Thứ hai, quan hệ đối tác toàn diện Ấn Độ - Mỹ cũng gặp trở ngại 
rất lớn từ mối quan hệ giữa Mỹ - Nga. Ấn Độ được xem là một đồng 
minh chiến lược của Nga ở Nam Á. Ấn Độ là thị trường nhập khẩu 
vũ khí quân sự tiềm năng của Nga, trong khi Mỹ rất mong muốn Ấn 
Độ sẽ là điểm đến xuất khẩu vũ khí quân sự của mình. Nga và Mỹ đối 
thủ cạnh tranh vũ khí quân sự nên “Thỏa thuận mua hệ thống phòng 
không S-400 có thể khiến Ấn Độ phải hứng chịu các biện pháp trừng 
phạt của Mỹ” (Hồng Anh, 2021). Do vậy, quan hệ Mỹ - Ấn Độ sẽ 
không phát triển được như kỳ vọng nếu như Ấn Độ không cân bằng 
được giữa hai cường quốc về vấn đề này.

Thứ ba, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Ấn Độ là một yếu tố 
quan trọng ngăn cản sự hợp tác giữa hai quốc gia. “Vào tháng 6/2018, 
ông Trump đã tuyên bố chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ 
trong khuôn khổ chương trình Hệ thống ưu đãi phổ cập. Đáp lại, Ấn 
Độ cũng cân nhắc biện pháp đáp trả thuế quan đối với hơn 20 mặt 
hàng của Mỹ, trong đó có sản phẩm nông nghiệp và hóa chất” (Hồng 
Nhung, 2021). Hai nước cần phải điều chỉnh và cân đối giữa lợi ích 
song phương và lợi ích đa phương trong bối cảnh toàn cầu và khu vực 
liên tục có những biến động bất lợi cho cả hai nước.
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Bên cạnh đó, sự hợp tác của Mỹ - Ấn Độ ở khu vực Đông Nam 
Á còn chịu sự tác động từ phản ứng của các nước ASEAN nhất là 
trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực 
diễn ra ngày càng gay gắt. Lo ngại trước những hành động quyết liệt 
trong tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Do vậy, 
các nước Đông Nam Á nhìn chung hoan nghênh vai trò lớn hơn của 
Mỹ, Ấn Độ và các cường quốc khác như Anh, Pháp, Nhật Bản hay 
Australia vào các cơ chế đa phương do ASEAN làm trung tâm. Điều 
đó, làm giảm thiểu tối đa sự phản ứng của Trung Quốc đối với các 
quốc gia ASEAN. Mặt khác, sự tham gia của ASEAN vào cơ chế đối 
thoại an ninh (Tứ giác kim cương - QUAD) do Mỹ - Ấn - Nhật Bản 
và Australia xây dựng có thể làm suy yếu vị thế, vai trò của ASEAN ở 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Triển vọng hợp tác giữa Ấn Độ - Mỹ ở khu vực Đông Nam Á 
hiện nay

Bên cạnh một số thách thức, quan hệ Ấn Độ - Mỹ ở khu vực 
Đông Nam Á vẫn cho thấy những tiềm năng hợp tác lớn mạnh:

Một là, sự hợp tác Ấn Độ - Mỹ hướng tới việc củng cố cấu trúc 
an ninh hiện có ở khu vực do ASEAN là trung tâm như Diễn đàn 
Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), hay Hội 
nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)... Thực tế 
cho thấy trong chính sách ngoại giao của cả Mỹ và Ấn Độ luôn nhấn 
mạnh việc ủng hộ vị trí, vai trò trung tâm của ASEAN và mong muốn 
ASEAN có vai trò ngày càng lớn hơn trong cấu trúc an ninh ở khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, điều này phù hợp với chiến 
lược phát triển của các nước Đông Nam Á. Do vậy, việc tích cực hợp 
tác với các quốc gia Đông Nam Á thông qua các cơ chế đa phương 
sẽ giúp Mỹ và Ấn Độ có vị trí, vai trò và ảnh hưởng nhiều hơn ở khu 
vực Đông Nam Á. Hơn nữa, việc chia sẻ những điểm tương đồng này 
sẽ tạo điều kiện cho Mỹ và Ấn Độ có tiếng nói chung trong nhiều vấn 
đề quốc tế ở khu vực, từ đó thúc đẩy quá trình liên kết, hợp tác giữa 
hai quốc gia.
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Hai là, Ấn Độ và Mỹ thống nhất quan điểm trong vấn đề đảm 
bảo tự do hàng hải ở khu vực Đông Nam Á nói chung và ở Biển Đông 
nói riêng. Thực tế chứng minh, Biển Đông đã và sẽ là con đường 
huyết mạch vô cùng quan trọng mang tính quyết định đối với kinh tế 
hai nước Ấn Độ và Mỹ. Trong bối cảnh, thế kỷ 21 được xem như thế 
kỷ của biển, các quốc gia dù lớn hay nhỏ muốn phát triển kinh tế và 
bảo đảm lợi ích đều phải hướng ra biển. Một khi Mỹ và Ấn Độ có lợi 
ích song trùng tại Biển Đông thì chắc chắn hai nước sẽ hợp tác chặt 
chẽ để đảm bảo an ninh hàng hải và phát triển kinh tế thương mại 
trên vùng biển này.

Thứ ba, tình báo chống khủng bố là một lĩnh vực cho sự hợp 
tác tiềm năng giữa hai nước ở Đông Nam Á. Cũng như với Ấn Độ 
và Mỹ, tất cả các nước trong khu vực đều lo ngại về sự lây lan của 
hệ tư tưởng hồi giáo cực đoan ở Malaysia, Philippines và Indonesia. 
Trong những năm gần đây, Mỹ và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác 
chống khủng bố song phương thông qua đào tạo chung và chia sẻ 
thông tin tình báo. Những nỗ lực như vậy cũng có thể được mở rộng 
bao gồm hợp tác tích cực với các nước khác nhau trong khu vực 
Đông Nam Á.

Ngoài ra, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ - Ấn Độ cũng được xem 
là lĩnh vực đầy tiềm năng đặc biệt là công nghệ quốc phòng trong bối 
cảnh sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng tăng và thách thức 
sức mạnh Mỹ và Ấn Độ trong khu vực. Đáng quan ngại là căng thẳng 
biên giới giữa Ấn Độ - Trung Quốc diễn ra với tần suất gia tăng, gần 
đây nhất vào tháng 6 năm 2020, giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra 
đụng độ ở thung lũng Galwar một khu vực tranh chấp biên giới giữa 
2 nước khiến khoảng 20 binh sĩ Ấn Độ và 04 của Trung Quốc thiệt 
mạng. Những năm gần đây Trung Quốc đã không ngừng gia tăng 
ngân sách quốc phòng nhằm hiện đại hóa các lực lượng của Quân 
giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) (Hoài Thanh, 2021). Hải 
quân Trung Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nên trong 
những năm gần đây “Lực lượng hải quân Trung Quốc đang chuyển 
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theo hướng vươn tới các khu vực xa trên Biển Đông để phòng vệ, bảo 
vệ các lợi ích chiến lược của mình, đồng thời tăng cường năng lực 
thực hiện các hoạt động, chiến dịch ở những vùng biển xa hơn, như 
Ấn Độ Dương” (Minh Trang, 2021). Thực tế này đang đe dọa nghiêm 
trọng tới an ninh và lợi ích chiến lược của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương 
và Mỹ - Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Do vậy, 
hợp tác quốc phòng giữa Mỹ - Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng trong việc 
phối hợp hành động tác chiến, năng lực và khả năng chiến đấu của hải 
quân hai nước, từ đó có khả năng răn đe đối với sự bành trướng của 
Trung Quốc tại khu vực. 

Tóm lại, mặc dù giữa Ấn Độ và Mỹ vẫn còn một số bất đồng nhất 
định về kinh tế hay về chiến lược nhưng dưới tác động của cạnh tranh 
quyền lực giữa các nước lớn trên toàn cầu diễn ra ngày càng gay gắt, 
Mỹ - Ấn Độ đã bỏ qua một số bất đồng nhất định để tiếp tục hợp tác 
cùng có lợi ở khu vực rộng lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
trong đó, Đông Nam Á được xem là một khu vực có sự hội tụ đáng kể 
lợi ích chiến lược giữa hai quốc gia nhằm chống lại sự đe dọa chiến 
lược từ phía Trung Quốc - một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ và có 
tham vọng thay đổi trật tự quyền lực ở khu vực và thế giới. Mối quan 
hệ Ấn Độ - Mỹ nói chung và những hợp tác giữa hai nước ở Đông 
Nam Á nói riêng sẽ có tác động lớn đến sức mạnh của hai nước trên 
tất cả các bình diện, đặc biệt là kinh tế và an ninh. Đồng thời, mối 
quan hệ này cũng sẽ tác động lớn đến khu vực và các quốc gia Đông 
Nam Á. Là nước có vai trò quan trọng trong ASEAN và có mối quan 
hệ chiến lược toàn diện với Ấn Độ, quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, 
Việt Nam cần phải điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp để đảm 
bảo lợi ích quốc gia-dân tộc và hài hoà lợi ích đối ngoại với các nước 
láng giềng Đông Nam Á và duy trì quan hệ tốt đẹp với các cường quốc 
Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.
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chiẾN lƯỢc ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg 
VÀ tRiỂN VỌNg chO hỢP tÁc QuỐc tẾ  

cẤP ĐỊA PhƯƠNg
Đỗ Phương Thảo1

1. Mở đầu

Tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã 
đề cập đến ý tưởng xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở. Tuy vậy, Tổng thống Trump không phải là 
người đầu tiên khởi xướng khái niệm này, vì theo nhiều học giả trên 
thế giới, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” đã xuất hiện 
từ năm 2007 trong một bài báo của nhà nghiên cứu Ấn Độ Gurpreet 
S. Khurana khi mô tả một không gian hàng hải trải dài trên cả hai 
đại dương (Chen, 2018). Khu vực này ngày càng thu hút sự chú ý của 
các chính khách, chiến lược gia và nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia, 
nhưng phải đến khi “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” được nhà lãnh 
đạo Mỹ nhắc đến trong hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế quan 
trọng bậc nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khái niệm này 
mới bắt đầu trở thành xu hướng mới trên diễn đàn chính trị quốc tế.

Sau khi Mỹ công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương của mình, hàng loạt quốc gia và tổ chức trong khu vực như 

1. Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 
gia Hà Nội.
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Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) đã đưa ra các tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương. Trước xu thế phát triển mới này, các nước châu Âu 
cũng không thể ngồi yên. Lần lượt Pháp, Đức, và Hà Lan đã công 
bố các tài liệu và chính sách hướng tới khu vực này. Và gần đây 
nhất, vào ngày 16/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức 
công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của khối. 
Như vậy, có thể nói không gian địa chính trị mới của các nghiên 
cứu quan hệ quốc tế trong thời gian tới sẽ là Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương. Tuy nhiên, điều thú vị không chỉ dừng lại ở đây. Vì 
trong xu thế mới này của quan hệ quốc tế, các chính phủ cấp quốc 
gia sẽ không phải là chủ thể duy nhất. Thay vào đó, các chủ thể dưới 
quốc gia, cụ thể là các địa phương như bang, thành phố, vùng v.v. sẽ 
ngày càng đóng vai trò quan trọng. Chính vì thế, chương này sẽ tập 
trung phân tích quan hệ quốc tế cấp địa phương trong khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ việc khái quát về hợp tác quốc 
tế cấp địa phương, tác giả đi vào phân tích những triển vọng phát 
triển các mối quan hệ cấp dưới quốc gia này nhằm giúp các thực 
thể địa phương đối phó với những thách thức cũng như tận dụng 
các cơ hội từ sự thay đổi nhanh chóng của cục diện toàn cầu và khu 
vực. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong phạm vi 
của bài viết là Chiến lược do Mỹ đưa ra, do đó hợp tác quốc tế cấp 
địa phương được phân tích ở đây chủ yếu từ góc độ các địa phương 
của Mỹ và một số quốc gia chính trong khu vực này như Australia, 
Nhật Bản, và Ấn Độ.   

2. Khái niệm hợp tác quốc tế cấp địa phương 

Hoạt động đối ngoại địa phương bắt đầu trở thành một chủ đề 
của nghiên cứu quan hệ quốc tế trên thế giới từ những năm 1980. 
Trong đó, công trình đầu tiên về đối ngoại địa phương là loạt bài 
“Các bang của chính quyền liên bang và quan hệ quốc tế của họ” của 
nhóm tác giả Ivo Duchacek, John Kincaid và John Kline, xuất bản 
năm 1984 (Đỗ Ngọc Thủy, 2018).
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Từ đó đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới 
tập trung phân tích các khái niệm về ngoại giao và hợp tác quốc tế 
cấp địa phương như “ngoại giao song song” (paradiplomacy), “ngoại 
giao đa tầng” (multilayered diplomacy), “ngoại giao dưới nhà nước” 
(substate diplomacy/subnational diplomacy), “hợp tác phi tập trung” 
(decentralised international cooperation) và mới nổi lên gần đây 
là “ngoại giao thành phố” (city diplomacy) hay “hợp tác cấp thành 
phố” (city-to-city cooperation). Trong đó, theo Pietrasiak và các tác 
giả khác, khái niệm “ngoại giao song song” (paradiplomacy) được đề 
cập lần đầu tiên trong tác phẩm của nhà sử học ngoại giao Rohan 
Butler (1961), nhưng mãi đến bài viết của Ivo Duchacek trong ấn 
phẩm “Publius” số mùa thu năm 1984 thì khái niệm này mới bắt đầu 
được chú ý đến. Duchacek sử dụng từ này như từ viết tắt của “parallel 
diplomacy”, được hiểu như là hoạt động quốc tế trực tiếp của các chủ 
thể phi quốc gia, vừa hỗ trợ, bổ sung, chỉnh sửa, nhân rộng vừa thách 
thức ngoại giao quốc gia truyền thống (Đỗ Ngọc Thủy, 2018, tr. 15).  

Tác giả Susan Handley thì cho rằng hình thức hợp tác cấp địa 
phương đầu tiên là kết nghĩa thành phố (town twinning), xuất hiện 
vào thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai. Khi đó, chính phủ nhiều nước châu 
Âu khuyến khích các thành phố thiết lập quan hệ chính thức với nhau 
nhằm góp phần đem lại hòa bình và hòa giải giữa các quốc gia đã từng 
ở hai bên chiến tuyến. Ý tưởng kết nối các thành phố cũng nhằm mục 
đích giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước. 
Do đó, quan hệ kết nghĩa thành phố thời kỳ này chủ yếu tập trung vào 
các hoạt động giao lưu văn hóa. Mối quan hệ đầu tiên được thiết lập 
vào năm 1920 giữa Keighley, Tây Yorkshire (Anh) và Poix du Nord 
(Pháp) (Handley, 2006). 

Tại Mỹ, quan hệ thành phố kết nghĩa (sister cities) lại được cho là 
xuất hiện từ năm 1956 khi Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đưa 
ra sáng kiến về ngoại giao nhân dân. Khi phát động chương trình này, 
Tổng thống Eisenhower đã nhấn mạnh: “Thông qua quan hệ thành 
phố kết nghĩa, người dân trên thế giới có thể vươn ra bên ngoài để đương 
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đầu với những thách thức mới và cùng nhau giải quyết một số vấn đề 
của thế giới.” Tuy nhiên, theo Sister Cities International, một tổ chức 
độc lập và phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy các quan hệ thành phố kết 
nghĩa của Mỹ, mối quan hệ kết nghĩa đầu tiên đã được ký kết trước đó, 
từ năm 1931 giữa Toledo, bang Ohio (Mỹ) và Toledo (Tây Ban Nha). 

Sister Cities International định nghĩa quan hệ kết nghĩa địa 
phương là một mối quan hệ hợp tác có phạm vi rộng, được chính 
thức phê chuẩn và có tính dài hạn giữa hai địa phương ở hai quốc 
gia. Mối quan hệ này trở nên chính thức với việc các quan chức cấp 
cao nhất của cả hai bên cùng ký kết một văn bản thỏa thuận. Quan hệ 
giữa hai thành phố có khả năng trải rộng trên rất nhiều lĩnh vực hoạt 
động phong phú, bao gồm bất kỳ hình thức hoặc dự án hợp tác nào 
liên quan đến chính quyền, doanh nghiệp, giới học giả, giáo dục hay 
văn hóa. Các chương trình hợp tác cấp địa phương còn độc đáo ở chỗ 
có sự tham gia của cả ba khu vực chính trong một cộng đồng là chính 
quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân (cùng với các tổ chức 
xã hội và phi lợi nhuận). Hình thức hợp tác này được gọi bằng nhiều 
thuật ngữ khác nhau trên thế giới, như thành phố kết nghĩa - sister 
cities (Mỹ, Mexico), thành phố song sinh - twin cities (Nga, Anh), 
thành phố bạn bè - friendship cities (như quan hệ giữa các thành phố 
của Nhật Bản và Trung Quốc), thành phố đối tác - partnerstadt (Đức) 
và thành phố kết nghĩa - jumelage (Pháp).

Ngoài việc hợp tác với một đối tác tương đương về cấp độ hành 
chính, thực tiễn quan hệ quốc tế những năm qua còn ghi nhận các 
mối quan hệ giữa các chủ thể quốc gia và các chủ thể dưới quốc gia. 
Trong đó, điển hình là việc các bang của Mỹ ký kết các thỏa thuận 
hợp tác với các quốc gia ở châu Á hoặc với cơ quan trực thuộc chính 
quyền trung ương của quốc gia đó. Chẳng hạn như bang Oregon 
(Mỹ) ký kết Ý định thư với Bộ Ngoại giao Việt Nam vào năm 2015 
nhằm tăng cường hợp tác giữa bang Oregon với Việt Nam về thương 
mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi 
trường và thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước (ĐSQ&TLSQ 
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Mỹ, 2021). Các nhà lãnh đạo địa phương Mỹ thường xuyên duy trì 
được sự kết nối với các nguyên thủ quốc gia và các nhà ngoại giao cấp 
cao của các chính phủ quốc gia, chẳng hạn như thành phố Houston, 
bang Texas đã đăng cai đón tiếp Tổng thống Ba Lan, Thủ tướng Hàn 
Quốc và Thủ tướng Ấn Độ trong năm 2019 (Pipa và Bouchet, 2021).

3. Khái quát về hợp tác quốc tế cấp địa phương trong khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Như đã phân tích ở trên, Mỹ là nơi xuất hiện các mối quan hệ 
hợp tác quốc tế cấp địa phương từ rất sớm, do đó các bang và thành 
phố của Mỹ có lịch sử hợp tác lâu đời với các đối tác địa phương 
trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 38% mối quan hệ 
thành phố kết nghĩa của Mỹ nằm trong khu vực này, nhiều hơn bất 
kỳ khu vực nào khác trên thế giới. California, Washington và Hawaii 
là những bang dẫn đầu về số lượng mối quan hệ hợp tác. Washington 
cũng là bang đầu tiên tại Mỹ cử phái đoàn thương mại đến Trung 
Quốc vào năm 1979. Đến năm 2017, Washington còn phối hợp với 
Bộ Thương mại Trung Quốc để tổ chức Diễn đàn Thương mại và Đầu 
tư đầu tiên giữa Washington và các tỉnh thuộc quốc gia châu Á này 
(Connell và Sieloff, 2021).

Đối với Australia, các bang của quốc gia Châu Đại Dương này có 
khoảng 30 mối quan hệ kết nghĩa cấp bang, còn các thành phố cũng 
có đến hàng trăm mối quan hệ kết nghĩa cấp thành phố, hầu hết trong 
số đó là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm 90 
mối quan hệ được thiết lập với các địa phương Trung Quốc (Tidwell, 
2020). Vào tháng 11 năm 2018, bang Victoria đã ký một biên bản ghi 
nhớ với Đại sứ Trung Quốc tại Australia về việc chính thức công nhận 
Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Điều đáng 
nói ở đây là Victoria ký kết văn bản này mà không có chủ trương từ 
phía Chính phủ Australia, từ đó làm dấy lên một cuộc tranh luận về 
ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc đối với các địa phương tại các 
quốc gia như Australia và Mỹ (Moore, 2020).



244 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

Các hội hữu nghị với Nhật Bản được thành lập tại San Francisco 
và Los Angeles từ năm 1905, và tại Seattle vào năm 1923 nhằm thúc 
đẩy hợp tác song phương và sự hiểu biết lẫn nhau (Connell và Sieloff, 
2021). Trên cơ sở các mạng lưới giao lưu nhân dân ra đời cách đây 
nhiều thập kỷ, cho đến nay Mỹ và Nhật Bản đã có trên 450 mối quan 
hệ bang và thành phố kết nghĩa. Xu hướng hợp tác ngày càng gia tăng 
trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao và thích ứng với biến đổi 
khí hậu, thể hiện qua các biên bản ghi nhớ được ký kết gần đây giữa 
Chính phủ Nhật Bản và các bang California, Washington và Maryland 
(Connell và Sieloff, 2021).

Khác với ba thành viên còn lại của nhóm Bộ tứ (Quad), quan hệ 
hợp tác quốc tế cấp địa phương dường như còn là một lĩnh vực mới 
mẻ ở Ấn Độ. Hoạt động ngoại giao địa phương chỉ mới được chú 
ý đến trong một vài năm trở lại đây. Vào đầu năm 2015, Bộ Ngoại 
giao Ấn Độ yêu cầu Thủ hiến bang Andhra Pradesh là Chandrababu 
Naidu dẫn đầu một phái đoàn cấp cao đến Trung Quốc vào tháng 4, 
chỉ một tháng trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ 
tướng Modi. Khi đi thăm Bangladesh vào tháng 6 năm 2015, Thủ 
tướng Modi đã đưa Thủ hiến bang Tây Bengal đi cùng. Trong chuyến 
thăm cũng đến Bangladesh trước đó vào năm 2011, người tiền nhiệm 
của Modi là Manmohan Singh cũng có trong thành phần đoàn do ông 
dẫn đầu đến bốn thủ hiến các bang Đông Bắc Ấn Độ. Việc đưa các 
nhà lãnh đạo bang vào các chuyến công du cấp Thủ tướng tại nước 
ngoài, cũng như việc Bộ Ngoại giao Ấn Độ yêu cầu một thủ hiến dẫn 
đầu một phái đoàn đi nước ngoài ngay trước chuyến thăm chính thức 
của Thủ tướng là những hiện tượng tương đối mới trong thực tiễn 
hoạt động đối ngoại của Ấn Độ (Tewari, 2017).

4. Triển vọng đối với hợp tác quốc tế cấp địa phương trong 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Từ việc xem xét tình hình hợp tác quốc tế của các địa phương, 
chủ yếu là của bốn quốc gia thành viên nhóm bộ tứ, có thể thấy hình 
thức hợp tác này có nhiều triển vọng để trở thành xu thế mới trong 
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khu vực. Lý do đầu tiên là vì nếu ở cấp quốc gia, Mỹ là cường quốc 
khởi xướng Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thì ở cấp 
dưới quốc gia, các địa phương của Mỹ có lịch sử tham gia vào các hoạt 
động quốc tế từ rất sớm. Các mối quan hệ hợp tác này từ chỗ chỉ tập 
trung vào các chuyến thăm chính trị hay giao lưu văn hóa và giáo dục 
đã dần mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới như công nghệ, khởi nghiệp, 
biến đổi khí hậu hay ứng phó với thảm họa. Bên cạnh đó, các bang 
và thành phố của Mỹ thường dẫn đầu trong việc thử nghiệm chính 
sách, sáng tạo ra các ngành nghề mới, do đó trở thành hình mẫu để 
các đối tác ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tham khảo (Connell 
và Sieloff, 2021). Như vậy, sự tham gia của các địa phương Mỹ sẽ lôi 
kéo các địa phương khác trong khu vực cùng xúc tiến các sáng kiến 
hợp tác cấp địa phương.    

Thứ hai, mục tiêu phát triển kinh tế là động lực thúc đẩy các địa 
phương trong khu vực xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh 
bất kỳ thực thể quốc gia hay dưới quốc gia nào cũng đều phải ưu tiên 
phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, xu hướng đẩy mạnh 
hợp tác để tranh thủ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xúc tiến 
du lịch và thương mại ngày càng trở nên cấp thiết. Ví dụ như trường 
hợp Ấn Độ. Hệ thống liên bang của Ấn Độ tạo điều kiện cho các tiểu 
bang vận hành như những nền kinh tế độc lập và có thẩm quyền đối 
với các lĩnh vực thiết yếu như đất đai, lao động, điện và y tế. Trong 
hai năm 2019 và 2020, năm tiểu bang đóng góp đến 50% GDP của 
Ấn Độ, và bốn tiểu bang thu hút 80% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào quốc gia này (Jain, 2021). Vì các tiểu bang là động lực tăng 
trưởng chính của Ấn Độ, các địa phương của Mỹ có thể tranh thủ 
các mối quan hệ hợp tác cấp địa phương để thúc đẩy xuất khẩu hàng 
hóa, thâm nhập thị trường rộng lớn của đất nước Nam Á này. Ngược 
lại, các bang của Ấn Độ sẽ tham gia được vào mạng lưới công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và vốn của Mỹ. Chẳng hạn như bang Karnataka, nơi 
chiếm đến 40% sản lượng xuất khẩu công nghệ thông tin của Ấn Độ, 
và bang California có thể hợp tác về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 
công nghệ cao. Bang Tamil Nadu, trung tâm sản xuất ô tô của Ấn Độ, 
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là đối tác tiềm năng của bang Michigan để cùng xây dựng chuỗi cung 
ứng xe điện thế hệ mới (Jain, 2021).

Trong một bối cảnh khác, các địa phương Mỹ và Nhật Bản gặp 
phải một thách thức chung trong việc triển khai chính sách kinh tế 
bao trùm. Nếu như ở Mỹ, tình trạng thất nghiệp khiến cho các nhà 
hoạch định chính sách địa phương phải đau đầu tìm cách giải quyết 
thì tại Nhật Bản, xu hướng già hóa dân số đã trở nên phổ biến với 
những thị trấn có trên 50% dân cư là người trên 65 tuổi (Connell và 
Sieloff, 2021). Trước tình trạng đó, mỗi quốc gia đã có những phương 
án khác nhau nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, tạo ra các doanh nghiệp 
mới, từ đó tạo việc làm và nâng cao khả năng thích ứng. Trong quá 
trình này, hai bên có thể học hỏi lẫn nhau. Các cuộc thi về mô hình 
tăng tốc khởi nghiệp Mỹ - Nhật Bản đã được mở rộng tại Thung lũng 
Silicon và các hệ sinh thái công nghệ khác. Một loạt “Diễn đàn AI-IT 
Seattle - Nhật Bản” cùng với các phái đoàn kinh tế hai chiều đã đưa 
đến những thương vụ trị giá hàng triệu đô la kể từ năm 2016 (Connell 
và Sieloff, 2021). Từ đó, quan hệ hợp tác có thể mở rộng sang những 
lĩnh vực khác, ví dụ như ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao 
trong nông nghiệp và tài nguyên.

Thứ ba, quan hệ cấp địa phương là một kênh hợp tác cởi mở và 
thân thiện hơn so với cấp quốc gia, đặc biệt khi Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương được Chính phủ Mỹ công khai với mục 
tiêu nhằm kiềm chế, ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc tại khu 
vực. Trước những cáo buộc từ phía các nước phương Tây về Sáng kiến 
Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc là bẫy nợ và sử dụng 
công cụ kinh tế để đạt mục tiêu địa chiến lược, Trung Quốc được cho 
là đã và đang tiến hành hàng loạt biện pháp hướng đến ngoại giao cấp 
độ địa phương nhằm tranh thủ sự ủng hộ của người dân địa phương 
đối với BRI, như lời Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tại một hội thảo về 
BRI ở Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2018 (Tidwell, 2020). Các động thái 
từ phía Trung Quốc đã làm dấy lên sự lo ngại trong Chính phủ Mỹ về 
việc quốc gia châu Á này có thể lợi dụng mối quan hệ với các bang và 
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thành phố của Mỹ để huy động sự ủng hộ thay vì chỉ tập trung vào 
một đối tác “kém thân thiện” là chính quyền của Tổng thống Biden. 
Thậm chí cựu Thống đốc bang Utah kiêm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc 
Jon Huntsman khi phát biểu trong một buổi tọa đàm gần đây của 
các cựu thống đốc về quan hệ hợp tác cấp địa phương Mỹ - Trung 
Quốc còn nhận xét rằng hợp tác cấp địa phương là hình thức hợp 
tác hiệu quả nhất, và khi các thống đốc, thị trưởng làm việc với các 
đồng nhiệm người Trung Quốc, họ như “nói chung một ngôn ngữ” 
(Connell và Sieloff, 2021). Có thể thấy rằng, quan hệ hợp tác giữa các 
địa phương có một lợi thế là linh hoạt hơn nhiều so với các mối quan 
hệ cấp quốc gia. Điều này giúp cho việc thực hiện các mục tiêu xuyên 
biên giới quốc gia trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như thành phố Seattle 
và thành phố Đại Liên hợp tác để xử lý vấn đề môi trường tại các cảng 
(Moore, 2020). 

Cuối cùng, các chính quyền địa phương ngày càng đóng vai trò 
quan trọng trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu tại khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó nổi bật nhất là vấn đề 
biến đổi khí hậu. Đây cũng là lĩnh vực mà các địa phương Mỹ quan 
tâm trên diễn đàn quốc tế. Bang California đã đi đầu vào năm 2017 
bằng cách ký kết các thỏa thuận hợp tác giảm phát thải với Chính 
phủ và các tỉnh của Trung Quốc. Nhật Bản và Mỹ cũng triển khai 
nhiều chương trình hợp tác về năng lượng, chẳng hạn như Chương 
trình Đối tác Năng lượng sạch Hawaii - Okinawa (Connell và Sieloff, 
2021), Viện Quốc tế về Nghiên cứu Năng lượng Trung hòa Carbon 
tại Đại học Quốc gia Kyushu và Đại học Illinois, hay dự án trình diễn 
xe điện tại California. Các chính quyền địa phương Nhật Bản thường 
tiên phong trong lĩnh vực này, một số thành phố như Kitakyushu 
và Yokkaichi đã rút ra kinh nghiệm giảm thiểu ô nhiễm địa phương 
và sẵn sàng chuyển giao công nghệ môi trường trên toàn khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Họ có thể là đối tác cho các tiểu 
bang và thành phố của Mỹ muốn chia sẻ kiến   thức chuyên môn tương 
tự. Nhìn chung, triển vọng hợp tác địa phương giữa Mỹ và Nhật Bản 
trong lĩnh vực này là rất lớn, vì hai bên đều đang gặp phải những 
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thách thức về lâm nghiệp như quản lý rừng, giải quyết tình trạng xói 
mòn và sạt lở đất hay ứng dụng công nghệ mới trong ngành công 
nghiệp gỗ. Vào năm 2021, Bộ Thương mại bang Washington và Tổng 
Lãnh sự quán Nhật Bản tại Seattle đã tổ chức một hội thảo để trao đổi 
về khả năng sử dụng lâm sản và các sản phẩm gỗ, quản lý rừng bền 
vững nhằm giảm thiểu phát thải khí carbon, cũng như tạo thị trường 
mới cho ngành công nghiệp gỗ (Connell và Sieloff, 2021).

Các thỏa thuận cấp dưới quốc gia thường tỏ ra phù hợp hơn với 
việc đổi mới chính sách và giải quyết các vấn đề khó khăn như biến 
đổi khí hậu, bởi vì mức độ đóng góp hoặc cam kết thấp hơn nhiều 
so với cấp độ quốc gia, bên cạnh đó thường có mục tiêu cụ thể, vì 
vậy sẽ đỡ tốn kém khi thương lượng cũng như triển khai. Bộ Ngoại 
giao Mỹ hiện điều hành một chương trình có tên EcoPartnerships, 
bao gồm tám thỏa thuận tập trung vào môi trường, trong đó có thỏa 
thuận giữa thành phố Wichita và thành phố Vô Tích (Trung Quốc) 
hay giữa bang Utah và tỉnh Thanh Hải phía tây Trung Quốc. Việc 
huy động sự tham gia của các tiểu bang Ấn Độ cũng rất cần thiết để 
Mỹ và Ấn Độ có thể đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu cũng 
như tăng cường quan hệ chiến lược (Jain, 2021). Các địa phương 
của Australia cũng không đứng ngoài cuộc. Nhiều tiểu bang và vùng 
lãnh thổ của quốc gia này như Victoria, Queensland, Lãnh thổ Thủ 
đô Australia (ACT), và Nam Úc hiện là thành viên của Liên minh 
Under2, một cộng đồng các chính quyền địa phương và tiểu bang 
trên toàn cầu cùng thực hiện các hành động ứng phó với biến đổi 
khí hậu (Vie, 2020).  

5. Kết luận

Sự ra đời một loạt chiến lược và tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương của Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia 
v.v. đánh dấu bước chuyển biến mới quan trọng trong cục diện khu 
vực và thế giới. Điều đáng nói ở đây là cạnh tranh địa chiến lược toàn 
cầu sẽ không còn là cuộc chơi của riêng các quốc gia mà các chủ thể 
phi quốc gia, bao gồm các thực thể dưới quốc gia, như vùng, tiểu 



249Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

bang, thành phố ngày càng đóng vai trò quan trọng. Các thách thức 
toàn cầu như di cư, biến đổi khí hậu, bệnh dịch, khủng bố đều diễn 
ra trực tiếp tại địa phương, đòi hỏi các nhà lãnh đạo địa phương phải 
nhanh chóng tìm ra giải pháp. Thị trưởng thành phố New York Mike 
Bloomberg đã khẳng định: “Chúng ta là cấp chính quyền gần với đa 
số người dân nhất. Chúng ta chịu trách nhiệm trực tiếp về hạnh phúc 
và tương lai của họ. Vì vậy khi quốc gia nói rồi quay gót đi thì thành 
phố hành động” (Tavares, 2016). 

Mặc dù hợp tác quốc tế cấp địa phương trên thế giới nói chung 
và ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ còn gặp phải nhiều 
thách thức, nhưng đó sẽ là thành phần không thể thiếu trong hệ 
thống quan hệ quốc tế đa tầng hiện nay. Chính vì vậy, thời gian tới, 
xu hướng hợp tác quốc tế cấp địa phương trong khu vực then chốt 
này sẽ là tất yếu, khi xét đến vai trò “đầu tàu” của các địa phương Mỹ, 
ảnh hưởng của Trung Quốc, động lực kinh tế cũng như sự thúc đẩy 
phải cùng nhau ứng phó với các vấn đề toàn cầu. Cạnh tranh chiến 
lược giữa các cường quốc rất có thể sẽ không dừng lại ở khía cạnh 
quốc gia mà còn âm thầm diễn ra ngay “sân sau” của các chính quyền 
địa phương (Tidwell, 2020). Trong bối cảnh đó, các chính phủ trung 
ương thay vì coi đây là trở ngại thì cần dành sự quan tâm và nguồn lực 
nhiều hơn để hình thức hợp tác này phát huy hết tiềm năng, lợi thế và 
góp phần củng cố, hoàn thiện chứ không phải đi ngược lại với chính 
sách ngoại giao của quốc gia.  
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QuAN hệ Việt NAM - MỸ tRONg BỐi cẢNh  
chiẾN lƯỢc ẤN ĐỘ DƯƠNg - thÁi BÌNh DƯƠNg: 

MỘt SỐ PhÂN tÍch cƠ BẢN
Nguyễn Hà Trang1 

1. Về bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: 
khái niệm và cách tiếp cận 

Đối với Mỹ, Ấn Độ Dương lần đầu tiên được chính quyền của 
Tổng thống G. Bush nhắc tới vào năm 2002; trong Chiến lược An 
ninh quốc gia năm 2002, chính quyền G. Bush khẳng định Mỹ và 
Ấn Độ đều có mối quan tâm chung về các con đường thương mại tự 
do trên biển tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương (NSS, 2020). Tại 
Honolulu, năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton đã phát 
biểu: “Ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, chúng tôi đang thay đổi 
sự hiện diện của mình… như đã gia tăng sự hiện diện của hải quân 
tại Singapore, tăng cường các hoạt động với Philippines và Thái Lan 
nhằm nâng cao khả năng chống khủng bố, tạo ra các cơ sở hợp tác 
quân sự với New Zealand đồng thời hiện đại hóa các mối quan hệ với 
Australia để ứng phó với một môi trường hàng hải ngày càng phức 
tạp; đồng thời mở rộng phạm vi hợp tác với hải quân Ấn Độ ở Thái 
Bình Dương vì nhận thức được tầm quan trọng của khu vực “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương” đối với thương mại toàn cầu” và còn nhấn 
mạnh việc “đang mở rộng mối quan hệ liên minh với Australia từ đối 

1. Đại học Thủ Dầu Một; Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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tác Thái Bình Dương đến đối tác “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 
và là đối tác toàn cầu” (Clinton, 2011). Thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương lần đầu tiên đã được một quan chức cấp cao Mỹ sử dụng 
và khẳng định “chúng ta [Mỹ] hiểu tầm quan trọng của lưu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương đối với giao thương toàn cầu.” Chính 
quyền của Tổng thống B. Obama cũng đã rất tích cực lôi kéo Ấn Độ 
vào trong chiến lược tái cân bằng áp dụng tại châu Á - Thái Bình 
Dương (Chen, 2018); và nhấn mạnh chủ trương để Nhật Bản, Ấn Độ 
và Australia cùng tham gia chiến lược tái cân bằng trên phạm vi khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở rộng (Clinton, 2011).

Tuy nhiên, chỉ đến khi khái niệm này được sử dụng bởi chính 
quyền của Tổng thống Donald Trump trong phần mở đầu bài phát 
biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 
diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 bằng việc bày tỏ sự vinh hạnh 
được “hiện diện tại Việt Nam - trái tim của khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương” cũng như việc liên tục sử dụng thuật ngữ này như 
có hàm ý về chiến lược mới của Mỹ ở khu vực vẫn thường được biết 
đến là châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific) thì thuật ngữ này 
mới thực sự trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. 

Về phía Nhật Bản, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 
thực tế đã được đề xướng và theo đuổi từ khá lâu bởi chính quyền của 
Thủ tướng Abe Shinzo trong những năm 2006-2007, từ nhiệm kỳ đầu 
(Tsuruoka). Từ năm 2007, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã có bài 
phát biểu trước quốc hội Ấn Độ về “sự hợp lưu của hai đại dương” 
như là “sự kết nối năng động của hai vùng biển tự do và thịnh vượng” 
ở châu Á (Abe, 2007) thông qua việc trích dẫn tựa đề của cuốn sách 
“Confluence of the Two Seas”, và nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ trong 
một “châu Á rộng lớn hơn” và sự chuẩn bị của cả Ấn Độ và Nhật Bản 
(MOFA, 2007). Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau đó đã được giới 
chức và học giả Ấn Độ và Nhật Bản ủng hộ, coi là nền tảng của hợp 
tác toàn diện vì lợi ích chung của hai nước trong thế kỷ 21. Một “châu 
Á rộng lớn hơn” đã phá vỡ ranh giới địa lý và hiện đang bắt đầu một 
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dạng thức mới. Hai nước chúng ta có khả năng - và trách nhiệm - để 
đảm bảo rằng có thể mở rộng hơn nữa và làm phong phú thêm vùng 
biển này” (Abe, 2007).

Australia cũng là quốc gia có những cách tiếp cận đầu tiên về 
khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” và không phải là một 
thuật ngữ mới ở Australia. Trong những năm 1950, thuật ngữ “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương” đã được sử dụng trong các thảo luận của 
quá trình phi thực dân hóa các thuộc địa ở quanh Australia (Cumpton, 
1956). Thuật ngữ được sử dụng một lần nữa vào các năm 1965, 1966 
trong 2 cuộc hội thảo tổ chức bởi Viện Quan hệ quốc tế Australia và 
Đại học Quốc gia Australia về vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân và 
trách nhiệm của “Khối Thịnh vượng chung trong khu vực” (AIIA & 
ANU, 1965). Trong những năm 1970, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương” được dùng để miêu tả sự cân bằng giữa Ấn Độ Dương 
và Thái Bình Dương nhằm đảm bảo an ninh cho Australia (Gelber, 
1971) và việc xây dựng một “hải quân hai đại dương.” Trong khoảng 
30 năm, thuật ngữ đã không được dùng một cách thường xuyên cho 
đến khi nổi lên trở lại vào năm 2005. Sự bao gồm cả Ấn Độ, Australia, 
New Zealand tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) tượng trưng 
cho sự thống nhất cao hơn của khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương”. Michael Richardson giả thuyết khu vực này sẽ phát triển: 
phản ánh sự đa dạng về địa lý, chính trị, kinh tế và văn hóa của một 
khu vực rộng lớn, những ngờ vực sâu sắc và sự cạnh tranh giữa một 
số quốc gia (Richardson, 2005). Ông cho rằng một khu vực “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương” gắn kết sẽ làm tăng sự ổn định và tăng 
trưởng. Sau đó Sách trắng Quốc phòng Australia từ năm 2013-2016 
đã có đề cập tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như là một khu vực 
quan trọng trong chiến lược an ninh của quốc gia này (Department 
of Denfence, 2016).

Đối với Ấn Độ, có thể nói thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương” được sử dụng trước hết bởi Tiến sĩ Gurpreet Khurana, Giám 
đốc Quỹ Hàng hải Quốc Gia tại New Delhi, Ấn Độ. Từ phía chính 
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phủ, việc sử dụng thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” cũng 
dần được chú ý. Năm 2013, Salman Khurshid, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao, nói rằng “chúng ta đã bắt đầu nói về Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương” (Salman, 2013) cùng với các quan chức khác như cựu Ngoại 
trưởng Shyam Saran, Kanwal Sibal và Ranjan Mathai, và Thứ trưởng 
Ngoại giao Sanjay Singh. Thủ tướng Manmohan Singh đã triển khai 
thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” lần đầu tiên vào tháng 
12/2012 tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN. Như vậy, ở cấp 
cao nhất, thuật ngữ đã được lựa chọn và sử dụng một cách chính 
thức (Narendra, 2013). Ngoài ra, thuật ngữ Ấn Độ Dương -Thái Bình 
Dương còn được các quan chức ngoại giao khác sử dụng như Đại 
sứ tại Mỹ Nirupama Rao (2011-2014) và Subrahmanyam Jaishankar 
(2014); Đại sứ tại Hàn Quốc, Vishnu Prakash, đã xác định rõ ràng Ấn 
Độ là “quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” (Vishnu, 2013). 
Các quan chức hải quân  cho rằng đây là một “thuật ngữ tương đối 
mới, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương… sự kết hợp cụm từ Ấn Độ 
Dương và Thái Bình Dương biểu thị sự hợp nhất của hai vùng biển 
sôi động thành một thực thể địa chính trị rất mạnh mẽ” (Devendra, 
2013). Kamal Davar, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng 
và Phó Tham mưu Quốc phòng cũng cho rằng “về lâu dài, lợi ích 
quốc gia của Ấn Độ chủ yếu hướng tới và vượt ra ngoài biên giới phía 
Đông đến Đông Nam Á tạo nên một không gian địa lý, chiến lược 
mới chính là là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Kamal, 2013).

Sự nổi lên của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho 
thấy cách đánh giá của các quốc gia, đặc biệt là với Mỹ, Nhật Bản và 
Australia về vai trò của khu vực Ấn Độ Dương nói chung và Ấn Độ 
nói riêng đối với tương lai chính trị và kinh tế của khu vực. Trên thực 
tế, việc nhận thức về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chủ 
yếu từ các quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia phản ánh những 
thay đổi trong tư duy chiến lược của các quốc gia này về một không 
gian địa chính trị mới, với những ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh 
sức mạnh của Trung Quốc đang được triển khai một cách ngày càng 
mạnh mẽ trong khu vực cũng như phạm vi rộng lớn hơn. 
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2. Những biểu hiệu đầu tiên của quan hệ Việt Nam - Mỹ 
trong bối cảnh chiến lược mới

Sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump, Nhà Trắng 
và Lầu Năm Góc đã công bố lần lượt “Chiến lược An ninh Quốc gia” 
và “Chiến lược Quốc phòng” vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, 
qua đó khẳng định “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng đối 
với sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Mỹ” (Mattis, 2018); và 
hai yếu tố chính được nêu rõ trong quan điểm của chính quyền Trump 
tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là “tự do” và “rộng 
mở” (Mohan, 2017). Như vậy thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương đã được Mỹ sử dụng một cách chính thức và đồng thời. Lần 
đầu tiên khu vực “Ấn Độ Dương  - Thái Bình Dương” được đưa vào 
Chiến lược an ninh quốc gia, xuất hiện ở vị trí đầu tiên, được xếp 
trước cả châu Âu và Trung Đông; đây cũng là một điểm khác biệt 
so với chính quyền của Tổng thống Obama và thể hiện sự đánh giá 
của chính quyền Donald Trump đối với khu vực này một cách mở 
rộng và toàn diện hơn trên các phương diện cà về kinh tế, chính trị, 
an ninh và chiến lược mà trong đó Việt Nam cũng là một đối tác rất 
được quan tâm”. Ngay trong năm 2017, năm đầu của nhiệm kỳ, Tổng 
thống Donald Trump đã đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh 
APEC và có chuyến thăm chính thức Việt Nam, điều chưa từng xảy 
ra với các chính quyền tiền nhiệm, qua đó phát đi những tín hiệu 
rất tích cực. Năm 2017 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối 
với quan hệ Việt - Mỹ.

Về chính trị - ngoại giao, sau khi ông Donald Trump đắc cử, hai 
bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi, tiếp xúc. Ngày 14/12/2016, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống 
đắc cử Donald Trump để “chúc mừng và khẳng định Việt Nam coi 
trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ” (Đức Tuân). Ngày 23/2/2017, 
Tổng thống Donald Trump đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ mong 
muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
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Từ ngày 19 đến 22/4/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Mỹ theo lời mời của 
Ngoại trưởng Rex Tillerson. Nhân dịp này, phía Mỹ đã trao cho 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thư của 
Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm 
chính thức Mỹ. 

Đáp lại, từ ngày 29 đến 31/5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ. Thủ 
tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ quốc gia Đông 
Nam Á đầu tiên và thứ ba từ châu Á (sau Thủ tướng Nhật Bản Abe 
Shinzo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình) - gặp gỡ với Tổng 
thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức. Chuyến thăm nhằm 
thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện được xác lập năm 2013, đề ra lộ 
trình cho quan hệ Việt Nam - Mỹ, dựa trên những động lực tích cực 
của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, tiếp tục phát triển hiệu 
quả và thực chất trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế, 
là sự tiếp nối chuyến thăm Mỹ năm 2015 của Tổng bí thư Nguyễn Phú 
Trọng. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề 
ra. Hai bên đã ra Tuyên bố chung, với một số nội dung trọng tâm như 
(The White House, 2017):

(i) Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra cho 
quan hệ Việt Nam - Mỹ; trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh 
tế, thương mại đang ngày càng được tăng cường; hợp tác ngày càng 
tăng lên trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, 
giáo dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến 
tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

(ii) Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo 
hướng thực chất, hiệu quả, bền vững vì lợi ích của hai quốc gia, vì hoà 
bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, 
trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp 
quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau.
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(iii) Hai bên đồng ý tiếp tục tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao; 
thúc đẩy các cơ chế đối thoại hiện có, trong đó có quan hệ kênh Đảng 
để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa 
hai nước.

Có thể nói chuyến thăm đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh 
vực trụ cột của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ; đã góp phần 
duy trì đà phát triển quan hệ, tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác 
cùng có lợi, củng cố cơ sở quan hệ đã được xây dựng và vun đắp trong 
nhiều năm qua.

Cũng trong năm 2017, một sự kiện rất đáng chú ý là trong 
chuyến công du châu Á 13 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 
có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp 
cao lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Trong khuôn khổ chuyến thăm 
và tham dự Hội nghị, Tổng thống Donald Trump đồng thời đã chọn 
Việt Nam là nơi phát đi tín hiệu hàm ý về chiến lược mới đối với khu 
vực thông qua bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Đà Nẵng. Điều này 
thể hiện sự quan tâm của Mỹ không chỉ với khu vực châu Á mà còn 
đối với Việt Nam.

Như vậy, có thể đánh giá năm 2017 là một năm có nhiều sự kiện 
quan trọng, là một năm thành công trong quan hệ Việt Nam - Mỹ. 
Một điều đặc biệt, “chưa từng có” trong quan hệ Việt Nam - Mỹ kể 
từ khi bình thường hoá quan hệ năm 1995 là trong một năm có hai 
chuyến thăm cấp cao. Tháng 5/2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn 
Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Mỹ, ngay trong 
6 tháng đầu của năm đầu tiên của chính quyền mới và Việt Nam là 
nước Đông Nam Á đầu tiên đón Tổng thống Donald Trump đến thăm 
trong năm đầu nhiệm kỳ. Kể từ sau 1975, đã có 4 vị Tổng thống đương 
nhiệm đến thăm Việt Nam, gồm Bill Clinton (2000), George W. Bush 
(2006), Barack Obama (2016) và Donald Trump (2017) nhưng điểm 
khác biệt là các tổng thống trước thường đến thăm Việt Nam vào các 
năm cuối nhiệm kỳ. Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á duy 
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nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh đón tiếp hai tổng thống Mỹ đương 
nhiệm đến thăm trong 2 năm liên tiếp.

Về hợp tác kinh tế, hai bên xác định đây là một nội dung quan 
trọng (thông qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc). 
Hai bên nhất trí ưu tiên hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư theo 
hướng hiệu quả và đôi bên cùng có lợi, tiếp tục coi đây là trọng tâm 
và động lực của quan hệ nói chung, chú trọng tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, hợp tác. Từ ngày 27-28/3/2017, 
hai bên đã tái khởi động cuộc họp của Hội đồng Hiệp định khung về 
thương mại và đầu tư song phương (TIFA) kể từ năm 2011. TFIA đã 
được Tổng thống George W. Bush ký năm 2007, cho thấy hai nước đã 
phối hợp với nhau lâu dài về lĩnh vực thương mại. Các vấn đề được đề 
cập gồm an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, thương mại kỹ thuật số, 
dịch vụ tài chính, hải quan, hàng công nghiệp và kỹ năng quản lý tốt. 
Hai bên cũng đã phối hợp để đẩy mạnh các nguyên tắc trong Tuyên 
bố Sunnylands (Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN được tổ 
chức vào 2/2016). Bộ Thương mại Mỹ cũng đã công bố 13 giao dịch 
mới với Việt Nam trị giá 8 tỷ USD (Reuters). 

Về quốc phòng, an ninh, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường 
quan hệ quốc phòng song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ năm 2011 
(MOU) về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và Tuyên bố 
tầm nhìn chung 2015 về quan hệ quốc phòng. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm thiết bị quốc phòng 
từ Mỹ. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các biện pháp để mở rộng 
hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác nhân đạo, di sản 
chiến tranh và an ninh hàng hải. Theo Viện nghiên cứu Hải quân 
Mỹ (USNI) (LaGrone, 2017), ngày 25/5/2017, một trong những tàu 
tuần tra lớp Hamilton mang tên Morgenthau (WHEC 722) đã chính 
thức được chuyển giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thông 
qua Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA) (tính đến 
nay đã có 8 con tàu tuần duyên lớp Hamilton được Mỹ được chuyển 
giao theo chương trình EDA do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì, trong đó, 
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đã chuyển giao cho Nigeria 2 chiếc, Philippines 3 chiếc, Bangladesh 2 
chiếc và Việt Nam 1 chiếc). Con tàu được đổi tên thành CSB 8020 và 
biên chế chính thức cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã có chuyến công du chính thức 
đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 24-25/1/2018. Khi đến Hà Nội ông 
Mattis lần đầu tiên gặp Cơ quan Kế toán Quốc phòng POW-MIA. Và 
ngay sau đó là chuyến thăm của Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đến 
Đà Nẵng từ ngày 5-9/3/2018, đánh dấu một cột mốc quan trọng mới 
trong tiến trình tăng cường mối liên hệ giữa Việt Nam và Mỹ. USS 
Carl Vinson là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ ghé thăm Việt Nam sau 
Chiến tranh Việt Nam, và cùng với hai tàu chiến cùng 6.000 binh sĩ đi 
kèm, tạo nên sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam kể 
từ khi chiến tranh chấm dứt. Cùng ngày, Việt Nam và Mỹ đã khánh 
thành giai đoạn đầu tiên xử lý chất độc da cam tại sân bay Biên Hòa 
gần Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có 2 chuyến thăm đến Việt Nam 
trong năm 2018, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng trong hợp 
tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước. Đặc biệt chuyến thăm thứ 2 
vào ngày 16-17/10/2018 của Bộ trưởng Mattis “nêu bật sự phát triển 
đáng kể trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam với việc 
ông đến thăm sân bay Biên Hòa cách Thành phố Hồ Chí Minh 30km, 
nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đóng góp cho hoạt 
động tẩy rửa dioxin - một bước quan trọng nữa trong việc xử lý các 
vấn đề chiến tranh để lại”.

3. Triển vọng phát triển trong thời gian tới

Từ phía Việt Nam, chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở” tương thích với quan điểm phát triển của Việt 
Nam nói chung. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang vào tháng 3 năm 2018, Việt Nam và Ấn Độ đã đưa ra một 
tuyên bố chung gián tiếp ủng hộ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở (FOIP) bằng cách đề cập đến một số yếu 
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tố then chốt như “nhắc lại tầm quan trọng của việc đạt được một khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, nơi chủ 
quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, phát triển 
bền vững, và một hệ thống thương mại và đầu tư tự do, công bằng và 
mở được tôn trọng.” (Ministry of External Affairs, 2018). Đồng thời 
phát triển mối quan hệ với Mỹ hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Việt 
Nam trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại. Ngay từ rất sớm, 
Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết 
của việc mở rộng quan hệ đối ngoại bằng cách khẳng định: “Thực 
hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và 
phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân 
tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, là đối 
tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp 
phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 
trên thế giới” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011). Trong chủ trương đối 
ngoại hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa đó, Việt Nam luôn coi 
trọng phát triển quan hệ với các nước lớn trên thế giới, trong đó có 
Mỹ. Đại hội VII xác định bình thường hoá quan hệ với Mỹ là một chủ 
trương quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân hai 
nước, có lợi cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực; chủ trương 
chuyển chính sách với Mỹ từ đối đầu sang hợp tác và đấu tranh và 
nhận thức “chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội bình thường hoá quan hệ với Mỹ” 
(Nguyễn Xuân Sơn & Nguyễn Văn Du, 2006), do đó đã có những sự 
chủ động, tích cực để bình thường hóa và phát triển quan hệ với Mỹ. 
Việt Nam luôn chào đón sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và sẵn 
sàng hợp tác với Mỹ để thúc đẩy lợi ích chính đáng của cả hai bên và 
kinh tế luôn là lĩnh vực được xem là trọng tâm, là động lực để thúc 
đẩy quan hệ với Mỹ.

Và những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển quan hệ 
song phương với Mỹ thời gian qua cho thấy đây là chủ trương đúng 
đắn của Việt Nam trong quá trình làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác 
với các đối tác và các nước lớn. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển 
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khai đồng bộ chủ trương này; đã hết sức chủ động và tích cực trong 
việc tiếp cận, xây dựng quan hệ với chính quyền và quốc hội mới của 
Mỹ, làm cho chính quyền và chính giới Mỹ hiểu rõ về tầm quan trọng 
của hợp tác Việt Nam - Mỹ đối với mỗi nước và với việc duy trì hoà 
bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. 

Trên các phương diện thì hợp tác về mặt quốc phòng - an ninh 
giữa hai quốc gia vẫn còn nhiều giới hạn; có thể nói, động lực chính 
thúc đẩy hai quốc gia xích lại gần nhau trên phương diện này chính là 
những thách thức về mặt an ninh (xuất phát từ Trung Quốc). Từ phía 
Việt Nam, chủ trương “kết bạn” và cân bằng với cả hai cường quốc 
trong chính sách đối ngoại, cũng tạo ra những cơ sở quan trọng cho 
hợp tác Việt Nam - Mỹ. Để hóa giải những vấn đề nhạy cảm, phương 
án tối ưu là thúc đẩy sự hợp tác cũng như cách tiếp cận thông qua 
các cơ chế đa phương, như thông qua vai trò của ASEAN. Đại tướng 
Phùng Quang Thanh từng cho biết Việt Nam đang tìm kiếm mở rộng 
hợp tác quốc phòng “với tất cả các nước ... và Việt Nam muốn có quan 
hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, và các cường 
quốc của thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc” (Turner, 2014). 

Từ phía Mỹ, trong các bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ 
thường xuyên nhắc đến việc cùng nhau xây dựng một khu vực hòa 
bình, tự do và thịnh vượng. Việc tạo ra và duy trì một khu vực hòa 
bình và ổn định là vô cùng quan trọng và có gắn với lợi ích quốc gia 
của Mỹ tại khu vực. Điều này liên đới đến nhân tố Trung Quốc trong 
không gian địa chính trị Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ rất 
quan tâm và có những phân tích đối với sự trỗi dậy và quá trình triển 
khai các chính sách của Trung Quốc ở khu vực trong thời gian vừa 
qua, vì vậy đã xếp Trung Quốc vào nhóm đối thủ “cấp toàn cầu” đang 
cạnh tranh vị trí lãnh đạo với Mỹ và đặc biệt chú ý đến “những nỗ lực 
xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn ở vùng Biển Đông gây nguy hiểm 
cho Việt Nam, các tuyến đường thương mại, đe dọa chủ quyền của 
các quốc gia khác, và ảnh hưởng đến hoa bình khu vực.” (The White 
House, 2017). 



266 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

Trước nguy cơ lợi ích địa chính trị, kinh tế của mình trong khu vực 
có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các cường quốc có liên quan đã 
nhận thấy cần phải có chiến lược để đối trọng với Trung Quốc. Một khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã thể hiện rõ 
tầm nhìn đó trong chiến lược của Mỹ. Mỹ đã từ chỗ “xoay trục” trở về 
châu Á - Thái Bình Dương đến thực hiện kiến tạo một “Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở” để không ngừng sự hiện diện và 
duy trì tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực, và thông qua đó cũng có 
thể kiềm chế Trung Quốc; trong bối cảnh chiến lược đó, Việt Nam được 
đánh giá là một nhân tố có nhiều ý nghĩa, có vị trí chiến lược, chia sẻ 
nhiều lợi ích chung, là một “đối tác” tiềm năng và triển vọng.

“Là một cường quốc Thái Bình Dương với các lợi ích và cam kết 
rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ chia sẻ nhiều lợi ích quan 
trọng với Việt Nam” (The White House, 2017). Việt Nam hiện là một 
nhân tố quan trọng ở khu vực mà Mỹ cần phải quan tâm trong quá 
trình thực hiện mục tiêu duy trì sự hiện diện và đảm bảo vai trò lãnh 
đạo của mình ở đây. Mỹ đánh giá Việt Nam là “đối tác” trên hai phương 
diện an ninh và kinh tế đồng thời là một lực lượng quan trọng đóng góp 
vào trật tự an ninh đang nổi lên ở châu Á - Thái Bình Dương. Lần đầu 
tiên, Việt Nam được nhắc đến hai lần trong bản Chiến lược an ninh 
quốc gia của Mỹ (2017), với vị trí là “đang trở thành đối tác an ninh và 
kinh tế” xếp đầu tiên và “trở thành đối tác trên lĩnh vực hàng hải” xếp 
thứ 2 sau Singapore.

4. Một số nhận xét

Trong tư duy chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Donald 
Trump, Mỹ đã có sự sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên trong chính sách 
đối ngoại, qua đó khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được 
xếp ở vị trí đầu tiên trên cơ sở nhận thức những lợi ích chiến lược to 
lớn từ khu vực này đối với Mỹ. Đông Nam Á mà đại diện là ASEAN 
trở thành một lõi trung tâm, là “nền tảng của kiến trúc khu vực Ấn 
Độ-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy một trật tự dựa trên tự do” (NSS, 
2017). Ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ có các đồng minh truyền thống 
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gồm Thái Lan và Philippines; bên cạnh đó các quốc gia như Việt Nam, 
Indonesia, Malaysia, Singapore cũng được đặt vào các vị trí là những 
“đối tác” an ninh và kinh tế. Mỹ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với 
các đồng minh và tăng cường, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Từ 
việc chỉ rõ ba nhóm đối thủ đe dọa đến an ninh quốc gia, Mỹ đã “chú 
ý” đến Trung Quốc một cách đầy thận trọng vì gọi “đích danh” Trung 
Quốc là “đối thủ cấp toàn cầu”, là “cường quốc xét lại, muốn hình 
thành một thế giới chống lại lợi ích an ninh của Mỹ.” Và việc xây dựng 
một cơ chế chung mới giữa Mỹ, các đồng minh và đối tác an ninh trong 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm đối trọng lại Bắc Kinh 
(Liang Fang, 2017) là một động lực quan trọng trong quá trình hình 
thành và triển khai chiến lược.

Tổng thống Trump đã đề cập đến vấn đề Biển Đông trong chính 
sách với Trung Quốc, điều này cũng tạo một nền tảng quan trọng cho 
sự đánh giá về ý nghĩa chiến lược của Việt Nam đối với Mỹ. Trong 
bản Chiến lược an ninh quốc gia được công bố vào tháng 12/2017, 
Việt Nam được đánh giá là “đối tác an ninh kinh tế then chốt trong 
khu vực”, được 2 lần nhắc đến. Lần thứ nhất, xếp ở vị trí đối tác số 
1, trên cả các nước Indonesia, Malaysia, Singapore. Báo cáo viết: “ở 
Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan vẫn là đồng minh và thị trường 
quan trọng của Mỹ. Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore đang 
trở thành những đối tác an ninh và kinh tế của Mỹ.” Lần thứ hai, Mỹ 
xếp Việt Nam ở vị trí đối tác đứng thứ 2 sau Singapore. Báo cáo viết: 
“chúng ta sẽ củng cố mối quan hệ đồng minh với Philippines, Thái Lan 
và tăng cường mối quan hệ đối tác với Singapore, Việt Nam, Indonesia, 
Malaysia và các nước khác để giúp các quốc gia này trở thành đối tác 
hợp tác trên lĩnh vực hợp tác hàng hải.” Đối với Mỹ, việc phát triển 
quan hệ với Việt Nam như là một cơ sở quan trọng cho sự hiện diện 
lâu dài, ổn định ở khu vực này.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua đã đạt được những bước 
phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước xác lập 
quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013, trên cơ sở tôn trọng toàn 
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vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của nhau vì lợi 
ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát 
triển của khu vực. Quan hệ song phương chứng kiến những “tiến 
triển đáng khích lệ” trên cả 9 trụ cột của quan hệ đối tác toàn diện, 
từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng, 
an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, khắc phục hậu 
quả chiến tranh hay giao lưu nhân dân. Qua những chuyến thăm và 
các cuộc họp APEC ở Việt Nam, Việt Nam trở thành mối quan tâm 
thường xuyên của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong 
thời gian tới, hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi 
ích và vẫn tiếp tục đối thoại để giải quyết những vấn đề còn khác biệt.
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hỢP tÁc giỮA Việt NAM VÀ MỸ  
tỪ NĂM 2017 ĐẾN 2020

Phạm Thị Thu Huyền1 

Hiện nay, khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương đóng vai 
trò quan trọng về an ninh, kinh tế và các lĩnh vực đầu tư của các 
nước trên thế giới. Không chỉ có chiến lược của Tổng thống Donald 
Trump về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mà 
Liên minh Châu Âu cũng đã công bố Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn 
Độ Dương- Thái Bình Dương nhằm cải thiện sự hiện diện của EU tại 
khu vực này. Sự thay đổi này đặt ra những yêu cầu mới trong hợp tác 
song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ 
là một trong những ví dụ điển hình của chính sách “khép lại quá khứ, 
hướng tới tương lai.” Hai nước đã đưa ra nhiều kênh đối thoại và trao 
đổi nhiều đoàn ngoại giao, các nhà lãnh đạo Mỹ đã sang thăm chính 
thức Việt Nam và ngược lại. Lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước 
kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay và thực tiễn của mối quan 
hệ này đã có những tác động đến lĩnh vực ngoại giao, kinh tế - thương 
mại và đầu tư, và hợp tác quân sự trong vòng hai năm 2017 đến 2020 
dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đây là sự phát triển vượt bậc 
trong quan hệ hai nước. Tất cả những điều đó tạo ra nhu cầu về việc 
tìm hiểu về quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ dưới tác động của chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

1. TS., Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.
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1. Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam 
và Mỹ

Hiện nay, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục 
nổi bật là khu vực phát triển năng động nhất thế giới. ASEAN vẫn 
đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng cộng đồng, tiếp tục duy trì được vai 
trò trung tâm trong các cấu trúc đang định hình ở khu vực. Vai trò 
của luật pháp quốc tế trong việc xử lý các tranh chấp ở khu vực được 
công luận quốc tế quan tâm hơn trước, đặc biệt sau phán quyết ngày 
12/7/2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) trong vụ kiện giữa 
Philippines và Trung Quốc về Biển Đông. Trong bối cảnh đó, công tác 
đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, 
có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hiệu quả, phục vụ đắc lực mục 
tiêu đối ngoại là đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc. Việt 
Nam đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại, nhất là hoạt 
động đối ngoại cấp cao, coi đây là hướng quan trọng để đưa quan hệ 
đi vào chiều sâu, ổn định, mang lại các lợi ích thiết thực cho đất nước. 
Việt Nam đã phát triển quan hệ đối tác với các quốc gia, cụ thể tính 
đến hết năm 2020, Việt Nam đã có 03 đối tác chiến lược toàn diện 
(gồm Trung Quốc (2008), Nga (2012) và Ấn Độ (2016), 17 đối tác 
chiến lược (bao gồm cả 03 đối tác chiến lược toàn diện) và 13 đối tác 
toàn diện. Sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng 
này được triển khai theo hướng ngày càng gia tăng mức độ đan xen 
lợi ích giữa Việt Nam và các đối tác, nâng cao hiệu quả của các cơ chế 
hợp tác và tăng cường lòng tin chính trị giữa hai bên. Bên cạnh đó, 
Việt Nam cũng sử dụng hiệu quả hơn các cơ chế được thiết lập qua 
trao đổi cấp cao để xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quan hệ 
với các đối tác. Bước sang năm 2017, tình hình thế giới và khu vực có 
nhiều thách thức, Việt Nam đứng trước những thách thức về duy trì 
hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông, vai trò trung tâm và 
sự đoàn kết của ASEAN. Vì vậy, Việt Nam đã tạo dựng được mạng 
lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện để ổn định vị thế quốc tế 
trước biến động của tình hình thế giới và khu vực. Theo đó, hướng 
đối ngoại của Việt Nam là đưa quan hệ đi vào chiều sâu, gia tăng mức 
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độ đan xen lợi ích với các nước láng giềng và các nước lớn, nâng cao 
hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính 
trị, xã hội, chủ động chuẩn bị để xử lý các vấn đề nảy sinh trong quan 
hệ với các nước (Phạm Bình Minh, 2016). Chính vì vậy, việc nâng tầm 
hợp tác toàn diện với Mỹ là một nhu cầu khách quan trong chính sách 
đối ngoại của Việt Nam. Quan hệ của Mỹ với Việt Nam ngày càng trở 
nên hiệu quả, thực chất, được hướng dẫn bởi Hiệp định Đối tác toàn 
diện Mỹ - Việt Nam 2013, khuôn khổ bao trùm để thúc đẩy mối quan 
hệ song phương, Tuyên bố Tầm nhìn song phương 2015 và Tuyên bố 
chung được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam vào 
tháng 5 năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là nhà lãnh 
đạo đầu tiên của Đông Nam Á thăm chính thức Mỹ vào tháng 5/2017. 
Những bước đi này đã có tác động tích cực đến nhìn nhận của Chính 
quyền Mỹ về tầm quan trọng của quan hệ Việt - Mỹ cũng như vai trò 
chiến lược của Việt Nam trong chính sách của Mỹ đối với khu vực. 
Sự hợp tác này nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với châu Á - 
Thái Bình Dương và cung cấp một cơ chế để tạo thuận lợi cho hợp 
tác trong các lĩnh vực bao gồm quan hệ chính trị và ngoại giao, quan 
hệ thương mại và kinh tế, quốc phòng và an ninh, khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và sức khỏe, hỗ trợ nhân đạo/
cứu trợ thảm họa, các vấn đề di sản chiến tranh, bảo vệ và thúc đẩy 
quyền con người, quan hệ giữa người với người, và văn hóa, thể thao 
và du lịch.

Thêm vào đó, kể từ năm 2013, Trung Quốc đã thực hiện với quy 
mô lớn việc cải tạo các đảo, bãi đá tranh chấp thuộc chủ quyền của 
Việt Nam. Việc cải tạo này giúp Trung Quốc duy trì sự hiện diện 
thường xuyên và tăng cường khả năng thực thi tuyên bố chủ quyền và 
quyền tài phán của họ trên Biển Đông. Đặc biệt, Khi Trung Quốc đưa 
dàn khoan HYSY- 981 đến Hoàng Sa từ tháng 5 đến tháng 7/2014 đã 
làm gia tăng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tháng 6 năm 
2017, Trung Quốc đã gây áp lực buộc Việt Nam phải ngừng hoạt động 
thăm dò dầu khí tại khu vực Block 136-03 của Talisman - Việt Nam, 
đã thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam để tìm kiếm đối tác bên ngoài để cân 
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bằng quyền lực với Trung Quốc. Chính vì vậy, Việt Nam đã tìm cách 
đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, trong đó có việc tăng cường 
quan hệ song phương với Mỹ. Nói cách khác, quan hệ chặt chẽ với Mỹ 
giúp Việt Nam cân bằng với Trung Quốc, củng cố năng lực quân sự 
và củng cố nền kinh tế của mình.

Về phía Mỹ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có vai trò quan 
trọng không thể thiếu trong việc xây dựng cấu trúc an ninh khu vực. 
Dưới chính quyền Tổng thống Barack Obama, chiến lược tái cân bằng 
với chính sách xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương được hình 
thành. Đến nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra 
chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chuyển trọng 
tâm từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thể 
hiện mong muốn của Mỹ trong việc mở rộng mặt trận hợp tác chống 
lại sức ép từ Trung Quốc. Chiến lược của Tổng thống Donald Trump 
là xung lực mới thúc đẩy một trật tự kinh tế và an ninh dựa trên luật 
lệ, đồng thời khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác khu 
vực với Mỹ.

Vào tháng 5 năm 2017, Mỹ và Việt Nam đã cam kết tăng cường 
quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên cam kết thúc đẩy và 
phát triển mối quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi. Điều này cho thấy 
Việt Nam được chính quyền Tổng thống Donald Trump nhìn nhận 
như một thành viên chủ chốt (The Department of Defense, 2019), 
một đối tác quan trọng trong chính sách đối với Đông Nam Á nói 
riêng và trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở (FOIP) của Mỹ nói chung. Chính sách của Mỹ đối với Việt 
Nam dưới thời Tổng thống Donald Trump do đó cần được đặt trong 
tổng thể chiến lược FOIP của Mỹ. 

Với những tiềm năng sẵn có, đây là thời điểm Việt Nam và Mỹ 
hình thành tầm nhìn đối tác trong tương lai, tiếp tục thúc đẩy hợp 
tác hơn nữa trong giai đoạn mới, giúp mang lại lợi ích cho hai nước 
nói riêng, khu vực và thế giới nói chung. Việt Nam hoan nghênh 
vai trò lớn hơn của Mỹ trong khu vực. Sự hợp tác sâu hơn giữa Mỹ 
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và Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mang 
lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên. Theo định hướng này, hai nước 
cần ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng cấu 
trúc khu vực, hỗ trợ ASEAN tăng cường những thể chế đa phương 
do ASEAN dẫn đầu. Về kinh tế, Việt Nam và Mỹ nên hợp tác với 
các đối tác khu vực để đoàn kết, củng cố và tăng cường cơ chế khu 
vực, giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các khuôn khổ đa 
phương khác. 

Đối với Việt Nam, việc tăng cường quan hệ Việt Nam- Mỹ nằm 
trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương 
hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đưa các mối quan hệ với 
các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định.

2. Triển khai hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ dưới tác động của 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Việt Nam và Mỹ đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác 
toàn diện, theo đó, mối quan hệ Việt Nam - Mỹ đã thực sự được mở 
rộng và nâng tầm trên nhiều lĩnh vực về chính trị - đối ngoại, kinh 
tế, thương mại, đầu tư, giáo dục khoa học công nghệ và quốc phòng 
an ninh.

Về kinh tế, kể từ khi Hiệp định thương mại song phương Mỹ-Việt 
Nam có hiệu lực vào năm 2001, thương mại giữa hai nước và đầu tư 
của Mỹ vào Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ. Mỹ và Việt Nam đã 
ký kết thỏa thuận khung thương mại và đầu tư; hai nước cũng đã ký 
kết các thỏa thuận dệt may, vận tải hàng không và hàng hải. Xuất khẩu 
của Mỹ sang Việt Nam bao gồm nông sản, máy móc, vải. Nhập khẩu 
từ Mỹ vào Việt Nam bao gồm may mặc, giày dép, đồ nội thất, nông 
sản, hải sản và máy móc điện. Thương mại song phương Mỹ-Việt 
Nam đã tăng từ 451 triệu đô la năm 1995 lên gần 90,8 tỷ đô la năm 
2020, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 77,1 tỷ USD, tăng 25,7% 
so với năm 2019; nhập khẩu từ Mỹ khoảng 13,7 tỷ USD, giảm 5%; 
xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ ghi nhận 63,4 tỷ USD (Thế Hoàng, 
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Thương mại Việt Mỹ và những con số ấn tượng, Đầu tư 23/8/2021.) 
Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam đã tăng đáng kể trong tám năm qua lên 
gần 10 tỷ đô la (US Department of State, 2017). Mỹ và Việt Nam dự 
định thành lập Ủy ban hỗn hợp hạt nhân dân sự Mỹ - Việt Nam để 
tạo điều kiện cho việc thực thi Hiệp định 123 về sử dụng hòa bình 
hoạt động hạt nhân, có hiệu lực vào tháng 10 năm 2014. Quan hệ đối 
tác hạt nhân dân sự mở rộng sẽ giúp giảm bớt khí thải từ ngành năng 
lượng toàn cầu và thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh 
và không phổ biến hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, hai bên đã có 
nhiều nỗ lực trong việc ký kết Hiệp định Đối tác chiến lược kinh tế 
Thái Bình Dương (TPP), là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa nền kinh 
tế của mình. Hiệp định Đối tác chiến lược kinh tế Thái Bình Dương 
không chỉ thúc đẩy kinh tế của Việt Nam, mà còn là cơ chế thúc đẩy 
mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Tuy nhiên, đến nhiệm kỳ của 
mình, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Mỹ ra khỏi TPP, 
tạo ra nhiều thách thức cho Việt Nam và các đối tác khác.  

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đặc biệt quan tâm 
tới việc giải quyết một số vấn đề lớn trong quan hệ kinh tế - thương 
mại Việt Nam - Mỹ, trong đó ưu tiên cao nhất vẫn là vấn đề thâm 
hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam. Giải quyết vấn đề thâm hụt 
thương mại với Việt Nam sẽ là một nội dung chính sách lớn để đảm 
bảo nguyên tắc ‘thương mại đối đẳng’ mà Mỹ theo đuổi trong chiến 
lược FOIP. Kể từ năm 1995 đến nay, sau 25 năm hai nước Việt Nam - 
Mỹ bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch xuất, 
nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ có tốc độ tăng trưởng chóng mặt. 
Nếu năm 1995, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ mới đạt 169,7 
triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 130,4 triệu USD thì sang năm 
2019, con số này đã tăng hàng trăm lần (xuất khẩu đạt 60,7 tỷ USD; 
nhập khẩu đạt 14,3 tỷ USD). Cán cân thương mại năm 2019 giữa Việt 
Nam và Mỹ luôn duy trì mức thượng dư với hàng hóa xuất siêu sang 
thị trường Mỹ đạt 46,4 tỷ USD. Tiếp đà tăng trưởng, 7 tháng đầu năm 



276 QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG...

2020, mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19 nhưng hoạt động 
xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn có sự tăng trưởng lạc quan. Theo 
Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2020, thương mại hai chiều đạt 
46,2 tỷ USD, tăng 12,5% (5,1 tỷ USD) so với cùng kỳ 2019. Trong đó, 
xuất khẩu đạt 37,9 tỷ USD, tăng 15% (4,9 tỷ USD), nhập khẩu 8,3 tỷ 
USD, tăng 2,5% (200 triệu USD). Xuất siêu sang thị trường Mỹ đạt giá 
trị cao nhất với 29,6 tỷ USD. Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang 
Mỹ đã thay đổi theo hướng tăng dần nhóm hàng chế biến, chế tạo, 
từng bước nâng cao giá trị gia tăng và tạo đà tăng trưởng bền vững. 
Theo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, kể từ khi Hiệp định thương mại 
Việt Nam - Mỹ được ký kết vào năm 2000, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, Việt Nam xuất khẩu 
chủ yếu vào Mỹ là các nhóm hàng như: Dệt may, da giày… thì nay đã 
có thêm nhóm hàng nông - thủy - hải sản tham gia vào danh mục các 
nhóm hàng xuất khẩu quan trọng. Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 
tháng đầu năm 2020, có một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu sang 
Mỹ đạt giá trị tăng cao như: Máy vi tính và linh kiện 82,2% (2,4 tỷ 
USD); Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng 87,1% (2,2 tỷ USD). Đặc 
biệt, dệt may là mặt hàng tiếp cận thị trường Mỹ từ rất sớm và hiện 
đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang Mỹ. Năm 
2019, dệt may xuất khẩu vào Mỹ tăng xấp xỉ 8,9% so với năm 2018 và 
chiếm tỷ trọng 38,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành này (Minh 
An, 2020).

Với chủ đề định hình quan hệ kinh tế song phương, tại Hội 
nghị thượng đỉnh Việt Nam- Mỹ được tổ chức năm 2018, Việt Nam 
luôn coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư, kinh doanh của các 
doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng 
tái tạo, năng lượng sạch và bền vững, dầu khí, kết cấu hạ tầng, tài 
chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, du lịch, nông nghiệp, công nghệ 
cao... cùng với các lĩnh vực đầu tư truyền thống khác như nông sản, 
thủy sản... Việt Nam cũng chỉ đạo quyết liệt trong việc cắt giảm ngay 
các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, cơ cấu lại nền 
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kinh tế theo hướng bền vững, sử dụng năng lượng sạch, chú trọng 
tăng cường kết cấu hạ tầng, củng cố các nền tảng của hệ thống tài 
chính, nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo..., góp phần thúc đẩy việc cải cách và tiên phong trong 
hội nhập. Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ rào cản thương mại đối với 
xuất khẩu nông sản của Mỹ, mở ra thị trường mới cho nông dân Mỹ.

Về phía Mỹ, lãnh đạo các doanh nghiệp đều đánh giá cao môi 
trường kinh doanh của Việt Nam và mong muốn đầu tư lâu dài tại 
Việt Nam. Theo đó, về đầu tư, đến tháng 6 năm 2018, Mỹ có 877 dự 
án còn hiệu lực với tổng số vốn 9,37 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số 
128 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Kim 
ngạch thương mại hai nước từ mức 7,8 tỷ USD năm 2005 đã tăng lên 
mức trên 54 tỷ USD năm 2017. Riêng năm 2018, tính đến hết quý II, 
kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 27,4 tỷ USD; trong đó, nhập 
khẩu từ Mỹ tăng hơn 20%. Hiện nay, các mặt hàng thế mạnh xuất 
khẩu của Việt Nam sang Mỹ chủ yếu là thủy sản, hạt điều, dệt may, 
giày dép,... và nhập khẩu từ Mỹ sản phẩm công nghệ cao. Về đầu tư, 
đến tháng 6 năm 2018, Mỹ có 877 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn 
9.37 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số 128 quốc gia và vùng lãnh thổ có 
đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Theo dòng sự kiện Hội nghị Thượng 
đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 2019, các 
hàng hàng không Vietjet và Bamboo Airway đã ký các hợp đồng có 
tổng trị giá lên tới 21 tỷ USD với các tập đoàn của Mỹ, khi mua 100 
máy bay của tập đoàn Boeing và hợp đồng bảo dưỡng động cơ với tập 
đoàn General Electric nhằm mở rộng mạng lưới bay quốc tế (Bích 
Dâng, 2019).

Như vậy, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ đang có những bước 
tiến triển hơn, nhưng những hợp tác giữa hai nước còn khiêm tốn.

Về vấn đề Biển Đông, việc Trung Quốc khai thác Biển Đông, cải 
tạo các đảo và tuyên bố chủ quyền cũng như các yêu sách khác đã làm 
gia tăng căng thẳng trong khu vực và nguy cơ tiềm ẩn các xung đột 
vũ trang. 
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Mặc dù không phải là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp 
chủ quyền, Mỹ có nhiều lợi ích tương đồng với Việt Nam tại Biển 
Đông. Lợi ích nổi bật mà cả Việt Nam và Mỹ đều quan tâm nhiều là 
việc tiếp cận không bị cản trở tại Biển Đông theo đúng các quy định 
của luật pháp quốc tế. Việc tiếp cận không bị cản trở này liên quan 
mật thiết với việc khai thác các nguồn lực biển cũng như phục vụ 
cho đi lại của các tàu thuyền thương mại (với lượng hàng hóa trên 5 
nghìn tỷ USD hàng năm; trong đó với Mỹ là hơn 1 nghìn tỷ USD) và 
quân sự tại Biển Đông (Lại Thái Bình, 2020). Việt Nam và Mỹ khẳng 
định chia sẻ các lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, 
hợp tác và phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế tại Khu vực Ấn Độ 
Dương - châu Á - Thái Bình Dương, giải quyết các tranh chấp bằng 
biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công 
ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tôn trọng đầy 
đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ 
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và ủng hộ 
sớm ký kết một Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả và 
thực chất.

Vào tháng 12 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã ký ban 
hành Dự luật Sáng kiến tái đảm bảo châu Á nhằm tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Luật 
này nhìn nhận vai trò đối tác chiến lược của Mỹ tại khu vực này nhằm 
củng cố hòa bình, an ninh và kêu gọi việc tăng cường hợp tác giữa Mỹ 
với các đồng minh và đối tác ở khu vực này. Đồng thời, Mỹ tích cực 
hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam 
cho cả 4 vùng cảnh sát biển Việt Nam (mỗi vùng gồm 6 xuồng tuần 
tra cao tốc Metal Shark, 01 Trung tâm huấn luyện và 01 trạm sửa chữa 
bảo dưỡng); chuyển giao một tàu cảnh sát biển lớp Hamilton cho Việt 
Nam trong năm 2017  (LaGrone, 2017) và đang tích cực xem xét việc 
chuyển giao tàu lớp Hamilton thứ 2 cho Việt Nam. Đây có thể được 
xem là một bước đi quan trọng, góp phần xây dựng niềm tin, đồng 
thời gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc liên quan đến các 
hoạt động quân sự hóa và gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. 
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 Như vậy, Mỹ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm đảm bảo 
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng; khẳng định lại 
lập trường ủng hộ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng 
không; kêu gọi các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. Trong khi đó, mối quan tâm 
chiến lược quan trọng đối với Mỹ là duy trì sự hiện diện và thông qua 
các tàu và máy bay quân sự của Mỹ ở Biển Đông để duy trì sức mạnh 
của mình trong khu vực và bảo vệ tự do hàng hải, hàng không theo 
luật pháp quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ tiếp tục đóng vai trò tích cực nhằm 
góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương và trên thế giới. Một nước Việt Nam mạnh và 
độc lập, tiếp tục cải cách và hội nhập thành công vào thế giới, có vai 
trò ngày càng quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) và khu vực.

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, 

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực an ninh mạng, 
chống buôn bán người, buôn bán ma túy, chống tội phạm xuyên quốc 
gia. Hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong việc tăng 
cường trao đổi đoàn, nâng cao năng lực, đào tạo kỹ năng, tổ chức hội 
thảo chuyên ngành. 

Hợp tác quốc phòng quốc tế là một phần quan trọng trong chiến 
lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và rộng mở giữa hai nước 
Việt Nam và Mỹ. Đây có thể nói là một trong những lĩnh vực hợp tác 
được Chính quyền của Tổng thống Trump thúc đẩy mạnh nhất với 
Việt Nam trong hơn nửa nhiệm kỳ, tuy nhiên mức độ và tính chất 
có phần mạnh hơn so với Chính quyền của Tổng thống Obama, cụ 
thể: về trao đổi đoàn cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã 
thăm Việt Nam hai lần trong năm 2018 (tháng 1 và tháng 10/2018), 
đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trong khu vực được Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ thăm hai lần trong một năm (Doan Xuan Loc, 2019). 
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cũng nhấn mạnh việc tăng 
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cường hợp tác quốc phòng thực tiễn và chất lượng với Việt Nam và 
cho biết mong muốn thăm Việt Nam vào tháng 11/20191. Trợ lý Bộ 
trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Randy Schriver cũng đã thăm 
Việt Nam ba lần chỉ riêng trong năm 2018 và nhấn mạnh rằng quan 
hệ quốc phòng với Việt Nam là vững mạnh và đại diện những trụ cột 
mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt 
giữa Việt Nam và Mỹ (Doan Xuan Loc, 2019).

Những mối quan hệ quốc phòng mở rộng này với các cường quốc 
sẽ giúp Việt Nam không chỉ tăng uy tín trong môi trường an ninh khu 
vực, mà còn bù đắp cho các nguồn lực hạn chế. Mở rộng ngoại giao 
quốc phòng và tích cực tham gia hợp tác quốc phòng và an ninh trong 
cộng đồng khu vực và quốc tế là các phương tiện chính để đạt được 
các mục tiêu quốc phòng của Việt Nam. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh 
mong muốn xây dựng mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Việt Nam. 
Cùng với Chiến lược an ninh hàng hải châu Á - Thái Bình Dương, đạt 
được các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ trong môi trường thay đổi, 
Chiến lược an ninh quốc gia 2014 đánh giá cao vai trò của các đối tác 
và đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Việt Nam trong việc tăng cường sự 
hiện diện và ảnh hưởng của Mỹ tại Biển Đông. Một trong những khía 
cạnh quan trọng để tái cân bằng quyền lực trong khu vực đối với Mỹ là 
tìm kiếm các đối tác tiềm năng có chung lợi ích với quốc gia này.

Tương tự, Việt Nam đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác 
quốc phòng với Mỹ, đặc biệt là cho các lực lượng hải quân. Hai bên 
đã đồng ý tăng cường hơn nữa Quan hệ đối tác toàn diện Mỹ - Việt 
Nam, làm cho sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn để phục vụ 
tốt hơn lợi ích của hai dân tộc vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong 
khu vực và thế giới.

Quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ đã chuyển biến dựa 
trên cam kết chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

1. Ông Mark Esper nêu trong thư ngày 2/8/2019 gửi Bộ trưởng Quốc phòng Ngô 
Xuân Lịch.
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hòa bình, ổn định, hiểu biết và phát triển trên cơ sở tôn trọng chủ 
quyền của mỗi nước. Do đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc 
phòng Mỹ đã đưa ra tầm nhìn chung để định hướng cho việc mở rộng 
quan hệ song phương, nắm bắt cơ hội mới, đáp ứng các thách thức 
của thế kỷ 21 và ủng hộ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ rộng 
lớn hơn. Nhằm theo đuổi tầm nhìn chung về mở rộng và làm sâu sắc 
hơn quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam - Mỹ, trong phạm vi thẩm 
quyền và trách nhiệm của mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ 
Quốc phòng Mỹ cam kết:

- Tăng cường các hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy lòng tin và 
sự hiểu biết lẫn nhau;

- Hợp tác trên các diễn đàn và tổ chức đa phương như ASEAN 
khi điều đó nằm trong mối quan tâm chung;

- Tăng cường năng lực của các cơ quan quốc phòng và quân đội 
của hai bên để thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy an ninh và giải quyết các 
mối đe dọa an ninh truyền thống;

- Mở rộng thương mại quốc phòng giữa hai nước, bao gồm cả 
khả năng hợp tác tái sản xuất các trang thiết bị và công nghệ mới 
khi có thể, trong khuôn khổ hợp pháp và những giới hạn chính sách 
hiện hành;

- Mở rộng phối hợp về an ninh biển và nhận thức về biển, bao 
gồm các chuyến thăm cảng và việc sửa chữa tài trong hành trình tại 
một số cảng ở cơ sở của mỗi nước do hai bên cùng xác định;

- Mở rộng các cơ hội huấn luyện và đào tạo tại các trường quân 
đội mỗi nước;

- Tăng cường năng lực của quân đội mỗi nước để tiến hành các 
hoạt động tìm kiếm cứu nạn và ứng phó nhanh chóng các thảm họa 
và triển khai các hoạt động nhân đạo; 

- Hỗ trợ xây dựng năng lực để thực hiện thành công các hoạt 
động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc;
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- Tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm thực tế tốt nhất 
về các chủ để mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm trao đổi khoa học 
và công nghệ, quốc phòng;

- Tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại;

- Tiếp tục các cuộc thảo luận cấp chiến lược giữa lãnh đạo cấp 
cao Bộ Quốc phòng của hai bên về các vấn đề an ninh quốc tế mà hai 
bên cùng quan tâm;

- Hoan nghênh thường xuyên trao đổi các chuyến thăm của lãnh 
đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Đối thoại chính sách quốc phòng tiếp tục là cơ chế chính để đánh 
giá định hướng quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ. Hai bên cam kết 
sử dụng cơ chế tham vấn quốc phòng song phương để xác định cách 
thức triển khai những hiểu biết chung đạt được tại đối thoại chính 
sách quốc phòng và các cuộc tham vấn cấp quân chủng thường niên 
để triển khai các sáng kiến được đề ra.

Theo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác quốc 
phòng giữa hai nước Việt Nam và Mỹ đã có tiến triển tích cực. Bên 
cạnh đó, Mỹ đã mời Việt Nam tham gia tập trận hải quân lớn nhất 
thế giới. Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm 2018 diễn ra 
tại quần đảo Hawaii và phía nam California với sự tham gia của 26 
quốc gia, 47 tàu nổi và 5 ngầm, 18 đơn vị bộ binh và hơn 200 máy bay 
cùng 25.000 binh sĩ. Đây là bước đi nhằm phản đối các hành động 
của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. 
Mục đích của tập trận là duy trì hợp tác hải quân giữa các quốc gia 
nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường liên đại dương. Các lực 
lượng tham gia thể hiện năng lực và sự linh hoạt của hải quân, bao 
gồm cứu trợ thiên tai, kiểm soát trên biển và chiến đấu đa dạng. Đây 
là cơ hội tốt đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ. Việt Nam 
đã cử tám sĩ quan tham mưu tham dự cuộc tập trận. Việc hải quân 
Việt Nam tham gia tập trận nhằm tăng cường giao lưu, nâng cao khả 
năng hợp tác, phối hợp giải quyết các vấn đề về hỗ trợ nhân đạo, giảm 
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nhẹ thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên biển, thể hiện chính sách đối 
ngoại, độc lập, tự chủ của Việt Nam. Đây cũng là dịp để hải quân Việt 
Nam học hỏi kinh nghiệm và phát triển năng lực, tiến tới việc đăng 
cai tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng khi Việt Nam đảm nhận 
vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020.

3. Kết luận 

Kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, 
quan hệ giữa hai quốc gia đã phát triển cả về chiều rộng và chiều 
sâu, tạo dựng được mối quan hệ nhiều mặt, hướng tới tương lai. Mối 
quan hệ này bao gồm các quan hệ kinh tế, thương mại gia tăng, các 
bước khởi đầu về quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, sự cam kết giải 
quyết các vấn đề chung trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh 
vượng ở khu vực. Hai nước khẳng định quyết tâm bảo đảm cho quan 
hệ song phương ổn định, xây dựng, có nền tảng rộng lớn tiến hành 
trên cơ sở bình đẳng về chủ quyền và cùng có lợi nhằm duy trì hòa 
bình, hợp tác dưới tác động của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Để có được sự hợp tác này, Việt Nam và Mỹ đã xây dựng được 
lòng tin để tạo ra những bước tiến dài và vững chắc trong quan hệ 
giữa hai nước. Hai bên đã thiết lập được các kênh đối thoại mang tính 
xây dựng, vượt lên quá khứ, khắc phục khác biệt và thúc đẩy những 
lợi ích chung hướng tới tương lai.

Tuy nhiên, quan hệ đối tác toàn diện hiện nay giữa Việt Nam và 
Mỹ còn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước, đáp ứng được 
mong mỏi của nhân dân hai nước. Một trong những mục đích quan 
trọng nhất để xác định đối tác tương lai cho Mỹ là chia sẻ gánh nặng. 
Mối quan hệ hiện tại giữa hai quốc gia là không đủ để giúp các lực 
lượng hải quân Mỹ tăng sự hiện diện của họ trong Biển Đông. Tương 
tự, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng liên 
quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Do đó, Việt Nam cần 
tăng cường và củng cố lực lượng vũ trang hải quân của mình để bảo 
vệ vùng đất và lãnh thổ hàng hải và đóng góp cho an ninh trong khu 
vực. Tuy nhiên, do những hạn chế của quan hệ đối tác toàn diện, các 
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dự án thực tế giữa hai quốc gia về hợp tác hải quân chưa được triển 
khai. Như vậy, mối quan hệ hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu và vì thế 
cần có những bước đột phát trong tương lai. 

Tuy chặng đường trước mắt còn khó khăn, nhưng sự phát triển 
của quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ cho thấy đã đến lúc quan hệ hai 
nước cần được nâng lên một tầm cao mới theo hướng ổn định, lâu 
dài, vì lợi ích không chỉ của nhân dân hai nước, mà còn vì hòa bình và 
phát triển trong khu vực và trên thế giới.
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QuAN hệ ĐỐi tÁc chiẾN lƯỢc Việt NAM - MỸ 
tRONg BỐi cẢNh chÂu Á - thÁi BÌNh DƯƠNg:  

thỰc chẤt VÀ tRiỂN VỌNg 
Nguyễn Thu Trang1

1. Mở đầu

Đối tác chiến lược là thuật ngữ có nguồn gốc từ lĩnh vực quản 
trị (như kinh doanh, quản lý) sau đó phổ biến trong lĩnh vực quan 
hệ quốc tế và nhận được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu, 
học giả trên thế giới. Thậm chí, có giai đoạn, trong quan hệ quốc tế 
hay chính sách đối ngoại, quan hệ đối tác chiến lược trở thành xu 
hướng, thời thượng (Renard, 2013). Khi cán cân quyền lực thay đổi 
hậu Chiến tranh Lạnh, các quốc gia có xu hướng từ bỏ các liên minh 
và lựa chọn quan hệ đối tác đối với các chủ thể trong chính trị thế 
giới. Quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập trong nhiều trường 
hợp khác nhau trên các lĩnh vực phong phú và xuất phát từ các 
động cơ khác biệt. Không chỉ vậy, mỗi giai đoạn ngoại giao thế giới 
có những đặc trưng riêng như “ngoại giao hội nghị” (“conference 
diplomacy”) ở thế kỷ 19, hay thế kỷ 20 là thời đại của các tổ chức 
quốc tế (“the era of international organizations”), đến thế kỷ 21 được 
xem là thời kỳ của “ngoại giao thượng đỉnh” (“summit diplomacy”). 
Quan hệ đối tác chiến lược là một hình thức mới trong quan hệ 
ngoại giao song phương kết hợp linh hoạt, sâu sắc và bổ sung vào 
các đàm phán đa phương (Czechowska, 2013). 

1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
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Đối tác chiến lược là một trong những mô hình hợp tác trong 
quan hệ quốc tế. Dù thịnh hành trong ngoại giao hiện đại, nhưng 
hình thức đối tác chiến lược không hoàn toàn mới mẻ. Đối tác chiến 
lược thường được lựa chọn để phân định mức độ gần gũi, hợp tác 
của hai chủ thể quốc gia trong chính trị quốc. Thực tế, nội hàm của 
đối tác chiến lược thường bị nhầm lẫn với liên hiệp (“coalition”) 
nhấn mạnh vào hợp tác ngắn hạn và liên minh (“alliance”) nhấn 
mạnh vào hợp tác quân sự (Wilkins, 2008). Bởi lẽ, các hình thức 
trên đều thể hiện việc sử dụng quyền lực quốc gia trong hợp tác 
với các chủ thể khác nhằm tìm kiếm, duy trì và bảo vệ lợi ích quốc 
gia. Không giống như đồng minh, trong quan hệ đối tác chiến lược, 
các quốc gia không nhất thiết bị ràng buộc bởi các hợp tác quân sự, 
hay sử dụng quân sự để bảo vệ một đồng minh, hoặc đáp trả với 
nhận thức chung về một mối đe dọa (Walt, 1987). Đồng thời, theo 
Nguyễn Cảnh Huệ (2015), quan hệ chiến lược hay đối tác chiến lược 
là mối quan hệ quan trọng, có sự gắn kết cao, có tính chất lâu dài 
đối với hai bên; về mức độ quan trọng và tính vững chắc, có thể 
“Quan hệ chiến lược” hay “Đối tác chiến lược” không bằng “Quan 
hệ đồng minh” hay “Quan hệ đặc biệt” (Nguyễn Cảnh Huệ, 2015). 
Theo Nguyễn Vũ Tùng và Hoàng Anh Tuấn (2006), quan hệ đối tác 
chiến lược trong quan hệ quốc tế có những dạng chính là: quan hệ 
đối tác thực chất; quan hệ đối tác “nói” nhiều hơn “làm”; quan hệ đối 
tác trên cơ sở một hay một số vấn đề hai bên có lợi ích chung; quan 
hệ đối tác dạng thấp hơn và dạng cao hơn liên minh... (Nguyễn Vũ 
Tùng, Hoàng Anh Tuấn, 2006, tr. 11). 

Có thể nói, tùy trường hợp và tính chất của mỗi chủ thể, mỗi 
mối quan hệ mà quốc gia có thể xác định lộ trình, mục tiêu cho 
quan hệ đối tác chiến lược từ việc định hướng tới thiết lập và duy 
trì, phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Với lý luận và thực tiễn 
phong phú của quan hệ đối tác chiến lược trên thế giới, có thể thấy 
không thể đưa ra những kiến giải rập khuôn, máy móc về nội hàm 
lẫn những nhân tố chính tạo nên một quan hệ đối tác chiến lược. 
Do đó, bài viết này tiếp cận quan hệ đối tác chiến lược là công cụ đặc 
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biệt của chính sách đối ngoại mà một quốc gia sử dụng nhằm hợp tác 
với các chủ thể khác (bao gồm quốc gia - chủ thể chính trong quan hệ 
quốc tế và các chủ thể phi quốc gia như các thể chế quốc tế, diễn đàn 
hợp tác đa phương) nhằm theo đuổi các mục tiêu chính trị, an ninh, 
kinh tế trên phạm vi thế giới. 

Đặc biệt, không có sự tương ứng rõ ràng của thuật ngữ này trong 
lý thuyết đi liền với thực tiễn sử dụng ngày càng phong phú trong 
chính trị quốc tế. Như cách nói của Blanco (2010), mọi quan hệ đối 
tác chiến lược nên được định nghĩa như một hiện tượng đặc thù theo 
ngữ cảnh nhất định khiến cho hình thức hợp tác này trở nên cụ thể 
và độc đáo (Blanco, 2011). Vì vậy, thuật ngữ này cần được xem xét và 
đặt trong một bối cảnh nhất định để giải thích cách tiếp cận thuật ngữ 
theo những cặp chủ thể hoặc nhóm chủ thể xác định.

2. Quan điểm đối tác từ góc nhìn của Việt Nam và Mỹ 

Quan điểm đối tác và việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 
với Mỹ từ góc nhìn của Việt Nam 

Bắt đầu thời kỳ Đổi mới, tư duy đối ngoại Việt Nam có nhiều 
điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới, trên trường quốc tế, Việt 
Nam nhấn mạnh phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 
tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển” (Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2001.) Thông 
qua nhiều hoạt động phong phú và nỗ lực tích cực trở thành “một đối 
tác tin cậy”, Việt Nam không chỉ giữ vững và củng cố các mối quan hệ 
với bạn bè truyền thống mà còn có thêm nhiều đối tác mới, tranh thủ 
được nhiều nguồn viện trợ cho sự nghiệp phát triển đất nước (Trần 
Thị Thúy Hà, 2014). Quan hệ đối tác chiến lược với các nước tạo cho 
Việt Nam một hệ thống các đối tác gần gũi, gắn kết, lợi ích đan xen 
trên mọi tầng nấc láng giềng, khu vực Đông Nam Á, châu Á và rộng 
lớn hơn ở tầm toàn cầu (Nguyễn Cảnh Huệ, 2015).

Từ năm 2001, Việt Nam từng bước xây dựng và triển khai quan 
hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với một số quốc gia chủ chốt 



289Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

trên thế giới. Tính đến tháng 5/2020, Việt Nam đã thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược với 16 quốc gia, gồm: “quan hệ đối tác chiến lược 
toàn diện” với Nga (2012) phát triển từ quan hệ đối tác chiến lược 
(2001), “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” với Ấn Độ (2016) phát 
triển từ quan hệ đối tác chiến lược (2007), “quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện” Trung Quốc (2008); “quan hệ đối tác chiến lược” với 
Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Ban Nha (2009), Anh (2010), Đức và 
Italy (2011), Thái Lan, Indonesia, Singapore và Pháp (2013), Malaysia 
và Philippines (2015). Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thiết lập “quan hệ 
đối tác chiến lược theo ngành” với Hà Lan (2010), Đan Mạch (2011); 
thiết lập “quan hệ đối tác toàn diện” với: Nam Phi (2004), Chile, Brazil 
và Venezuela (2007), Australia và New Zealand (2009), Argentina 
(2010), Ukraine (2011), Mỹ và Đan Mạch (2013); “quan hệ đặc biệt” 
với Lào, Campuchia và Cuba. Có thể thấy, Việt Nam đã sử dụng nhiều 
thuật ngữ khác nhau khi ký kết các quốc gia khác như “quan hệ đối 
tác”, “quan hệ đối tác chiến lược”, “quan hệ đối tác toàn diện”, “quan 
hệ đặc biệt”... Việc sử dụng thuật ngữ trên cũng phản ánh phần nào 
cách nhìn nhận cùng định hướng hợp tác của Việt Nam với các chủ 
thể khác nhau trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam đã thiết lập 
quan hệ đối tác, đối tác chiến lược với các chủ thể quốc gia lẫn chủ thể 
phi quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Nhà nghiên cứu Đinh Công Tuấn (2013) đặt ra vấn đề: Việt 
Nam “thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược” với một loạt các 
quốc gia như vậy gây ấn tượng làm đại trà, có phải hoàn toàn hợp 
lý?” và “dường như các nhà hoạch định chính sách đối ngoại Việt 
Nam vẫn chưa đưa ra được một định nghĩa rõ ràng cho khái niệm 
này, đặc biệt là nội hàm của nó” (Đinh Công Tuấn, 2013). Điều đáng 
chú ý là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược “ồ ạt” và “sự mơ 
hồ về định nghĩa” của quan hệ đối tác chiến lược là sự phổ biến với 
nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời, không chỉ riêng Việt Nam, 
giới nghiên cứu, học giả quan hệ quốc tế cũng chưa đưa ra được một 
khái quát hay định nghĩa thống nhất về “quan hệ đối tác chiến lược”. 
Michal Simecka và Banjamin Tallia gọi quan hệ đối tác chiến lược là 
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“một sự hứa hẹn nhưng không rõ nội hàm” (Simecka & Tallia, 2016, 
tr. 2). Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự thiếu chính xác của thuật 
ngữ “đối tác chiến lược” không có ảnh hưởng tiêu cực (Vasconcelos 
& Grevi, 2008), thậm chí đó là một lợi thế như sự linh hoạt trong 
cách tiếp cận các quan hệ quốc tế (Gentimir & Razvan, 2015, tr. 
289). Đồng thời, thực tiễn quan hệ quốc tế cho thấy việc thiết lập 
quan hệ đối tác, quan hệ đối tác chiến lược là một xu thế trong một 
“thế giới đa đối tác” - coi trọng hợp tác thay vì một “thế giới đa cực” 
- coi trọng cạnh tranh.

Việt Nam bước vào thế kỷ 21 với nhiều thách thức của khu vực và 
toàn cầu. Với vị trị địa chính trị, địa chiến lược, Việt Nam nhận được 
sự quan tâm đặc biệt của các cường quốc trên thế giới. Thông qua việc 
thắt chặt quan hệ đối tác và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 
nhiều cường quốc trên thế giới, Việt Nam đang thực hiện chính sách 
“ngoại giao phòng ngừa” (“preventive diplomacy”) trước sự đe dọa 
của người láng giềng Trung Quốc. Thông qua việc thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược, Việt Nam mong muốn góp phần hình thành sự cân 
bằng trong một trật tự đa cực tại khu vực thay vì phụ thuộc hoàn toàn 
vào quan hệ Mỹ, Trung Quốc hay bất kỳ cường quốc nào. Thậm chí, 
việc Việt Nam thắt chặt hợp tác quốc phòng - an ninh với Philippines 
(quan hệ đối tác chiến lược), Nhật Bản (quan hệ đối tác chiến lược), 
Mỹ (quan hệ đối tác toàn diện) là những minh chứng cho việc theo 
đuổi những liên minh chính trị ở Biển Đông (Le, 2015b). Đồng thời, 
với nhiều động thái gây hấn của Trung Quốc ở khu vực, nhiều cường 
quốc lựa chọn Việt Nam để trở thành đối tác lâu dài vì sự song trùng 
các lợi ích chiến lược.

Việc đánh giá hiệu quả của việc thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược rất quan trọng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan lẫn 
chủ quan. Nhìn chung, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và kết 
quả đưa lại thể hiện sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại Việt Nam 
(Nguyễn Cảnh Huệ, 2015). Việt Nam đã thể hiện sự tích cực và chủ 
động trong việc triển khai, duy trì quan hệ đối tác, đặc biệt là đối tác 
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chiến lược với nhiều cường quốc trên thế giới. Hiện nay, nhiều nhà 
nghiên cứu bắt đầu chú ý đến Việt Nam với tư cách một cường quốc 
tầm trung đầy tiềm năng. 

Việt Nam luôn thể hiện nỗ lực thắt chặt quan hệ với Mỹ và 
đánh giá cao sự sẵn sàng hợp tác từ phía Mỹ (Do Thanh Hai & Le 
Thu Ha, 2019). Tuy vậy, Việt Nam luôn muốn giữ cân bằng trong 
quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng được xem là lý do 
chính mà Việt Nam không muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ một cách 
quá nhanh. Việt Nam với “lời nguyền địa lý”, “sự bất công về địa 
lý” - láng giềng phía nam của Trung Quốc (Lokshin, 2016), có vai 
trò địa chính trị quan trọng như một “vùng đệm” chiến lược giữa 
Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối quan trọng giữa Mỹ 
với các quốc gia ASEAN hải đảo và ASEAN lục địa  (Ngô Thị Bích 
Lan, 2018). Lo ngại về sự mất cân bằng quyền lực trong quan hệ 
với Trung Quốc lẫn Mỹ của Việt Nam là có cơ sở khi Trung Quốc 
không ngừng gây sức ép cho Việt Nam tại Biển Đông. Bên cạnh 
đó, sự bất đối xứng trong quan hệ với Trung Quốc khiến Việt Nam 
dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi hay phản ứng từ nước 
này (Nguyen, 2016). Việt Nam thường có xu hướng chú ý đến thái 
độ của Trung Quốc để điều tiết tiến trình hợp tác với Mỹ. Nói cách 
khác, đảm bảo cán cân quyền lực với hai cường quốc - Mỹ và Trung 
Quốc là lý do chính khiến Việt Nam có thái độ chần chừ, thận trọng 
trong việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Đối với Mỹ, 
đây chính là cơ hội quan trọng để Mỹ can dự vào khu vực và thể hiện 
vai trò lãnh đạo, “trung gian hòa giải” và tìm kiếm các giải pháp hòa 
bình dù không có lợi ích trực tiếp tại đây. Mặt khác, khi sát lại gần 
với Mỹ, Việt Nam cũng cảnh giác triển vọng có thể trở thành con tốt 
phải hy sinh cho quyền lợi các nước lớn, như trường hợp của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1954 và Việt Nam Cộng hòa năm 1975 
(Nguyễn Mạnh Hùng, 2010).

Trong khi Mỹ rất chủ động nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn 
diện lên cấp đối tác chiến lược với các lộ trình thì Việt Nam đáp 
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lại một cách thận trọng khi Mỹ đặt quan hệ hai nước trong khuôn 
khổ chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do và rộng 
mở”. Đối với Việt Nam, việc “nâng cấp quan hệ song phương”, đặc 
biệt là đối với các nước lớn đánh dấu bước phát triển về chất trong 
tiến trình quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ Đổi mới (Đinh 
Xuân Lý, 2007). Không chỉ vậy, một trong những hướng ưu tiên của 
Việt Nam là “chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước lớn và các 
trung tâm lớn” (Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, 2003). Mỗi 
giai đoạn, chính sách đối ngoại Việt Nam có sự điều chỉnh, phát 
triển cho phù hợp với tình hình chung nhưng nhìn chung đều thể 
hiện sự nhất quán về chủ trương của Đảng và được thực hiện linh 
hoạt bởi Nhà nước. Đa phần quan điểm, chủ trương, chính sách 
Việt Nam đã có trong những giai đoạn trước đó và tiếp tục được 
phát triển hay điều chỉnh để phù hợp với những biến động mới của 
nền chính trị thế giới.

Quan điểm đối tác và việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 
với Việt Nam từ góc nhìn của Mỹ 

Đối với Mỹ, ngoại giao đối tác bắt đầu được thực hiện dưới thời 
Tổng thống George W. Bush để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố và 
quản lý quan hệ với các cường quốc mới nổi (Hamilton, 2014). Tiếp 
đó, ở vị trí Tổng thống Mỹ, B. Obama đẩy mạnh hơn nữa thuật ngữ 
“đối tác” nhằm tạo thành mạng lưới các đối tác nhằm đảm bảo ổn 
định và thắt chặt quan hệ với các khu vực quan trọng như châu Á - 
Thái Bình Dương, cũng như “thúc đẩy các giá trị và lợi ích của Mỹ” 
(Struver, 2016).  Nói cách khác, Mỹ nỗ lực xây dựng một “thế giới 
đa đối tác” thay vì một thế giới đa cực với mong muốn hình thành 
một “kiến trúc hợp tác” (“cooperative architecture”) để xây dựng một 
“thế giới đa đối tác” thay vì một “thế giới đa cực” như cách gọi của 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Clinton, 2009). Với những chiến 
lược trên, Mỹ ngày càng thể hiện rõ ý định mở rộng lực lượng quân 
sự ở châu Á cũng như việc can dự mạnh mẽ vào ngoại giao, kinh tế 
tại khu vực này. Đáng chú ý, Mỹ dành sự quan tâm lớn với Việt Nam 
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qua các chuyến viếng thăm các cấp, nhất là các cấp lãnh đạo cao nhất. 
Chính quyền của Tổng thống B. Obama chủ động thúc đẩy hàng loạt 
các biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ đi vào thực chất trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình chuyển dịch chiến lược 
ở Đông Nam Á, bên cạnh các nhân tố về địa chiến lược, tranh chấp 
Biển Đông và nơi tập trung nhiều nền kinh tế mới nổi, nhân tố phát 
triển đối tác song phương cũng rất quan trọng với Mỹ (Phạm Hoàng 
Tú Linh, 2014).

Mặc dù nhiều thể chế đa phương của phương Tây đang gặp 
những khó khăn, khủng hoảng nhất định, nhưng một số học giả như 
Jones (2014) vẫn cho rằng Mỹ sẽ vẫn là người lãnh đạo trật tự trong 
tương lai gần dù nước này cần phải có sự điều chỉnh để phù hợp với 
tình hình mới (Jones, 2014). Từ đó đến nay, tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, Mỹ đẩy mạnh việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 
hoặc quan hệ đối tác toàn diện với Afghanistan, Indonesia, Malaysia, 
New Zealand, Việt Nam. Thậm chí, Israel còn được xem là “đối tác 
chiến lược chính” (“major strategic partner”). Ngoài ra, Mỹ còn thiết 
lập các cuộc đối thoại chiến lược với Tunisia và Liberia. Xem xét tình 
hình khu vực trên, các nhà nghiên cứu và quan sát quan hệ quốc tế 
tinh ý nhận ra rằng bên cạnh hệ thống đồng minh “trục và nan hoa” 
- thường được biết đến là hệ thống San Francisco, Mỹ đã đang đẩy 
mạnh quan hệ đối tác về an ninh với Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, 
Singapore và Việt Nam. Trong đó, Mỹ đã thiết lập quan hệ “đối tác 
chiến lược” với Ấn Độ, Singapore, New Zealand và “quan hệ đối tác 
toàn diện” với Indonesia, Việt Nam và Malaysia.

 Đáng chú ý, các nhà hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ khẳng 
định việc thiết lập “quan hệ đối tác toàn diện” hay “quan hệ đối tác 
chiến lược” phản ánh ưu tiên của các quốc gia trong quá trình đàm 
phán (Parameswaran, 2014). Theo đó, nhiều thỏa thuận được ký kết 
và các quan hệ trên đang được nâng cấp lên một mức độ mới. Nhìn 
chung, các quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ đều bao gồm những 
hợp tác chặt chẽ về quân sự và an ninh (Đinh Công Tuấn, 2013).
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Nhờ sự song trùng về mặt lợi ích chiến lược cùng nỗ lực đối thoại, 
xây dựng lòng tin, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã ghi nhận nhiều thành 
tựu và động lực lớn cho tiến trình hợp tác và nâng cấp lên quan hệ đối 
tác chiến lược từ đối tác toàn diện hai nước. Bên cạnh thúc đẩy những 
lợi ích chung, những nỗ lực góp phần gia tăng sự hiểu biết và giải quyết 
những vấn đề khác biệt là bước đi cần thiết nhằm tìm tiếng nói chung 
khi nâng cấp thành “quan hệ đối tác chiến lược” của Việt Nam và Mỹ. 
Một trong những lo ngại cản trở tiến trình nâng cấp quan hệ hai nước 
là sự xuất phát từ sự khác biệt về thể chế chính trị và vấn đề dân chủ, 
nhân quyền. Trước đó, chính quyền B. Obama liên tục đề cập đến vấn 
đề này khi hai nước dự định hướng tới “quan hệ đối tác chiến lược.” 
Ngoại trưởng Hillary Clinton từng nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm rõ 
với Việt Nam rằng nếu chúng ta phát triển quan hệ đối tác chiến lược 
như hai quốc gia mong muốn, Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để 
tôn trọng và bảo vệ “các quyền” công dân” (Tran, 2019).

Do đó, Việt Nam có cơ sở để lo lắng về khả năng phải có sự thay 
đổi về thể chế chính trị và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(Tran, 2019) khi đẩy quá nhanh quá trình hợp tác với Mỹ. Trong các 
nghị quyết của Đảng, bình luận trên báo chí, và tuyên bố của các lãnh 
đạo Việt Nam thường nói đến nguy cơ “diễn biến hòa bình” và âm 
mưu “lợi dụng quyền tự do dân chủ” của các “thế lực thù nghịch” để 
lật đổ chính quyền (Nguyen Manh Hung, 2010). Vì vậy, vấn đề liên 
quan đến “dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình” được xem 
là lĩnh vực nhạy cảm khó có thể thúc đẩy phát triển trong quan hệ hai 
nước (Parameswaran, 2014). Dưới Chính quyền của Tổng thống D. 
Trump, đối với Việt Nam, vấn đề dân chủ, nhân quyền không còn đặt 
nặng như trong giai đoạn trước đó, dù các nhà lãnh đạo hai nước đều 
nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 
(Le, 2017). Nhờ đó, quan hệ hai nước có sự biến chuyển tốt đẹp và 
thuận lợi hơn.

Thậm chí, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump mong 
muốn có thể thúc đẩy hợp tác với Việt Nam thành mẫu hình hợp tác 
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về quan hệ đối tác ở khu vực (Kurlantzick, 2018) trong khuôn khổ 
chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.” Một 
mặt, Mỹ triển khai chiến lược địa chính trị trên nhằm chống lại “Sáng 
kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Mặt khác, với việc gộp 
chung cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong một chiến lược có 
thể làm giảm sự chú ý của Mỹ ở Biển Đông - khu vực địa chính trị 
chính mà Trung Quốc thể hiện tham vọng bành trướng. Việt Nam 
công khai phản đối hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông nhưng 
điều Việt Nam thực sự mong muốn là sự thay đổi trong hành vi của 
nước này trên nền tảng tin cậy và trách nhiệm thay vì chính thức đối 
đầu với Trung Quốc. Do đó, Việt Nam thể hiện sự ủng hộ Mỹ trong 
chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
đề cập khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào tháng 3/2018 
với hàm ý của nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong tầm nhìn chung của 
chiến lược.

Với xu hướng thiết lập một thế giới “đa đối tác” được đặt nền 
móng từ thời kỳ B. Obama, hiện tại và tương lai, Mỹ quan tâm đến các 
quan hệ đối tác thay vì quan hệ đồng minh như các giai đoạn trước 
đây. Với nhiều thành tựu và khả năng cao trong việc nâng cấp lên 
quan hệ đối tác chiến lược, hình mẫu từ quan hệ Việt Nam - Mỹ có 
thể được xem xét mô hình hợp tác với các quốc gia không phải đồng 
minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hợp tác 
giữa Việt Nam và Mỹ không chỉ gia tăng vị thế của Việt Nam trên các 
diễn đàn khu vực và quốc tế còn giúp Mỹ từng bước thể hiện vai trò 
tại một trong những điểm nóng xung đột của khu vực - Biển Đông 
mặc dù không có lợi ích hay chủ quyền trực tiếp tại đây. Đồng thời, 
hợp tác của hai nước cũng giúp Việt Nam dỡ bỏ sự phụ thuộc về kinh 
tế, thương mại vào các đối tác truyền thống như Trung Quốc và Liên 
Bang Nga. Đối với các doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam là thị trường và 
công xưởng đầy tiềm năng cho đầu tư, sản xuất và phát triển. Không 
chỉ vậy, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh của Việt 
Nam - Mỹ cũng hạn chế những hành động bá quyền của Trung Quốc 
trên Biển Đông và góp phần đảm bảo sự ổn định tại Biển Đông nói 
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riêng và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung. Có thể 
nói, đây là giai đoạn quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển tốt nhất trong 
lịch sử tính đến thời điểm này với quan hệ cùng thắng (“win-win”) 
hướng tới tầm cao mới, gạt bỏ những nghi ngại về “diễn biến hòa 
bình”, từ đối tác toàn diện sẽ trở thành đối tác chiến lược (Võ Châu 
Loan, 2018).

3. Quá trình xây dựng đối tác chiến lược trong quan hệ Việt 
Nam - Mỹ trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự 
do và Rộng mở 

Từ năm 2013 - khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 
đến nay là thời gian cầm quyền của ba đời tổng thống Mỹ gồm Tổng 
thống B. Obama (2009- 2017), Tổng thống D. Trump (2017-2021) và 
Tổng thống Joe Biden (2021-). Một số dự án, chiến lược đối ngoại về 
thúc đẩy đối tác chiến lược cùng với Việt Nam được Tổng thống B. 
Obama thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ 2, sau quá trình chuyển giao 
quyền lực, dần được thay thế bởi quyết định của Tổng thống kế nhiệm 
D. Trump và đang được tái khởi động bởi Tổng thống Joe Biden. Với 
sự đồng thuận và thông qua từ quốc hội, dù có sự thay đổi về cách 
tiếp cận, Mỹ chắc chắn vẫn nỗ lực trong quan hệ với Việt Nam, thậm 
chí có quan điểm cho rằng Mỹ là chủ thể chủ động thắt chặt và nâng 
cấp quan hệ hai nước trong khi Việt Nam tiếp nhận với thái độ thận 
trọng (Kang, 2017).

Những nỗ lực nâng cấp “quan hệ đối tác toàn diện” thành “quan 
hệ đối tác chiến lược” của Việt Nam - Mỹ nhận được sự quan tâm và 
ủng hộ của nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á. Quá 
trình nâng cấp quan hệ đối tác này chủ yếu diễn ra trong khuôn khổ 
của chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” 
của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, Mỹ mong 
muốn có thể thúc đẩy hợp tác với Việt Nam thành mẫu hình hợp tác 
về quan hệ đối tác ở khu vực (Kurlantzick, 2018). Trong khuôn khổ 
bài viết này, những nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ được xem 
xét trên ba lĩnh vực then chốt: chính trị - ngoại giao; kinh tế và quân 
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sự - quốc phòng và tập trung vào nhiệm kỳ của Tổng thống Donald 
Trump trong bối cảnh “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở.”

Hợp tác trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao

Vào tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ D. Trump đến thăm Việt Nam 
và tham dự hội nghị APEC với những phát biểu đáng chú ý. Không 
chỉ viếng thăm Việt Nam trong năm đầu nhậm chức, D. Trump còn 
bày tỏ sự vinh hạnh được “hiện diện tại Việt Nam - trái tim của khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.”1 Trong chuyến công du gần 
hai tuần ở châu Á, Tổng thống Donald Trump đã liên tục sử dụng 
thuật ngữ này như có hàm ý về chiến lược mới của Mỹ ở khu vực vẫn 
thường được biết đến là châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific) 
nay được gắn với Ấn Độ Dương. Đồng thời, Mỹ công bố tầm nhìn 
của chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” 
nhằm duy trì trật tự thế giới dựa trên bốn nguyên tắc chính: (i), Tôn 
trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia; (ii), Giải quyết các 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; (iii), Thương mại tự do, công 
bằng dựa trên các thỏa thuận đầu tư mở và minh bạch; (iv), Tuân thủ 
các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải và 
tự do hàng không (The Department of Defense, 2019). Sau một tháng 
từ chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump, Mỹ đã công bố lần 
lượt “Chiến lược An ninh Quốc gia” và “Chiến lược Quốc phòng” mới 
trong đó khẳng định sự ưu tiên của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương và công khai Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh 
chiến lược.

Chính vì vậy, cả Việt Nam lẫn Mỹ đều thường xuyên nhấn mạnh 
hướng đến “quan hệ đối tác chiến lược” hướng tới hòa bình, ổn định 
của khu vực thay vì “quan hệ đồng minh quân sự” hay cùng hướng tới 
“mối đe dọa” nào đó. Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2019, Việt 

1. Nguyên văn: “What an honor it is to be here in Vietnam — in the very heart of 
the Indo-Pacific — to address the people and business leaders of this region”. 
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Nam công bố nguyên tắc “4 không” (bổ sung thêm nguyên tắc thứ iv) 
dựa trên nguyên tắc “3 không” trong giai đoạn trước đó, bao gồm: (i), 
Không tham gia liên minh quân sự; (ii), Không liên kết với nước này 
để chống nước kia; (iii), Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự 
hay sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác; (iv), Không sử 
dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Những 
chính sách trên thể hiện bản chất phòng thủ và hòa bình đối với lĩnh 
vực quốc phòng của Việt Nam. Trong khi Việt Nam liên tục nỗ lực 
hiện đại hóa quân sự, mua nhiều vũ khí quốc phòng thì việc công 
bố các nguyên tắc trên thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình. Với 
nguyên tắc “3 không” và hiện nay là “4 không”, Việt Nam gửi thông 
điệp chưa sẵn sàng thiết lập quan hệ đồng minh theo hiệp ước với 
Mỹ. Tuy vậy, việc hai nước thiết lập một kế hoạch chung để nâng cấp 
quan hệ trên các cấp độ là điều hoàn toàn khả thi. Những động thái 
khéo léo của Việt Nam chứng tỏ nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ 
với Mỹ mà vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với người láng giềng phương 
Bắc - Trung Quốc.

Đồng thời, các cuộc đối thoại, hội đàm cấp cao giữa hai nước 
thường xuyên diễn ra. Đáng chú ý, trước thềm cuộc gặp của Mỹ - 
Triều Tiên tại Hà Nội vào tháng 2/2019, Tổng thống Mỹ Donald 
Trump cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư - Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống 
Mỹ Donald Trump đã mời Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng đến thăm Mỹ trong năm 2019 để tổ chức cuộc hội đàm 
chính thức lần thứ 3 trong 3 năm. Tuy vậy, vì vấn đề đột xuất về sức 
khỏe của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chuyến 
thăm không thể thực hiện được trong năm 2019 và tiếp tục vào 
năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Gần đây nhất, 
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có chuyến thăm Việt Nam 
từ ngày 24-26/8/2021 và gửi đi thông điệp Chính quyền của Tổng 
thống Joe Biden sát cánh cùng Việt Nam trong đại dịch COVID-19.  
Bên cạnh đó, ngày 21/9/2021, trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo 
luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, Chủ tịch 
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nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Mỹ và thực hiện 
một số hoạt động song phương.

Bên cạnh thúc đẩy những lợi ích chung, những nỗ lực góp phần 
gia tăng sự hiểu biết và giải quyết những vấn đề khác biệt là bước đi 
cần thiết nhằm tìm tiếng nói chung khi nâng cấp thành “quan hệ đối 
tác chiến lược” của Việt Nam và Mỹ. Một trong những lo ngại cản trở 
tiến trình nâng cấp quan hệ hai nước là sự xuất phát từ sự khác biệt 
về thể chế chính trị và vấn đề dân chủ, nhân quyền. Có thể nói, quan 
hệ Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều tín hiệu khả quan trong lĩnh 
vực chính trị - ngoại giao. Những chuyến viếng thăm cấp cao thường 
xuyên, các nỗ lực thúc đẩy sự quan tâm chung và cùng nhau trao 
đổi các vấn đề khác biệt đã khiến quan hệ hai nước ngày càng khắng 
khít. Đi liền với đó, hai chính phủ cùng những nhà lãnh đạo cấp cao 
đã bắt đầu có những điều chỉnh về chính sách đối ngoại để phù hợp 
hơn với mong muốn từ hai phía. Những điều này chứng tỏ, hai nước 
nghiêm túc xây dựng những hoạt động, lộ trình để dần xóa bỏ những 
nghi kị, xây dựng lòng tin và phát triển quan hệ một cách toàn diện. 
Tiến trình thúc đẩy quan hệ với Việt Nam khiến Mỹ có thể xây dựng 
lại niềm tin đã mai một ít nhiều với các đồng minh, đối tác ở Đông 
Nam Á trong giai đoạn trước đó. Dù nhiều nhận định cho rằng các 
chính sách Mỹ dưới thời Donald Trump có nhiều mơ hồ nhưng đa 
phần đều đồng thuận sự cứng rắn của Mỹ với khu vực nhiều hơn các 
giai đoạn trước. 

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế 

Từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ kinh tế giữa 
hai nước không ngừng tăng cao. Theo Burghardt, Việt Nam và Mỹ là 
những đối tác chiến lược mới bắt đầu với những cuộc đối thoại khó 
khăn (Burghardt, 2012). Sau nhiều nỗ lực của Việt Nam trong công 
cuộc Đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Mỹ công nhận Việt 
Nam có nền kinh tế năng động và có tầm quan trọng về thương mại 
và chiến lược với nước này. Các nhà lãnh đạo Mỹ mong muốn tăng 
cường quan hệ thương mại song phương và thúc đẩy thị trường tự 
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do. Trong khi đó, Việt Nam muốn mở rộng thương mại với Mỹ và tìm 
kiếm cơ hội từ sự thay đổi trong chuỗi cung ứng khu vực. Khi Tổng 
thống Mỹ D. Trump quyết đinh rút khỏi TPP1 và khởi xướng chiến 
tranh thương mại với Trung Quốc khiến Việt Nam có nhiều lo lắng. 
Tuy vậy, khi nổ ra cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc, Việt Nam có thể hưởng lợi khi trở thành điểm đến thay thế của 
đầu tư Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam ủng hộ sự hiện diện và can dự của Mỹ 
tại khu vực không chỉ vì mục tiêu an ninh quốc phòng mà còn vì lợi 
ích kinh tế. 

Bên cạnh vị trí địa chiến lược, Việt Nam đang trở thành một 
trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và là điểm đến 
quan trọng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế nhờ chi phí 
lao động thấp và các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). 
Thậm chí, hiện nay, Việt Nam được đánh giá là “cường quốc tầm 
trung” về kinh tế của khu vực và thế giới (Dobkowska, 2015) . Ngoài 
ra, Mỹ không chỉ là đối tác kinh tế lớn thứ hai (2019) hay một trong 
các nhà đầu tư trực tiếp (FDI) mà còn là thị trường xuất khẩu lớn 
thứ 2 của Việt Nam, trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại 
lớn thứ 13 (2019) của Mỹ (Congressional Research Service, 2019). 
chung về hợp tác thương mại đầu tư theo Hiệp định khung Thương 
mại và Đầu tư (TIFA).

Với nhiều thành tựu trong công cuộc Đổi mới, đặc biệt ở lĩnh vực 
kinh tế, Việt Nam mong muốn Mỹ chính thức công nhận “nền kinh 
tế thị trường” của Việt Nam. Khi gia nhập WTO, với những cam kết 
gia nhập, WTO xem Việt Nam là “nền kinh tế phi thị trường” đến hết 
31/12/2018. Tuy vậy, WTO chưa có yêu cầu hay đánh giá nền kinh tế 
sau thời hạn trên. Do đó, việc Mỹ công nhận “nền kinh tế thị trường” 

1. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement, 
TPP), sau khi Mỹ rút khỏi, hiện nay đã phát triển thành Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Trans-
Pacific Partnership, CPTPP) gồm 11 thành viên: Canada, Mexico, Peru, Chile, 
New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam.



301Phạm Quang minh và nguyễn Thị Thùy Trang

cho Việt Nam sẽ có những ưu đãi khi gia nhập kinh tế toàn cầu. Không 
chỉ vậy, Việt Nam cũng sẽ có lợi thế trong các vụ kiện chống bán phá 
giá và giảm khả năng ban hành những phán quyết bất lợi cho doanh 
nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ vì Việt Nam phải chịu mức 
thuế áp đặc cao hơn. Chính phủ Việt Nam cho rằng việc công nhận 
“nền kinh tế thị trường” là minh chứng quan trọng cho việc “bình 
thường hóa” thực sự quan hệ hai nước. Việt Nam vẫn sẽ là quốc gia 
có “nền kinh tế phi thị trường” dù cho hết hạn của WTO nếu không 
có sự công nhận của Mỹ. Trong khi đó, đã có tới 69 quốc gia đã công 
nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam (Thanh Tùng, 2018). Khi 
thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã cho phép nhiều thành 
phần kinh tế tham gia, chú trọng phát triển doanh nghiệp tư nhân, 
quan tâm đến phân bổ thị trường, hàng hóa, dịch vụ nhưng vẫn giữ 
lại một số cơ chế chính thức và không chính thức để quản lý kinh tế 
(Specialist in Asian Affairs, 2018). 

Ngoài ra, một hiệp định đầu tư song phương (Bilateral Investment 
Treaty, BIT) vẫn chưa được đàm phán hoàn tất. Vào tháng 6/2008, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống G. W. Bush đã thông báo về 
việc đàm phán thiết lập một hiệp định đầu tư song phương với mong 
muốn tạo khung pháp lý cho hoạt động đầu tư của hai nước. Vòng 
đàm phán thứ nhất diễn ra tại Washington, Mỹ vào ngày 15-18/2008. 
Vòng đàm phán thứ 2 diễn ra vào ngày 1-2/6/2009 tại Hà Nội, Việt 
Nam và vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào ngày 17-19/11/2009 
tại Washington. Vòng đàm phán thứ tư dự kiến diễn ra vào đầu năm 
2010 nhưng đã không được thực hiện bởi lẽ hai quốc gia tham gia 
đàm phán TPP - với những nội dung, điều khoản tương tự BIT. Khi 
Mỹ chính thức rút khỏi TPP, Việt Nam và Mỹ vẫn chưa thể hiện ý 
định khởi động lại đàm phán BIT như chương 4 của BTA hai nước.

Để thắt chặt quan hệ song phương hai nước trong lĩnh vực kinh 
tế, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam và Mỹ đang cân 
nhắc một số cách tiếp cận như: (i), Công bố đàm phán hiệp định 
thương mại tự do (FTA); (ii), Cập nhật, nâng cấp Hiệp định thương 
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mại song phương (BTA); (iii), Thúc đẩy quan hệ kinh tế dựa trên hiệp 
định khung thương mại và đầu tư (TIFA) thông qua một sáng kiến 
song phương tập trung các vấn đề ưu tiên trong xuất-nhập khẩu hai 
nước, liên quan đến các sản phẩm chính như vũ khí sát thương, cá da 
trơn (cá tra, cá basa...) và các loại trái cây. Nhìn chung, ba trọng tâm 
lớn trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ chính là thương mại hàng 
hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hai bên luôn 
nỗ lực để hình thành những khung pháp lý tạo cơ sở cho quá trình 
hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Quá trình xuất - nhập khẩu 
diễn ra thường xuyên với những sản phẩm hàng hóa hàng đầu của 
hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế 
là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Mỹ với việc dần dần xóa bỏ 
những hàng rào trong thương mại.

Hợp tác trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

Thực tế, hợp tác của Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực an ninh 
quốc phòng có ý nghĩa chiến lược lẫn thực tiễn. Theo Tuyên bố chung 
năm 2017 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Chính 
phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, “Biển Đông là tuyến đường hàng 
hải có tầm quan trọng chiến lược đối với cộng đồng quốc tế. Hai 
nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do 
hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác; 
bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp 
đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên cũng khẳng định hoàn 
toàn ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa vũ 
lực hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có 
việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời 
kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ 
pháp lý quốc tế trong quá trình giải quyết tranh chấp. Hai nhà lãnh 
đạo nhấn mạnh các bên cần kiềm chế, không có các hành động có 
thể gây gia tăng căng thẳng, như việc quân sự hóa các cấu trúc có 
tranh chấp. Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục cho tàu và 
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máy bay di chuyển và hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế 
cho phép.  Hợp tác của Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đa phần các thỏa thuận, cam 
kết thường liên quan đến lĩnh vực hàng hải. Thông qua các cuộc đối 
thoại chiến lược cùng nhiều hoạt động hợp tác, hai quốc gia dần xây 
dựng lòng tin với nhau. Mỹ xác định Việt Nam là “đối tác hợp tác 
hàng hải” (“cooperative maritime partner”) và thể hiện mong muốn 
Việt Nam sẽ trở thành nhân tố chính trong việc duy trì trật tự hiện có 
tại Biển Đông. Khi Trung Quốc liên tục quân sự hóa các vấn đề tranh 
chấp ở Biển Đông thì quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam 
- Mỹ ngày càng trở nên mật thiết hơn. Các hoạt động chung thường 
hướng tới khả năng phòng thủ của Việt Nam và mở rộng có chủ đích 
trong khuôn khổ Bản ghi nhớ MoU 2011. Dù vậy, cả Việt Nam lẫn 
Mỹ đều thống nhất cao với việc chủ trương giải quyết các tranh chấp 
bằng biện pháp hòa bình. Trong tương lai không xa với mục tiêu lâu 
dài, Việt Nam có thể tham gia diễn tập quân sự quốc tế như RIMPAC 
khi đã đạt đủ yêu cầu về hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” 
thể hiện một cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực. Chiến lược 
mang tính chất phòng ngự này đã kéo dài khu vực chiến lược từ “châu 
Á - Thái Bình Dương” truyền thống sang cả khu vực Ấn Độ Dương. 
Việc triển khai và thực thi trên thực tiễn của “Ấn Độ Dương- Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở” thu hút sự quan tâm của cộng đồng 
thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Đối thoại Shangri-La năm 2018, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh bốn thành tố 
chính về chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở”, bao gồm: (i); Trọng tâm về lĩnh vực hàng hải và bảo vệ các lợi ích 
hàng hải chung; (ii); Khả năng tương tác và xây dựng các mạng lưới 
đồng minh và đối tác; (iii); Củng cố nguyên tắc luật pháp, xã hội dân 
sự, quản trị minh bạch; (iv); Phát triển kinh tế dựa trên khối kinh tế tư 
nhân” Đồng thời, “chiến lược này của Mỹ không cho phép một quốc 
gia nào có thể hoặc dám thống trị khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương” (Nguyễn Hồng Quân, 2018).
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Trong Báo cáo chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, 
Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đang xây dựng quan hệ đối tác chiến 
lược với Việt Nam dựa trên lợi ích và các nguyên tắc chung, bao gồm 
tự do hàng hải, tôn trọng trật tự dựa trên nguyên tắt phù hợp với luật 
pháp quốc tế và công nhận chủ quyền quốc gia (The Department of 
Defense, 2019). Mỹ nỗ lực cải thiện khả năng phòng thủ cho Việt 
Nam bằng các hỗ trợ an ninh như máy bay không người lái Scan 
Eagle, máy bay huấn luyện T-6, những tàu tuần tra, thiết bị hỗ trợ của 
Cảnh sát Biển Mỹ...

Vào tháng 5/2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm 
Mỹ và thể hiện mong muốn mua thêm các trang thiết bị quốc phòng 
và tàu tuần duyên cho cảnh sát biển từ Mỹ và hy vọng sẽ thấy thêm sự 
trợ giúp của Mỹ cho Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa 
bình của Liên hợp quốc (The White House, 2017). Điều này không 
chỉ thúc đẩy hợp song phương, mà cả khu vực và toàn cầu. Dù có tốc 
độ phát triển nhanh chóng trong hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ, 
Việt Nam vẫn thực hiện những bước đi cẩn trọng để thiết lập quan 
hệ đối tác an ninh chiến lược chứ không phải là đồng minh quân sự 
(Anh Duc Ton, 2018, tr.23). Vì vậy, việc hợp tác trong các hoạt động 
gìn giữ hòa bình, thực thi luật biển, ngoại giao hàng hải, huấn luyện 
kỹ năng và cùng giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống đóng 
vai trò quan trọng không kém.

Quân đội Mỹ thường xuyên tham gia các hoạt động, trao đổi đào 
tạo hằng năm để tăng cường hợp tác song phương với Quân đội Nhân 
dân Việt Nam ở binh chủng không quân, hải quân và cảnh sát Biển. 
Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định các quốc gia trong khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là Việt Nam đang nhận ra sự cần 
thiết phải chính thức hóa các mối quan hệ an ninh chặt chẽ để đảm 
bảo tranh chấp được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và hướng tới 
nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược (The Department of Defense, 
2019). Hoạt động hợp tác đa dạng, hiệu quả giữa hai nước giúp Việt 
Nam đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội và góp phần duy 
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trình hòa bình, ổn định của khu vực. Đồng thời, Mỹ từng bước can 
dự vào khu vực Đông Nam Á với vai trò duy trì tự do hàng hải, đảm 
bảo trật tự khu vực và sự thịnh vượng. Mỹ liên tục khẳng định sẽ tiếp 
tục thắt chặt quan hệ an ninh với Việt Nam và khẳng định vị trí ưu 
tiên trong khuôn khổ chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
tự do và rộng mở (The Department of Defense, 2019). Đáp lại, Việt 
Nam luôn nỗ lực xây dựng lòng tin và hội nhập với Mỹ trong các hoạt 
động, chương trình hợp tác giữa hai bên. 

4. Đánh giá triển vọng 

Với sự cởi mở từ hai phía cùng tâm thế hợp tác thúc đẩy hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác, những cơ sở và triển khai thực hiện việc nâng 
tầm quan hệ đã được tiến hành và thúc đẩy mạnh mẽ bởi chính phủ 
hai nước. Bên cạnh các vấn đề song phương, hai nước cũng đã đẩy 
mạnh việc cùng hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu như việc tham 
gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại châu Phi.

Xét về mặt lợi ích chiến lược, cả Việt Nam và Mỹ đều nhận thức rõ 
sự song trùng về mặt lợi ích chiến lược trong ba lĩnh vực chính: chính 
trị-ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh. 

Về lợi ích chính trị, Mỹ luôn muốn duy trì tầm ảnh hưởng trên 
quy mô toàn cầu với vai trò người lãnh đạo ở tất cả khu vực trên thế 
giới, bao gồm cả điểm nóng Biển Đông. Thiết lập quan hệ đối tác 
chiến lược với Việt Nam, Mỹ sẽ có thể can dự trực tiếp vào tình hình 
khu vực góp phần tạo thế giọng kìm, kiềm chế sự phát triển và hung 
hăng của cường quốc mới nổi đang muốn sắp xếp lại trật tự thế giới - 
Trung Quốc. Cả Việt Nam lẫn Mỹ đều gia tăng tiếng nói trên trường 
khu vực và quốc tế. Việt Nam cũng có nhiều phương thức hơn để đối 
phó với người láng giềng phương Bắc luôn mong muốn gây sức ép 
và thực hiện các yêu sách vô lý lên khu vực thuộc chủ quyền của Việt 
Nam. Một Việt Nam độc lập, mạnh mẽ, có khả năng tự vệ cao là điều 
có lợi và phù hợp với lợi ích Mỹ tại khu vực. Bởi lẽ, chỉ một Việt Nam 
như vậy mới có thể hỗ trợ tích cực cho Mỹ trong việc duy trì hòa bình, 
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ổn định và hợp tác nhằm tạo điều kiện cho Mỹ có thể định hình lại 
cấu trúc an ninh của khu vực theo hướng không để một nước lớn nào 
chi phối sau một thời gian tồn tại “khoảng trống quyền lực” tại khu 
vực Biển Đông cũng như khu vực Đông Á và xa hơn là Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương.

Về lợi ích kinh tế, sự phát triển kinh tế song phương trong giai 
đoạn vừa qua đã cho thấy tiềm lực mạnh mẽ cùng nỗ lực từ chính 
phủ lẫn doanh nghiệp hai nước. Một mặt, cả Việt Nam và Mỹ đều 
có thể hạn chế rủi ro bởi việc quá phụ thuộc vào công xưởng và nền 
kinh tế của Trung Quốc. Mặt khác, sau khi đối thoại và thiết lập quan 
hệ đối tác chiến lược, hai nước có thêm nhiều cơ chế hợp tác mới để 
đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Ngoài ra, với vai trò ngày càng 
lớn tại các tổ chức, diễn đàn khu vực như ASEAN, Việt Nam có thể 
trở thành cầu nối gắn kết Mỹ với các nền kinh tế ASEAN lục địa và 
ASEAN hải đảo trong một không gian kinh tế thống nhất. Không chỉ 
vậy, hợp tác kinh tế với Mỹ giúp Việt Nam phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sớm thoát khỏi bẫy thu nhập 
trung bình. Đồng thời, doanh nghiệp hai nước đều được hưởng lợi 
lớn khi mở rộng thị trường và nhiều cơ chế hợp tác, ưu đãi của hai 
chính phủ thông qua các hiệp định hợp tác.

Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh giữa hai 
nước sẽ giúp Mỹ có thể hiện diện thường xuyên hơn tại Biển Đông 
mà Việt Nam cũng sớm thành công công cuộc hiện đại hóa quân 
sự, quốc phòng. Sự hiện diện quân sự phổ biến tại Biển Đông cũng 
góp phần đảm bảo an ninh tại khu vực trước những động thái ngày 
càng leo thang căng thẳng đến từ Trung Quốc. Đây cũng là điều mà 
Việt Nam mong muốn nhằm duy trì ổn định, trật tự tại khu vực Biển 
Đông. Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam 
của Mỹ có thể phát triển thương mại vũ khí với các doanh nghiệp Mỹ 
mà đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Bên 
cạnh sự hỗ trợ về hiện diện quân sự, những vũ khí tối tân cùng các 
khóa huấn luyện của Mỹ giúp Việt Nam bảo vệ tốt hơn chủ quyền 
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lãnh hải cùng các lợi ích chính đáng trước áp lực quân sự hóa các 
tranh chấp và thực hiện những yêu sách chủ quyền bất chấp pháp luật 
quốc tế của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam tham gia lực lượng gìn 
giữ hòa bình thế giới tại châu Phi với sự hỗ trợ của Mỹ cũng thể hiện 
tinh thần yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quốc 
tế của Việt Nam.

Ngoài ra, một số yếu tố có thể cản trở đến việc nâng cấp quan 
hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Mỹ có thể kể đến như: các chủ 
thể (cá nhân trong hệ thống hoạch định chính sách Mỹ ủng hộ tiến 
trình hợp tác với Việt Nam); cơ chế, nguyên tắc (sự khác biệt về tư 
tưởng chính trị, trình độ phát triển, văn hóa... pháp luật ảnh hưởng 
đến quá trình hoạch định và triển khai chính sách mỗi nước); các 
nhân tố khách quan khác (như các cường quốc mới nổi, nhân tố 
Trung Quốc, bối cảnh quốc tế không thuận lợi, vấn đề lòng tin...). 
Đây là những lực cản chủ yếu trong suốt tiến trình hợp tác hai nước 
và thông quan đối thoại chiến lược, Việt Nam và Mỹ cùng nhau tìm 
ra giải pháp nhằm thích ứng với bối cảnh khu vực, thế giới cũng như 
tình hình nội bộ mỗi nước. Trong đó, với nhân tố Trung Quốc như 
đã trình bày ở các phần trước cùng các lực cản khác không thuận 
lợi nếu như Việt Nam và Mỹ thúc đẩy quan hệ và thiết lập “quan hệ 
đối tác chiến lược” quá nhanh. Động thái này sẽ làm căng thẳng leo 
thang ở các điểm nóng xung đột đặc biệt là Biển Đông. Ngoài ra, nội 
bộ chính phủ của nền chính trị Mỹ thường có xu hướng chia rẽ đảng 
phái ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoạch định, triển khai chính 
sách đối ngoại. Tuy nhiên, vì những lợi ích chiến lược, Mỹ chắc chắn 
tiếp tục đồng thuận về các chiến lược lớn nhằm đảm bảo lợi ích của 
Mỹ trong khu vực và thế giới. 

Nhìn chung, việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược từ đối tác 
toàn diện của Việt Nam và Mỹ có thể thực hiện trong tương lai gần. 
Trong nhiều tiếp xúc đối thoại chiến lược, hai bên đều nhìn nhận 
thực chất quan hệ hai nước đã là đối tác chiến lược (Xuan Loc Doan, 
2019), với nhiều hoạt động, chương trình sâu rộng trên ba lĩnh vực 
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then chốt bao gồm chính trị-ngoại giao, kinh tế và quốc phòng-an 
ninh. Dù còn nhiều hạn chế, trở lực, nhưng với những phát triển 
thực chất, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ chỉ còn nằm ở vấn 
đề thời gian. Ngoài ra, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cũng 
thể hiện niềm tin chính trị và sự sẵn sàng “bỏ qua các khác biệt” để 
cùng hướng tới những lợi ích chung chính là cách gửi thông điệp tích 
cực với các quốc gia ở châu Á muốn trở thành đối tác của Mỹ. Động 
thái này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết của các quốc gia, đặc biệt là 
những nước nhỏ, khi đối phó với một Trung Quốc nhiều yêu sách vô 
lý và bất chấp luật pháp quốc tế với tham vọng bá quyền và định hình 
lại trật tự an ninh khu vực.

5. Kết luận

Có thể nhận thấy, tiến trình hợp tác của Việt Nam và Mỹ bị tác 
động bởi các nhân tố chủ quan lẫn khách quan. Trong khi việc hoạch 
định các chính sách liên quan đến Việt Nam của Mỹ thường có xu 
hướng giải quyết các vấn đề ngắn hạn bằng các chiến lược và mục tiêu 
dài hạn. Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam thường xem xét 
các nội dung chính sách trên nguyên tắc kế thừa và điều chỉnh các chỉ 
đạo, chiến lược, sách lược ở các giai đoạn theo chu kỳ 5 năm của Đại 
hội Đảng. Từ năm 2013 khi chính thức thiết lập quan hệ “đối tác toàn 
diện”, quan hệ hai nước phát triển trên 9 lĩnh vực cơ bản: chính trị và 
ngoại giao, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi trường - sức 
khỏe, các vấn đề di sản chiến tranh, quốc phòng - an, bảo vệ và thúc 
đẩy nhân quyền, văn hóa, thể thao và du lịch. Trong khuôn khổ đề tài, 
chúng tôi nghiên cứu ba lĩnh vực chính: chính trị - ngoại giao, kinh tế 
và an ninh - quốc phòng. 

Sau khi phân tích đánh giá hợp tác của Việt Nam và Mỹ trên các 
lĩnh vực chính, Việt Nam và Mỹ thực sự đã đóng vai trò đối tác chiến 
lược trên mọi lĩnh vực nhưng tên gọi vẫn chưa phản ánh đúng thực 
chất quan hệ (Xuan Loc Doan, 2019). Mục tiêu và lợi ích chiến lược 
của Mỹ là mở cửa thị trường Việt Nam với doanh nghiệp Mỹ, lan 
toản nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, ngăn ngừa ảnh hưởng của 
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Trung Quốc ở Đông Nam Á, đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và 
gia tăng can dự của Mỹ ở Đông Nam Á. Trong khi đó, mục tiêu và lợi 
ích chiến lược của Việt Nam là phát triển nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước 
Đông Nam Á, mở rộng quan hệ với Trung Quốc, cải thiện quan hệ 
với Mỹ để trở thành đối trọng với người láng giềng Trung Quốc. Do 
đó, việc nâng cấp quan hệ hai nước với lịch sử nhiều thăng trầm trở 
thành quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Mỹ là cần thiết và 
cấp bách (Nguyen, 2018).

Phân tích sâu sự tương tác giữa Việt Nam và Mỹ dễ dàng nhận 
thấy các sáng kiến, lời mời viếng thăm đều bắt đầu trước chủ yếu từ 
Mỹ (Kang, 2017, tr.5). Đáp lại, Việt Nam thực hiện nhiều trao đổi cấp 
cao để xây dựng mối quan hệ đối tác với nhiều thận trọng. Mặc dù 
vẫn còn những thận trọng từ phía Việt Nam, song hợp tác hai nước 
vẫn phát triển mạnh mẽ và đều mong muốn nâng cấp quan hệ lên đối 
tác chiến lược. Để tiếp tục thắt chặt quan hệ hai nước và đẩy nhanh 
tiến trình nâng cấp quá trình đối tác chiến lược, hai nước cần xác 
nhận sự viếng thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bên 
cạnh đó, hai chính phủ cần triển khai những buổi Đối thoại chiến 
lược phù hợp về các vấn đề nhân quyền để tăng cường hiểu biết lẫn 
nhau. Thậm chí, Việt Nam nên cho phép một số nhóm hoạt động 
nhân quyền quốc tế đến thăm Việt Nam hoặc cung cấp các kênh công 
luận chính thức của Việt Nam liên quan đến nhân quyền. Trong lĩnh 
vực an ninh quốc phòng, hai nước có thể cân nhắc mở rộng không 
gian của các hoạt động hàng hải thường niên chung về hỗ trợ nhân 
đạo hay thảm họa trên biển, nghiên cứu hoặc tập trận cứu hộ. Trong 
tương lai gần, quân đội Mỹ có thể được cho cho phép viếng thăm và 
dừng đậu nhiều hơn tại cảng quốc tế Cam Ranh.
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QuAN hệ ĐỐi tÁc chiẾN lƯỢc tOÀN DiệN  
Việt NAM - ẤN ĐỘ

Nguyễn Hoàng Hải1

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ từ lâu đời, khi đạo Phật và 
đạo Hindu du nhập vào Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị truyền 
thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Thủ tướng G. Nehru đặt nền móng đã phát triển không 
ngừng. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng lãnh sự quán tại Hà Nội. 
Năm 1956, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán tại New Delhi. Ngày 
07/01/1972, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đại sứ. Với tiềm lực dồi 
dào và vị thế ngày càng lớn mạnh hiện nay, Ấn Độ có mong muốn 
muốn vươn lên thành cường quốc tầm cỡ toàn cầu. Trong bối cảnh 
đó, Việt Nam luôn được Ấn Độ luôn coi là một trong những nhân tố 
quan trọng trong chính sách Hướng Đông sang hành động Hướng 
đông của mình. Việc Ấn Độ nổi lên đang có tác động nhất định đến 
cục diện khu vực và thế giới, đến lợi ích của các nước, đặc biệt là các 
nước lớn và láng giềng của Ấn Độ. Với phương châm đa dạng hóa 
và đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế, Việt Nam nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng của 
Ấn Độ đối với sự phát triển của Việt Nam và luôn khẳng định tăng 
cường phát triển quan hệ với Ấn Độ là một trong những ưu tiên 
trong chính sách đối ngoại của mình. Các quan hệ đối tác chiến lược 
Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, 

1. Nghiên cứu sinh, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân 
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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an ninh, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục được phát triển cụ 
thể như sau: 

1. Thực trạng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ những năm đầu thế 
kỷ 21 

Thứ nhất, trên lĩnh vực chính trị - an ninh, quốc phòng: Trong 
“chính sách hướng Đông” và  “Hành động hướng Đông”, Ấn Độ coi 
trọng và ưu tiên phát triển quan hệ truyền thống với Việt Nam. Ấn Độ 
cho rằng một Việt Nam lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng ở Đông 
Nam Á, cân bằng lực lượng ở khu vực là có lợi cho Ấn Độ. Giai đoạn 
hiện nay hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, nổi bật là chuyến 
thăm Việt Nam tháng 01/2001 của Thủ tướng Ấn Độ A.B. Vajpayee 
mong muốn nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới khi tuyên bố: 
“Lịch sử cũng như địa lý đã gắn chúng ta thành đối tác chiến lược 
trong thế kỷ mới” (Nguyễn Cảnh Huệ). Khuôn khổ quan hệ hai nước 
được nâng lên thành hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm Ấn Độ 
của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 5/2003). Ngày 06/7/2007, 
trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên 
ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, “ 
Đánh dấu bước đột phá mới cho quan hệ song phương trên các lĩnh 
vực về chính trị - đối ngoại, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, 
khoa học - công nghệ, giáo dục” (Nguyễn Cảnh Huệ). Trên nền tảng 
quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp, nhân chuyến thăm Việt Nam của 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (tháng 9/2016), quan hệ hai nước 
đã đánh dấu một bước ngoặt mới: nâng mối quan hệ của hai nước lên 
tầm Đối tác chiến lược toàn diện. “Đây là minh chứng phản ánh sự 
phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Ấn 
Độ thời gian qua. 

Ngày 04/8/2020, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trần 
Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp 
Ðại sứ Ấn Ðộ tại Việt Nam Pranay Verma và chúc mừng Ấn Ðộ vừa 
được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2022; đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ 
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của Ấn Ðộ dành cho Việt Nam trong năm Việt Nam làm Chủ tịch 
ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Tại Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn 
hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học 
và Kỹ thuật được tổ chức theo hình thức trực tuyến (25/8/2020), Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng 
Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đều cho rằng quan hệ 
hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - 
Ấn Độ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp; nhất trí hai nước cần tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó đại 
dịch COVID-19 (Đài truyền hình Việt Nam).

Hợp tác an ninh giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng được tăng 
cường và củng cố, thể hiện rõ nhất trong các chuyến thăm của lãnh 
đạo cấp cao và giữa các cơ quan an ninh của hai nước. Phía Bộ Công 
an Việt Nam cũng cử nhiều đoàn sang Ấn Độ để trao đổi, học hỏi 
kinh nghiệm an ninh, nhất là việc áp dụng khoa học công nghệ vào 
công tác an ninh. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang ngày 04/3/2018, hai bên nhấn mạnh cam kết đối với không 
gian mạng mở, tự do, an toàn, ổn định, hòa bình và có thể tiếp cận 
dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và nhất trí tăng cường hợp tác và 
triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước về an ninh 
mạng. Hai bên nhất trí thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công 
an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ và khởi động 
đối thoại cấp Thứ trưởng nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề 
an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như triển khai các 
chương trình đào tạo, nâng cao năng lực (Báo Người Lao động).... Có 
thể thấy quan hệ hợp tác về an ninh đang tiến triển tốt và có sự tin cậy 
nhất định với sự hỗ trợ bước đầu của Ấn Độ, mặc dù đến nay chưa 
có thông tin về các tội phạm có tổ chức của Ấn Độ hoạt động ở Việt 
Nam và ngược lại. 

Về  hợp tác quốc phòng: Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit 
Rae, từ năm 1992 đến tháng 3/2017, 165 cán bộ Bộ Quốc phòng Việt 
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Nam nhận được học bổng ITEC với chương trình đào tạo chủ yếu về 
an ninh và nghiên cứu chiến lược, quản lý quốc phòng, cơ khí hàng 
hải... và năm 2008, hai sĩ quan cao cấp Ấn Độ sang Việt Nam học tại 
Học viện Quốc phòng và Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hai nước nhất 
trí quan hệ quốc phòng, an ninh là một trong những lĩnh vực hợp tác 
trụ cột và hiệu quả của quan hệ song phương, đánh giá cao các cơ chế 
Đối thoại Chính sách Quốc phòng, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng 
Việt Nam - Ấn Độ. Việt Nam hoan nghênh các hoạt động của Ấn Độ 
thời gian qua giúp hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, huấn 
luyện lực lượng gìn giữ hòa bình. Ngày 13/6/ 2018, tại Hà Nội, Đại sứ 
quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp cùng Tổng cục Công nghiệp Quốc 
phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Doanh 
nghiệp Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4. Sự kiện 
này giúp hai bên xác định được lĩnh vực hợp tác tiềm năng một cách 
cụ thể trong công nghiệp quốc phòng mà các bên cùng quan tâm.

Thứ hai, trên lĩnh vực kinh tế: Về thương mại, năm 2015 - 2016, 
kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam - Ấn Độ đạt 7,826 tỷ USD và 
năm 2018 đạt 10,69 tỷ USD tăng 40% so với cùng kỳ năm trước (7,63 
tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam đạt 6,54 tỷ USD tăng 74,2% 
so với mức 3,75 tỷ USD cùng kỳ, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 4,15 tỷ USD 
tăng 7% so với 3,87 tỷ USD (Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ). Năm 
2018 đạt trên 10,7 tỷ USD, tăng gấp đôi so với 2016, trong đó xuất 
khẩu từ Việt Nam đạt 6,54 tỷ USD, tăng 74,2% so với mức 3,75 tỷ USD 
của năm 2017 (Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ). Đến năm 2019, Ấn 
Độ tiếp tục là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, 
kim ngạch thương mại tăng gấp đôi so với thời điểm thiếp lập quan hệ 
Đối tác chiến lược toàn diện là  11,5 tỷ USD, năm 2019 trong đó phải 
kể đến một số mặt hàng chủ lực bao gồm: Nông sản, dược phẩm, máy 
móc thiết bị, điện thoại di động và phụ kiện... và gần tiến đến mục 
tiêu kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020 (Gia Huy).

Về đầu tư, Tính đến cuối năm 2019, Ấn Độ đã có hơn 200 dự án 
đầu tư tại Việt Nam đạt hơn 870 triệu USD, tập trung chủ yếu vào 
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khai thác, dầu khí, chế biến khoáng sản, CNTT, nông sản, v.v. Với 
thế mạnh của mình, Ấn Độ sẽ tiếp tục mở rộng và thực hiện nhiều 
dự án hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân 
tạo, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ,... góp phần hỗ trợ các doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc 
đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 một lần nữa minh chứng Việt 
Nam là một điểm đến an toàn và tin cậy dành cho các nhà đầu tư 
nước ngoài (VCCI).

Thứ ba, trên các lĩnh vực khác: Về lĩnh vực văn hóa, trong giai 
đoạn 2016 - 2020, quan hệ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ là một trong 
số lĩnh vực có nhiều sự kiện và được thường xuyên thúc đẩy, mang 
tính bình đẳng cao, giúp cho nhân dân hai nước hiểu thêm nhất định 
về văn hóa của nhau và đóng vai trò hỗ trợ cho các quan hệ chính trị, 
kinh tế phát triển. Thực hiện chương trình hợp tác, thời gian qua hai 
nước Việt Nam - Ấn Độ đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt 
động văn hóa có ý nghĩa, trong đó phải kể đến các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật, tuần phim. Đáng chú ý, gần đây nhất sự kiện “Ngày 
Quốc tế Yoga” được tổ chức tại Quảng Ninh đã diễn ra thành công, để 
lại những ấn tượng đẹp với người dân Việt Nam.

Hiện nay, Viện nghiên cứu khảo cổ học Ấn Độ phối hợp với Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo Di 
sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (gồm các khu A, H, K) do Chính phủ Ấn 
Độ tài trợ bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo kế hoạch 
của Ban chỉ đạo Dự án, trong năm 2020, cơ quan Nghiên cứu khảo 
sát, khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã và đang tiến hành thăm dò, khai quật 
khảo cổ và bảo tồn, tu bổ nhóm tháp A - Mỹ Sơn phía Ấn Độ tiếp tục 
hỗ trợ Việt Nam triển khai tu bổ tại nhóm tháp F thuộc khu di tích 
Mỹ Sơn và một số di tích khác và hỗ trợ phục hồi văn hóa Chăm tại 
tỉnh Ninh Thuận. Phía Ấn Độ sẽ cung cấp cho Việt Nam các văn bản 
Chăm cổ và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch sẽ giao Bảo tàng lịch sử 
quốc gia chủ trì tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý bảo quản, phát huy 
giá trị…Việc thành lập các Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ tại Hà Nội 
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(9/2014), Trung tâm Văn hóa Ấn Độ (4/2017) và Trung tâm nghiên 
cứu Việt Nam tại New Delhi (3/2018) góp phần tăng cường hiểu biết 
và giao lưu văn hóa giữa hai nước. 

 Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo: so với giai đoạn trước, tiếp tục phát 
triển, trong đó có sự hỗ trợ của Ấn Độ đã góp phần vào việc nâng cao 
năng lực nguồn nhân lực của Việt Nam ở nhiều ngành mà Việt Nam 
cần, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Trong chuyến thăm của 
Tổng thống Kovind năm 2018, Ấn Độ đã tăng số học bổng hàng năm 
lên 230 suất cho Việt Nam, cùng với 1000 suất học bổng tiến sỹ cho 
sinh viên ASEAN tại các viện công nghệ của Ấn Độ (Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Ấn Độ).Việt Nam cũng bắt đầu có học bổng cho sinh viên 
Ấn Độ nhưng số lượng còn ít. 

Về lĩnh vực khoa học - công nghệ: Việt Nam - Ấn Độ đã đạt nhiều 
thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt trong nhiều lĩnh vực như: IT, viễn 
thám và vũ trụ, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình 
và nông nghiệp. Hai bên đã cùng nghiên cứu chung nhiều dự án và có 
ứng dụng khá hiệu quả vào thực tiễn của từng nước. Việt Nam cũng 
tiếp thu được một số kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật của Ấn Độ để 
phục vụ sản xuất và đời sống. Trong vài năm gần đây do nhu cầu phát 
triển, nội dung hợp tác mở rộng ra một số lĩnh vực mới như  khoa 
học công nghệ phục vụ thu thập thông tin về thời tiết, công nghệ vật 
liệu...; nổi bật nhất là hợp tác năng lượng hạt nhân với việc ký Hiệp 
định khung về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích 
hòa bình và Bản ghi nghớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
và Trung tâm Năng lượng hạt nhân toàn cầu Ấn Độ, theo đó Ấn Độ 
đang hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, cử chuyên gia về ứng 
dụng hạt nhân trong nông nghiệp và y tế. Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt 
Nam về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông.

Trên lĩnh vực du lịch, cuối năm 2019, hai nước có đường bay 
thẳng kết nối các thành phố lớn, các trung tâm du lịch. Thời gian 
qua số khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 130.000 lượt. Tuy con số này 
còn khá khiêm tốn, hy vọng, thời gian tới với những chính sách kích 
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cầu và chiến lược hợp tác lâu dài, lượng khách Việt Nam đến Ấn Độ 
và ngược lại ngày càng tăng cao. Đặc biệt, trong khu vực Đông Nam 
Á, tài nguyên du lịch của Việt Nam được đánh giá rất cao nên triển 
vọng thu hút khách du lịch Ấn Độ sang Việt Nam là rất lớn. Hai nước 
tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Hiệp định hợp tác du lịch song 
phương cấp Chính phủ đã ký năm 2001 nhằm thực hiện hóa mục tiêu 
trao đổi khách giữa hai quốc gia đạt 500 nghìn lượt năm 2022. 

2. Khuyến nghị nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030

Thứ nhất: Quan điểm trong phát triển quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ: Nhằm đề ra biện pháp hiệu quả để 
thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển theo đúng hướng hai 
bên mong muốn, Việt Nam cần xác định quan điểm chỉ đạo sau đây 
trong phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ thời 
gian tới: 

i)  Chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Ấn Độ phải nằm 
trong tổng thế chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước, đặc 
biệt liên quan đến chính sách cân bằng giữa các nước lớn trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga) và 
với ASEAN. Do đó, quan hệ Việt Nam với Ấn Độ không được cản 
trở hoặc tác động tiêu cực đến quan hệ của Việt Nam với các cường 
quốc (đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ), với ASEAN, cũng như không 
đi ngược lại với xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ii) Việt Nam cần nhìn thấy triển vọng Ấn Độ ngày càng có vai trò 
quan trọng trên thế giới, có thể là một cường quốc trong tương lai, cả 
về kinh tế và chính trị, nên cần có tầm nhìn dài hạn trong quan hệ với 
Ấn Độ. Việt Nam cần xác định rõ lợi ích lâu dài và lợi ích ngắn hạn 
của Việt Nam trong quan hệ với Ấn Độ được xác định trên cơ sở lợi 
ích quốc gia của Việt Nam, và cần đặt lợi ích chiến lược và lâu dài lên 
trên các lợi ích trước mắt.
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iii) Các cán bộ hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người 
dân Việt Nam cũng cần có nhận thức đúng tiềm năng và thế mạnh của 
Ấn Độ. Hiện nay, dường như các nghiên cứu và đánh giá về sự nổi lên 
mạnh mẽ của Ấn Độ chủ yếu từ nước ngoài, qua đó tác động không 
nhỏ vào các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam là cần phải quan 
tâm đến Ấn Độ; sự chủ động nghiên cứu của Việt Nam về Ấn Độ của 
Việt Nam còn ít, nên hiểu biết về Ấn Độ còn chung chung và nhiều khi 
tiêu cực. Việt Nam cần nhìn nhận khách quan và toàn diện về các hạn 
chế của Ấn Độ (như tỷ lệ dân số đói nghèo cao, cơ sở hạ tầng yếu kém, 
thủ tục hành chính quan liêu và tham nhũng nặng nề, doanh nhân Ấn 
Độ khó hợp tác, tác phong làm việc chậm chạp.v.v.), tránh để những 
hạn chế này cản trở ý chí hợp tác với Ấn Độ. Do đó, cách nhìn mới của 
Việt Nam về Ấn Độ cần theo hướng tích cực hơn và các thông tin về 
Ấn Độ phải rõ ràng, cụ thể trên từng lĩnh vực thì mới có cơ sở thúc đẩy 
hợp tác với Ấn Độ. Ngoài ra, Việt Nam cũng không nên nôn nóng thúc 
đẩy nhanh quan hệ với Ấn Độ vì đặc điểm văn hóa Ấn Độ là chậm và 
chắc chắn, nên các bước đi cũng phải có tuần tự từng bước.

iv) Quan hệ giữa hai nước cần được củng cố và phát triển trên cơ 
sở bình đẳng, cùng có lợi mới phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Vị 
thế và vai trò của Việt Nam đã khác trước, không còn là nước kém phát 
triển nữa. Một mặt, Việt Nam tiếp tục khai thác khía cạnh quan hệ bạn 
bè, truyền thống từ lâu nay với Ấn Độ. Mặt khác, Việt Nam không nên 
lạm dụng quan hệ chính trị có truyền thống tốt đẹp để tranh thủ dựa 
vào sự trợ giúp của Ấn Độ trong nhiều nội dung hợp tác. Bởi vì bản 
chất mối quan hệ này hiện nay là bình đẳng, do đó những gì Ấn Độ trợ 
giúp ta thì đổi lại Việt Nam cũng phải có đi có lại với Ấn Độ ở lĩnh vực 
hoặc nội dung hợp tác khác. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động đáp 
ứng nhu cầu mà Ấn Độ cần ở Việt Nam để thúc đẩy với Ấn Độ, tạo ra 
sự đan xen về lợi ích khăng khít giữa hai nước.

v) Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ cần được thúc đẩy toàn diện trên 
các lĩnh vực, tuy nhiên cũng cần phải chọn một số lĩnh vực trọng tâm 
để tạo động lực thúc đẩy lĩnh vực khác. Để mối quan hệ này phát triển 
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lâu dài và bền vững, Việt Nam cần xác định lĩnh vực kinh tế và lĩnh 
vực chính trị - đối ngoại làm động lực để thúc đẩy các lĩnh vực khác, 
vì đây là hai lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển mạnh trên cơ sở 
bình đẳng và cùng có lợi.

Thứ hai: cần giải quyết một số vấn đề chung sau:

Một là: Hai bên cần khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển 
quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tầm nhìn 2030. Nội dung của chiến lược 
này là xác định các chiều hướng lớn trong quan hệ song phương, cụ 
thể hóa nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược, xác định rõ chức 
năng của các cơ chế hợp tác song phương, thiết lập các hướng ưu 
tiên hợp tác và các cơ chế ưu đãi, đề ra các giải pháp lớn và lộ trình 
cụ thể trên các lĩnh vực. Việt Nam cần học hỏi vấn đề này từ quan hệ 
đối tác chiến lược của Ấn Độ với Indonesia, Singapore và Malaysia.

Hai là: Nâng cao nhận thức của các cán bộ hoạch định chính 
sách, các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người 
dân Việt Nam về tiềm năng, thế mạnh của Ấn Độ; khắc phục định 
kiến, sự thụ động và ngại khó khi quan hệ với Ấn Độ. Việt Nam cần 
có kế hoạch tuyên truyền bài bản về Ấn Độ và quan hệ hai nước, đặc 
biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời xúc tiến 
nghiên cứu về Ấn Độ một cách bài bản và khoa học, trước hết là 
nghiên cứu sâu về tình hình nội trị của Ấn Độ, chính sách đối ngoại 
và một số lĩnh vực mà ta đang thúc đẩy hợp tác như quốc phòng - an 
ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục... Các tổ chức nghiên 
cứu về Nam Á nói chung và Ấn Độ nói riêng cần được thiết lập và 
củng cố hơn nữa tại các trường đại học, các viện nghiên cứu. v.v. 

Ba là: Việt Nam cần xác định rõ Việt Nam cần gì ở Ấn Độ, cũng 
như xác định lợi ích quốc gia của Ấn Độ và Ấn Độ cần gì ở Việt Nam, 
trong từng giai đoạn hợp tác và từng nội dung cụ thể, để từ đó đề ra 
các biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ hai nước. Việt Nam cần 
xác định lợi ích chiến lược với Ấn Độ là là nâng cao vị thế của Việt 
Nam tại khu vực, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền tại Biển Đông 
và lợi ích to lớn của quan hệ kinh tế.
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Bốn là: Tiếp tục duy trì hình thức xây dựng chương trình hành 
động 03 năm một lần, nhưng không phải để triển khai kết quả của 
các kỳ UBHH, mà để cụ thể hóa chiến lược nói trên. Nội dung của 
Chương trình hành động cần có mục tiêu định lượng cụ thể, thời gian 
hoàn thành, điều kiện để thực hiện, các đầu mối liên hệ...

Năm là:  Duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song 
phương sẵn có và thiết lập các cơ chế hợp tác mới đáp ứng yêu cầu 
tình hình thực tiễn. Nâng cấp Ủy ban hỗn hợp (UBHH) về kinh tế, 
văn hóa và khoa học kỹ thuật thành UBHH liên chính phủ về kinh tế, 
khoa học - công nghệ, văn hóa và giáo dục định kỳ 02 năm một lần, 
trong đó cần có sự tham gia của Thứ trưởng Thương mại hai nước. 
Điều này sẽ nâng cao vai trò của UBHH, đồng thời tạo thuận lợi cho 
Bộ trưởng chuyên ngành kinh tế hai bên có điều kiện thường xuyên 
trao đổi, gặp gỡ nhau để thúc đẩy quan hệ kinh tế với vai trò là động 
lực thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung. 

Hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiện hành như tham 
khảo chính trị, đối thoại chiến lược, đối thoại an ninh, tiểu ban hợp 
tác về khoa học - công nghệ. Đồng thời hai bên cần thiết lập tiểu 
ban hợp tác về kinh tế do Thứ trưởng Bộ Thương mại Ấn Độ và Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đồng chủ trì, họp 01 năm một 
lần để thúc đẩy các nội dung, dự án kinh tế cụ thể; lập Tiểu ban hợp 
tác giáo dục cấp Thứ trưởng Giáo dục. Tuy nhiên, các tiểu ban này 
cần hoạt động dưới sự chỉ đạo thống nhất và nội dung của UBHH.

Sáu là:  Hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh quan hệ hai nước 
trên các lĩnh vực. Trước hết cần ký kết lại một số hiệp định, thỏa 
thuận ký đã lâu như về thương mại (nhất là thủ tục xuất nhập khẩu, 
cơ chế thanh toán và giải quyết tranh chấp thương mại), văn hóa, 
khoa học - công nghệ, bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, hợp 
tác giữa hai Bộ Ngoại giao... Đồng thời, Chính phủ cần giao cho Bộ 
Ngoại giao chịu trách nhiệm đôn đốc các Bộ, ngành khẩn trương 
triển khai quyết liệt các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt từ 
năm 2007 đến nay.
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Bảy là: Củng cố và nâng cao năng lực các cơ quan hoạch định 
chính sách đối ngoại giữa Việt Nam và Ấn Độ, trước hết là nâng cao 
năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu của Đại sứ quán và Tổng 
lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ, cả về tổ chức, nhân sự và cơ sở 
vật chất; lập bộ phận Thương vụ tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Mumbai; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hoạch định chính sách đối 
ngoại với các cơ sở nghiên cứu về Ấn Độ.

3. Kết luận

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có mối liên hệ văn hóa và lịch sử lâu 
đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, các 
thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng xây dựng và trải 
qua nhiều thử thách trong thế kỷ 20. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20, 
quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác 
hữu nghị, truyền thống lâu đời. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thập niên 
đầu thế kỷ 21 ngày càng được củng cố và phát triển dựa trên những cơ 
sở vững chắc, ổn định. Kế thừa truyền thống lịch sử, văn hóa và giao 
lưu lâu đời giữa hai nước, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm đồng 
về lợi ích nhiều mặt, đều có nhu cầu hợp tác và nhiều tiềm năng lớn 
để phát triển trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an 
ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ .v.v. Các lĩnh vực này 
được phát triển dựa trên các cơ sở pháp lý song phương và đa phương 
được hai bên ký kết hoặc tham gia. Xuất phát từ các lợi ích trong quá 
trình phát triển của mình, hai nước đều coi trọng vị trí và vai trò 
của nhau. Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong Chính sách 
hướng Đông và Hành động hướng Đông của Ấn Độ cả về mục tiêu 
phát triển, chiến lược và an ninh tại Đông Nam Á và châu Á - Thái 
Bình Dương, nhằm giúp Ấn Độ vươn lên là cường quốc châu Á và 
hướng tới cường quốc toàn cầu. 

Đồng thời, Việt Nam cũng đặt Ấn Độ vào vị trí rất quan trọng 
trong chính sách đối ngoại của mình để thúc đẩy lợi ích kinh tế, 
tạo sự cân bằng trong quan hệ các nước lớn và đảm bảo chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tình hình thế giới và khu vực từ nay 
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đến năm 2030 được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng có 
không ít thách thức đối với quan hệ hai nước. Các nước lớn ngày 
càng hướng trọng tâm chiến lược đến khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, quan tâm nhiều hơn đến khu vực Đông Nam Á, đặc biệt 
Trung Quốc ngày càng nổi lên mạnh mẽ. Mục tiêu phát triển của 
mỗi nước đều tính khả thi cao và khá tương đồng với nhau, nên có 
thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau cùng vươn lên, mặc dù hai nước có 
sự khác biệt nhất định về lịch sử, văn hóa, chế độ chính trị, kinh 
tế... Nhìn chung, những nhân tố trên đây vừa có thách thức vừa có 
cơ hội, nhưng về cơ bản là thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hai 
nước. Mặc dù Việt Nam và Ấn Độ đều gặp nhiều thách thức trên 
con đường phát triển, nhưng có thể dự báo vị thế và vai trò của Việt 
Nam và Ấn Độ đến năm 2030 sẽ tăng lên đáng kể trong khu vực và 
trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ. Đây là cơ sở quan trọng để dự báo 
triển vọng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 là tiếp tục duy 
trì và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo hướng sâu 
sắc hơn. Xuất phát từ tiềm năng vốn có của mỗi nước, các hướng 
ưu tiên phát triển quan hệ song phương trên từng lĩnh vực cũng 
cần được xác định trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước và 
các điểm đồng về lợi ích, để đưa quan hệ đi đúng hướng, trong đó 
lấy lĩnh vực chính trị - đối ngoại và lĩnh vực kinh tế làm động lực 
thúc đẩy quan hệ song phương. 
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